
BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 

1  3602811427 TC0176C
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN 

KHANG

số 611, tổ 1, khu 6, xã Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai
2          7            19.233.101                 15.682.654               2.025.000              900.000               225.000               400.447                   Xã Tân Phú 

2  3603418339 TC0143C
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành 

Nam Tân Phú

Số 912, tổ 7, Khu 8, xã Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai
1          10          13.033.617                 10.189.361               1.587.600              705.600               176.400               374.656                   Xã Tân Phú 

3  3603720250 TJ0308J
Văn phòng công chứng Nguyễn Quốc 

Huy

Số 259 đương Trần Phú, Khu 5, Xã Tân 

Phú, Xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
5          6            45.385.398                 40.518.646               2.589.120              1.150.720            287.680               839.232                   Xã Tân Phú 

4  3603929735 TC0180C
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG ĐO ĐẠC ĐỒNG NAI 168

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Khu 4, xã Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai
7          7            73.232.055                 55.250.000               11.227.500            4.420.000            1.105.000            1.229.555                Xã Tân Phú 

5  0355575953 TF1241F
Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Hua 

Chuang (Việt Nam)

Đường 8A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, 

Đồng Nai
28        4            158.584.471               133.500.838             16.218.000            6.512.000            1.628.000            725.633                   KCN Bàu Xéo 

6  3600666686 YN0274Z
Công Ty TNHH Harvest Garment Việt 

Nam

Lô 105/2 Đường Amata, KCN Amata, 

Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
131      3            564.071.822               491.428.940             43.853.312            19.799.532          4.843.786            4.146.252               KCN Amata 

7  3603149478 TA8162A Công Ty TNHH Nhật Vũ Phát

Số 6, trung tâm dịch vụ KCN Amata, đường 

Amata, KCN Amata , Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

8          5            57.569.278                 43.969.876               7.776.000              3.456.000            864.000               1.503.402               KCN Amata 

8  3603881963 TA7811A Công Ty TNHH Ryusei Việt Nam
Đường số 13, KCN Amata, phường Long 

Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
26        3            105.737.829               92.987.484               7.652.835              3.401.260            850.315               845.935                  KCN Amata 

9  0301442322  QW0014Z Công ty CP Cơ Giới và Xây lắp số 9
Số 02, đường số 1, KCN 1, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
51        4            342.227.327               286.289.705             33.393.870            13.934.320          3.483.580            5.125.852               KCN Biên Hòa 1 

10  3600255703  QW0035Z Công Ty CP Lilama 45-4 KCN 1, Xa lộ Hà Nội, Tam Hiệp, Đồng Nai 6          132        21.367.047.334          9.552.234.293          270.735.537          175.885.752        47.316.212          11.320.875.540      KCN Biên Hòa 1 

11  3600655839 TZ0042Z Công Ty CP Công Nghệ Cao
Đường Số 7, KCN BH1, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
8          5            82.815.443                 63.875.000               11.497.500            5.110.000            1.277.500            1.055.443               KCN Biên Hòa 1 

12  3601608729  TA2336A 
Công ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây 

Dựng Trần Minh

Đường số 3, KCN Biên Hòa I (trong khuôn 

viên CTy Triệu lê) , Phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai

7          3            23.862.611                 18.575.200               3.343.536              1.486.016            371.504               86.355                    KCN Biên Hòa 1 

13  3603082181  TA2353A Công ty TNHH MTV DV BV Tín Long
194, Đường 232 - Đường 4, (KCN BH 1), 

Tổ 10, Kp 3, phường Trấn Biên, Đồng Nai
2          24          101.359.348               78.439.324               10.286.550            4.571.800            1.142.950            6.918.724               KCN Biên Hòa 1 

14  3603821964 TA8032A
Công Ty TNHH TM DV Hạnh Minh 

Trung

Tầng 19, Tòa Nhà SONADEZI, Số 1, 

Đường 1, KCN 1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

2          12          41.143.678                 36.580.474               605.700                 269.200               67.300                 3.621.004               KCN Biên Hòa 1 

15  3603822622 TA7539A Công Ty Cổ Phần Long Thành Parkview
Lầu 14, tòa nhà Sonadezi, KCN 1, phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
1          12          92.195.813                 70.708.742               11.475.000            5.100.000            1.275.000            3.637.071               KCN Biên Hòa 1 

16  0313541906 TA7393A Công Ty Cổ Phần TDH Đồng Nai
1 Bis, đường số 16A, KCN  2, phường 

Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
22        4            166.048.256               152.463.321             8.134.650              3.615.400            903.850               931.035                  KCN Biên Hòa 2 

17  3600255340 YN0441Z Công Ty TNHH YNG HUA VN
Lô 24 KCN 2, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
140      3            667.953.706               570.601.429             47.286.855            20.476.540          5.119.135            24.469.747             KCN Biên Hòa 2 

18  3600264641 YN0014Z Công ty TNHH Công Nghiệp JR-Oudian
Số 1 - đường 13A - KCN II - phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
121      5            876.266.457               642.614.639             100.189.800          42.472.960          10.618.240          80.370.818             KCN Biên Hòa 2 

19  3603812247 YN0770Z Công Ty TNHH OBA Việt Nam

Tầng 2 tòa nhà Trung tâm dịch vụ 

Sonadezi, Số 1, đường 3A, Khu công 

nghiệp 2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng 

Nai

2          4            26.083.363                 21.870.480               2.430.000              1.080.000            270.000               432.883                  KCN Biên Hòa 2 

20  Q60560A 
Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển 

Phú Gia Minh

Đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn 

Biên Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.709.700                   3.982.500                 716.300                 -                      -                      10.900                    KCN Biên Hòa 2 

21 TA7834A
Đường 6A, KCN 2, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
3          8            48.204.643                 41.131.008               4.104.000              1.722.000            430.500               817.135                  KCN Biên Hòa 2 

22  3603282173 YN0253K Cty TNHH Liên Doanh Carmen
KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          3            17.278.797                 13.408.500               2.413.530              1.072.680            268.170               115.917                 

 KCN Dệt may Nhơn 

Trạch 

23  0908358079 TF0179F
Công ty Cổ Phần Nhà Máy Y Tế EBC 

Đồng Nai

Đường số 6, KCN Giang Điền, xã Trảng 

Bom, Đồng Nai
36        3            349.922.472               266.788.783             49.509.083            21.573.392          5.335.783            6.715.431               KCN Giang Điền 

 Trụ sở công ty 

đóng tại địa chỉ 

 3603863192 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHẬM ĐÓNG, TRỐN ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
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(Kèm theo Công văn số:         /BHXH-QLT ngày         tháng        năm 2025 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai)

 STT 
 Mã số 

Thuế 

 Mã đơn 

vị 
 Tên đơn vị  Địa chỉ 

 Số

 lao 

động 

 Số 

tháng

 nợ 

 Tổng số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN, 

BHTNLĐ-BNN 

Trong đó

1



BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 

 Trụ sở công ty 

đóng tại địa chỉ 
 STT 

 Mã số 

Thuế 

 Mã đơn 

vị 
 Tên đơn vị  Địa chỉ 

 Số

 lao 

động 

 Số 

tháng

 nợ 

 Tổng số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN, 

BHTNLĐ-BNN 

Trong đó

24  0913614348 TF0831F Công ty Cổ phần New Life Furniture
Nhà xưởng số 10, đường số 1, KCN Giang 

Điền, xã Trảng Bom, Đồng Nai
135      4            764.553.179               649.951.620             71.905.140            31.344.240          7.836.060            3.516.119               KCN Giang Điền 

25

 

02513627847

5 

TF0148F Công Ty Cổ Phần Q.M.T JP Plastic
Đường 1, KCN phường Hố Nai, tỉnh Đồng 

Nai
102      3            363.227.366               297.953.423             29.448.450            12.661.800          3.165.450            19.998.243             KCN Hố Nai 

26  0613671246 TF0201F
Chi nhánh tại Đồng Nai Cty TNHH Đồ 

Gỗ Nghĩa Sơn

Lô VII-10B, KCN phường Hố Nai, Đồng 

Nai
214      3            1.207.882.914            940.901.750             170.347.975          75.272.140          18.818.035          2.543.014               KCN Hố Nai 

27  3603559989 YN0278I Công Ty TNHH Mungyo Vina
Lô L, KCN Lộc An ,Bình Sơn, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
2          3            16.338.406                 12.735.000               2.292.300              1.018.800            254.700               37.606                    KCN Lộc An 

 IC0406Z 
KCN Long Bình, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
2          8            79.374.751                 64.960.000               11.692.800            -                      1.299.200            1.422.751               KCN Long Bình 

YN0406Z KCN Long Bình, - tỉnh Đồng Nai 2          11          838.825.016               765.575.572             2.675.359              237.698               59.424                 70.276.963             KCN Long Bình 

29  3600719200 YN0248Z Công ty TNHH Green World Lô D15-3, KCN Long Bình, tỉnh Đồng Nai 29        4            297.957.105               271.779.864             12.895.786            5.731.462            1.432.868            6.117.125               KCN Long Bình 

30  3600726462 YN0232Z Công Ty TNHH Action Trading
Đường số 10, Lô 4-3b, KCN Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
60        3            250.560.027               217.626.069             17.603.739            7.585.180            1.922.230            5.822.809               KCN Long Bình 

31  3603219735  TA3374A 
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thép Vina 

Tấn Phát

Lô 03 Đường số 04, KCN Agtex phường 

Long Bình, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai

4          39          219.919.405               164.365.000             15.459.150            12.953.000          3.287.300            23.854.955             KCN Long Bình 

32  3603968149  Q60826A 
CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VIỆT 

PRINTING

Lô 104/4-1, đường 2A, KCN Long Bình 

(Amata), Phường Long Bình,  Tỉnh Đồng 

Nai

1          3            6.296.143                   5.308.000                 955.440                 -                      -                      32.703                    KCN Long Bình 

33  3603559812 TA4655A
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Lắp Ráp 

Khuôn Việt

Đường số 6,KCN Long Khánh, Phường 

Bình Lộc, Tỉnh Đồng Nai
5          4            37.669.914                 31.960.371               3.523.500              1.566.000            391.500               228.543                  KCN Long Khánh 

Q60001B
Đường số 5, KCN Long Khánh, Phường 

Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
1          4            13.640.853                 11.500.000               2.070.000              -                      -                      70.853                    KCN Long Khánh 

TB0579B
Đường số 5, KCN Long Khánh, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
32        5            229.158.869               187.247.348             25.238.655            11.013.180          2.753.295            2.906.391               KCN Long Khánh 

35
 3700812316-

002 
TB0483B

Công ty cổ phần công nghiệp AMECO - 

Chi nhánh Đồng Nai

Lô K5, đường số 5, KCN Long Khánh, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
41        24          1.526.539.045            1.179.547.885          32.817.150            14.585.400          3.646.350            295.942.260           KCN Long Khánh 

36  3600724458 YN0110I Công ty TNHH KUM YOUNG VI NA
Đường số 8 KCN Long Thành, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Nai
132      10          3.083.452.587            2.698.020.677          100.197.310          63.612.520          15.903.130          205.718.950           KCN Long Thành 

37  3603198394 IC0343I CÔNG TY TNHH KOSA VINA
Đường số 3, KCN Long Thành, xã An 

Phước, tỉnh Đồng Nai
2          6            146.257.208               135.795.798             4.212.000              -                      468.000               5.781.410               KCN Long Thành 

38  3600643262 TK0036K Công ty TNHH gạch men Bách Thành
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đoòng Nai
1          24          4.662.010.087            3.845.036.619          3.808.350              1.692.600            423.150               811.049.368           KCN Nhơn Trạch  

39  3602196362 TK0130K
Công ty CP Sản xuất và Đầu tư 

ROYAL HOUSE

Đường số 8 KCN Nhơn Trạch II, Nhơn 

Phú, Phú Hội, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

373      3            1.613.053.799            1.434.299.737          102.951.450          45.536.600          11.384.150          18.881.862             KCN Nhơn Trạch 2 

40  3602455962 TK0694K
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRANG 

HƯNG PHÁT

Lô số 9, đường số 7, KCN Nhơn Trạch 

2, -Nhơn Phú, TT Hiệp Phước, Xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

5          4            61.717.648                 47.750.000               8.842.500              3.820.000            955.000               350.148                  KCN Nhơn Trạch 2 

41  3603659567 TK0611K CÔNG TY CP HOÀNG GIA PHA LÊ
Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
126      4            774.370.625               622.218.129             74.124.450            32.398.600          8.099.650            37.529.796             KCN Nhơn Trạch 2 

42  3603852440 YN0452K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG 

TRÌNH WEI CHIEN - HIROTA

Đường Tôn Đức Thắng, Khu công 

nghiệp Nhơn Trạch II, Xã Phú Hội, tỉnh 

Đồng Nai

11        3            87.306.558                 77.192.160               6.116.850              2.718.600            679.650               599.298                  KCN Nhơn Trạch 2 

43  3603425174 QK0027K Công ty Cổ phần Cà phê OLYMPIC
KCN Nhơn Trạch 3- Giai đoạn 2, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
81        3            623.297.902               529.321.134             43.445.028            19.892.901          5.061.225            25.577.614             KCN Nhơn Trạch 3 

44  3701834023 YN0491K Công ty TNHH JOOCO VINA

Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn 

Trạch 3-GĐ 2, Xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

1          15          289.103.986               197.643.750             45.822.240            16.829.620          3.952.875            24.855.501             KCN Nhơn Trạch 3 

28 Công ty TNHH Deuck Woo VN 3600591014 

 3603585523 Công ty TNHH DONA GREEN PACK34
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45
 0308090119-

006 
TK1024K

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ 

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC 

TẾ - CHI NHÁNH IMAE-EV

Đường N2, KCN Nhơn Trạch 5, xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
26        3            104.546.932               81.350.000               15.030.000            6.380.000            1.595.000            191.932                  KCN Nhơn Trạch 5 

46  3603850570 TA7617A Công Ty Cổ Phần Anh Phát Đồng Nai

Xí Nghiệp Kim Khí - Đường số 14, Khu 

Công Nghiệp Quốc Phòng Long Bình, 

Đồng Nai

16        4            75.063.599                 67.807.672               3.605.472              1.602.432            400.608               1.647.415              
 KCN Quốc Phòng 

Long Bình 

47  3603733443 TB0509B Công ty TNHH MTV Bình Ngọc Thanh
KCN Suối Tre, phường Bình Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
1          17          82.152.227                 63.018.908               9.107.550              4.047.800            1.011.950            4.966.019               KCN Suối Tre 

48  3600639308  TA1068A 
Công ty TNHH SX - Thương Mại Ngôi 

Sao

Đường số 6, KCN Tam Phước, QL51, Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai
29        4            186.936.256               159.073.950             16.906.612            7.778.000            1.944.500            1.233.194               KCN Tam Phước 

49  3600669197  TA1083A 
CTy TNHH Sản Xuất - TM - DV Thịnh 

Nguyên Phát

Lô 35, Đường số 9, KCN Tam phước, 

phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
21        8            334.206.324               256.439.808             46.159.192            20.515.184          5.128.800            5.963.340               KCN Tam Phước 

50  3600690600  IC0077A 
Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Gia 

Mỹ

Lô 29, Đường Số 2, KCN Tam phước, 

phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
12        5            210.556.403               175.011.343             7.144.200              -                      793.800               27.607.060             KCN Tam Phước 

YN0077A
Công ty TNHH Thương Mại Quốc tế Gia 

Mỹ

Lô 29, Đường Số 2, KCN Tam phước, 

phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
373      6            3.882.364.048            2.476.091.903          121.228.367          51.178.735          12.794.686          1.221.070.357        KCN Tam Phước 

 TA3024A Công Ty Cổ Phần HA NA KA  A.B.M
Đường Số 9, KCN Tam phước, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
5          71          2.509.478.367            1.687.840.747          42.319.931            27.663.000          7.477.250            744.177.439           KCN Tam Phước 

 IC0050A 
KCN Tam Phước, phường Tam Phước, 

Đồng Nai
1          3            10.055.780                 9.135.500                 747.450                 -                      83.050                 89.780                    KCN Tam Phước 

YN0050A
KCN Tam Phước, Xã Tam Phước,  Đồng 

Nai
524      3            2.224.926.624            1.976.685.470          155.052.990          68.438.709          17.386.830          7.362.625               KCN Tam Phước 

53  3603080882 YN0064A
CTy TNHH Hồ bơi Châu á Thái Bình 

Dương DESJOYAUX
Đường số 9, KCn Tam Phước,  Đồng Nai 1          3            9.066.422                   7.060.949                 1.260.000              560.000               140.000               45.473                    KCN Tam Phước 

54  3603521939 TA5162A Công Ty TNHH Thiện Phúc Đồng Nai
Đường số 5, KCN Tam phước, phường 

Tam phước, T. tỉnh Đồng Nai
38        3            166.762.781               129.202.293             10.975.483            4.772.840            1.193.210            20.618.955             KCN Tam Phước 

55  3603916101 TA8640A Công Ty TNHH Giấy Ngôi Sao Mới
Đường số 6, KCN Tam Phước, Phường 

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
7          4            58.064.019                 49.762.447               5.742.450              1.776.000            444.000               339.122                  KCN Tam Phước 

56  3603947156 TA9343A Công Ty TNHH Khải Dương Furniture
Đường số 9, KCN Tam phước, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
29        8            304.185.562               280.903.448             7.484.904              3.128.224            782.056               11.886.930             KCN Tam Phước 

57  0306045181 TC0087C
Công Ty TNHH MTV SX Thương Mại 

Ngọc Phượng

Đường số 3, khu công nghiệp, xã Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
5          4            22.746.626                 20.872.502               992.250                 441.000               110.250               330.624                  KCN Tân Phú 

58
 

02512222368 
TF0379F Công ty TNHH Jinhong Vina

Nhà xưởng B, Đường số 6, KCN Trảng 

Bom, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
21        11          543.168.695               360.624.520             9.011.250              4.005.000            1.001.250            168.526.675           KCN Trảng Bom 

59
 

02518966022 
TF0971F Công ty TNHH Dầu Silicone Zheng He

Đường số 4, KCN Trảng Bom, xã Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
5          18          523.600.237               399.798.740             48.031.855            27.611.560          6.902.890            41.255.192             KCN Trảng Bom 

60  0901962302 IC0083F

Công ty TNHH MTV Young Chang Eco 

Vina	(Người nước ngoài tham gia 

BHYT,TNLĐ,ODTS)

Nhà xưởng số 2, đường số 3, KCN Trảng 

Bom, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1          25          182.432.457               143.982.087             23.071.482            -                      2.514.370            12.864.518             KCN Trảng Bom 

61  0901962302 YN0088F
Công ty TNHH MTV Young Chang Eco 

Vina

Nhà xưởng số 2, đường số 3, KCN Trảng 

Bom, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1          23          137.005.547               99.000.000               18.630.000            7.920.000            1.980.000            9.475.547               KCN Trảng Bom 

62  0965677627 IC0118F

Công ty TNHH Dầu Silicone Zhenghe 

(Người nước ngoài tham gia BHXH, 

BHYT)

Đường số 4, KCN Trảng Bom, xã Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
1          23          74.674.033                 57.500.000               10.800.000            -                      1.150.000            5.224.033               KCN Trảng Bom 

63 #REF! IC0047F
Công ty TNHH Jinhong Vina (Người 

nước ngoài tham gia BHYT,TNLĐ,ODTS)

Nhà xưởng B, Đường số 6, KCN Trảng 

Bom, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3          18          143.718.390               101.675.289             3.231.000              -                      279.000               38.533.101             KCN Trảng Bom 

64  0314104546 TB0486B
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

COCOMO GLOBAL

Số 50/3, tổ 26, KP. Bảo Vinh B, Bảo Vinh, 

Đồng Nai
85        3            432.387.749               339.392.875             58.136.735            27.151.430          6.787.938            918.771                  Phường Bảo Vinh 

65  3603603035 TB0631B
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và 

Dịch vụ Linh Chi Minh Dũng

Tổ 23, Khu phố Ruộng Lớn, Phường Bảo 

Vinh, tỉnh Đồng Nai
1          3            3.221.810                   2.771.166                 225.000                 100.000               25.000                 100.644                  Phường Bảo Vinh 

Q60072B
Công ty TNHH  TM DV tư vấn thiết kế 

xây dựng Nam Cường

Số 13, đường Hàm Nghi, tổ 15, Kp. Ruộng 

Hời, Bảo Vinh, Đồng Nai
1          3            9.472.859                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      32.859                    Phường Bảo Vinh 

TB0488B
Công ty TNHH  TM DV tư vấn thiết kế 

xây dựng Nam Cường

Số 13, đường Hàm Nghi, tổ 15, Kp. Ruộng 

Hời, Bảo Vinh, Đồng Nai
7          3            34.202.728                 26.250.000               5.197.500              2.100.000            525.000               130.228                  Phường Bảo Vinh 

67  3603855219 TB0549B Công ty TNHH Hạt Giống Đại An

Số 89/1 đường Hàm Nghi, Tổ 15B, Khu 

phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, tỉnh 

Đồng Nai

9          3            30.486.745                 26.867.830               2.214.900              984.400               246.100               173.515                  Phường Bảo Vinh 

51  3600886018 

 3602867892 Công ty TNHH GolDen52

 3603654230 66
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68  3603915228 TB0625B
Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc An 

Khang

Số 259 Hàm Nghi, Khu phố Ruộng Hời, 

phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai
1          26          57.726.512                 40.000.000               8.325.000              3.200.000            800.000               5.401.512               Phường Bảo Vinh 

69  3604037689 TB0832B Công ty TNHH TM DV SX Đức An
Số nhà 50, ấp Bàu Cối, phường Bảo Vinh, 

tỉnh Đồng Nai
34        3            154.435.356               118.269.999             24.156.000            9.461.600            2.365.400            182.357                  Phường Bảo Vinh 

70  3603210556 EB0001B
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp - tổng 

hợp Bàu Sen

Số 03, tổ 15, K Núi Đỏ, phường Bàu Sen, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            7.259.256                   6.190.347                 495.000                 220.000               55.000                 298.909                  Phường Bàu Sen 

71  3603882318 TB0569B
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phạm 

Nhựt Minh

Đường Hàng Gòn, phường Bàu Sen, tổ 8, 

khu phố Trung Tâm, phường Bàu Sen, tỉnh 

Đồng Nai

1          10          16.338.562                 12.500.000               2.194.310              1.000.000            250.000               394.252                  Phường Bàu Sen 

72  00000000  KX0002A 

Cán bộ không chuyên trách đóng 

BHXH_Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân phường Biên Hòa

số 277, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 

2, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4          3            11.237.474                 11.195.964               -                         -                      -                      41.510                    Phường Biên Hòa 

73  000000000  HA0223A 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường Biên Hòa

số 277, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 

2, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
19        3            100.214.121               83.245.500               14.958.918            -                      1.662.102            347.601                  Phường Biên Hòa 

74  000000000  KE0101A Dân quân thường trực - phường Biên Hòa
số 277, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 

2, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
26        4            110.040.942               107.078.400             -                         -                      2.433.600            528.942                  Phường Biên Hòa 

75  3600353806  TA0024A Công Ty TNHH Gốm Hạnh Phước
Số 79, Nguyễn Tri Phương, Tổ 55, Kp 3, 

Phường Biên Hòa, Đồng Nai
7          5            46.285.829                 36.083.603               6.249.600              2.777.600            694.400               480.626                  Phường Biên Hòa 

76  3600471077  TA1162A 
Công Ty TNHH Cơ Khí và Dịch Vụ Lý 

Hiếu Nghĩa

Số 408, Đinh Quang Ân, Tổ 3, KP Tân 

Cang, Phường Phước Tân, TP Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

8          4            67.677.480                 52.600.000               9.468.000              4.208.000            1.052.000            349.480                  Phường Biên Hòa 

77  3600500962  TA0379A 
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vật 

Liệu Xây Dựng Số 10

Số 37, đường Bùi Hữu Nghĩa, tổ 8B, Khu 

Phố Đồng Nai, Phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6          3            23.726.612                 20.873.136               1.800.000              800.000               200.000               53.476                    Phường Biên Hòa 

78  3600642195  TA2989A 
Công Ty TNHH MTV TM - DV - XD và 

Vận Tải Châu Pha

1339 Bùi Hữu Nghĩa, ấp Bình Hoá, phường 

Biên Hòa, Đồng Nai
14        3            67.217.660                 52.275.000               9.409.500              4.182.000            1.045.500            305.660                  Phường Biên Hòa 

79  3600871942 TA8804A Công Ty TNHH Vận Tải Hiếu Hải
Số 150, KP 2, đường Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
3          5            19.454.933                 16.073.430               2.029.050              901.800               225.450               225.203                  Phường Biên Hòa 

80  3600980719  TA0604A Công Ty TNHH Tấn Tiến Đạt
255 Tổ 13, Kp 2, Phường Trảng Dài, Biên 

Hòa, Đồng Nai
6          3            30.656.161                 23.895.000               4.301.100              1.911.600            477.900               70.561                    Phường Biên Hòa 

81  3601055383  TA1445A Cty TNHH MTV Hồng Hải Nam
số 37/29, tổ 29, kp 3, trảng dài, biên hòa, 

đồng nai
5          3            23.213.557                 18.778.500               2.510.332              1.502.280            375.570               46.875                    Phường Biên Hòa 

82  3601221915  TA0833A Công ty TNHH MTV Vận Tải Nhựt Quang K3/106,KP1, phường Biên hòa, ,Đồng Nai 5          4            34.949.500                 27.120.000               4.881.600              2.169.600            542.400               235.900                  Phường Biên Hòa 

83  3601739104 TA5197A Công ty TNHH MTV Tam Phú
67A/14, ấp Cầu Hang, xã Biên Hòa, Đồng 

Nai
2          5            16.132.882                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               132.882                  Phường Biên Hòa 

84  3602468312 TA4348A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Ngọc Đáng - Quốc Cường

A3/12B KP4 Đường Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Biên Hòa, Đồng Nai
3          3            9.556.155                   8.481.600                 669.600                 297.600               74.400                 32.955                    Phường Biên Hòa 

85  3603073405  TA4005A Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Thành Phi
Số 107, Tổ 14B, ấp Bình Hóa, Phường Biên 

Hoà, Đồng Nai
2          3            7.040.043                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               43                           Phường Biên Hòa 

86  3603156193  TA2664A 
Công ty TNHH TMDV Vận Chuyển Danh 

Ngân

Số 20, Tổ 2, KP. Miễu, P. Phước Tân, TP 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3          3            14.356.243                 11.190.000               2.014.200              895.200               223.800               33.043                    Phường Biên Hòa 

87  3603192603 TA6011A Công Ty TNHH Gỗ Ngôi Sao
A9, đường Đồng Khởi, khu phố 1, Phường 

Trảng Dài, TP Biên Hoà, Đồng Nai
1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Phường Biên Hòa 

88  3603195499  TA2673A 
Công Ty Cổ Phần Cao Su Nhựa Kỹ Thuật 

Mỹ Việt

Số 92, Tổ 8, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, 

Biên Hòa, Đồng Nai
1          3            6.737.470                   5.269.294                 900.000                 400.000               100.000               68.176                    Phường Biên Hòa 

89  3603230739 TA5894A
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng An 

Lập Phát

31/26, KP 4, Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Đồng Nai
4          3            26.711.080                 20.820.000               3.747.600              1.665.600            416.400               61.480                    Phường Biên Hòa 

90  3603278233 TA6141A Công Ty TNHH Cơ Giới Đại Tiến Phát
Số K1/77, ấp Tân Mỹ, Phường Biên Hòa, 

Đồng Nai
5          3            18.838.387                 16.866.361               1.136.250              505.000               126.250               204.526                  Phường Biên Hòa 

91  3603301186 TA6527A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Chuyển Bảo Anh

Số 894/23, tổ 29, KP 2 - Phường Trảng Dài 

- Thành phố Biên Hoà - Đồng Nai
3          3            14.455.160                 11.267.100               2.028.078              901.368               225.342               33.272                    Phường Biên Hòa 

92  3603325596  TA3645A 
Công ty TNHH Sản Xuất TMDV Gỗ 

Thiên Lâm

Số 35/23, K2, Tổ 49, ấp Tân Bản, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          5            21.727.676                 18.012.332               2.296.026              1.020.456            255.114               143.748                  Phường Biên Hòa 

93  3603346814  TA3207A 
Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Xây 

dựng Biển Đông

Số 80 Bùi Trọng Nghĩa, Hẻm 386 Tổ 5, 

Kp3, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
14        3            85.980.050                 66.815.000               12.026.700            5.345.200            1.336.300            456.850                  Phường Biên Hòa 

94  3603381826 TA7506A Công Ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Vitex
Số 152/36A, Khu Phố Cầu Hang, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
18        3            63.997.578                 48.912.889               8.535.600              3.793.600            948.400               1.807.089               Phường Biên Hòa 
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95  3603389543  Q61313A 
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Việt Bảo Tín

Số 1331F, Đ. Bùi Hữu Nghĩa, Tổ 13B, KP 

Bình Hóa, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.960.269                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      10.269                    Phường Biên Hòa 

96  3603421927 TA4476A
Công Ty TNHH MTV DVVC Phong Hải 

Phát

A4/282A, kp4, Phường Biên Hòa,  -Đồng 

Nai
1          4            6.828.387                   5.307.200                 955.206                 424.576               106.144               35.261                    Phường Biên Hòa 

97  3603504933 TA4082A Công Ty TNHH Xây Dựng Trường Nhân
số 1139/27 đường Bùi Trọng Nghĩa, ấp 

Đồng Nai, Phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.820.695                   3.757.500                 676.350                 300.600               75.150                 11.095                    Phường Biên Hòa 

98  3603600066 TA4817A Công Ty TNHH Sơn Đông Mỹ Nghệ

K.2/59  hẻm 44 Đường Nguyễn Tri 

Phương, KP3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

6          3            24.001.076                 19.474.000               2.889.000              1.284.000            321.000               33.076                    Phường Biên Hòa 

99  3603637394 TA8112A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và 

Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Biết

Số K2/78E, ấp Tân Bản, Phường Biên Hòa 

Tỉnh Đồng Nai
9          4            74.690.505                 57.210.012               11.021.356            4.576.804            1.144.197            738.136                  Phường Biên Hòa 

100  3603656206 TA8143A
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giao 

Nhận Phước An

BT4 KDC Tân Hạnh, Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
16        3            53.166.894                 46.755.191               3.707.100              1.647.600            411.900               645.103                  Phường Biên Hòa 

101  3603663330 TA6269A
Công Ty TNHH Xây Dựng Bất Động Sản 

Phú Thành Phát

Số 79/79 Nguyễn Thị Tồn, tổ 10A, KP 

Đồng Nai, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
1          5            8.066.442                   6.250.000                 1.125.000              500.000               125.000               66.442                    Phường Biên Hòa 

102  3603699263  TA0656Z 
CÔNG TY TNHH THANG MÁY VIỆT 

THÀNH ĐỒNG NAI

Số 10, Tổ 60, Khu phố 4B, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Na
1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Phường Biên Hòa 

103  3603703826 TA8897A Công Ty TNHH Thụy Hưng
Số 703, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.381.756                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 32.956                    Phường Biên Hòa 

 Q60397A 
1235, Đường Phạm Văn Thuận, Kp 2, 

Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Biên Hòa 

TA8740A
8/61, khu phố 10, Phường Long Bình Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.907.149                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 107.149                  Phường Long Bình 

105  3603772192  Q60656A 
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG NAM QUÂN

Số 90, đường Hoàng Minh Chánh, khu phố 

Đồng Nai, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

1          3            6.394.180                   5.400.000                 972.000                 -                      -                      22.180                    Phường Biên Hòa 

106  3603791773 TA6570A Công Ty TNHH Giải Pháp Bao Bì Xanh
37 Huỳnh Mẫn Đạt, KP Bình Hóa, phường 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
123      3            736.239.341               645.308.013             53.315.595            23.222.940          5.805.735            8.587.058               Phường Biên Hòa 

107  3603796482 TA7386A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Lộc 

Nguyên Phát

Số 95B/22, tổ 17, khu phố Long Đức 1, 

Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
4          4            29.817.852                 23.174.900               4.171.484              1.853.992            463.500               153.976                  Phường Biên Hòa 

108  3603823376  TA0448Z 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHĂN 

NUÔI GIA PHÁT

Số 80C, khu phố 5, Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
13        3            42.550.678                 37.792.800               2.948.400              1.310.400            327.600               171.478                  Phường Biên Hòa 

109  3603884731  Q61368A Công Ty TNHH MTV Phương Đông Phát
K4/222A, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Khu phố 

5, Phường Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Biên Hòa 

110  3603891834 TA8080A
Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Vật 

Liệu Xây Dựng Nam Thịnh Phát

140/20B Nguyễn Thị Tồn, Khu phố Cầu 

Hang, Phường Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

1          3            3.302.424                   2.587.075                 459.000                 204.000               51.000                 1.349                      Phường Biên Hòa 

111  3603912770 TA8260A
Công Ty TNHH Giấy và Bao Bì The 

CLover

Số 149, Khu phố 2, Phường Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
3          4            22.105.494                 17.000.000               3.060.000              1.360.000            340.000               345.494                  Phường Biên Hòa 

112  3603920852  TA1062Z CÔNG TY TNHH A LẠC 79
1221, đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Bình 

Hoá, Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.697.718                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               17.718                    Phường Biên Hòa 

113  3603922585  TA0097Z 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT XÂY DỰNG 

TÙNG LÂM

Số 07, Hẻm 1, Khu phố 5, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.511.996                   2.810.000                 450.000                 200.000               50.000                 1.996                      Phường Biên Hòa 

114  3603924705 TA8684A Công Ty TNHH Vận Tải Uyên Hoa Phát

Số 172/10E, đường Nguyễn Tri Phương, 

Khu phố 3, Phường phường Biên hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

18        4            142.206.225               115.652.376             16.859.250            7.273.000            1.818.250            603.349                  Phường Biên Hòa 

115  3603934862  Q60575A CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU LÊ KHÔI
A4/144, khu phố 4, Phường Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Biên Hòa 

116  3603953417  TA0331Z 
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 

BÙI THÀNH ĐÔ

Số 68, tổ 15, khu phố 2, Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
3          3            12.508.851                 11.220.000               810.000                 360.000               90.000                 28.851                    Phường Biên Hòa 

117  3603962034  Q60644A 
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ Đạt Đức Phát

Số 22/17/4A, tổ 20B1, KP Cầu Hang, 

Phường Biên Hoà, Đồng Nai
1          3            8.878.497                   8.175.000                 675.000                 -                      -                      28.497                    Phường Biên Hòa 

 3603728838 104
Công Ty TNHH Sản Xuất Phân Phối Và 

Vận Tải Hoàng Minh Châu
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BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 
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đóng tại địa chỉ 
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 Q61375A 
229/12, khu phố 2, Phường Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.552.322                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      12.322                    Phường Biên Hòa 

 TA0118Z 
229/12, khu phố 2, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            13.898.429                 12.112.973               958.500                 426.000               106.500               294.456                  Phường Long Bình 

119  3604005856  TA0137Z CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÃN
57C, tổ 18, khu phố An Hòa, Phường Biên 

Hoà, Đồng Nai
12        3            40.927.493                 36.325.348               2.867.790              1.274.574            318.642               141.139                  Phường Biên Hòa 

120  3604017259  KQ0061A 
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ THU 

VÂN

103C, Tổ 15, KP Bình Hóa, Phường Biên 

Hoà, Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Biên Hòa 

121
 8324675991-

001 
 KQ0266A HỘ KINH DOANH KHẢI ANH

149b, KP4, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Phường Biên Hòa 

122  8338101997  NA0469A 
Nhóm Trẻ Mầm Non Tư Thục Tuổi Ngọc 

1

tổ 7, Kp Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, 

Đồng Nai
4          3            15.295.411                 12.336.043               1.879.200              835.200               208.800               36.168                    Phường Biên Hòa 

123  3602555244 TB0328B Công ty TNHH Tâm Lộc Phát
110, ấp Dưỡng Đường, Phường Bình Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
2          66          454.769.502               341.572.200             61.695.819            24.898.248          5.617.680            20.985.555             Phường Bình Lộc 

124  3603380188 TB0599B
Công Ty TNHH Thương mại phát triển cơ 

khí Phú lâm Vina

848B15 đường 21 tháng 4 tổ 12 khu phố 

Núi Tung, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai
10        7            94.864.619                 89.379.314               2.461.500              1.094.000            273.500               1.656.305               Phường Bình Lộc 

125  3603627237 TB0427B Công ty TNHH Bạch Định
Số 11, đường số 11, KPhường Bình Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
9          5            65.168.563                 53.209.517               6.677.640              2.967.840            741.960               1.571.606               Phường Bình Lộc 

Q60148B
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thảo 

Thiện

Số 624 đường Suối Tre - Bình Lộc, tổ 6, 

khu phố Suối Tre, phường Suối Tre, tỉnh 

Đồng Nai

1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Bình Lộc 

TB0581B
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thảo 

Thiện

Số 624 đường Suối Tre - Bình Lộc, tổ 6, 

khu phố Suối Tre, Phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

2          4            13.660.892                 11.363.400               1.433.700              637.200               159.300               67.292                    Phường Long Khánh 

127  3604016618 Q60102B
Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện 

Khang Minh
Tổ 2, ấp 4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai 1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Bình Lộc 

128  3600809285  TA0642A Công ty TNHH Tiếp Vận và Vận Tải á âu
41A Đường số 5A mới Khu Biệt Thự Chu 

Văn An, Phường Bình Thạnh, TPHCM
217      4            1.292.461.050            1.136.423.475          58.235.688            25.121.464          6.280.366            66.400.057             Phường Bình Thạnh 

129  0000000 KX0031B

Người hoạt động KCT ở cấp xã tại Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hàng 

Gòn

Số 152, Quốc lộc 56, phường Hàng Gòn, 

tỉnh Đồng Nai
4          4            20.413.546                 20.324.304               -                         -                      -                      89.242                    Phường Hàng Gòn 

130  0000000 KX0041B
Người hoạt động KCT ở cấp xã tại TTPV 

Hành chính công phường Hàng Gòn

Số 152, Quốc lộc 56, phường Hàng Gòn, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            6.277.977                   6.247.800                 -                         -                      -                      30.177                    Phường Hàng Gòn 

131  0000000 KX0051B
Người hoạt động KCT ở cấp xã tại 

UBMTTQ VN phường Hàng Gòn
phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai 1          4            6.172.677                   6.142.500                 -                         -                      -                      30.177                    Phường Hàng Gòn 

132  0316683320 TB0686B
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây 

dựng Huy Tiến

Số 10 Lê Hồng Phong, Khu phố Cẩm Tân, 

phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
1          9            16.527.308                 14.107.992               1.339.200              496.000               124.000               460.116                  Phường Hàng Gòn 

133  3603879837 TB0627B Công ty TNHH Khánh Đạt Land
Số 144 đường 21/4, tổ 10, Khu phố Cẩm 

Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
1          7            11.179.279                 8.750.000                 1.396.955              700.000               175.000               157.324                  Phường Hàng Gòn 

134  3603991074 Q60047B Công ty TNHH MTV In và Bao bì SL
Số 10 đường Lê Hồng Phong, KP Cẩm 

Tân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
1          3            8.413.083                   7.105.000                 1.278.900              -                      -                      29.183                    Phường Hàng Gòn 

135  000000000  KQ0099A HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TÚ Ấp Lộ Đức, Phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai 1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Hố Nai 

136  0000000000  KQ0113A HỘ KINH DOANH CƠ SỞ PHONG LAN
37/3, ấp Thanh Hóa, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai.
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Hố Nai 

137
 

02513682563 
TF0748F Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Green Sea

379, Cụm Công Nghiệp phường Long 

Bình, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
1          25          343.866.453               267.437.689             14.681.506            17.983.496          4.495.874            39.267.888             Phường Hố Nai 

138
 

02513983079 
TF0225F

Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Tùng 

Bailey

710 Ngũ Phúc, phường Hố Nai, tỉnh Đồng 

Nai
7          3            27.461.478                 24.324.513               1.906.669              847.408               211.853               171.035                  Phường Hố Nai 

139
 

02513985245 
TF1079F

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức 

Hiền Phát

230C, ấp Thái Hòa, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
2          6            27.185.638                 20.925.000               3.766.500              1.674.000            418.500               401.638                  Phường Hố Nai 

140
 

02871067799 
TF0686F Công ty TNHH GiaKhang Processing

6A/18 ấp Ngũ Phúc, phường Hố Nai, Đồng 

Nai
5          3            28.952.873                 22.284.000               4.371.120              1.782.720            445.680               69.353                    Phường Hố Nai 

141  0315692731 TA9884A
Công Ty TNHH Chống Thấm Trần 

Phương

479 Nguyễn Ái Quốc, Phường Hố Nai, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            12.743.770                 11.286.561               890.100                 395.600               98.900                 72.609                    Phường Hố Nai 

 3603986740 118
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THANH 

THẾ

 3603823337 126
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142  0703139606 TF0271F
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Trọng Lê

Đường D3, Cụm Công nghiệp VLXD, 

phường Hố Nai, Đồng Nai
1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Phường Hố Nai 

143  0877495678 TF1166F Công ty TNHH Minh Phụng Vy
số 139. ấp Lộ Đức, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
9          5            63.178.624                 53.778.607               5.085.000              2.260.000            565.000               1.490.017               Phường Hố Nai 

144  0917704518 TF1253F
Công ty TNHH Công Nghệ Gia Công 

CNC-CMT

Tầng lầu 1, 112, xóm 1, tổ 3, Thái Hòa, 

phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
14        3            107.527.490               83.600.000               15.048.000            6.688.000            1.672.000            519.490                  Phường Hố Nai 

145  0918027693; TF0080F
Cty TNHH Trang Trí Nội thất Đoàn Tiến 

Lộc

693h Ngũ Phúc, phường Hố Nai, tỉnh Đồng 

Nai
13        13          287.216.862               218.691.743             37.989.000            16.684.800          4.171.200            9.680.119               Phường Hố Nai 

146  0919293029 TF0198F
Công ty Cổ Phần Năng Lượng An Việt 

Phát

Cụm công nghiệp VLXD, Thanh Hóa, 

phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai
206      5            1.320.103.587            1.213.100.781          53.663.535            23.628.260          14.287.629          15.423.382             Phường Hố Nai 

147  0946979896 TF0856F Công ty TNHH Sang Phương 23, ấp Lộ Đức, phường Hố Nai, Đồng Nai 1          3            4.859.185                   3.787.500                 681.750                 303.000               75.750                 11.185                    Phường Hố Nai 

148  0948486004 TF1534F
CÔNG TY TNHH ĐÚC ÁP LỰC 

ROYAL

219B tổ 6 ấp Thanh Hóa, phường Hố Nai, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            6.735.503                   5.250.000                 945.000                 420.000               105.000               15.503                    Phường Hố Nai 

149  0967163739 TF0645F
Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ 

Bảo vệ Hoàng Lộc Phát

số 103B/4 khu 2, Thanh Hóa, phường Hố 

Nai, tỉnh Đồng Nai
1          22          60.894.822                 50.514.835               2.848.483              2.378.600            594.650               4.558.254               Phường Hố Nai 

150  0975280788 TF0898F Công ty TNHH Cơ Khí Tâm Tín Đạt
46, khu 3, ấp Thanh Hóa, phường Hố Nai, 

Đồng Nai
3          4            27.758.080                 21.500.000               3.870.000              1.720.000            430.000               238.080                  Phường Hố Nai 

151  0976768919 IC0141F

Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Đại 

(Người nước ngoài tham gia BHXH  và 

BHYT)

Trong khuân viên hợp tác xã Thành Công 1, 

phường Hố Nai, Đồng Nai
1          3            8.067.960                   6.375.000                 1.530.000              -                      127.500               35.460                    Phường Hố Nai 

152  0976768919 TF1140F Công ty TNHH Công Nghiệp Minh Đại
Trong khuân viên hợp tác xã Thành Công 1, 

phường Hố Nai, Đồng Nai
4          3            25.479.446                 19.860.000               3.574.800              1.588.800            397.200               58.646                    Phường Hố Nai 

153  3600276460  TA3376A Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Hoàng 2/3, KP4, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai 2          4            12.898.433                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               98.433                    Phường Hố Nai 

154  3600398885  TA0631A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát 

Thanh Tâm
26/81 Kp 12, Phường Hố Nai, Đồng Nai 9          3            39.972.343                 35.330.579               2.745.000              1.220.000            305.000               371.764                  Phường Hố Nai 

155  3602026561  TA1001A Công Ty TNHH Công Thịnh 1D/16 Tổ 93, KP13 , Hố Nai, Đồng Nai 6          4            37.567.741                 34.715.985               1.692.000              752.000               188.000               219.756                  Phường Hố Nai 

156  3603143116  Q60057A Công Ty TNHH Lộc Đức Huy
Số 13A/40, KP 8, Phường Hố Nai,  Đồng 

Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Hố Nai 

 Q61384A 
Số 6/3, KP 1, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng 

Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Hố Nai 

TA6187A
Số 6/3, KP 1, Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng 

Nai
8          4            47.846.683                 37.200.000               6.696.000              2.976.000            744.000               230.683                  Phường Hố Nai 

158  3603453439 TA8780A
Công ty TNHH Thương mai - Dịch vụ 

Thảo Lộc

Số 164/7, KP 1, Phường Hố Nai, Tỉnh 

Đồng Nai
5          3            21.875.251                 17.007.861               3.060.000              1.360.000            340.000               107.390                  Phường Hố Nai 

159  3603459670  TA3911A 
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Kim 

Đồng Khánh

Số 134/41, Tổ 91, Kp 13, Phường Hố Nai, 

tỉnh Đồng Nai
10        4            74.077.735                 57.500.000               10.349.380            4.600.000            1.150.000            478.355                  Phường Hố Nai 

160  3603478105 TA4881A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ Thành Công
Số 64A, Tổ 93C, Phường Hố Nai, Đồng Nai 1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Phường Hố Nai 

161  3603506320  IC4080A 
Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế 

KONNICHIWA

Số 128B/3, Tổ 10, Khu phố 1, Phường Hố 

Nai, Tỉnh Đồng Nai
1          3            9.020.859                   7.500.000                 1.350.000              -                      150.000               20.859                    Phường Hố Nai 

162  3603681548 TA7289A Công Ty TNHH DTPT Thiên Bình
19/12C/95 khu phố 13, Phường Hố Nai, 

Tỉnh Đồng Nai
2          4            13.425.565                 10.200.000               2.065.500              816.000               204.000               140.065                  Phường Hố Nai 

 Q60698A 
Số 228, tổ 7, KP 5, Phường Hố Nai, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Hố Nai 

TA9689A
Số 228, tổ 7, KP 5, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
2          9            25.927.168                 21.247.196               2.678.400              1.190.400            297.600               513.572                  Phường Long Bình 

164  3603794527  TA0586Z CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG TUẤN
Số nhà D9, khu dân cư Tân Hòa, KP 3, 

Phường Hố Nai, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Phường Hố Nai 

165  3603869500 TA9085A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Sản Xuất Phương Linh Phát

Số 154/30/8, KP 3, Phường Hố Nai, Tỉnh 

Đồng Nai
3          4            23.159.594                 18.000.000               3.240.000              1.440.000            360.000               119.594                  Phường Hố Nai 

166  3603959786 TA9186A
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng Hà 

Ngọc Minh

25M/35, Khu phố 5, phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            7.746.440                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               66.440                    Phường Hố Nai 

167  3603993882  TA0475Z 
CÔNG TY TNHH SX TM GỖ Ý CHÍ 

VIỆT

Số 346/101, khu phố 1, Phường Hố Nai, 

Tỉnh Đồng Nai
4          5            32.007.638                 24.800.000               4.464.000              1.984.000            496.000               263.638                  Phường Hố Nai 

168  000000000  KE0103A Dân quân thường trực - phường Long Bình
số 68 Thân Nhân Trung, khu phố 8, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai
26        4            108.967.599               106.048.800             -                         -                      2.410.200            508.599                  Phường Long Bình 

169  000000000  Q60061A 
Công ty TNHH SX TM DV Thiên Phúc 

An

98/5, Tổ 20, Kp4, phường long bình, tỉnh 

đồng nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Long Bình 

Công Ty TNHH Nhị Gia Nguyễn 3603416620 157
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170  0000000000  KQ0215A Trường mầm non Âu Châu
E554, Tổ 18, KP5, Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai.
1          3            6.512.591                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      22.591                    Phường Long Bình 

171  0000000000  NA0245A Nhóm Trẻ Ánh Dương (Sunny)
D447, tổ 7, kp 4, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
7          6            59.666.450                 46.641.975               7.813.125              3.472.500            868.125               870.725                  Phường Long Bình 

172  0301443037 TZ0056Z Công Ty CP Lilama 45-1
Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, tỉnh 

Đồng Nai
47        105        44.358.314.889          17.141.169.639        16.194.465            7.197.540            1.799.385            27.191.953.860      Phường Long Bình 

173  0310481889 TA6753A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất 

Nhập Khẩu Đông Thành

Số 53A1/280, tổ 14, KP 3, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          18          60.617.165                 44.740.000               8.035.803              3.579.200            894.800               3.367.362               Phường Long Bình 

174  0310955627 TA6692A
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây 

Dựng Tầm Nhìn Xanh

12B, KP 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
2          5            13.881.798                 11.258.390               1.458.000              648.000               162.000               355.408                  Phường Long Bình 

175  0311388811 TA6235A CÔNG TY TNHH PVTEC
20 Tổ 20B2, KP Cầu Hang, phường Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
3          16          73.060.957                 56.155.012               8.775.000              3.900.000            975.000               3.255.945               Phường Long Bình 

176  0313471007  TA3224A Công Ty TNHH The Hill Việt Nam
Số 30Đ/20 khu Phố 4, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
8          4            45.713.362                 38.483.628               4.243.536              1.886.016            471.504               628.678                  Phường Long Bình 

177  0313475509 TA5974A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xavia

Số 15, lô B8, tổ 47, KP 11, phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
3          6            24.549.809                 19.776.652               2.925.000              1.300.000            325.000               223.157                  Phường Long Bình 

178  0314184245 TA9910A

XƯỞNG MAY - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NAM

số nhà 662/17, hẻm 662 quốc lộ 51, tổ 5, 

khu phố 3, phường Long Hưng, tỉnh Đồng 

Nai

2          9            31.621.072                 25.960.885               3.240.000              1.440.000            360.000               620.187                  Phường Long Bình 

179

 

03708401120

0 

 KQ0089A HỘ KINH DOANH TẠ VĂN THỰC
59/87, KP12, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Bình 

180
 3502450921-

001 
TA7488A Chi Nhánh Công Ty TNHH Lenaly

Số 350H8, Hẻm 8A, Tổ 41, Khu phố 11A, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai.
2          5            41.296.403                 35.404.542               2.970.000              1.320.000            330.000               1.271.861               Phường Long Bình 

181  3600276125  TA0008A Công Ty TNHH Hòa Bình Kp 8, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 355      3            1.263.938.942            1.094.503.667          89.698.815            38.882.900          9.720.725            31.132.835             Phường Long Bình 

182  3600281541  TA3268A 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm xăng dầu 

Số 3

Số 468/8, Kp 5, Xa lộ Hà Nội, Long Bình, 

Đồng Nai
4          4            27.058.125                 21.030.000               3.785.400              1.682.400            420.600               139.725                  Phường Long Bình 

183  3600359438 YN0527Z
Công Ty TNHH Xây Dựng  Đường Thành 

(VN)

357A/4 NGUYễN TRọNG TUYểN, P1, Q 

TÂN BìNH
4          3            38.086.924                 30.689.566               4.480.536              1.991.350            497.840               427.632                  Phường Long Bình 

184  3600430465  TA0053A Công Ty TNHH Mai Linh Đông Nam Bộ
Lầu 1, số 782C, QL 51, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
23        11          443.953.867               395.470.263             12.640.590            5.295.220            1.323.805            29.223.989             Phường Long Bình 

185  3600436763  TA0093A Công ty TNHH Đá Hóa An 1
002-003, Khu 5 Tầng, Nguyễn ái Quốc, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
66        34          5.439.403.998            4.084.140.416          36.030.386            15.216.380          4.102.097            1.299.914.719        Phường Long Bình 

186  3600616685  TA3245A 
Công ty TNHH Một Thành Viên Sáu 

Muốn

34A, KP Bình Hóa, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
8          6            82.784.646                 63.720.000               11.469.600            5.097.600            1.274.400            1.223.046               Phường Long Bình 

187  3600644629 TA4417A
Công ty TNHH Nhà Phân Phối Phát Thiên 

Phúc

6B/80, KP2, Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
3          5            19.848.607                 15.409.313               2.772.000              1.232.000            308.000               127.294                  Phường Long Bình 

188  3600659255 TA5472A Công Ty TNHH MTV Tường Quốc Cường
số 2, đường Hồ Hòa, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          15          35.948.170                 27.323.324               4.509.000              1.803.600            450.900               1.861.346               Phường Long Bình 

189  3600675955  TA0215A Công Ty TNHH SX & TM Phú Vương
Tổ 2 KP2, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
3          35          216.253.621               151.760.250             27.316.845            12.140.820          3.035.205            22.000.501             Phường Long Bình 

190  3600691386 TA9321A Công Ty TNHH Tống Thanh Đa
Số D12, tổ 2, KP 4, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.496.241                 15.930.000               2.867.400              1.274.400            318.600               105.841                  Phường Long Bình 

191  3600806975 TA8692A
Công Ty TNHH Dầu Nhờn Công Việt 

Thanh

Số 28/3, KP 8B, Quốc lộ 1, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          3            10.536.826                 7.965.000                 1.748.700              637.200               159.300               26.626                    Phường Long Bình 

192  3600810763  TA0416A Cty Tnhh Chương Thảo
22/16 Kp3, phường Long Bình, BH tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.625.283                   4.125.000                 932.707                 330.000               82.500                 155.076                  Phường Long Bình 

193  3600811213 TA6800A Công Ty TNHH Mai Phương Thu
Số 75/4, KP 2, Phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
14        3            46.858.853                 41.707.263               3.154.761              1.402.116            350.529               244.184                  Phường Long Bình 

194  3600817663  TA0684A Công ty TNHH Nguyễn Đức Duy
Số E995F, KP5A, Long Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai
12        3            66.666.103                 51.250.000               10.125.000            4.100.000            1.025.000            166.103                  Phường Long Bình 

195  3600820786 TA6092A
Công Ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng Tiến 

Thu

Số K5/63E, ấp Tân Bản, phường Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
3          4            16.379.676                 13.836.641               1.526.400              678.400               169.600               168.635                  Phường Long Bình 

196  3600841987  TA2473A Công ty TNHH MTV Thành Danh Đ.N
Số 12A/82, KP 5B, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
3          52          467.179.121               308.222.774             46.649.151            16.168.378          3.614.419            92.524.399             Phường Long Bình 

197  3600847890  TA0518A 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại & 

Dịch Vụ Vạn Kim

250/64, Kp2, Phường Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            13.445.722                 10.507.828               979.200                 235.200               58.800                 1.664.694               Phường Long Bình 
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198  3600852097 TA5140A Công Ty TNHH Lộc Hoàng
B10, khu dân cư số 2, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
5          4            33.188.136                 25.767.200               4.638.096              2.061.376            515.344               206.120                  Phường Long Bình 

199  3600852900  TA1425A Công Ty TNHH Lê Phương Thảo
152B, Kp 4, phường Long Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
5          8            52.312.954                 41.588.495               1.127.250              501.000               125.250               8.970.959               Phường Long Bình 

200  3600861165  TA0742A CTy TNHH Xây Dựng Việt Hùng Tiến
E346 KP5 phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
5          3            26.447.083                 20.506.400               3.691.152              1.640.512            410.128               198.891                  Phường Long Bình 

201  3600865723  TA2986A Công Ty TNHH Thuần Việt 24/3 tổ 22 KP6, P.Long Bình, Đồng Nai 6          4            38.594.691                 29.996.400               5.399.352              2.399.712            599.928               199.299                  Phường Long Bình 

202  3600868876  TA3047A Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Thanh Lương
23B/P2, Tổ 26, KP1, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
6          4            40.627.684                 33.052.374               4.680.000              2.080.000            520.000               295.310                  Phường Long Bình 

203  3600879691  TA0696A 
Công ty Cổ Phần Phát triển XD-TM Tấn 

Minh Thành

Số 33/239/1 đường 643, xa lộ Hà Nội, KP2, 

Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
7          3            29.826.528                 26.731.296               1.914.120              850.720               212.680               117.712                  Phường Long Bình 

204  3600886071  TA3131A Công Ty TNHH Mạnh Sơn Phát
Số 177, tổ 94, KP 13, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
4          3            17.077.379                 15.105.000               1.192.500              530.000               132.500               117.379                  Phường Long Bình 

205  3600906056 TA4953A
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại 

Nam Hải Đăng
130/5, KP1, Long Bình, Đồng Nai 5          5            58.514.009                 45.125.000               8.370.000              3.610.000            902.500               506.509                  Phường Long Bình 

206  3600933860  TA1015A Công Ty TNHH Minh ý
12/1/30 khu phố 9, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
1          10          18.366.484                 14.000.000               2.520.000              1.120.000            280.000               446.484                  Phường Long Bình 

207  3600961441 TA4837A
Công ty TNHH Một Thành Viên Dược 

Phẩm Thùy Châu

Số 13,Xa lộ Hà Nội, KP 5A,P. Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
9          5            52.944.917                 43.151.272               6.513.750              2.055.000            513.750               711.145                  Phường Long Bình 

208  3600977106  TA1932A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh
Số 537, Quốc Lộ 51, Tổ 29, Kp3, Phường 

Long Hưng, Đồng Nai
4          51          761.399.836               580.331.842             3.987.666              1.772.295            443.073               174.864.960           Phường Long Bình 

209  3600980596  TA3512A Công Ty TNHH Lâm Đoàn Nguyên
Số 15/16/19 Kp 4, Phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
4          25          149.966.083               90.675.088               9.900.000              4.400.000            1.100.000            43.890.995             Phường Long Bình 

210  3601019681  TA1447A 
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xây Dựng 

Quỳnh Duyên
8A, Kp 1, Phường Long Bình, Đồng Nai 4          4            20.548.198                 18.674.271               1.062.000              472.000               118.000               221.927                  Phường Long Bình 

211  3601023060  TA0987A Công Ty TNHH TM - DV Bảo Quyên 12/5 KP5A, Phường Long Bình Đồng Nai 7          3            37.954.711                 29.889.572               5.184.000              2.196.000            549.000               136.139                  Phường Long Bình 

212  3601025251  TA0770A Công Ty TNHH Nhựa bao bì Thuận Phát Số 26, Tổ 22, Kp5, Long Bình, Đồng Nai 1          4            5.816.441                   4.890.538                 540.000                 240.000               60.000                 85.903                    Phường Long Bình 

213  3601059130  TA1489A Công ty TNHH Đức Hoa
A76, N9, Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai
7          3            22.319.664                 19.649.222               1.562.400              694.400               173.600               240.042                  Phường Long Bình 

214  3601065494  TA2262A 
Công ty TNHH Xây Dựng Trường An 

Thịnh

Số 08, Lô A10, Kp11, Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
13        7            181.739.191               142.148.992             24.003.000            10.668.000          2.667.000            2.252.199               Phường Long Bình 

215  3601364092  TA1782A Công Ty TNHH khai thác đá Hiệp Tuấn
Tổ 6, KP3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
4          15          89.408.178                 67.305.900               12.115.062            5.384.472            1.346.118            3.256.626               Phường Long Bình 

216  3601419859  CA0216A 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

MINH NGỌC

C458, tổ 17, kp3, P. Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            6.743.993                   4.835.840                 1.596.330              240.000               60.000                 11.823                    Phường Long Bình 

217  3601501020  TA0838A Công Ty TNHH An Gia Phát
Tầng trệt số 165B, Tổ 4, KP1, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai
4          62          874.039.055               637.042.805             33.301.600            23.392.000          5.848.000            174.454.650           Phường Long Bình 

218  3601538912  TA1241A 
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Thiên Nam

Đường liên tổ 13 14 15 16, Tổ 16, Kp3, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          6            17.639.299                 13.500.000               2.650.000              1.080.000            270.000               139.299                  Phường Long Bình 

219  3601624897 TA6160A
Công Ty TNHH TMDV Sắt Thép Đình 

Trình

Số 142/25A ấp Cầu Hang, Nguyễn Ái 

Quốc, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          31          109.551.827               77.500.000               13.950.000            6.200.000            1.550.000            10.351.827             Phường Long Bình 

 TA2270A 
93/81/12 KP8, đường Đồng Khởi, Phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          57          173.107.601               69.806.589               25.831.080            3.718.044            177.910               73.573.978             Phường Long Bình 

 Q60525A 
93/81/12 KP8, đường Đồng Khởi, Tân 

Triều, Đồng Nai
1          4            7.116.966                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      36.966                    Phường Tân Triều 

221  3601640426  TA1523A 
Công Ty TNHH Bệnh Viện ĐK Tâm 

Hồng Phước

148A KP1 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
14        73          3.255.944.003            2.132.751.478          63.933.000            36.370.000          9.092.500            1.013.797.025        Phường Long Bình 

222  3601723048  TA0273A Cty TNHH Toàn Phát Lộc
tầng lầu 1, số 81/7, kp 5b, Phường Long 

Bình đồng nai
11        3            38.634.214                 34.300.662               2.707.947              1.203.532            300.883               121.190                  Phường Long Bình 

223  3601735075 TA6734A Doanh Nghiệp Tư Nhân Thới An Khang
Số A43, K Long Điềm, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
2          3            9.631.596                   7.440.000                 1.339.200              595.200               148.800               108.396                  Phường Long Bình 

224  3601740406 TA4197A Công ty TNHH Sơn Hoàng Hà
: Số 298, Tổ 21, K2, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            6.457.513                   5.018.520                 901.368                 400.608               100.152               36.865                    Phường Long Bình 

225  3601777212  TA3039A Công Ty TNHH Thiên Hoàng Phú 18/48, Kp7, Phường Long Bình, Đồng Nai 5          3            30.715.434                 23.941.200               4.309.416              1.915.296            478.824               70.698                    Phường Long Bình 

226  3601812756  TA2222A DNTN Huỳnh Văn Hóa
Số 244, Tổ 4, Kp Thái Hòa, Phường Long 

Hưng, Đồng Nai
10        12          165.109.749               125.871.024             22.464.000            9.880.000            2.470.000            4.424.725               Phường Long Bình 

Công ty TNHH MTV Đại Tiến Thành 3601637222 220
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227  3602034837 TA8638A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Ngọc 

Phát

Số 968, tổ 4, KP 3, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
4          4            19.366.231                 16.239.000               1.800.000              800.000               200.000               327.231                  Phường Long Bình 

228  3602052265  TA3105A 
Công ty TNHH Cơ Khí Cao Su Trường 

Hoa

7/B7, Kp1, phường Long Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
5          10          81.337.284                 62.000.000               11.160.000            4.960.000            1.240.000            1.977.284               Phường Long Bình 

229  3602064944  TA0917A Công Ty TNHH Công nghệ Song Kim
8D/70, Kp 9, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
1          8            29.974.851                 23.000.000               4.140.000              1.840.000            460.000               534.851                  Phường Long Bình 

230  3602075223  TA1018A Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Gia Anh 201C, KP3, Long Bình, đồng Nai 13        3            45.954.533                 39.649.732               3.447.000              1.532.000            383.000               942.801                  Phường Long Bình 

231  3602180891  TA3547A Công Ty TNHH MTV Mạnh Tuấn Phát
D351, Tổ 9, KP4, Pphường Long Bình, 

Đồng Nai
10        5            68.979.091                 53.350.000               9.603.000              4.268.000            1.067.000            691.091                  Phường Long Bình 

232  3602194661 TA4303A Công ty TNHH MTV Quý Phú Quý
Số 41A/20 KP3, đường Trần Văn, xã, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          28          47.565.616                 34.028.200               6.125.076              2.722.256            680.564               4.009.520               Phường Long Bình 

233  3602203676 TA6618A Công Ty TNHH Hợp Anh
K4/5, ấp Tân Mỹ, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.
1          15          30.017.312                 22.500.000               4.050.000              1.800.000            450.000               1.217.312               Phường Long Bình 

234  3602204937  TA3271A Công Ty TNHH Lê Thành Mỹ A363, Tổ 10, KP1, P.Long Bình, Đồng Nai 4          4            27.201.899                 21.420.000               3.504.507              1.713.600            428.400               135.392                  Phường Long Bình 

235  3602220618  TA2342A Công ty TNHH Phú An Phát
916 ấp 4, QL51, phường Long Hưng, Đồng 

Nai
40        10          636.062.695               587.224.034             10.444.500            4.642.000            1.160.500            32.591.661             Phường Long Bình 

236  3602268659 TA7905A Công Ty TNHH Tùng Quân
78/12, KP 2, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
1          34          63.852.156                 50.676.755               4.590.000              2.040.000            510.000               6.035.401               Phường Long Bình 

237  3602294296  TA2686A Công ty TNHH Mai Tiến Phát
Số 27/B2, Kp 11, phường Tân Triều, Đồng 

Na
6          6            47.954.734                 40.548.313               4.188.078              1.861.368            465.342               891.633                  Phường Long Bình 

 Q60430A 
Số G18, Tổ 29, Kp7, Phường Long Bình, 

Đồng Nai
1          4            9.489.289                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      49.289                    Phường Long Bình 

 TA1327A 
Số G18, Tổ 29, Kp7, Phường Long Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
4          3            23.638.477                 18.000.000               3.780.000              1.440.000            360.000               58.477                    Phường Long Bình 

239  3602344116 TA4107A Công Ty TNHH Qúy Thành Tổ 6 KP3 phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai 7          6            56.721.281                 52.532.127               1.899.000              844.000               211.000               1.235.154               Phường Long Bình 

240  3602345511  TA1288A 
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vận Tải Sài 

Gòn

Số 782A, Quốc lộ 51, phường Long Hưng, 

Đồng Nai
32        5            216.486.085               184.709.171             16.337.088            8.608.824            2.669.776            4.161.226               Phường Long Bình 

241  3602347685  TA1359A Công Ty TNHH Nam Nhật Thanh
Số 15 Tổ 12 Đường Bùi Trọng Nghĩa, KP3, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
3          6            25.367.217                 19.668.485               3.381.750              1.503.000            375.750               438.232                  Phường Long Bình 

242  3602359338 TA4405A
Công ty TNHH Xây dựng công trình Nhật 

Huy

K1/150 khu dân cư phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
2          15          49.792.545                 37.200.000               6.696.000              2.976.000            744.000               2.176.545               Phường Long Bình 

243  3602363408  TA1324A Công Ty TNHH Đoàn Kết Việt
5/19, Kp 3, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
1          22          36.549.846                 26.934.100               4.649.351              2.154.728            538.682               2.272.985               Phường Long Bình 

244  3602374720 TA7374A
Công Ty TNHH Đo Đạc Và Xây Dựng 

Nam Việt Phát

Số 32A, tổ 18, KP 5, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
7          21          388.291.030               315.065.014             31.185.000            13.860.000          3.465.000            24.716.016             Phường Long Bình 

245  3602400152 TA4982A Công Ty TNHH Minh Lộc Phát
1101, Tổ 21, KP5, Ấp 2, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
2          57          336.867.392               237.133.454             9.346.775              9.837.312            2.459.328            78.090.523             Phường Long Bình 

246  3602412937 TA4675A Công ty TNHH Giấy Minh Kim
C466, tổ 17, khu phố 3, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          59          318.537.289               207.083.150             37.274.967            14.864.068          3.290.371            56.024.733             Phường Long Bình 

247  3602413144  TA1488A Công TNHH TMDV Vận tải Lê Anh phát
56 Tổ 2, Kp 4, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          7            11.366.104                 8.750.000                 1.575.000              700.000               175.000               166.104                  Phường Long Bình 

248  3602443702  TA1457A Cty TNHH Kế Toán Châu á
Số 19A4, Kp 11, Phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
15        5            121.738.063               100.336.749             13.141.044            5.734.320            1.433.580            1.092.370               Phường Long Bình 

249  3602454415  TA2193A 
Công ty TNHH TM-DV-XD Thiên Thanh 

Bảo

86/18 Hẻm 4, Đường Thân Nhân Trung. Tổ 

16, Kp 4, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          44          1.194.283.076            824.350.931             96.501.814            39.860.496          9.965.124            223.604.711           Phường Long Bình 

250  3602466516 TA4222A
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DAE 

SUNG MOON

517, Đường Bùi Hòa, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          16          57.560.973                 43.752.080               7.499.520              3.116.320            779.080               2.413.973               Phường Long Bình 

251  3602468746  TA1876A Cty Cp Hóa Phát Đồng Nai
Số 248 đường Đồng Khởi, Kp11, Phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
13        4            77.173.028                 65.066.276               7.056.000              3.136.000            784.000               1.130.752               Phường Long Bình 

252  3602473305  TA3152A 
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

Thiết Kế Vàng

142/12/2 Tổ 49, Kp11A, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
2          17          60.429.014                 44.992.500               8.098.650              3.599.400            899.850               2.838.614               Phường Long Bình 

253  3602475380 TA6071A Công Ty TNHH MTV Men In Hằng Châu
Số 14A/P3, tổ 27, KP 1, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          21          102.011.464               75.969.995               12.825.000            5.700.000            1.425.000            6.091.469               Phường Long Bình 

254  3602489993 TA6541A
Công Ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Thế 

Giới Năng Lượng

Số 1020, Quốc lộ 51, tổ 20, Kp 2, phường 

Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
6          8            43.482.398                 33.500.000               6.030.000              2.680.000            670.000               602.398                  Phường Long Bình 

255  3602499624  TA1434A 
Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên 

Hà

182A, Tổ 29, Kp 2, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          15          49.891.112                 37.286.950               6.711.651              2.982.956            745.739               2.163.816               Phường Long Bình 

 3602325152 238 Công Ty TNHH MTV Cường Phú Thịnh
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256  3602538947 TA8749A Công Ty TNHH MTV Than Phúc An
Số 17C, KP Bình Hóa, phường Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
1          9            14.130.586                 10.812.206               1.803.600              801.600               440.400               272.780                  Phường Long Bình 

257  3602558478 TA5994A Công Ty TNHH Ca Ta Na
A 21, tổ 11, KP 1, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          7            20.374.708                 17.059.868               1.882.800              836.800               209.200               386.040                  Phường Long Bình 

258  3602592831  TA2066A Cty TNHH Khuôn Mẫu Hòa Long 352, kp13, p. phường Long Bình, đồng nai 5          3            27.255.368                 21.250.000               3.825.000              1.700.000            425.000               55.368                    Phường Long Bình 

259  3602655506  Q60432A 
Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc & 

Nội Thất - Xây Dựng Việt A Cộng

Số 154/11, Đường Lê Đại Hành, KP12, 

phường Long Bình, Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Bình 

260  3602657119 TA6295A
Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại 

Năng Lượng Việt

30A/20, KP4, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
32        3            119.845.793               102.632.002             8.682.480              3.698.880            924.720               3.907.711               Phường Long Bình 

261  3602724277  TA1719A Cty TNHH TM và tin học ứng dụng Asia
108/LA, tổ 17, kp 5, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
4          15          79.352.274                 72.983.843               1.800.000              800.000               200.000               3.568.431               Phường Long Bình 

262  3602729349  TA1830A 
CTy TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần 

Thắng

250B, Tổ 7, KP2, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
2          6            29.621.624                 22.800.000               4.104.000              1.824.000            456.000               437.624                  Phường Long Bình 

263  3602775465  TA3219A 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ÁNH VIỆT

Số 23/64 kp10, phường Long Bình Đồng 

Nai
5          3            18.456.902                 14.582.259               2.376.000              1.056.000            264.000               178.643                  Phường Long Bình 

264  3602778064  Q60633A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Găng 

Tay Kim Long

Số 299, tổ 38, KP 8, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Na
1          3            11.841.074                 10.000.000               1.800.000              -                      -                      41.074                    Phường Long Bình 

265  3602814185 TA4766A Công Ty TNHH Trần Phúc Thịnh 18/91 KP13 Long Bình, Đồng Nai 1          5            6.573.240                   5.103.084                 918.000                 408.000               102.000               42.156                    Phường Long Bình 

266  3602844729 TA5157A
Công ty TNHH Xây Dựng Long Hoàng 

Phát G7

số 258, QL51, ấp 2, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
3          6            24.420.940                 20.961.071               2.014.200              895.200               223.800               326.669                  Phường Long Bình 

267  3602845899  TA2040A Công Ty TNHH Lê Đạt Phát
Tổ 20A, Kp 4B, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
6          9            101.869.200               77.424.558               13.086.450            5.616.000            1.404.000            4.338.192               Phường Long Bình 

268  3602849526  TA3188A Công Ty TNHH  SX TM DV  Vạn Quang
81/5/1B, Tổ 37, Kp 11, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          8            12.966.510                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               268.910                  Phường Long Bình 

269  3602855488  TA2993A Công ty TNHH MTV Vũ Hoàng Bảo Long
Số 40E/5, KP9, Phường Long Bình Đồng 

Nai
10        3            30.429.288                 26.829.904               2.253.420              1.001.520            250.380               94.064                    Phường Long Bình 

270  3602863111 TA6947A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Phú 

Thọ

Tổ 6, KP4, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
4          6            39.928.070                 30.750.000               5.535.000              2.460.000            615.000               568.070                  Phường Long Bình 

271  3602874787  TA3252A Công ty TNHH Gỗ Nam Long Phát 134/29 Kp 7, Phường Long Bình, Đồng Nai 1          4            6.436.681                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 87.881                    Phường Long Bình 

272  3602917977 TA7570A
Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Mỹ Đức

Số 123, đường Bùi Văn Hòa, KP 5, phường 

Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
1          10          56.034.570                 41.332.500               8.567.100              3.306.600            826.650               2.001.720               Phường Long Bình 

273  3602957987  TA2172A Công ty TNHH MTV Voi Voi 177G, tổ 4, KP7, Long Bình, Đồng Nai 2          3            6.512.102                   5.005.000                 900.900                 400.400               100.100               105.702                  Phường Long Bình 

274  3602959487  TA2536A Công ty TNHH MTV TM ô tô Biên Hòa
14A3, Tổ 39, Kp 11, Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
3          31          307.253.688               250.139.220             12.670.946            9.657.392            2.414.348            32.371.782             Phường Long Bình 

275  3603013808  TA2145A Công ty TNHH MTV Xây lắp Gia Thành
255/11 QL 51, KP1, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
2          10          33.190.858                 25.300.000               4.554.000              2.024.000            506.000               806.858                  Phường Long Bình 

276  3603015989  TA2090A Công ty TNHH MTV Môi trường Tài Anh
180 Đồng Khởi, KP9, Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          57          143.496.127               96.438.480               8.100.000              3.600.000            900.000               34.457.647             Phường Long Bình 

277  3603020234  TA2279A Công ty TNHH MTV Việt Thành Lâm
93/76A, KP8, phường Tân Triều, tỉnh Đồng 

Nai
1          25          34.860.532                 29.359.071               1.339.200              595.200               148.800               3.418.261               Phường Long Bình 

278  3603042830  TA2870A Công Ty TNHH Kim Bách Tùng
E141B, Tổ 9, Kp5, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
3          61          704.219.746               457.344.650             74.235.600            26.819.200          5.402.800            140.417.496           Phường Long Bình 

279  3603042911  TA3172A 
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 

Dịch vụ Hưng Thành Phú

Số 125 đường Bùi Văn Hòa, KP5, Long 

Bình, Đồng Nai
179      5            1.063.034.586            821.237.500             154.965.150          65.699.000          16.424.750          4.708.186               Phường Long Bình 

280  3603046024 TA4300A Công Ty TNHH Đặng Vũ Phát
Số 18/21, KP3, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          7            44.513.132                 39.687.095               2.694.465              1.058.160            264.540               808.872                  Phường Long Bình 

281  3603048864 TA6632A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Vạn Gia Phát

Số 179, Bùi Trọng Nghĩa, KP 5, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          41          136.453.569               95.303.782               14.850.000            6.360.000            1.590.000            18.349.787             Phường Long Bình 

282  3603052684 TA4036A
Công Ty TNHH Cơ Khí và Xây Dựng Phú 

Hòa

1124/4/97 tổ 21, kp3 . phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          38          56.223.905                 45.643.015               1.127.250              501.000               125.250               8.827.390               Phường Long Bình 

283  3603055244  TA2051A 
Cty TNHH MTV Thương Mại Trần Hồng 

Phát

Tổ 22, ấp Cầu Hang, phường Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
4          5            34.204.718                 27.691.396               3.537.000              1.572.000            393.000               1.011.322               Phường Long Bình 

284  3603057435 TA9626A Công Ty TNHH Xe Tiến Đạt
Số 145/3, khu phố 8B, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            14.651.835                 11.420.400               2.055.672              913.632               228.408               33.723                    Phường Long Bình 

285  3603074399  TA3226A 
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Ngự 

Thịnh Toàn Phát

C442B, KP 3, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          10          17.402.041                 13.268.000               2.384.403              1.061.440            265.360               422.838                  Phường Long Bình 
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286  3603085231  TA3653A Công Ty TNHH Giáo Dục Tân Khoa
B131, Nguyễn Văn Hoài, KP7, phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
1          58          105.947.366               69.498.700               12.506.932            4.992.368            1.106.210            17.843.156             Phường Long Bình 

287  3603114690  TA3277A Công ty cổ Phần Xây Dựng Nhật Gia
Số 55, Đường N3, KDC Phú Gia, Kp 3, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
11        8            164.479.209               154.457.748             2.901.600              1.091.200            272.800               5.755.861               Phường Long Bình 

288  3603135154 TA9422A Công Ty TNHH Sắt Thép Ba Hùng
Số 77, Đường Bùi Văn Hòa, KP 5, Phường 

Long Bình,  Tỉnh Đồng Nai
2          3            10.391.919                 8.100.000                 1.458.000              648.000               162.000               23.919                    Phường Long Bình 

289  3603136077  TA2444A Công ty TNHH MTV Cáp Đức Tín 92A/5 KP6, P. Long Bình, Đồng Nai 2          3            9.876.551                   7.792.500                 1.282.970              623.400               155.850               21.831                    Phường Long Bình 

290  3603138331 TA4500A Công Ty TNHH MTV Trí Kiên Cường
Số 547/75, Tổ 6, KP1, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          59          196.668.905               103.944.646             28.625.346            7.737.788            1.790.447            54.570.678             Phường Long Bình 

291  3603145297 TA4357A Công ty TNHH Phan Thị Việt 12A/59, kp8, phường Long Bình, -Đồng Nai 8          3            33.732.439                 26.537.603               4.392.000              1.952.000            488.000               362.836                  Phường Long Bình 

292  3603151325  TA2675A 
Công ty TNHH MTV Thiết Kế Mỹ Thuật 

Tư Duy F.E.R.U.S

Số 107/7, KP 8, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
3          8            44.705.144                 33.900.000               6.372.000              2.712.000            678.000               1.043.144               Phường Long Bình 

293  3603153788 TA4309A Công ty TNHH Kim Long Chí E786, Tổ 23, Kp5, Long Bình, Đồng Nai 2          4            12.242.599                 10.287.080               1.143.000              508.000               127.000               177.519                  Phường Long Bình 

294  3603176369 TA8851A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Điện 

Lạnh Nam Hưng Thịnh

Số H16, KDC phường Tân Triều, KP 7, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
2          14          50.256.939                 37.800.000               6.804.000              3.024.000            756.000               1.872.939               Phường Long Bình 

295  3603183239 TA4115A Công Ty TNHH MTV Cà Phê Năm Giây
Số 70, Tổ 19, Kp 5, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          38          87.786.621                 64.362.945               6.930.000              3.080.000            770.000               12.643.676             Phường Long Bình 

296  3603186078 TA5031A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú 

Phát An
8/3 KP4, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. 1          26          43.502.963                 33.559.259               4.274.100              1.899.600            474.900               3.295.104               Phường Long Bình 

297  3603194544  TA3217A Công ty TNHH Một Thành Viên Biên Hà
Số K6, Kp1, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
2          20          94.289.406                 72.738.801               10.085.472            4.322.432            1.080.608            6.062.093               Phường Long Bình 

298  3603203446 TA7088A
Công Ty TNHH Công Nghệ Sạch Tiến 

Tuấn

Số 44, tổ 24, KP 2A, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          17          22.564.875                 21.181.427               225.000                 100.000               25.000                 1.033.448               Phường Long Bình 

299  3603213250  TA2988A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thân 

Hoàng Phúc

Số 08, Tổ 12, KP6, Phường Long Bình, 

Đồng Nai
6          3            20.461.072                 15.949.253               2.867.400              1.274.400            318.600               51.419                    Phường Long Bình 

300  3603215177 TA4258A
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Minh Tân Tiến

C382, Tổ 3, Khu phố 3, P. Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            12.829.419                 11.256.912               892.800                 396.800               99.200                 183.707                  Phường Long Bình 

301  3603221290 TA6183A Công Ty TNHH Hoàng Phi Vi Na
Số A802, tổ 18B, KP1 - phường Long Bình 

- - tỉnh Đồng Nai
29        3            106.249.981               93.938.161               7.547.220              3.248.160            812.040               704.400                  Phường Long Bình 

302  3603222343  TA2798A 
Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật 

Minh Đăng Phát

Số 58/24/26, Tổ 13, Kp5, Phường Long 

Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
5          3            24.055.368                 18.750.000               3.375.000              1.500.000            375.000               55.368                    Phường Long Bình 

303  3603223266 TA5288A Công Ty TNHH MTV Túc An Nhi
D137, Tổ 4, Kp 4, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          31          49.355.493                 37.469.762               459.000                 204.000               51.000                 11.171.731             Phường Long Bình 

304  3603227863 TA4804A
Công Ty TNHH một thành viên Linh 

Xuân Đông

số E48, tổ 26, KP3, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
7          3            25.044.366                 19.000.000               3.667.500              1.520.000            380.000               476.866                  Phường Long Bình 

305  3603235222 TA4667A
Công Ty TNHH MTV Nội Thất Nam 

Thành Phát

Số 105/15, Tổ 13, Kp 4, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai.
5          13          107.960.883               88.160.421               6.687.072              2.865.888            716.472               9.531.030               Phường Long Bình 

306  3603239650  TA3999A Công Ty Cổ Phần KAMA VINA
Tổ 31, Kp 5, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
1          67          211.324.866               134.000.000             24.119.999            9.760.000            2.200.000            41.244.867             Phường Long Bình 

307  3603267182 TA5019A Công Ty TNHH Nam Thiên Kim
Số 33/28, KP6, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai.
1          28          40.966.429                 35.792.624               1.194.750              531.000               132.750               3.315.305               Phường Long Bình 

308  3603277896 TA5203A Công ty TNHH Xây dựng Hải An Phát
49/5 Tổ 14 KP5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
4          10          54.155.945                 41.515.000               7.472.700              3.321.200            830.300               1.016.745               Phường Long Bình 

309  3603278191 TA4793A
Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Xây 

Dựng Phát Thành Nghĩa

Số 166/102/31, Tổ 4A, Kp 4, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
5          8            50.810.332                 38.750.000               6.975.000              3.100.000            775.000               1.210.332               Phường Long Bình 

310  3603279692  TA2571A Công Ty TNHH May Mặc Minh Đăng
Số 52LT2, KP Bình Dương, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          10          18.299.988                 13.950.000               2.510.164              1.116.000            279.000               444.824                  Phường Long Bình 

311  3603279798 TA9396A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép 

Hợp Kim Minh Hào

Lầu 1, Số 24/9, Khu phố 2, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          9            44.500.774                 38.406.750               1.785.600              793.600               198.400               3.316.424               Phường Long Bình 

312  3603280031 TA6304A
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Anh Ngọc Việt

Số 150/9, ấp Cầu Hang, phường Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            3.264.941                   2.859.071                 225.000                 100.000               25.000                 55.870                    Phường Long Bình 

313  3603280585  TA3163A Công ty TNHH Nhật Trung Anh
Số 2, Tổ 8, Kp4, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
3          9            33.717.450                 27.933.992               671.400                 298.400               74.600                 4.739.058               Phường Long Bình 

314  3603284237 TA6307A Công Ty TNHH MTV Cao Sang Phát
số 56, LT2, đường D5, tổ 20, KP Bình 

Dương, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
2          3            7.851.668                   6.466.849                 540.000                 240.000               60.000                 544.819                  Phường Long Bình 

315  3603286121  TA3177A Công Ty TNHH MTV Duy Hoàng Sơn
Số 97B/5, Kp9, Phường  Long Bình, T. 

Đồng Nai
2          3            12.470.302                 9.720.000                 1.749.600              777.600               194.400               28.702                    Phường Long Bình 

316  3603302461 TA5933A Công Ty TNHH Xây Dựng Chính Đông
Số 1114, đường Đồng Khởi, KP 3, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          6            18.226.935                 13.887.500               2.727.000              1.111.000            277.750               223.685                  Phường Long Bình 
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317  3603305409 TA9666A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Sản Xuất Khang Long

Số 142 đường Lê Đại Hành, khu phố 12, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
1          9            19.316.071                 14.599.000               2.866.770              1.167.920            291.980               390.401                  Phường Long Bình 

318  3603307646 TA4636A
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây 

Dựng Mạnh Tâm
69, Ấp Miễu, xã Phước Tân, tỉnh Đồng Nai 2          3            9.611.080                   7.440.000                 1.339.200              595.200               148.800               87.880                    Phường Long Bình 

319  3603308093 TA8643A Công Ty TNHH Xây Dựng Thảo Sang
Số 23, tổ 18B, khu phố 1, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
3          12          55.893.726                 50.059.582               1.629.000              724.000               181.000               3.300.144               Phường Long Bình 

320  3603309499 TA7968A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Tâm Thiện Phát

L1, 19, đường Châu Văn Lồng, K Bình 

Dương, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          17          25.765.007                 20.111.499               2.727.000              1.212.000            303.000               1.411.508               Phường Long Bình 

321  3603318207 TA9959A
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THIÊN 

TRƯỜNG SÁNG

75/50/35, khu phố 3, P. Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
4          4            26.526.746                 20.400.000               3.901.500              1.632.000            408.000               185.246                  Phường Long Bình 

322  3603322683 TA4236A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Nhi Luyến

185 Nguyễn Ái Quốc, Kp 3, P. Long Bình, 

Đồng Nai
14        4            86.516.850                 67.250.000               12.105.000            5.380.000            1.345.000            436.850                  Phường Long Bình 

323  3603327402 TA4446A
Công ty TNHH một thành viên Anh Tú 

Nguyễn

418/23/13, KP8, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          10          16.726.619                 12.750.000               2.295.000              1.020.000            255.000               406.619                  Phường Long Bình 

324  3603328999 TA7673A Công Ty TNHH MTV Cơ Giới Mai Thuận
Số A637D, KP 1, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.927.298                   3.825.000                 688.500                 306.000               76.500                 31.298                    Phường Long Bình 

325  3603344278  TA3613A 
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng & 

Thương Mại Tín Phát

37/40, KP8, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
3          13          81.666.161                 61.010.630               11.175.300            4.866.600            1.216.650            3.396.981               Phường Long Bình 

326  3603345539  TA3255A 
Công ty TNHH MTV TMDV Ninh Nam 

Phong

Số 115, Tổ 10, Kp 2, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
4          5            30.454.302                 25.032.191               3.168.990              1.408.440            352.110               492.571                  Phường Long Bình 

327  3603348272 TA4905A
Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức 

Sự Kiện Sinh Nhà Việt

Số 350, Tổ 22, KP3, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          54          101.684.126               67.500.000               12.150.000            4.800.000            1.050.000            16.184.126             Phường Long Bình 

328  3603356562 TA8710A
Công Ty TNHH Một Thành Viên SX - 

TM - DV Trần Lộc Phát

Số 41/27, tổ 26, KP 4, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          7            9.800.439                   7.847.456                 1.126.800              500.800               125.200               200.183                  Phường Long Bình 

329  3603360382  Q60133A Công Ty TNHH Anh Việt Quốc
Số 552D/2, KP 8A, Phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Long Bình 

330  3603360431  TA3964A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết 

Kế Xây Dựng Đình Bách
G7, KP 7, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 2          7            20.893.657                 16.073.840               2.865.888              1.273.728            318.432               361.769                  Phường Long Bình 

331  3603368416 TA4053A
Công Ty TNHH Thuốc Thủy Sản Thăng 

Long

Số 68, Kp 2, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
3          10          40.971.724                 32.113.800               5.177.700              2.301.200            575.300               803.724                  Phường Long Bình 

332  3603368663 TA8030A Công Ty TNHH Hải Yến EBISU
Số 329B, Tổ 8, KP. 8, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
7          3            25.219.120                 22.253.583               1.755.000              780.000               195.000               235.537                  Phường Long Bình 

333  3603380205  TA3745A 
Công ty TNHH Sản Xuất Nước Uống 

Tinh Khiết Thiên Hà

Số 73/3/2A, Đường 768B, Tổ 25C, KP4, 

Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          61          271.693.027               192.844.498             12.270.200            12.756.600          2.890.500            50.931.229             Phường Long Bình 

334  3603384104  TA3800A Công ty TNHH Phùng Vũ
Số 837 đường Bùi Văn Hòa, tổ 5, KP 7, 

Phường Long Bình,  Tỉnh Đồng Nai
10        3            47.725.849                 37.200.000               6.696.000              2.976.000            744.000               109.849                  Phường Long Bình 

335  3603385235 TA5306A Công Ty TNHH Hóa chất Phú Hùng
Số 703, Đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3          10          65.332.207                 49.800.000               8.964.000              3.984.000            996.000               1.588.207               Phường Long Bình 

336  3603391253 TA4016A Công Ty TNHH Thành Lâm Anh
Số 363, Bùi Văn Hòa, Kp 6, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          13          35.882.534                 29.728.960               2.250.000              1.000.000            250.000               2.653.574               Phường Long Bình 

337  3603402804 TA9774A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lã Đức 

Duy

Số 138/8, tổ 27, KP 2A, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
5          4            28.976.953                 22.555.600               4.060.008              1.804.448            451.112               105.785                  Phường Long Bình 

338  3603406862 TA4597A
Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Trần 

Lộc

Số 1/356, Tổ 4, Kp 3, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          22          41.345.925                 30.250.000               5.445.000              2.420.000            605.000               2.625.925               Phường Long Bình 

339  3603411742  TA3718A 
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Năng 

Lượng Xanh Toàn Cầu

45 Đồng Khởi, Tổ 41, Khu phố 8, phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
4          5            35.426.046                 29.320.237               3.613.050              1.499.660            374.915               618.184                  Phường Long Bình 

TA7168A
Số 36, đường 768B, tổ 13, KP 4, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
4          6            36.836.698                 29.534.674               4.209.750              1.871.000            467.750               753.524                  Phường Long Bình 

 Q60380A 
Số 36, đường 768B, tổ 13, KP 4, P. Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

341  3603421349 TA4504A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 

Vận Tải Hà Thanh Thư

Số 312, Đường Đồng Khởi, KP 11, phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
5          6            48.721.997                 37.500.000               6.750.000              3.000.000            750.000               721.997                  Phường Long Bình 

342  3603424565 TA8105A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sỹ 

Quang Phát

Số 45, Nguyễn Khuyến, KP 5, Phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          16          63.097.576                 46.342.500               9.018.000              3.707.400            926.850               3.102.826               Phường Long Bình 

343  3603425209 TA4835A
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Bảo 

Thắng

151 Đường Bùi Văn Hòa, Kp 6, Phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai
1          4            7.076.542                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               36.542                    Phường Long Bình 

344  3603425417  TA3705A 
Công ty TNHH SX-TM-DV Nhất Hoàng 

Hà Unique

Số 36, 38, C4, KP11, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          6            17.479.323                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               199.323                  Phường Long Bình 

345  3603432005  TA3807A 
Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ XNK Tăng Thành Long

Số 462/8, KP5, phường Long Bình, Đồng 

Nai
2          3            6.370.784                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 21.984                    Phường Long Bình 

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Duy 

Tài
 3603417705 340
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346  3603436176 TA4187A
Công ty TNHH TM DV Xây dựng Duy 

Khoa Phát

Lầu 1, Số 41A/20 Bùi Trọng Nghĩa, Kp3, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          11          18.278.443                 13.560.715               2.227.500              990.000               247.500               1.252.728               Phường Long Bình 

347  3603436867 TA6479A
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Cát 

Tân

Số 581, tổ 23, KP 6, P. Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
3          5            15.714.618                 14.540.447               684.000                 304.000               76.000                 110.171                  Phường Long Bình 

348  3603448911 TA5051A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ 

Tiến Nga

Số M2/14, hẻm 1374, Nguyễn Ái Quốc, 

KP5, Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          61          111.646.542               72.660.025               13.075.200            5.235.200            1.164.800            19.511.317             Phường Long Bình 

349  3603450646 TA6758A
Công Ty TNHH An Ninh - Bất Động Sản 

Quân Nhân HHP

Lầu 1, số 521/33, Xa Lộ Hà Nội, tổ 5, KP 

1, phường Long Bình, Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

8          9            59.987.640                 44.655.825               1.832.400              814.400               203.600               12.481.415             Phường Long Bình 

350  3603451953 TA4011A Công Ty TNHH Cách Nhiệt Hà Bắc

240/64A đường Đoàn Thị Kia, khu phố 

Đông Chiêu, phường Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh

30        17          606.082.302               517.402.989             34.510.500            18.407.792          9.308.218            26.452.803             Phường Long Bình 

351  3603455549  TA3836A Công Ty Cổ Phần GAS Năm Sao
174B, Khu Phố 11, Phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
10        10          232.194.312               177.000.000             31.860.000            14.160.000          3.530.000            5.644.312               Phường Long Bình 

352  3603455877 TA5422A
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây 

Dựng Kiến An Tường

số 306/34/3, KP 10, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            10.372.827                 8.605.791                 955.800                 424.800               106.200               280.236                  Phường Long Bình 

TA8391A
19H1, tổ 39, KP 11, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
2          10          43.581.817                 33.000.000               6.208.235              2.640.000            660.000               1.073.582               Phường Long Bình 

 Q60853A 
19H1, tổ 39, KP 11, Phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.552.322                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      12.322                    Phường Tân Triều 

354  3603458187  TA3823A Công ty TNHH Cường Thiện Phát
L2, Đường N6, Lô 11, KP Bình Dương, 

phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
13        21          519.940.938               426.510.934             32.859.000            14.064.000          3.516.000            42.991.004             Phường Long Bình 

355  3603463892 TA6440A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Trấn 

Biên

Lầu 3, số 1175,tổ 47, KP 11, Phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
42        8            487.186.986               435.193.024             22.351.500            9.516.000            2.379.000            17.747.462             Phường Long Bình 

356  3603466526 TA9342A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Samny Vina

90/23, Tổ 2, Khu phố 2A, P. Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.903.438                   3.975.000                 521.116                 318.000               79.500                 9.822                      Phường Long Bình 

357  3603470459 TA4843A
Công ty TNHH TM - DV -KT Khánh 

Thành Phát

E607, Tổ 19, KP5, Pphường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          16          22.657.829                 19.172.132               1.562.400              694.400               173.600               1.055.297               Phường Long Bình 

358  3603470508 TA9049A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Cường C.T.L

E850, Tổ 41, KP 5A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai.
1          18          47.049.358                 34.250.000               6.165.000              2.740.000            685.000               3.209.358               Phường Long Bình 

359  3603473114 TA4660A Công Ty TNHH Hoàng Tiến Linh
16A Phan Đăng Lưu, KP7, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          48          287.408.151               169.000.101             41.408.532            11.170.560          2.302.626            63.526.332             Phường Long Bình 

360  3603474968 TA7017A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí 

Xây Dựng Hoàng Vân

Số 383, tổ 11, KP 2, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          10          18.038.510                 13.750.000               2.475.000              1.100.000            275.000               438.510                  Phường Long Bình 

361  3603480217 TA5200A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Calo

31/C9 Nguyễn Văn Tiên, KP11, phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          6            8.567.830                   6.638.123                 1.194.750              531.000               132.750               71.207                    Phường Long Bình 

362  3603480383 TA4482A
Công Ty TNHH Suất Ăn Công Nghiệp 

Cơm Vàng

Số 11A, Tổ 91, KP13, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
8          9            124.658.989               95.101.726               15.690.600            6.733.600            1.683.400            5.449.663               Phường Long Bình 

363  3603481002 TA5271A
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo 

An Phát

Số 36A Tổ 11 KP2, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
2          9            29.478.956                 22.545.000               4.058.100              1.803.600            450.900               621.356                  Phường Long Bình 

364  3603482542 TA6058A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Thanh Thanh Kiệm

Số 56A/5, KP. 9 - phường Long Bình - - 

Đồng Nai
10        3            41.062.385                 36.020.251               2.857.500              1.270.000            317.500               597.134                  Phường Long Bình 

365  3603496591 TA4560A
Công Ty TNHH Thương Mại Lê Minh 

Khoa

Số 62B, Đường Nguyễn Phúc Chu, KP5, 

Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          70          142.215.421               89.180.000               16.223.518            6.522.880            1.477.840            28.811.183             Phường Long Bình 

366  3603498140 TA8424A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Nhật Minh Nguyễn

1586A, đường Bùi Hữu Nghĩa, Kp 1, 

phường Đồng Nai
1          5            7.222.264                   6.334.100                 479.970                 213.320               53.330                 141.544                  Phường Long Bình 

367  3603500569 TA4129A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại May Mặc 

Hoàng Việt

81/18 Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
70        40          7.668.601.188            4.836.073.867          20.505.267            9.113.452            2.278.363            2.800.630.239        Phường Long Bình 

368  3603501724 TA4523A Trung Tâm Ngoại Ngữ Á Châu

L5-28, đường Nguyễn Khuyến, KDC Phú 

Gia 2, KP5, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai

1          42          76.554.860                 52.500.000               9.450.000              3.950.000            1.000.000            9.654.860               Phường Long Bình 

369  3603506779 TA4575A Công Ty TNHH Phong Thủy Phát
Số 130, Tổ 8B, KP4C phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          13          21.635.363                 16.282.500               2.930.850              1.302.600            325.650               793.763                  Phường Long Bình 

370  3603514610  Q60142A 
Công Ty TNHH MTV Cường Thành Đại 

Phát

484/15, KP. 5A, Phường Long Bình,  Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            6.287.610                   5.310.000                 955.800                 -                      -                      21.810                    Phường Long Bình 

371  3603523534 TA4329A
Công Ty CP Phát Triển Điện Lực Hùng 

Vương

Số 22, Tổ 22, KP3, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          29          47.877.174                 43.156.241               270.000                 120.000               30.000                 4.300.933               Phường Long Bình 

372  3603523809  Q60485A 
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Đặng Hùng

Số G56, Tổ 30, KP7, Long Bình,Tỉnh Đồng 

Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Bình 

373  3603532419 TA4652A
Công ty TNHH Thiết kế - xây dựng Phố 

Việt

Số 14, lô A1, KP11A, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.412.243                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 132.243                  Phường Long Bình 

Công Ty TNHH Công Nghệ NANO T.H.T 3603456260 353
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374  3603533701 TA7159A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng 

Quyên

F20, KDC số 2, tổ 40, KP 2, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          13          23.118.172                 17.524.000               3.062.384              1.401.920            350.480               779.388                  Phường Long Bình 

375  3603534511 TA9302A
Công Ty Cổ Phần Nhà Đất Việt Hai Tư 

Trên Bảy

Số 211/21/5, Tổ 37, Khu phố 5, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai
2          10          28.074.746                 21.080.000               4.240.800              1.686.400            421.600               645.946                  Phường Long Bình 

376  3603540522 TA5338A Công ty TNHH Đầu tư Apuswin
15/39, KP5, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
1          6            10.681.807                 8.250.000                 1.485.000              660.000               165.000               121.807                  Phường Long Bình 

377  3603548095 TA7252A
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế 

Tân Việt Đức

Số 68, Hẻm 12, Nguyễn Thái Học, Tổ 8, 

KP 4A, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          7            18.185.764                 14.000.000               2.520.000              1.120.000            280.000               265.764                  Phường Long Bình 

378  3603548465 TA5906A
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nội 

Thất Nhà vui Furnishing

98C/7 Khu Phố 5, Phường Long Bình, 

Đồng Nai
1          4            6.561.885                   5.100.000                 918.000                 408.000               102.000               33.885                    Phường Long Bình 

379  3603548747 TA9600A Công Ty TNHH Gia Phúc Lộc Phát
Số 23/H1, Tổ 4, KP 1, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.338.533                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 58.533                    Phường Long Bình 

380  3603548948 TA6651A
Công Ty TNHH Gia Công Sản Xuất 

TMDV Tuấn Hảo Phát

Số 40B/36, KP 8, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          22          40.364.529                 29.678.559               1.890.000              840.000               210.000               7.745.970               Phường Long Bình 

381  3603548955 TA4628A Công Ty TNHH Phúc Vy Anh
Số 7/4, Khu Phố 4, phường Hố Nai, Biên 

Hòa, Đồng Nai
1          34          66.690.498                 46.122.300               8.527.014              3.689.784            922.446               7.428.954               Phường Long Bình 

382  3603551299 TA5805A
Công Ty TNHH MTV Cơ Giới Thành 

Công

15/87 Khu phố 12, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
2          21          67.570.076                 50.307.401               8.502.750              3.779.000            944.750               4.036.175               Phường Long Bình 

383  3603552408 TA7695A Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nam Long
Số 72, Tổ 20A, KP 2, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          7            9.772.260                   7.504.072                 1.350.000              600.000               150.000               168.188                  Phường Long Bình 

384  3603552454 TA5285A Công Ty TNHH Duy Đăng Phát
8/39, Đường số 5, Tổ 20A, KP4, Phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
6          3            29.801.053                 23.064.398               4.140.000              1.840.000            460.000               296.655                  Phường Long Bình 

385  3603558343 TA9413A
Công Ty TNHH Vật Tư Quảng Cáo Quốc 

Tổng

627, 627C, tổ 9, KP 3, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          10          21.665.065                 16.250.000               3.150.000              1.300.000            325.000               640.065                  Phường Long Bình 

386  3603560053 TA8702A Công Ty TNHH Xây Dựng PTH Tiến Lộc
Số 521/141, hẻm 521, xa lộ Hà Nội, Kp 1, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
3          7            34.780.274                 26.775.000               4.819.500              2.142.000            535.500               508.274                  Phường Long Bình 

387  3603560864 TA4891A Công ty TNHH Tuấn Thái Hà
68/15, Tổ 20, KP2, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          21          44.995.276                 26.072.482               5.400.000              1.200.000            300.000               12.022.794             Phường Long Bình 

388  3603562815 TA4729A Công ty TNHH Cơ Khí Việt Tín
Số 03, Lô A8 KP11, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          12          21.145.278                 15.930.000               2.867.400              1.274.400            318.600               754.878                  Phường Long Bình 

389  3603564971 TA4625A
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vạn Thuận 

Phát

Số 39, tổ 10, KP4, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
4          6            33.275.165                 27.855.048               2.938.500              1.206.000            301.500               974.117                  Phường Long Bình 

390  3603567563 TA6441A Công Ty TNHH Long Tuệ Tâm
Tổ 23, Khu Phố 5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai (hẻm trường mầm non 1, 6)
4          7            37.214.216                 33.201.485               1.803.600              801.600               200.400               1.207.131               Phường Long Bình 

391  3603570125 TA6158A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Việt Thảo Như

7/59, Khu Phố 8, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          40          281.074.683               187.750.000             32.799.328            14.225.000          3.755.000            42.545.355             Phường Long Bình 

392  3603571055 TA4541A Công ty TNHH Sắt Mỹ Nghệ Diên Niên
số k3/46 KP3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
1          42          83.681.085                 57.670.164               10.147.500            4.290.000            1.100.000            10.473.421             Phường Long Bình 

393  3603574105 TA6686A
Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Nam 

Hòa Phát

170/5, tổ 10, Khu phố 8, phường Hố Nai, 

tỉnh Đồng Nai
1          29          49.375.732                 35.280.000               6.350.400              2.822.400            705.600               4.217.332               Phường Long Bình 

394  3603575476 TA5531A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

Địa Ốc Gia Phú Thịnh

E999B, tổ 12, Khu phố 5A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          4            11.627.473                 9.768.904                 1.080.684              480.304               120.076               177.505                  Phường Long Bình 

395  3603579858 TA5868A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Camera Mỹ Tâm

Số 10B/82, KP 12, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          21          28.104.904                 25.623.551               459.000                 204.000               51.000                 1.767.353               Phường Long Bình 

396  3603581007 TA8885A Công Ty TNHH Tam Đại Sơn
Số 23/6, Tổ 5, KP 2A, P.Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Phường Long Bình 

397  3603583967 TA6481A
Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Khuôn 

Mẫu Gia Hưng

số nhà 25/81C, K 12, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.275.743                   4.125.000                 704.469                 330.000               82.500                 33.774                    Phường Long Bình 

398  3603588556 TA6901A
Công Ty TNHH Đầu Tư DV TM Kim 

Dung

176 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 1, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          24          40.531.963                 29.440.000               5.298.821              2.355.200            588.800               2.849.142               Phường Long Bình 

399  3603591527 TA5904A
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Sàn Lê Anh

Số E899A, Tổ 27, KP 5A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          30          92.525.770                 62.625.000               12.399.750            5.010.000            1.252.500            11.238.520             Phường Long Bình 

400  3603594687 TA5566A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Đầu Tư Xây Dựng Kiến Việt

số 66/134/21/9, KP 2, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          28          40.626.853                 30.670.605               225.000                 100.000               25.000                 9.606.248               Phường Long Bình 

401  3603594768 TA5929A
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại 

Thiên Phú Hưng

Số 28, QL1, phường Long Hưng, tỉnh Đồng 

Nai
1          7            11.400.404                 8.750.000                 1.515.015              700.000               175.000               260.389                  Phường Long Bình 

402  3603598378 TA5803A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Sang Hưng Thịnh

Số 105E, Tổ 17, KP 5, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
2          14          40.438.051                 26.990.000               5.081.400              2.159.200            539.800               5.667.651               Phường Long Bình 
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403  3603598628 TA8658A
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây 

Dựng Đào Gia Phát

Số 10, 1348/1, Tổ 6, KP 3, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          6            13.641.539                 10.500.000               1.890.000              840.000               210.000               201.539                  Phường Long Bình 

404  3603599332 TA5351A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Mai Anh Phát

Số 50/279, tổ 13, kp 5A, Phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          58          89.735.590                 70.186.900               2.932.731              1.303.436            1.119.974            14.192.549             Phường Long Bình 

405  3603605709 TA4861A Công ty TNHH Gốm Hồng Tâm

Lô số 164, Đường N1, KP4, Cụm Công 

Nghiệp gốm sứ phường Biên Hòa, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

22        4            126.547.194               106.426.996             12.666.600            4.637.600            1.159.400            1.656.598               Phường Long Bình 

406  3603616852 TA5296A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Diệp Thế Nam

157, Tổ 34, Kp 5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.840.566                   3.755.700                 676.026                 300.456               75.114                 33.270                    Phường Long Bình 

407  3603620263 TA9466A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tài Lộc 

Phát

Số 75, tổ 16, KP 8A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
3          5            22.818.512                 20.630.944               1.433.700              531.000               132.750               90.118                    Phường Long Bình 

408  3603623169 TA4885A
Công ty TNHH MTV SX - TM - DV 

Nguyễn Nam Steel

78Đ, Tổ 5, KP5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          10          33.144.195                 25.000.000               4.500.000              2.000.000            500.000               1.144.195               Phường Long Bình 

409  3603630536 TA5284A Công Ty TNHH Lợi Bảo Khánh
Tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Tân An, Huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
1          8            13.064.627                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               264.627                  Phường Long Bình 

410  3603630913 TA6147A Công Ty TNHH MTV Mạnh Phan
Số 3A/21, tổ 38, KP 3, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
4          20          141.203.128               107.130.892             16.729.902            7.435.512            1.858.878            8.047.944               Phường Long Bình 

411  3603631089 TA6119A Công Ty TNHH Gỗ Phúc Khang
Số 10/3B, KP 11, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          40          71.317.774                 47.595.000               8.567.100              3.757.500            951.900               10.446.274             Phường Long Bình 

412  3603640608 TA8589A Công Ty TNHH Sắt Thép Quốc Hùng Phát
Số 37, KP 4A, phường Hố Nai, tỉnh Đồng 

Nai
1          12          17.860.815                 13.863.179               2.430.000              800.000               200.000               567.636                  Phường Long Bình 

413  3603641048 TA6396A Công Ty TNHH MTV Đại Hợp Lực
Tổ 16, ấp 1B, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
2          3            6.056.262                   4.308.876                 450.684                 200.304               50.076                 1.046.322               Phường Long Bình 

414  3603643824 TA8067A
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Đông Phát

Số 58/17, Hoàng Bá Bích, KP 5, Phường 

Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            8.002.190                   6.000.000                 1.381.500              480.000               120.000               20.690                    Phường Long Bình 

415  3603647184 TA6587A
Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Vin 

EcoLife

Số 27/838, tổ 5, KP 5, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          49          157.778.728               110.884.529             14.625.000            6.500.000            1.625.000            24.144.199             Phường Long Bình 

416  3603650814 TA6217A
Công Ty TNHH SXTM Thủy Tinh Phạm 

Gia

số 17E/8a, kp 2, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
3          4            18.679.529                 14.525.921               2.565.000              1.140.000            285.000               163.608                  Phường Long Bình 

417  3603651303 TA5908A
Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại 

THASON

A630, Khu Phố 1, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          10          21.318.238                 16.250.000               2.925.000              1.300.000            325.000               518.238                  Phường Long Bình 

418  3603665296 TA8690A
Công Ty TNHH Sản Xuất Gia Công Khôi 

Nguyên

Số 420D/2, KP 8A, phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
8          5            48.826.779                 37.939.714               6.825.600              3.033.600            758.400               269.465                  Phường Long Bình 

419  3603666620 TA7852A
Công Ty TNHH TMDV Cơ Khí Quân 

Hoàng Tuấn

Số 1423/89, KP 7A, Phường Long Bình,  

Tỉnh Đồng Nai
3          3            16.431.973                 12.525.000               2.479.950              1.002.000            250.500               174.523                  Phường Long Bình 

420  3603672198 TA5886A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng 

Thương Mại Dịch Vụ T.A.T

Số 16, tổ 8, KP 3, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
5          10          90.979.687                 69.350.000               12.483.000            5.548.000            1.387.000            2.211.687               Phường Long Bình 

421  3603672952 TA6037A Công Ty TNHH Giáo Dục Nguyên Nguyên
Số E15, Tổ 10, KP 2, Phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          6            10.114.909                 7.500.000                 1.597.500              600.000               150.000               267.409                  Phường Long Bình 

422  3603674075 TA6799A
Công Ty Cổ Phần Suất Ăn Công Nghiệp 

Cường Thịnh

Số 170/20/3 Nguyễn Văn Tiên, Tổ 50, KP 

11, Phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          38          315.924.093               203.739.379             39.609.000            14.872.000          3.718.000            53.985.714             Phường Long Bình 

423  3603677710 TA8434A
Công Ty TNHH Thực Phẩm Hoàng Gia 

Huy

G11, KP 5A, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            5.037.013                   3.900.000                 701.030                 312.000               78.000                 45.983                    Phường Long Bình 

424  3603683721 TA5990A CÔNG TY TNHH D-FAST VIỆT NAM
Số 179/72, tổ 42, KP 9, Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
2          14          60.813.647                 45.720.000               7.983.200              3.657.600            914.400               2.538.447               Phường Long Bình 

425  3603699249 TA7011A Công Ty TNHH Giấy Thiên Ân Phát
Số 51/99, Khu phố 10, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
3          10          71.791.577                 54.375.000               10.035.000            4.350.000            1.087.500            1.944.077               Phường Long Bình 

426  3603708648  TA0746Z 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HOÀNG PHÚ QUÝ

Tầng 1, số 10/48, khu phố 7, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
6          3            14.976.724                 11.682.200               2.102.796              934.576               233.644               23.508                    Phường Long Bình 

427  3603709835 TA8305A Công Ty TNHH Tân Phường
101/129, Tổ 5, Khu Phố 4, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          5            5.861.377                   4.914.660                 540.000                 240.000               60.000                 106.717                  Phường Long Bình 

428  3603711009 TA9636A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Xây Dựng Trường An

Số 15C/13, KP 5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
4          6            31.945.483                 25.800.000               3.780.000              1.680.000            420.000               265.483                  Phường Long Bình 

429  3603713976 TA7302A Công Ty TNHH Bảo Anh Đức
140/1 khu phố Long Điềm, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          20          63.294.981                 47.516.340               7.578.000              2.940.000            735.000               4.525.641               Phường Long Bình 

430  3603715116 TA5945A Công Ty TNHH Nông Sản Vân Hùng
Số 113, Tổ 45, KP 4C, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          40          145.181.303               100.000.000             17.999.597            7.700.000            2.000.000            17.481.706             Phường Long Bình 

431  3603715405 TA7200A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

SNF

247/Q1, KP1, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
2          6            16.531.444                 11.954.652               1.404.000              624.000               156.000               2.392.792               Phường Long Bình 

432  3603715839 TA5939A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Tiến Thư

Số 92, Tổ 18, Khu phố 5A, Phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          60          266.953.519               177.037.314             27.820.188            10.659.470          2.172.250            49.264.297             Phường Long Bình 
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433  3603716102 TA6025A Công Ty TNHH Vận Tải Trần Tấn Tài
Số 79, Tổ 16, KP 8A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
5          5            37.294.951                 31.279.788               2.631.600              1.169.600            292.400               1.921.563               Phường Long Bình 

434  3603719431 TA6657A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Nam Hải Hòa

Số 275, đường Bùi Văn Hòa, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          3            9.960.315                   7.736.100                 1.392.498              618.888               154.722               58.107                    Phường Long Bình 

435  3603720130 TA8021A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Thuần Phát

Số 173/230, đường Điểu Xiển, tổ 12, KP 8, 

Phường Long Bình,  Tỉnh Đồng Nai
2          3            7.882.318                   6.153.135                 1.102.680              490.080               122.520               13.903                    Phường Long Bình 

436  3603720148 TA8894A Công Ty TNHH Kapawoo Việt Nam
Số 60, đường 14, Thiện Tân, KP 4, phường 

Long Bình, tỉnh Đồng Nai
1          9            14.062.006                 10.746.059               1.911.600              849.600               212.400               342.347                  Phường Long Bình 

437  3603720980 TA7648A
Công Ty TNHH Máy Xây Dựng DHQ 

Việt Nam

Số nhà 20B khu biệt thự Ruby, Nguyễn Văn 

Tỏ, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
4          6            47.900.100                 40.973.129               3.982.500              1.770.000            442.500               731.971                  Phường Long Bình 

438  3603721102 TA6532A Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Nhất Tín

Số 79, Đường Nguyễn Văn Tiên, Tổ 30, 

Khu Phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai

2          35          125.442.606               104.981.290             540.000                 240.000               60.000                 19.621.316             Phường Long Bình 

439  3603724689 TA6574A
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Đức 

Thịnh Vượng

Số 24/H1, tổ 4, KP 1, Phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
6          15          228.849.810               169.750.000             32.031.000            13.580.000          3.395.000            10.093.810             Phường Long Bình 

440  3603725266 TA6942A
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Gia 

Hưng Vi Na

Số 2A/P3, Tổ 26, KP 1, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          42          161.083.864               109.660.822             19.791.450            8.606.200            2.054.300            20.971.092             Phường Long Bình 

 Q61319A 
103, tổ 29, KP 6, Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Long Bình 

 TA0557Z 
103, tổ 29, KP 6, Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          4            6.444.294                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               44.294                    Phường Long Bình 

442  3603732263 TA6313A Công Ty TNHH Than Phạm Gia
Số 186 đường Q2, tổ 30, KP 1, phường 

Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
3          7            34.031.171                 28.180.959               3.240.000              1.440.000            360.000               810.212                  Phường Long Bình 

443  3603733764 TA7983A
Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí Nguyễn 

Vũ

69/51 khu phố 8, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
6          10          86.570.769                 77.966.053               3.015.000              1.340.000            335.000               3.914.716               Phường Long Bình 

444  3603737222 TA7639A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Nông Nghiệp 

Và Thực Phẩm Bình An

A2/339, đường Bùi Hữu Nghĩa, K2, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          4            30.744.437                 24.811.547               1.350.000              600.000               150.000               3.832.890               Phường Long Bình 

445  3603738184  Q60641A Công Ty TNHH Phạm Tiến Huân
Số 16, Đường Phan Đăng Lưu, KP 7, P. 

Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.878.795                   4.125.000                 742.500                 -                      -                      11.295                    Phường Long Bình 

446  3603741130 TA9859A
Công Ty TNHH Sản Xuât Thương Mại 

Dịch Vụ Coffee Machine

58A/34B, Khu Phố 5, Phường Long Bình 

Tỉnh Đồng Nai
2          3            9.644.294                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               44.294                    Phường Long Bình 

447  3603742310 TA7218A CÔNG TY TNHH EBICO
Số 865, Tổ 6, Khu phố 7, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          19          66.394.939                 52.250.000               5.405.000              4.180.000            1.045.000            3.514.939               Phường Long Bình 

448  3603744766 TA9226A Công Ty TNHH Sky Viet

Tầng 5, Lô B-03, Khu thương mại Amata, 

Quốc lộ 1A, Phường Long Bình,  Tỉnh 

Đồng Nai

1          3            5.768.243                   4.780.000                 630.000                 280.000               70.000                 8.243                      Phường Long Bình 

449  3603746724 TA9330A Công Ty TNHH JT Technology Việt Nam
Số 58Y/59, khu phố 8, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            8.826.775                   7.234.240                 720.000                 320.000               80.000                 472.535                  Phường Long Bình 

450  3603747132 TA7147A Công Ty TNHH Lĩnh Quang Huy
Số 135P, Tổ 13D, Khu Phố Bình Hóa, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
1          7            11.382.016                 8.762.250                 1.577.205              700.980               175.245               166.336                  Phường Long Bình 

451  3603752277 TA6364A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Vạn 

Đức Phát

Số 90A, tổ 2, K 4, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai.
5          3            13.199.342                 10.736.731               1.125.000              500.000               180.000               657.611                  Phường Long Bình 

452  3603753545 TA7228A
Công Ty TNHH Dịch Vụ May Mặc Phạm 

Minh Dũng

58/27, tổ 27, khu phố 4, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            4.641.202                   3.932.330                 360.000                 160.000               40.000                 148.872                  Phường Long Bình 

453  3603758039 TA8842A Công Ty TNHH M&E Đại Dũng
Số 88H, Tổ 26, Khu phố 2, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
3          10          43.086.371                 33.844.800               5.356.800              2.380.800            595.200               908.771                  Phường Long Bình 

454  3603758092 TA6789A Công Ty TNHH Golden Dongnai Furniture
Số C6, Khu dân cư An Hòa, Khu phố 3, 

phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
137      3            658.504.759               566.744.537             39.200.850            17.190.400          4.297.600            31.071.372             Phường Long Bình 

455  3603758367  NA0334A Trường Mầm Non Ánh Nắng
Số 121, Đường Lê Đại Hành, Kp 12, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
11        69          2.703.546.623            1.686.176.433          3.324.888              1.477.728            369.432               1.012.198.142        Phường Long Bình 

456  3603763180 TA6353A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nghề 

Nghiệp Tiền Phong

15/1 Đồng Khởi, Khu phố 8, phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
1          11          31.491.055                 23.925.000               4.306.500              1.914.000            478.500               867.055                  Phường Long Bình 

457  3603766985 TA7616A
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng MD 

Home Việt Nam

248 tổ 6, khu 1, ấp Phước Hội, phường 

Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          36          77.223.114                 52.579.800               9.914.912              4.206.384            1.051.596            9.470.422               Phường Long Bình 

468  3603769880  NA0379A Nhóm Trẻ Đức Thịnh
16/3, Tổ 8C, khu phố Đồng Nai, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3          3            9.283.427                   8.070.488                 671.742                 298.552               74.638                 168.007                  Phường Long Bình 

469  3603772139 TA8135A
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Duy 

Lê

Số 47A/70, Khu phố 9, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          26          50.354.175                 43.786.299               1.363.500              606.000               151.500               4.446.876               Phường Long Bình 

470  3603773968  NA0476A Nhóm Trẻ Minh Anh
Tổ 40, Kp 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
2          8            19.493.017                 15.021.000               2.703.780              1.201.680            300.420               266.137                  Phường Long Bình 

 3603728845 CÔNG TY TNHH ĐỨC KHOA PHÁT441
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471  3603776510  NA0493A Mầm Non Trạng Quỳnh
tổ 6, KP 8A, phường Long Bình, tỉnh Đồng 

Nai
3          3            13.957.592                 11.227.500               1.578.550              898.200               224.550               28.792                    Phường Long Bình 

472  3603782063 TA6918A Công Ty TNHH Tường Vĩnh Thịnh
76, Tổ 26, KP 4, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          12          28.640.855                 18.073.916               3.150.000              1.200.000            300.000               5.916.939               Phường Long Bình 

473  3603783109 TA6528A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long 

Hải Việt

Số 139, tổ 14, K 3A, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          6            16.174.999                 12.375.000               2.221.721              990.000               247.500               340.778                  Phường Long Bình 

474  3603787047 TA7860A
Công Ty TNHH Suất Ăn Công Nghiệp 

Phạm Gia Phúc

499/12/26/24, tổ 9, K6, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          35          62.714.024                 43.837.500               7.890.750              3.507.000            876.750               6.602.024               Phường Long Bình 

475  3603787953 TA7275A Công Ty TNHH Mộc Minh Phát
Số nhà K25, Đường D1A, Tổ 9, kp Bình 

Dương, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
6          14          147.621.912               123.824.853             9.946.800              4.126.400            1.031.600            8.692.259               Phường Long Bình 

476  3603788072  Q61378A Công Ty TNHH White Bakery
Số 211/7, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.552.322                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      12.322                    Phường Long Bình 

477  3603792978 TA8153A
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Logistic 

Việt Hưng Thịnh

K2/48A, KP 3, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
15        23          1.886.367.945            1.505.438.771          4.561.299              2.027.244            506.811               373.833.820           Phường Long Bình 

478  3603795175 TA6793A
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Dịch Vụ Bảo Ngọc Phát

lầu 1, số 177, khu phố 3A, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          18          28.157.890                 20.834.857               3.690.000              1.640.000            410.000               1.583.033               Phường Long Bình 

479  3603799973 TA6687A Công ty TNHH Nội Thất Gỗ Hương Gia
484/2 Khu phố 8A, Phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
4          5            42.143.384                 32.682.500               5.882.850              2.614.600            653.650               309.784                  Phường Long Bình 

480  3603806324 TA9044A
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Như 

Hoàng Nhiên

Số 222/4, khu phố 2, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
6          10          76.606.371                 58.863.300               10.595.408            4.709.064            1.177.280            1.261.319               Phường Long Bình 

481  3603807896 TA9897A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ RƯỢU MINH KHÔI

Số 79, đường Bùi Trọng Nghĩa, tổ 20, KP 

3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          8            9.753.885                   9.220.991                 223.200                 99.200                 24.800                 185.694                  Phường Long Bình 

482  3603808716 TA6984A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Hoàn Kim Ngân

849, khu phố 9, Phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
3          14          83.761.567                 63.000.000               11.340.000            5.040.000            1.260.000            3.121.567               Phường Long Bình 

TA7411A
Số 74/16 Nguyễn Thái Học, tổ 18, KP 4, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          6            14.393.807                 11.150.000               2.007.000              892.000               223.000               121.807                  Phường Long Bình 

 Q60856A 
Số 74/16 Nguyễn Thái Học, tổ 18, KP 4, P. 

Trảng Dài,  Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.867.823                   5.800.000                 1.044.000              -                      -                      23.823                    Phường Trảng Dài 

484  3603809163 TA8807A Công Ty TNHH Homeware
Số 4/4, đường Bùi Hữu Nghĩa, K tỉnh Đồng 

Nai, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3          10          65.594.584                 50.000.000               9.000.000              4.000.000            1.000.000            1.594.584               Phường Long Bình 

485  3603810987 TA9781A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

MEOP

Số 49/29, tổ 8, khu phố 3A, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
3          7            36.193.308                 27.862.800               5.015.304              2.229.024            557.256               528.924                  Phường Long Bình 

486  3603812261 TA6870A
Công Ty TNHH  Đầu Tư Phát Triển Nhân 

Lực Sen Vàng

51, tổ 22, KP 2, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          22          163.089.453               118.450.000             21.321.000            9.476.000            2.369.000            11.473.453             Phường Long Bình 

487  3603813272 TA7036A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải 

Việt Hàn

175/19 tổ 31 khu phố 5 phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
1          8            13.308.497                 10.200.000               1.835.966              816.000               204.000               252.531                  Phường Long Bình 

488  3603814149 TA8125A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Và Dịch Vụ Phúc Gia An

999 Khu Phố 3, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
3          4            20.824.737                 17.495.631               1.926.000              856.000               214.000               333.106                  Phường Long Bình 

489  3603817693 TA6953A Công Ty TNHH Yến Ngọc Phát
tổ 13 khu phố 4B phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          22          37.587.205                 27.500.000               4.950.000              2.200.000            550.000               2.387.205               Phường Long Bình 

490  3603819676  Q60486A 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ MTAS

66/8 Khu phố 12, Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            17.761.611                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      61.611                    Phường Long Bình 

491  3603824034 TA9008A Công Ty TNHH Lộc Hồng Phát
E938, tổ 13, KP 5A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          13          22.431.076                 16.900.000               3.041.791              1.352.000            338.000               799.285                  Phường Long Bình 

492  3603830704 TA7446A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Quyết Thắng 

Security

Số 128B, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Kp 1, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
1          16          26.773.951                 20.000.000               3.600.000              1.600.000            400.000               1.173.951               Phường Long Bình 

493  3603831828 TA7189A Công Ty TNHH Minh Tâm Care
36/103/6, đường Xa Lộ Hà Nội, KP 3, 

phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
3          10          49.062.821                 37.200.000               6.696.000              2.976.000            744.000               1.446.821               Phường Long Bình 

494  3603837996 TA7777A Công ty TNHH Green Wood Furniture
580/15/3/3, đường Nguyễn Văn Tỏ, KP 1, 

Phường Long Hưng, Đồng Nai
3          7            74.907.517                 60.757.738               2.880.000              1.280.000            320.000               9.669.779               Phường Long Bình 

495  3603845806 TA8941A Công Ty TNHH Thành Hoàng Lợi Phát
Số 45/2/17/2, khu phố 5B, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          5            12.741.912                 10.484.839               900.000                 400.000               100.000               857.073                  Phường Long Bình 

496  3603849783 TA8974A
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hùng Gia 

Cường

101/6, khu phố 4A, Phường Hố Nai, tỉnh 

Đồng Nai
18        6            149.755.114               132.215.867             9.225.000              4.100.000            1.025.000            3.189.247               Phường Long Bình 

497  3603850210 TA9241A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Hamagia

Số 9/9, hẻm 9, tổ 24, khu phố 4C, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          8            13.845.185                 10.614.400               1.910.592              849.152               212.288               258.753                  Phường Long Bình 

498  3603854825 TA8388A Công Ty TNHH Nguồn Nhân Lực Asean
96A/E, tổ 18, Kp8A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.786.599                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 26.599                    Phường Long Bình 

499  3603856999  TA0412Z CÔNG TY TNHH GREENS HOUSE
316/3, khu phố 8B, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.222.207                   2.842.010                 225.000                 100.000               25.000                 30.197                    Phường Long Bình 

 3603808787 483
Công Ty TNHH Xây dựng Cơ Khí Yan 

Long
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500  3603857696 TA9828A Công Ty TNHH Cầu Thép Thanh Tùng
Số 403, Xa lộ Hà Nội, KP 5, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          4            8.087.497                   6.250.000                 1.150.000              500.000               125.000               62.497                    Phường Long Bình 

501  3603858033  TA0062Z 
CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NĂM 

NGÓN TAY

11/C4, tổ 5, KP. 1, Phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          6            10.307.364                 7.960.800                 1.432.944              636.864               159.216               117.540                  Phường Long Bình 

502  3603858097 TA7576A Công Ty TNHH TMDV Dương Châu

K06, 04, KDC Pergasus, Nguyễn Văn Tỏ, 

K Thái Hòa, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

2          3            7.866.035                   6.765.169                 540.000                 240.000               60.000                 260.866                  Phường Long Bình 

503  3603860138 TA8120A Công Ty TNHH Nam Hoàng Lộc
Số E597C, tổ 18, KP 5A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          17          20.504.182                 15.350.000               3.078.000              1.228.000            307.000               541.182                  Phường Long Bình 

504  3603861558  TA0017Z 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

BHCONS

62/81, khu phố 12, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          6            8.566.560                   7.965.000                 238.950                 106.200               157.050               99.360                    Phường Long Bình 

505  3603862350 TA8586A Công Ty TNHH INOX Long Bình
Số D363 đường Hoàng Bá Bích, tổ 8, KP.4, 

Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.455.368                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               55.368                    Phường Long Bình 

506  3603868899 TA7610A CÔNG TY TNHH SILVER CLOUD
104A Tổ 19, KP3, Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
13        3            113.430.427               94.556.756               9.495.000              4.220.000            1.055.000            4.103.671               Phường Long Bình 

507  3603872461 TA7877A
Công Ty TNHH TM DV Du Lịch Sao 

Việt Nam

15/D1, KP 1, Phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai
22        4            114.570.556               92.368.972               10.642.500            4.730.000            1.182.500            5.646.584               Phường Long Bình 

508  3603876233 TA7593A
Công Ty TNHH Tham Vấn Và Can Thiệp 

Tâm Lý Trăng Non
66/3, K1, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai 1          18          42.491.589                 32.446.723               4.959.900              2.104.200            526.050               2.454.716               Phường Long Bình 

509  3603879883  Q61474A 
Công Ty TNHH Vận Tải Môi Trường 

Thiên Việt Xanh

Số A757, tổ 18, khu phố 1, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Bình 

510  3603884114 TA8172A
Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị 

Hoàng Phương

1030/14 Đường Nguyễn Ái Quốc, Tổ 4, 

KP1, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

2          24          72.652.179                 53.675.867               9.103.500              4.046.000            1.011.500            4.815.312               Phường Long Bình 

511  3603885848 TA8131A
Công Ty TNHH May Mặc An Trường 

Thịnh

124, tổ 27, KP 2A, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
39        3            160.143.712               141.218.984             11.313.000            4.918.000            1.229.500            1.464.228               Phường Long Bình 

512  3603886841 TA8197A
Công Ty TNHH SX-TM-DV Cơ Khí Và 

Cao Su Ken Hưng

K133A Tổ 25, Khu phố 6, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          6            18.004.894                 14.325.000               2.250.000              1.000.000            250.000               179.894                  Phường Long Bình 

513  3603888454 TA8180A
Công Ty TNHH TM SX Xây Dựng An 

Phong

Số 521/59, tổ 6, Kp1, P. Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            14.365.234                 11.200.000               2.016.000              896.000               224.000               29.234                    Phường Long Bình 

514  3603891249  TA0106Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ANH NGỮ

86C đường Phi Trường, tổ 38, KP 9, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          5            6.853.191                   5.684.911                 716.850                 318.600               79.650                 53.180                    Phường Long Bình 

515  3603893207 TA9808A Công Ty TNHH Pallet Tấn Tài
507B, khu phố 3, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            10.593.160                 8.098.990                 1.450.800              644.800               161.200               237.370                  Phường Long Bình 

516  3603896222 TA9057A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Lắp 

VMD

Số 1124/4/16, tổ 24, khu phố 3, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
5          7            47.130.809                 39.639.159               3.392.100              1.377.600            344.400               2.377.550               Phường Long Bình 

517  3603897554 TA9699A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và 

Sản Xuất Nghĩa Trung Phát

39A, đường 768, tổ 25, khu phố 4, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          7            23.333.195                 18.026.576               3.240.000              1.440.000            360.000               266.619                  Phường Long Bình 

518  3603899696 TA9213A
Công Ty TNHH Môi Trường Xanh Mai 

Khánh

47B/99, khu phố 10, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          18          58.568.957                 44.032.000               7.632.000              3.392.000            848.000               2.664.957               Phường Long Bình 

519  3603900207  Q61382A 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG NỘI THẤT 2N

Số 4, đường Hoàng Bá Bích, khu phố 5, 

Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Phường Long Bình 

520  3603904240 TA9755A
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 

Hậu Tiến Phát

Số 87, tổ 2, KP 2, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
3          6            30.399.932                 23.436.000               4.218.480              1.874.880            468.720               401.852                  Phường Long Bình 

521  3603905702 TA9752A
Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện Anh 

Tuấn Tài

Số nhà 86/13/8, tổ 32, KP 5, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
4          9            36.118.322                 27.877.500               5.017.950              2.230.200            557.550               435.122                  Phường Long Bình 

522  3603905741 TA8704A Công Ty TNHH Thương Mại MDD
Số 11, xa lộ Hà Nội, KP4, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          22          35.294.622                 32.291.779               540.000                 240.000               60.000                 2.162.843               Phường Long Bình 

523  3603908453 TA8758A
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh 

Dưỡng Kingdom Milk

K2/B1, Khu phố 1, Đường Bùi Hữu Nghĩa, 

phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          5            16.865.656                 13.857.927               1.755.000              780.000               195.000               277.729                  Phường Long Bình 

524  3603913005  TA0113Z 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ 

LỘC PHÁT

Số 1B, tổ 6, khu phố 5, phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
2          6            21.363.617                 16.500.000               2.970.000              1.320.000            330.000               243.617                  Phường Long Bình 

525  3603914016 TA9324A Công Ty TNHH Thực Phẩm Kiều Loan
Số 136/55, khu phố 2A, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
3          6            24.463.297                 22.702.586               689.508                 306.448               76.612                 688.143                  Phường Long Bình 

526  3603914376 TA8342A
Công Ty TNHH Thực Phẩm MTS - 

DOLLAR GARDENFOOD Việt Nam

Số nhà 576 Quốc lộ 51, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
3          23          219.901.451               160.073.244             29.756.250            12.805.000          3.201.250            14.065.707             Phường Long Bình 

527  3603915468 TA8445A
Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Tân 

Đại Thành Lộc Phát

A4/41A, khu phố 4, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
1          23          53.999.517                 47.685.185               540.000                 240.000               60.000                 5.474.332               Phường Long Bình 

528  3603918839 TA8707A
Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc 

Hoàng Quân

95/82 tổ 22, khu phố 2A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
7          7            75.793.846                 58.000.000               10.890.000            4.640.000            1.160.000            1.103.846               Phường Long Bình 
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529  3603920348 TA8762A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Trang Nhã

Số 227, tổ 43, khu phố 4, phường Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          19          122.675.874               79.280.000               22.665.600            6.342.400            1.585.600            12.802.274             Phường Long Bình 

530  3603920972  TA0618Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TUẤN MINH CHÂU

185 Nguyễn Ái Quốc, KP3, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          3            9.666.441                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               66.441                    Phường Long Bình 

531  3603921246 TA9184A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư 

Linh Đan

Số 86/34B, khu phố 5, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          9            29.417.704                 22.500.000               4.047.742              1.800.000            450.000               619.962                  Phường Long Bình 

532  3603925956 TA9448A
Công Ty TNHH Vina Cổng Nhôm Đúc 

Cao Cấp

Số 142/4, khu phố 12, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          11          34.022.482                 23.560.000               6.472.800              1.884.800            471.200               1.633.682               Phường Long Bình 

533  3603926854  Q61357A CÔNG TY TNHH AN PHA ĐÔNG NAM
131/3, khu phố 10, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Bình 

534  3603929622 TA8968A
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ 

Khôi Khoa

Mặt sau 1316 đường Đồng Khởi, tổ 6, khu 

phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          6            11.206.104                 8.625.000                 1.552.500              690.000               172.500               166.104                  Phường Long Bình 

535  3603931396 TA8884A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân 

Phối Minh Quân

Số K5/56E Đường Nguyễn Thị Tồn, Khu 

phố 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2          17          92.883.581                 69.619.660               11.709.000            5.103.840            1.275.960            5.175.121               Phường Long Bình 

536  3603931759 TA9326A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Cường Hưng Phát

14E6, Tổ 11, khu phố 1, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
3          7            34.790.102                 27.248.800               4.568.400              2.030.400            507.600               434.902                  Phường Long Bình 

537  3603935351 TA9187A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Giao Nhận TĐ Foods

Số 128/16, tổ 9, khu phố 5A, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
10        6            82.318.991                 74.069.243               4.635.000              2.060.000            515.000               1.039.748               Phường Long Bình 

538  3603936595 TA9033A Công Ty TNHH Vận Tải Dũng Bình Minh
768B, tổ 25, khu phố 4B, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
6          3            31.969.357                 24.750.000               4.455.000              1.980.000            495.000               289.357                  Phường Long Bình 

539  3603937292  TA0546Z 
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

CƯỜNG TUẤN

143/5, khu phố 9, Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
4          4            25.732.882                 20.000.000               3.600.000              1.600.000            400.000               132.882                  Phường Long Bình 

540  3603938017 TA9219A
Công Ty TNHH Xây Dựng Cao Cường 

Thịnh

E947, tổ 28, khu phố 5A, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          17          30.208.338                 22.491.900               4.048.542              1.799.352            449.838               1.418.706               Phường Long Bình 

541  3603940295 TA9017A Công Ty TNHH Anh Đạt Lộc Phát
68/25/79, tỉnh lộ 768B, KP 3A, phường 

Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          3            7.104.332                   5.550.000                 999.000                 444.000               111.000               332                         Phường Long Bình 

542  3603940400 TA9393A Công Ty TNHH KT - NT Việt Hùng Thịnh
Số 517/13/46, khu phố 1, phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          14          46.534.204                 35.000.000               6.300.000              2.800.000            700.000               1.734.204               Phường Long Bình 

543  3603942662 TA9271A Công Ty TNHH MTV Hoàng Yến Hùng
569D/2, KP 8A, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          9            13.357.600                 11.102.088               1.125.000              500.000               125.000               505.512                  Phường Long Bình 

544  3603947036  TA0230Z 
CÔNG TY TNHH MÁY TỰ ĐỘNG 

AMA

171 Đường Yết Kiêu, Khu Phố 2, Phường 

Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
5          3            19.823.819                 17.383.878               1.374.120              610.720               152.680               302.421                  Phường Long Bình 

545  3603950487 TA9764A Công Ty TNHH TM Và Kỹ Thuật Bảo Ân
1384/19/15/4, đường Đồng Khởi, tổ 4, khu 

phố 3, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
3          6            12.910.736                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               110.736                  Phường Long Bình 

546  3603954499 TA9761A
Công Ty TNHH TM - DV - XD Tân Phú 

Minh

K1/89, khu phố 2, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
4          7            36.161.451                 31.357.591               2.678.400              1.190.400            297.600               637.460                  Phường Long Bình 

 Q60766A 
Số 134/70/30, khu phố 7, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.435.269                   3.750.000                 675.000                 -                      -                      10.269                    Phường Long Bình 

 TA0642Z 
Số 134/70/30, khu phố 7, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.174.803                   2.480.400                 446.400                 198.400               49.600                 3                             Phường Long Bình 

548  3603956351  TA0688Z 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN KỸ THUẬT Ô TÔ ĐỒNG NAI

E65h, tổ 6, khu phố 5, Phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            8.348.791                   6.500.000                 1.170.000              520.000               130.000               28.791                    Phường Long Bình 

549  3603956418  TA0505Z 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MAY 

NGỌC ANH

148/5, tổ 10, khu phố 9, Phường Long 

Bình, Đồng Nai
1          3            3.283.792                   2.908.084                 229.500                 102.000               25.500                 18.708                    Phường Long Bình 

550  3603957161 TA9316A Công Ty TNHH Hào Bảo Thịnh
234B, khu phố 11, đường Đồng Khởi, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
3          16          71.487.381                 64.830.903               2.029.050              901.800               225.450               3.500.178               Phường Long Bình 

551  3603974488  Q61255A 
CÔNG TY TNHH MTV NGỌC THỊNH 

PHÁT

281/123, tổ 25, khu phố 8A, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.460.904                   2.085.600                 375.300                 -                      -                      4                             Phường Long Bình 

552  3603981608 TA9683A
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Thương Mại 

HBC

Số 160/23/9 Bùi Trọng Nghĩa, Khu Phố 2, 

phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
6          4            31.231.264                 23.500.000               5.040.000              1.880.000            470.000               341.264                  Phường Long Bình 

555  3603987857  TA0070Z 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG THIÊN AN

Số 161, tổ 24, khu phố 2a, Phường Long 

Bình,  Đồng Nai
1          3            3.408.384                   2.656.810                 477.648                 212.288               53.072                 8.566                      Phường Long Bình 

556  3603989879  TA0579Z 
CÔNG TY TNHH SX CHẾ BIẾN GỖ 

SỸ HOÀNG

Số 293/4, tổ 1, Khu phố 10, Phường Long 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.733.498                 16.114.400               2.900.592              1.289.152            322.288               107.066                  Phường Long Bình 

557  3603993089 TA9913A CÔNG TY TNHH MTV CHÂU CÁT
22/68, tổ 22, khu phố 4, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
6          6            50.073.279                 38.780.000               6.980.400              3.102.400            775.600               434.879                  Phường Long Bình 

 3603955044 547 CÔNG TY TNHH MIẾN DONG HỐ NAI
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558  3603998866  TA0507Z 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG 

NAM PHÁT

729, Bùi Văn Hòa, tổ 1, khu phố 7, Phường 

Long Bình,  Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.409.360                   3.025.900                 238.950                 106.200               26.550                 11.760                    Phường Long Bình 

559  3604007370  Q60274A 
CÔNG TY TNHH THANG MÁY THIẾT 

BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN HOÀNG LONG

Số 29B/7, khu phố 5A, Phường Long Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            9.472.859                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      32.859                    Phường Long Bình 

560  3604026990  TA0724Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SẢN XUẤT HUY HOÀNG NAM

Số 248/4, tổ 1, khu phố 10, Phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
2          3            9.782.624                   7.807.600                 1.342.800              497.600               124.400               10.224                    Phường Long Bình 

561  3604037858  KX0020A 

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

ĐÓNG BHXH - PHÒNG VĂN HÓA -

XÃ HỘI PHƯỜNG HỐ NAI

386 Quốc lộ 1, khu phố 1, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
4          3            12.213.996                 12.144.600               -                         -                      -                      69.396                    Phường Long Bình 

562  475/qđ-ubnd  NA0535A Lớp Mầm Non Độc Lập Sóc Nâu
989/41, Tổ 11, Kp 7, phường Long Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            6.048.883                   5.247.073                 472.500                 210.000               52.500                 66.810                    Phường Long Bình 

563  6200026101  TA2855A Công ty TNHH Chấn Hưng
290/3 Kp4, Xa Lộ Hà Nội, phường Long 

Bình, tỉnh Đồng Nai
3          4            14.311.564                 11.453.363               695.700                 309.200               77.300                 1.776.001               Phường Long Bình 

564  8008312670  NA0446A Nhóm trẻ Thái Bình
Số K2/16C, khu phố 1, phường Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
6          7            59.125.095                 47.877.862               6.535.440              2.904.640            726.160               1.080.993               Phường Long Bình 

565  8102379487  NA0098A 
Lớp Mẫu Giáo, Lớp Mầm Non, Nhóm Trẻ 

Hải Dương

36A Tổ 11 Kp 6, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          5            5.572.540                   4.939.138                 225.000                 100.000               25.000                 283.402                  Phường Long Bình 

566
 8404144516-

001 
 NA0587A Lớp Mầm Non Độc Lập Phương Nam

số 39, tổ 7, kp3, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
4          7            49.832.633                 38.362.800               6.905.304              3.069.024            767.256               728.249                  Phường Long Bình 

567  8450009695  NA0409A Mầm non Hoa Sen ( Hóa An)
Tổ 16, ấp phường Long Hưng, phường 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
5          3            25.381.199                 22.901.008               1.567.800              496.800               124.200               291.391                  Phường Long Bình 

568
 8566459220-

001 
 NA0585A Lớp Mầm Non Độc Lập Hoàng Anh Phát

255/1, khu phố 1, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
1          11          18.448.319                 13.640.000               2.901.600              1.091.200            272.800               542.719                  Phường Long Bình 

 CA0385A 
52/56, tổ 36, KP7, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            19.266.441                 15.000.000               2.700.000              1.200.000            300.000               66.441                    Phường Long Bình 

 KQ0003A 
52/56, tổ 36, KP7, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Long Bình 

570  NA0315A Mầm Non Phương An
A163, Tổ 6, Kp1, phường Long Bình, tỉnh 

Đồng Nai
2          52          208.120.598               131.753.397             7.568.046              3.363.576            840.894               64.594.685             Phường Long Bình 

571  NA0326A Nhóm trẻ Hằng Nga
Số 31, Tổ 15, KP2, Phường Long Hưng, 

Đồng nai
2          35          89.241.754                 75.228.946               2.678.400              1.190.400            297.600               9.846.408               Phường Long Bình 

572  NA0339A Nhóm Trẻ Khai Trí
Tổ 6A, Kp 4A, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
1          8            13.032.545                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               232.545                  Phường Long Bình 

573  NA0524A Lớp Mầm Non Độc Lập Vườn Vừng G43, Tổ 10, KP 7A, Long Bình, Đồng Nai 4          4            19.987.468                 18.348.898               917.100                 407.600               101.900               211.970                  Phường Long Bình 

574  NA0588A Lớp Mầm Non Độc Lập Tương Lai
61C9, KP11, phường Tân Triều, tỉnh Đồng 

Nai
3          3            11.559.715                 9.270.783                 1.395.630              620.280               155.070               117.952                  Phường Long Bình 

575  000000000  KE0104A 
Dân quân thường trực - phường Long 

Hưng

đường Nguyễn Văn Tỏ, khu phố Thái Hoà, 

phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
25        3            108.811.628               106.048.800             -                         -                      2.410.200            352.628                  Phường Long Hưng 

576  0000000000  NA0591A TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO
khu phố Bình Dương, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
10        5            65.681.101                 50.078.612               9.900.000              4.000.000            1.000.000            702.489                  Phường Long Hưng 

577  0315613137  NA0603A LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP ONG VÀNG
tổ 16, khu phố 2, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            9.574.601                   7.480.200                 1.346.400              598.400               149.600               1                             Phường Long Hưng 

578  3600451948  Q60537A Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Công
40F/8, KP Long Điềm, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            6.523.886                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      33.886                    Phường Long Hưng 

579  3600805234  TA0493Z 
CÔNG TY TNHH TÂM PHƯƠNG 

ĐÔNG

M1/3 - Quốc lộ 51, KP 1, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Na
2          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Phường Long Hưng 

580  3600962572  TA0856A 
Công Ty CP Đầu tư Xây dựng Thương 

mại Việt Phú

44 Tổ 6, KP 2, phường Long Hưng, Đồng 

Nai
17        3            91.131.909                 79.611.520               6.498.000              2.688.000            672.000               1.662.389               Phường Long Hưng 

581  3600974698 TA4711A Doanh Nghiệp Tư Nhân An Khang Thịnh Số 8, KP3, phường Long Hưng, Đồng Nai 4          4            25.821.470                 20.000.000               3.600.000              1.600.000            400.000               221.470                  Phường Long Hưng 

582  3600975042 TA4754A
Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại 

Dịch Vụ Anh Hoàng

Số 286, tổ 18, KP 3, Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
5          4            32.393.322                 25.000.000               4.725.000              2.000.000            500.000               168.322                  Phường Long Hưng 

583  3601737971  IC1475A Công ty TNHH MTV Tương Thiên
B07, KDC Phước Lai, Kp.Long Điềm, 

phường Long Hưng, T.Đồng Nai
9          4            50.561.906                 41.937.500               7.548.750              -                      838.750               236.906                  Phường Long Hưng 

569
 8867886610-

001 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HIẾU AN
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584  3602375072  TA1640A Cty TNHH Toàn Năng Phát
Số 42 D3, Kp Bình Dương, phường Long 

Hưng, Đồng Nai
19        4            97.041.387                 81.866.229               9.348.300              4.154.800            1.038.700            633.358                  Phường Long Hưng 

585  3602439907 TA5004A Công Ty TNHH Nhân Khang Quân

17/2( số 215A cũ) KP Bình Dương-18, KP 

Bình Dương, Quốc Lộ 51 D1, phường 

Long Hưng, Đồng Nai

3          3            9.630.117                   7.460.000                 1.342.800              596.800               149.200               81.317                    Phường Long Hưng 

586  3602926280  TA2741A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 

Bảo Vệ Kim Ưng Phát

Số H33, Tổ 9, Kp2, phường Long Hưng, 

Đồng Nai
2          3            7.138.130                   6.273.579                 495.684                 220.304               55.076                 93.487                    Phường Long Hưng 

587  3603043577  TA1906A Cty TNHH TCN Đồng Nai
062, bùi văn hòa, tổ 02, kp3, Long Hưng, 

đồng nai
2          4            12.866.441                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               66.441                    Phường Long Hưng 

588  3603061255 TA4278A Công Ty TNHH Hóa Chất Nam Gia Phát
10/M6, KP1, phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.346.452                   3.835.349                 302.470                 134.431               33.608                 40.594                    Phường Long Hưng 

589  3603075931  TA0890Z CÔNG TY TNHH KIM HOÀNG HƯNG
Số 167, Tổ 4, Khu phố 1, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.561.885                   5.100.000                 918.000                 408.000               102.000               33.885                    Phường Long Hưng 

590  3603130942  Q60261A CÔNG TY TNHH TRUNG HIẾU PHÁT
Số 109, KP 3, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            1.490.403                   1.363.609                 112.500                 -                      -                      14.294                    Phường Long Hưng 

591  3603192762 TA4938A Công Ty TNHH Xây Dựng Trí Quân
Số 85/2 D2 KP Bình Dương, Phường Long 

Hưng, Đồng Nai
3          3            18.552.640                 14.512.500               2.546.682              1.161.000            290.250               42.208                    Phường Long Hưng 

592  3603322066 TA9937A
CÔNG TY TNHH QUANG MINH 

PHÁT GROUP 88

Số B6, Tổ 1, KP Long Điềm, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.455.368                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               55.368                    Phường Long Hưng 

 Q60331A 
Số 19, Tổ 19, KP3, Phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            13.854.057                 11.700.000               2.106.000              -                      -                      48.057                    Phường Long Hưng 

 TA3676A 
Số 19, Tổ 19, KP3, Phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
4          4            24.132.101                 18.750.000               3.375.000              1.500.000            375.000               132.101                  Phường Long Hưng 

594  3603428337  TA0005Z 
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Tuấn 

Hưng

số 68A/67, tổ 5A, KP 3, phường Long 

Hưng, Đồng Nai
1          5            6.466.598                   5.006.048                 900.000                 400.000               100.000               60.550                    Phường Long Hưng 

595  3603431403 TA8767A
Công Ty Cổ Phần Trường Cao Đẳng Lê 

Quý Đôn

VPGD: Lầu 5, Tòa nhà 537, Quốc Lộ 51, 

KP 3, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          4            7.302.556                   5.505.000                 1.214.100              440.400               110.100               32.956                    Phường Long Hưng 

596  3603450050  Q60298A 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

bao bì Duy Thịnh

23B/P2, KP 1, Phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                    Phường Long Hưng 

597  3603532426  Q61129A Công Ty TNHH Đại Toàn Phúc
Số 56C, KP 1, Phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Phường Long Hưng 

 Q60384A 
Số 02, tổ 1, KP 3, Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            11.841.074                 10.000.000               1.800.000              -                      -                      41.074                    Phường Long Hưng 

TA8019A
Số 02, tổ 1, KP 3, Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
6          4            39.700.221                 31.850.396               4.958.388              2.203.728            550.932               136.777                  Phường Long Hưng 

599  3603653942  TA0178Z 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG 

BIÊN

372 đường Ngô Quyền, KP 2, Phường 

Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          3            7.362.061                   5.820.000                 990.000                 440.000               110.000               2.061                      Phường Long Hưng 

600  3603679524  TA0171Z 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

XÂY DỰNG BẢO PHÁT

Số 67, tổ 34, khu phố 3, phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          5            8.550.428                   6.625.000                 1.192.500              530.000               132.500               70.428                    Phường Long Hưng 

601  3603690535 TA7213A
Công Ty Cổ Phần Hóa Chất MGP Đồng 

Nai

I10, đường số 5, ấp Phước Hội, Xã Long 

Hưng,Tỉnh Đồng Nai
1          3            10.856.578                 7.760.000                 2.289.600              620.800               155.200               30.978                    Phường Long Hưng 

602  3603704675  TA1005Z 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

THÀNH HOÀNG PHÁT

Số 103, tổ 13, KP 2, Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.706.576                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               26.576                    Phường Long Hưng 

603  3603717177  KQ0208A HỘ KINH DOANH TÂN KIM SƠN
87D/4, tổ 5, KP Long Điềm Phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Hưng 

604  3603786290  Q61032A 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH 

AN PHÚC

A20, tổ 7, KP 2, Phường Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Hưng 

605  3603829184  Q60216A 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT TÔ HUỆ

Số 81, tổ 10, khu phố 2, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.116.966                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      36.966                    Phường Long Hưng 

606  3603838090  Q60369A Công Ty TNHH Đức Anh Hiếu
29/2, Tổ 14, Khu Phố 2, Phường Long 

Hưng, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.782.652                   2.350.000                 423.000                 -                      -                      9.652                      Phường Long Hưng 

607  3603855032 TA8259A
Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy 

Kim Thịnh Thắng

Số 1 Lô L4, Khu phố 1, Quốc lộ 51, 

phường Long Hưng, Đồng Nai
3          3            27.277.934                 21.265.000               3.827.700              1.701.200            425.300               58.734                    Phường Long Hưng 

608  3603859421 TA9520A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Vận Tải Đồng Nai

29B Pegasus, khu phố Thái Hòa, Phường 

Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          3            8.965.372                   6.980.000                 1.256.400              558.400               139.600               30.972                    Phường Long Hưng 

609  3603869282 TA7742A Công Ty TNHH Vận Tải Tiểu Bá Vương
517/21/7 số 27, khu phố 1, Phường Phường 

Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          3            10.199.475                 7.950.000                 1.431.000              636.000               159.000               23.475                    Phường Long Hưng 

 3603391158 593
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Lĩnh 

Nguyên

 3603567027 598 Công Ty TNHH TNHH Dương Thành Đức
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 Q60547A 
104 Nguyễn Thiện Thuật, Tổ 5, Khu Phố 3, 

Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Hưng 

TA8918A
104 Nguyễn Thiện Thuật, Tổ 5, Khu Phố 3, 

Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
2          4            11.244.295                 8.750.000                 1.575.000              700.000               175.000               44.295                    Phường Long Hưng 

611  3603894225  TA1052Z 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DU LỊCH ROSA

L192-L193, đường B3, KDC Phú Thịnh, 

KP 3, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
3          3            9.556.155                   8.481.600                 669.600                 297.600               74.400                 32.955                    Phường Long Hưng 

TA9339A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Ngân Thảo

Số 731, tổ 16, khu phố 1, Phường Long 

Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          5            8.678.487                   6.687.500                 1.203.750              535.000               133.750               118.487                  Phường Long Hưng 

 Q60377A 
Công Ty TNHH Giấy và Bao Bì The 

CLover

255/11 QL 51, KP1, phường Long Hưng, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Hưng 

613  3603931558 TA8858A Công Ty TNHH TM XD Hồng Phát
số 436/12/9, tổ 18, khu phố 2, Phường 

Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
3          3            18.330.190                 14.287.500               2.571.750              1.143.000            285.750               42.190                    Phường Long Hưng 

614  3603943539 TA9035A Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Gia Bảo
33 Xa Lộ Hà Nội, khu phố Bình Dương, 

Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.397.269                   3.553.703                 540.000                 240.000               60.000                 3.566                      Phường Long Hưng 

615  3603949516 TA9152A Công Ty TNHH Khuôn Thiên Hải
156/4, đường Nguyễn Thiện Thuật, Khu 

phố 3, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai
4          3            17.063.656                 15.084.401               1.236.942              549.752               137.438               55.123                    Phường Long Hưng 

616  3603983330 TA9662A Công Ty TNHH Sắt Thép Hoàng Sơn Phát
366, Tổ 6, Khu Phố 3 , Phương Long Hưng 

, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
5          4            28.834.006                 22.200.000               4.230.000              1.776.000            444.000               184.006                  Phường Long Hưng 

617  3603988272  NA0133A Trường mầm non Hoa Sen 02
Tổ 4, khu phố 2, phường Long Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            11.166.946                 9.645.811                 892.800                 396.800               99.200                 132.335                  Phường Long Hưng 

618  3604017241  TA0455Z 
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN AN 

VƯỢNG PHÁT

Số A16, tổ 11, KP 3, phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai
2          4            14.599.324                 13.377.212               675.000                 300.000               75.000                 172.112                  Phường Long Hưng 

619  0000000000 HJ0214J Phòng Văn hóa - Xã hội Xã Xuân Hòa
Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
10        4            101.324.417               83.998.980               15.119.816            -                      1.679.980            525.641                  Phường Long Khánh 

620  0000000000 HJ0244J Trung tâm dịch vụ tổng hợp Xã Xuân Hòa
Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
4          4            44.371.216                 36.784.800               6.621.264              -                      735.696               229.456                  Phường Long Khánh 

621  0314104546 IC0047B
Người nước ngoài Công ty TNHH sản 

xuất thương mại COCOMO GLOBAL

Số 50/3, tổ 26, Khu phố Bảo Vinh B, 

phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.412.515                   4.500.000                 810.000                 -                      90.000                 12.515                    Phường Long Khánh 

622

 

07518700613

5 

KQ0030B Chủ Hộ kinh doanh Phùng Thị Trúc Linh
Số 189 Quang Trung, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Khánh 

623  3600263542 TJ0016J DNTN XD Phước An phường Long Khánh - Đồng Nai 2          4            14.039.270                 10.800.000               1.944.000              864.000               216.000               215.270                  Phường Long Khánh 

624  3600281421 TB0023B Cty TNHH Nguyễn Hùng
Quốc Lộ 1, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Naiai
1          3            7.386.222                   6.389.025                 540.000                 240.000               60.000                 157.197                  Phường Long Khánh 

625  3600512277 TB0451B Công ty TNHH Trần Vĩnh Hải
Số 93, đường 21/4, tổ 8, KP. Cẩm Tân, 

Xuân Tân, phường Long Khánh, Đồng Nai
3          3            9.844.800                   8.642.322                 684.000                 304.000               76.000                 138.478                  Phường Long Khánh 

 IC0199Z Công Ty TNHH Hanul Line Việt Nam
QL1 Xuân Bình, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
1          67          1.015.157.818            629.992.000             187.785.900          -                      13.436.880          183.943.038           Phường Long Khánh 

YN0199Z Công Ty TNHH Hanul Line Việt Nam
QL1 Xuân Bình, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
232      74          50.891.975.633          36.586.658.613        419.196.014          608.668.016        152.151.567        13.125.301.423      Phường Long Khánh 

627  3600657441 TB0069B
Cty TNHH Tư vấn Xây Dựng Giao Thông  

 ALC

19 Đoàn Thị Điểm, KP1, Phú Bình, phường 

Long Khánh, Đồng Nai
3          5            26.135.459                 20.250.000               3.645.000              1.620.000            405.000               215.459                  Phường Long Khánh 

628  3600783012 TB0192B
Công ty TNHH thiết kế - xây dựng Kiến 

Trung

269, Hồng Thập Tự, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
1          112        283.294.346               148.731.900             26.876.142            11.237.424          2.042.474            94.406.406             Phường Long Khánh 

629  3601034591 TB0072B Cty TNHH Duy Hoàng
N41 Hùng Vương, Phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
8          6            101.638.513               78.415.500               14.114.790            6.273.240            1.568.310            1.266.673               Phường Long Khánh 

630  3602988294 TB0280B
Công ty TNHH tư vấn - xây dựng Đại 

Long Giang

Số 339, đường Nguyễn Văn Cừ, Kp1, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
3          45          346.296.086               236.375.000             42.547.500            17.350.000          4.240.000            45.783.586             Phường Long Khánh 

631  3603051458 TB0127B Công ty TNHH xây dựng Châu Hùng Vỹ
O. 33, KP3, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            14.129.082                 12.354.616               983.700                 437.200               109.300               244.266                  Phường Long Khánh 

632  3603071207 Q60112B Công ty TNHH MTV Kiên Lộc Phát
Số 459, ấp Bảo Vinh B, Bảo Vinh, Long 

Khánh, Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Khánh 

633  3603082417 TB0287B
Công ty TNHH MTV SX-TM Da Việt 

Cường

Số 20, Nguyễn Thị Minh Khai, KP3, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
12        9            123.023.106               116.114.964             2.767.500              1.230.000            307.500               2.603.142               Phường Long Khánh 

 3603874814 Công Ty TNHH Cơ Khí Hân Đạt610

 3603901313 612

 3600610080 626
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634  3603086147 TB0422B Công ty TNHH xây dựng Phát Minh Long
Số 14, Nguyễn Thị Minh Khai, Kp3, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          68          128.249.385               81.322.200               14.637.996            5.938.248            1.342.680            25.008.261             Phường Long Khánh 

635  3603116539 IC0033B
Người nước ngoài Công ty TNHH JY 

COLLECTION

Số 79, 210, đường 21/4, KP1, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            7.158.713                   6.092.192                 523.328                 -                      58.148                 485.045                  Phường Long Khánh 

636  3603311515 TB0156B Công ty cổ phần dược thú y Hưng Phú
108 Khổng Tử, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
2          71          511.506.870               304.339.000             56.057.465            22.670.120          5.095.580            123.344.705           Phường Long Khánh 

637  3603368712 TB0268B
Công ty TNHH phòng khám đa khoa Sài 

Gòn - Long Khánh

57, Nguyễn Thị Minh Khai, KP 5,  Long 

Khánh, Đồng Nai
40        4            307.239.016               250.364.889             35.505.000            15.780.000          3.945.000            1.644.127               Phường Long Khánh 

638  3603396188 TB0324B
Công ty TNHH cơ khí và xây dựng 

Nguyễn Luận

Số 26/42, Hẻm 26, đường Phan Huy Chú, 

KP1, Phú Bình, Phường Long Khánh, 

Đồng Nai

5          3            16.007.909                 12.420.000               2.235.600              993.600               248.400               110.309                  Phường Long Khánh 

639  3603411164 TB0316B
Công ty TNHH thương mại xây dựng Kim 

Tiến Phát

Số 57/3, đường Thích Quảng Đức, KP2, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
5          3            17.520.694                 15.067.565               1.194.120              530.720               132.680               595.609                  Phường Long Khánh 

640  3603412376 HB0113B
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên khu vực 3

Số 2A, đường CMT8, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
19        4            186.294.663               148.062.349             24.796.024            10.031.056          2.755.477            649.757                  Phường Long Khánh 

641  3603429309 CB0028B Hộ kinh doanh điện máy Thiên Hòa
Số 42, đường 21/4, KP Cẩm Tân, phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.287.921                   2.868.326                 227.250                 101.000               25.250                 66.095                    Phường Long Khánh 

642  3603461567 TB0303B Công ty cổ phần kỹ nghệ Na Sa
Số K5/461, đường 21/4, KP2, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          17          38.126.784                 28.203.000               5.076.340              2.256.240            564.060               2.027.144               Phường Long Khánh 

643  3603512701 TB0274B
Công ty TNHH dịch vụ nhà đất Long 

Khánh

Số N10, Hùng Vương, KP3, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          79          847.825.223               494.132.513             89.730.000            36.240.000          8.340.000            219.382.710           Phường Long Khánh 

644  3603545351 TB0429B Công ty TNHH khổ qua rừng Hiệp Vân
Số 7, đường Lê Hồng Phong, KP. Cẩm 

Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
2          26          19.980.992                 7.045.297                 5.612.459              424.000               106.000               6.793.236               Phường Long Khánh 

645  3603642732 TB0587B
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Khải 

Minh

Số 703 đường 21/4, KP 5, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          3            8.996.286                   7.350.261                 562.500                 250.000               62.500                 771.025                  Phường Long Khánh 

646  3603654840 TB0577B Công ty TNHH Phước Anh Khoa
Y59, Khu phố 3, Phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            18.040.930                 15.970.740               1.506.991              325.352               81.337                 156.510                  Phường Long Khánh 

647  3603662337 TB0390B Văn phòng công chứng Tâm Đức
Số 27, Nguyễn Trãi, KP3, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
8          18          318.959.107               276.860.427             3.345.570              1.336.920            334.230               37.081.960             Phường Long Khánh 

Q60120B
Số 26, đường Phan Huy Chú, khu phố 25, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.485.511                   4.114.750                 339.750                 -                      -                      31.011                    Phường Long Khánh 

TB0439B
Số 26, đường Phan Huy Chú, KP1, Phú 

Bình, Đồng Nai
48        3            177.730.197               157.953.100             12.530.700            5.322.800            1.330.700            592.897                  Xã Phú Bình 

649  3603732859 TB0477B Công ty TNHH MTV sắt thép Nam
Y76, Kp2, phường Long Khánh,  tỉnh Đồng 

Nai
2          3            9.666.441                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               66.441                    Phường Long Khánh 

650  3603743233 TB0733B Công ty TNHH An Thiên Nguyễn
Tổ 5, ấp 4, Bình Lộc, phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.208.588                   4.556.795                 360.000                 160.000               40.000                 91.793                    Phường Long Khánh 

651  3603752132 TB0564B Công ty TNHH Garage Ô Tô Minh Phát
Số 258 Nguyễn Trãi, KP2, Xuân Hòa, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            7.038.145                   4.960.400                 1.522.800              396.800               99.200                 58.945                    Phường Long Khánh 

652  3603781327 Q60050B
Công ty TNHH TM DV Tin học Khải 

Hoàn MEDIA

Số 241, đường Hồng Thập Tự, KP4, Xuân 

Trung, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Long Khánh 

653  3603811437 TB0512B CÔNG TY TNHH Chín Bão
Số 52 đường Lý Thường Kiệt, KP1, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          17          49.681.907                 37.034.018               2.704.104              1.201.824            300.456               8.441.505               Phường Long Khánh 

661  3603835131 TB0721B
Công ty TNHH Thương mại xây dựng 

Hồng Vũ

Số 44 Duy Tân, KP Bảo Vinh A, Phường 

Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

1          4            5.263.839                   4.075.000                 733.500                 326.000               81.500                 47.839                    Phường Long Khánh 

Q60116B
Công ty TNHH Xây dựng và kết cấu thép 

Long Khánh

Số 152 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 21, 

phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.696.698                   6.500.000                 1.170.000              -                      -                      26.698                    Phường Long Khánh 

TB0690B
Công ty TNHH Xây dựng và kết cấu thép 

Long Khánh

Số 152 Nguyễn Thị Minh Khai, KP2, 

Phường  Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
2          4            15.548.818                 11.460.000               2.732.400              916.800               229.200               210.418                  Phường Long Khánh 

663  3603852049 TB0533B
CÔNG TY TNHH HỒ HẢI SẢN NAM 

SANG

Số 39 đường Trần Văn Thi, KP1, Xuân 

Thanh, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
12        3            55.036.847                 44.266.005               6.795.000              3.020.000            755.000               200.842                  Phường Long Khánh 

664  3603865062 Q60036J Công ty TNHH Phát Đại An SN
QL 1A, tổ 8, ấp 6, phường Long Khánh 

Đồng Nai
1          3            2.793.899                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      32.699                    Phường Long Khánh 

665  3603886665 TB0636B Công ty TNHH Dịch vụ Thanh Hải Vân
Số 149/38 Hùng Vương, Khu phố 1, 

Phường  Long Khánh,  Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.746.440                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               66.440                    Phường Long Khánh 

666  3603889828 Q60004B Công ty TNHH MTV Nhà đất Sơn Hà
Số 20 đường Cách mạng tháng 8, KP 1, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Long Khánh 

 3603851165 662

Công ty TNHH túi xách Tâm N.B 3603724209 648
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667  3603901105 TB0716B
Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động 

sản Thanh Toàn

Số 366 Hồ Thị Hương, KP5, phường Xuân 

An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          3            6.422.147                   5.700.000                 450.000                 200.000               50.000                 22.147                    Phường Long Khánh 

TB0624B
Số 142/15 Hẻm 63 Khổng Tử, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.670.869                   5.000.000                 1.125.000              400.000               100.000               45.869                    Phường Long Khánh 

Q60073B
Số 142/15 Hẻm 63 Khổng Tử, Phường 

Xuân Trung, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Xuân Trung 

669  3603928989 TB0704B Công ty TNHH Mai Xuân Phúc
Số 51B Lý Thái Tổ, KP5, phường Xuân 

Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          3            9.622.148                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.148                    Phường Long Khánh 

670  3603929573 TB0728B
Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật 

Khang Thịnh Phát

78/5 Trần Phú, KP1, phường Xuân An, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
3          3            13.303.254                 10.375.000               1.867.500              830.000               207.500               23.254                    Phường Long Khánh 

671  3603944451 Q60003B Công ty TNHH Phúc Khang Tech
Số 131/59, khu phố 6, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          4            5.942.667                   5.010.000                 901.800                 -                      -                      30.867                    Phường Long Khánh 

672  3603952357 TB0672B
Công ty TNHH thương mai dịch vụ Trân 

Hiền

Số 62 Phan Chu Trinh, KP4, Xuân An, 

phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
1          5            8.250.361                   6.375.000                 1.147.500              510.000               127.500               90.361                    Phường Long Khánh 

673  3603969375 TB0710B
Công ty TNHH sản xuất bê tông đúc sẵn 

Đạt

Số 638/19 Bùi Thị Xuân, KP2, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          9            14.431.643                 11.850.932               1.433.700              637.200               159.300               350.511                  Phường Long Khánh 

Q60040B
Công ty TNHH MTV tổ chức sự kiện 

Vinh Quang

Số 430 Hồ Thị Hương, KP6, Xuân An, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.960.269                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      10.269                    Phường Long Khánh 

TB0737B
Công ty TNHH MTV tổ chức sự kiện 

Vinh Quang

Số 430 Hồ Thị Hương, KP6, phường Xuân 

An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
3          3            6.954.797                   5.051.700                 1.350.000              400.000               100.000               53.097                    Phường Long Khánh 

675  3603991275 Q60066B Công ty TNHH Hạnh Nhân
Số 334 Hồ Thị Hương, khu phố 5, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Phường Long Khánh 

676  3604018502 TB0821B
Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Nhật 

Minh

Số nhà 45 Trần Thượng Xuyên, khu phố 1, 

phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Phường Long Khánh 

677  3604020276 KE0004J Dân quân thường trực xã Xuân Hòa
Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
28        4            120.631.974               117.374.400             -                         -                      2.667.600            589.974                  Phường Long Khánh 

678  3604020276 KX0104J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Văn phòng HĐND và UBND 

xã Xuân Hòa

Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
5          4            29.226.687                 29.086.200               -                         -                      -                      140.487                  Phường Long Khánh 

679  3604020276 KX0114J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Xuân Hòa

Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
3          4            16.717.758                 16.637.400               -                         -                      -                      80.358                    Phường Long Khánh 

680  3604020276 KX0154J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Xuân Hòa

Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          4            18.078.669                 17.941.950               -                         -                      -                      136.719                  Phường Long Khánh 

681  3604020276 KX0174J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

xã Xuân Hòa

Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
2          4            11.004.094                 10.951.200               -                         -                      -                      52.894                    Phường Long Khánh 

682  3602287429 TJ0168J
Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ 

Cao Minh Quang

KP Long Thủy 3, Phường Phước Long, 

tỉnh Đồng Nai
3          8            38.817.198                 29.760.000               5.356.800              2.380.800            595.200               724.398                  Phường Phước Long 

683
 0104918274-

001 
 TA0357Z 

CHI NHÁNH NHÀ MÁY KÍNH PHÚC 

VINH TẠI BIÊN HÒA ĐỒNG NAI - 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY LẮP K18

Số 1813, tổ 5, Kp Vườn Dừa, Phường 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
2          3            10.106.481                 7.960.800                 1.326.160              636.864               159.216               23.441                    Phường Phước Tân 

684
 0309229620-

002 
TA8775A

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chính Minh 

Tại Đồng Nai

Tổ 4 Khu phố Tân Lập, Phường Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai,
4          3            14.864.790                 13.078.260               1.031.400              458.400               114.600               182.130                  Phường Phước Tân 

685  0314347651  KQ0198A 
Công Ty TNHH TMDV Sản Xuất Cơ Khí 

Đức Nghĩa

45A, tổ 8, khu phố Tân Mai, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          4            17.792.417                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      92.417                    Phường Phước Tân 

686  0315909776 TA7069A
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Cao Su- Nhựa 

An Phát

Số 70, khu phố Tân Lập, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
9          3            30.368.832                 26.499.575               2.443.140              979.680               244.920               201.517                  Phường Phước Tân 

687
 0316562439-

001 
TA7314A

Chi Nhánh Công Ty TNHH Khoa Dương 

Furniture - Xưởng Sản Xuất

Tổ 5, Khu Phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
1          19          166.607.247               144.934.047             4.188.078              1.741.216            435.304               15.308.602             Phường Phước Tân 

 3603970155 674

 3603922497 668 Công ty TNHH Hào Thiên Phát
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688  3600686844  TA0292A Công Ty TNHH Nam Thái Nguyễn
462A Đường Đinh Quang Ân, KP Tân 

Cang, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
43        8            534.903.353               496.810.645             12.524.175            5.418.300            1.354.575            18.795.658             Phường Phước Tân 

689  3600883828  TA0629A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tinh 

Nguyên Hảo

Tổ 3, ấp Tân Cang, phường Phước Tân, 

Đồng Nai
20        3            67.704.634                 59.731.903               4.718.250              2.097.000            524.250               633.231                  Phường Phước Tân 

690  3600993387 TA9124A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Công Nghệ Minh Đăng

943B, tổ 16, khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
4          14          112.387.832               86.526.471               13.694.400            5.987.200            1.496.800            4.682.961               Phường Phước Tân 

691  3601010431 TA6224A Công Ty TNHH Thiên Vân Phát
Tổ 4, Ấp Tân Cang, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
2          5            20.657.609                 16.201.081               2.790.000              1.240.000            310.000               116.528                  Phường Phước Tân 

692  3601019508  EA0037A 
Hợp tác xã dịch vụ môi trường Nếp Sống 

Mới

156, tổ 4, ấp Miễu, phường Phước Tân, 

Đồng Nai
4          4            24.487.220                 19.096.368               3.429.000              1.524.000            381.000               56.852                    Phường Phước Tân 

693  3601035122 TA4386A Công Ty TNHH MTV Trí Huy
Số 25 Tổ 1 ấp Đồng, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
3          10          42.777.925                 32.702.905               716.472                 318.432               79.608                 8.960.508               Phường Phước Tân 

694  3601043490  TA2073A Cty TNHH Tam Bảo Bình
Số 80, Tổ 5, ấp Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
3          8            53.433.428                 41.000.000               7.380.000              3.280.000            820.000               953.428                  Phường Phước Tân 

695  3601562506 TA5188A Công Ty TNHH TM XD Quốc Huỳnh
Tổ 26, Ấp Đồng, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai.
2          3            9.686.483                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               86.483                    Phường Phước Tân 

696  3602368332  TA1975A Cty Cổ Phần Công Nghệ Phước Thành
Số 34, Tổ 4, ấp Hương Phước, Quốc lộ 51, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          34          120.729.611               84.348.200               15.182.676            6.712.300            1.671.556            12.814.879             Phường Phước Tân 

697  3602436871  Q60788A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Vân 

Anh

Số 1929, Quốc lộ 51, Tổ 1, Ấp Hương 

Phước , Xã Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Phước Tân 

698  3602450040  Q60323A Công Ty TNHH MTV Nguyễn Đức Dũng
Số 170/158, tổ 9, KP.Miễu , P. Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            11.861.611                 10.000.000               1.800.000              -                      -                      61.611                    Phường Phước Tân 

699  3602492957  TA2876A 
Công Ty TNHH MTV SX Thương mại 

Trần Hùng Cường

326/10, Tổ 4, ấp Tân Cang, phường Phước 

Tân, Đồng Nai
12        4            87.667.917                 67.350.000               12.798.000            5.388.000            1.347.000            784.917                  Phường Phước Tân 

700  3602661669  TA1772A CTy Cổ Phần Bao Bì á Âu
Tổ 9,Kp Tân Cang, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai( Gần KDL Vườn Xoài)
1          46          500.837.293               339.987.500             42.899.200            20.087.700          4.404.950            93.457.943             Phường Phước Tân 

701  3602786280  TA3960A Công Ty TNHH Nhất Minh Phúc
66 kp Đồng, Phường Phước Tân, Tỉnh 

Đồng Nai
3          3            9.699.662                   8.559.071                 675.000                 300.000               75.000                 90.591                    Phường Phước Tân 

702  3602789186  Q60367A Công Ty TNHH Nga Ngân Ngọc
Số 50, tổ 14, KP Tân Mai, Phường Phước 

Tân, Đồng Nai
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Phường Phước Tân 

703  3602952636  TA2096A Công ty TNHH MTV Thiền Tâm
Số 80, đường võ nguyên giáp, tân cang, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
22        3            110.405.458               86.683.800               14.045.995            6.934.704            1.733.676            1.007.283               Phường Phước Tân 

704  3603045461  TA2162A Công ty TNHH Gạch Granite Đồng Nai
Km9, Quốc lộ 51, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai
5          18          1.098.294.720            902.744.904             3.151.170              1.400.520            350.130               190.647.996           Phường Phước Tân 

705  3603046049  TA3328A 
Công Ty TNHH Thiết kế xây dựng Ngô 

Hưng Gia

642, tổ 12, KP Đồng, P. Phước Tân, Đồng 

Nai
5          3            22.696.533                 18.609.976               2.610.000              1.160.000            290.000               26.557                    Phường Phước Tân 

706  3603064055  TA2058A Cty TNHH MTV Đất Sạch Tấn Đạt
Số 333, tổ 3, ấp đồng, phường Phước Tân, 

đồng nai
7          4            36.396.168                 27.857.692               4.860.000              2.160.000            540.000               978.476                  Phường Phước Tân 

707  3603169555 TA5409A
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Nhà Đẹp Đồng Nai

1749, tổ 4, ấp Vường Dừa, phường Phước 

Tân, Đồng Nai
3          4            15.807.643                 12.267.200               2.208.096              981.376               245.344               105.627                  Phường Phước Tân 

708  3603186127  Q60956A 
Công ty TNHH Công Nghệ Đại Dương Vi 

Na

Số 1313A, Đinh Quang Ân, Tổ 25, Hương 

Phước, Phước Tân, Đồng Nai
1          3            13.305.806                 11.250.000               2.025.000              -                      -                      30.806                    Phường Phước Tân 

709  3603218019 TA6316A Công Ty Cổ Phần Điện Lực Hoàng Ngân
Số 86-88 Võ Nguyên Giáp, KP Vườn Dừa, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          31          142.601.186               120.908.062             493.200                 219.200               54.800                 20.925.924             Phường Phước Tân 

710  3603266502  TA2543A 
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Anh 

Gia

Số 26, Tổ 1, ấp tân Mai II, phường Phước 

Tân, Đồng Nai
12        4            104.657.878               87.526.012               10.484.686            4.659.860            1.164.966            822.354                  Phường Phước Tân 

711  3603290696  TA3640A Công ty TNHH Minh Hợp Thành
126, KP Tân Cang, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.820.695                   3.757.500                 676.350                 300.600               75.150                 11.095                    Phường Phước Tân 

712  3603335001  TA3199A 
Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Ngô 

Phan

Số 105, Khu Phố Đồng, Phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
1          21          33.330.755                 24.582.210               4.412.115              1.960.940            490.235               1.885.255               Phường Phước Tân 

713  3603369755 TA8484A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Long 

Thanh Cảnh

Số 1014, tổ 1, KP Đồng, Phường Phước 

Tân, Đồng Nai
3          3            10.352.856                 8.095.763                 1.450.800              644.800               161.200               293                         Phường Phước Tân 

 Q60639A Công ty TNHH Hải Hà Phát
Số 118, Tổ 6, ấp Tân Cang, phường Phước 

Tân,  Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Phước Tân 

 TA3607A Công ty TNHH Hải Hà Phát
Số 118, Tổ 6, ấp Tân Cang, Phước Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
10        3            47.666.372                 38.067.900               5.690.722              3.045.432            761.358               100.960                  Phường Phước Tân 

715  3603374875  TA3098A Công Ty CP Xây dựng Hy Đồng Tiến
Tổ 29, KP Vườn Dừa, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
1          34          58.393.712                 41.291.212               7.243.200              3.219.200            804.800               5.835.300               Phường Phước Tân 

 3603371497 714
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716  3603403822 TA7454A
Công Ty TNHH MTV TM Xuất Nhập 

Khẩu Thiên Kim Phát

Số 78, đường Võ Nguyên Giáp, KP Hương 

Phước, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          12          21.816.779                 16.500.000               2.970.000              1.320.000            330.000               696.779                  Phường Phước Tân 

717  3603411492 TA4010A
Công ty TNHH Một Thành Viên Ngô 

Hoàng Minh

Tổ 25, ấp Hương Phước, Phường Phước 

Tân, Đồng Nai
27        3            97.073.356                 76.257.500               13.365.000            5.940.000            1.485.000            25.856                    Phường Phước Tân 

718  3603413404  TA3674A Công ty TNHH Gỗ Lạng Việt
Tổ 13 đường Bắc Sơn, Khu phố Tân Lập, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
16        3            81.172.636                 63.052.500               11.588.400            5.044.200            1.261.050            226.486                  Phường Phước Tân 

719  3603425311 TA5915A Công Ty TNHH Sơn Đạt Thành
Cụm KCN phường Phước Tân, Xã Tân 

Cang, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          27          68.175.364                 54.033.945               387.000                 172.000               43.000                 13.539.419             Phường Phước Tân 

720  3603443712 TA7082A
Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thiên 

Sơn

Số 304, tổ 6, khu phố Tân Lập, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
28        5            307.497.473               238.557.526             33.044.418            13.594.408          3.398.602            18.902.519             Phường Phước Tân 

721  3603480802 TA6270A Công Ty TNHH MTV Thiên Hùng Tuấn
Số 39, Tổ 4, K Vườn Dừa, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
1          15          25.014.430                 18.750.000               3.375.000              1.500.000            375.000               1.014.430               Phường Phước Tân 

722  3603482743 TA4139A Công Ty Cổ Phần SAIGONFA
Số 309B, Tổ 11, ấp Miễu, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
6          5            48.748.613                 41.892.368               2.970.000              1.320.000            330.000               2.236.245               Phường Phước Tân 

723  3603490127 TA6081A
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Nam 

Phong

Số 1785C, KP Vườn Dừa, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
2          42          150.904.282               103.540.000             18.637.200            7.793.200            1.972.800            18.961.082             Phường Phước Tân 

724  3603511923 TA7291A Công Ty TNHH Vật Tư Mạnh Phát
1937A, Tổ 1, Khu Phố Hương Phước, P. 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
4          3            21.661.210                 18.505.518               1.998.000              888.000               222.000               47.692                    Phường Phước Tân 

725  3603514593 TA9550A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Tình 

Quân Dân

Số 32/19, Đường Đinh Quang Ân, Tổ 6, Kp 

Hương Phước, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai

5          6            41.251.555                 34.724.777               3.712.500              1.650.000            412.500               751.778                  Phường Phước Tân 

726  3603544647  Q61174A Công Ty TNHH PT Việt
322 Tổ 11, Ấp Miễu, Phường Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            9.472.859                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      32.859                    Phường Phước Tân 

727  3603545672 TA4363A Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác HDP
số 3979, tổ 5, ấp Tân Cang, xã P. Phước 

Tân, Đồng Nai
40        3            206.171.797               181.959.580             14.866.950            6.271.733            1.567.933            1.505.601               Phường Phước Tân 

728  3603570284 TA6054A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tài 

Lộc

Số 17C/2/11, Đường Chu Mạnh Trinh, Kp 

Tân Cang,  Phước Tân,  Đồng Nai
1          3            5.099.739                   3.975.000                 715.500                 318.000               79.500                 11.739                    Phường Phước Tân 

729  3603592714 TA6162A Công Ty TNHH Xây Lắp Bình An Phát
Số 397, tổ 24, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, TP , Đồng Nai
2          5            17.843.616                 13.750.000               2.475.000              1.100.000            275.000               243.616                  Phường Phước Tân 

730  3603596613 TA6289A
Công Ty TNHH Bảo Vệ An Ninh Minh 

Phát

Số 353, Tổ 13, Ấp Miễu, Xã Phước Tân,  , 

Đồng Nai
5          3            24.863.627                 19.380.000               3.488.400              1.550.400            387.600               57.227                    Phường Phước Tân 

731  3603602313 TA6182A Công Ty TNHH Khánh Tâm Phát Tổ 11, ấp Miễu, Xã Phước Tân, Đồng Nai 8          4            47.846.683                 37.200.000               6.696.000              2.976.000            744.000               230.683                  Phường Phước Tân 

732  3603626360 TA5378A
Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch vụ Hưng 

Gia Nguyễn

Tổ 01, Ấp Vườn Dừa, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
1          41          459.898.584               293.936.900             58.851.081            21.758.524          5.625.229            79.726.850             Phường Phước Tân 

733  3603626480 TA8200A
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thành 

Kim

Số 504/A11, tổ 13B, KP. Hương Phước, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.772.472                   4.920.000                 540.000                 240.000               60.000                 12.472                    Phường Phước Tân 

734  3603631931 TA7976A
Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Ngọc 

Ánh

Số 96/95, đường Hồ Văn Huê, KP Tân Mai, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          15          47.994.266                 35.823.414               6.309.576              2.804.256            701.064               2.355.956               Phường Phước Tân 

735  3603641552 TA5101A
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây 

Dựng Tài Hùng Vinh

Số 478A, Tổ 13C, KP Hương Phước, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
11        7            103.676.051               93.174.284               5.984.280              2.558.500            639.625               1.319.362               Phường Phước Tân 

736  3603648117 TA7900A
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Chuyên Dụng 

Bodor Tech VN

15/34, Khu phố Tân Lập, Phường Phước 

Tân, TP , Tỉnh Đồng Nai
15        3            50.429.499                 42.656.760               3.852.162              1.712.072            428.018               1.780.487               Phường Phước Tân 

737  3603660139  Q61326A 
CÔNG TY TNHH SX TM DV MINH 

KHÁNH PHÁT

Số nhà 17, tổ 19A, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân,Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Phước Tân 

 Q61412A 
Công Ty TNHH Bao Bì Và Gỗ Tâm Gia 

Bảo

Tổ 25, KP Hương Phước, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.960.269                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      10.269                    Phường Phước Tân 

TA9141A
Công Ty TNHH Bao Bì Và Gỗ Tâm Gia 

Bảo

Tổ 25, KP Hương Phước, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Phường Phước Tân 

739  3603695149 TA9005A Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Wintech Star
Số 94, đường Thành Thái, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
1          6            6.710.736                   6.268.142                 225.000                 100.000               25.000                 92.594                    Phường Phước Tân 

740  3603715564  KQ0014A 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG HOÀNG OANH

Số 39, Tổ 7B, Khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          4            5.883.360                   4.960.000                 892.800                 -                      -                      30.560                    Phường Phước Tân 

741  3603719135 TA7028A
Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Trường Thịnh 

Global

15/34, KP Tân Lập, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
15        4            81.199.708                 67.833.720               7.977.564              3.333.296            833.324               1.221.804               Phường Phước Tân 

742  3603721198 TA7487A Công Ty Cổ Phần Sen Nature Product
389/17 KTân Lập, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai
5          4            35.937.557                 29.198.152               3.305.430              1.469.080            367.270               1.597.625               Phường Phước Tân 

738  3603664133 
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743  3603747647 TA7377A
Công Ty TNHH Phát Triển Thanh Nghệ 

INF

Số 02/LK13, Võ Nguyên Giáp, KP Vườn 

Dừa, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
3          13          66.749.121                 50.375.000               9.067.500              4.030.000            1.007.500            2.269.121               Phường Phước Tân 

744  3603768894 TA8090A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Anh 

Quân

305/1/1/8, tổ 13, KP Tân Cang, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          19          68.060.039                 52.147.469               7.920.000              3.520.000            880.000               3.592.570               Phường Phước Tân 

745  3603783349 TA7731A
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Rồng Vàng

601, tổ 10, khu phố Tân Cang, P. Phước 

Tân, Đồng Nai
4          3            17.287.079                 13.477.500               2.425.950              1.078.200            269.550               35.879                    Phường Phước Tân 

746  3603802256 TA8167A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Tân Trường Thịnh

Số 68, tổ 14, khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          18          36.759.451                 27.270.000               4.908.600              2.181.600            545.400               1.853.851               Phường Phước Tân 

747  3603811349 TA9611A
Công Ty TNHH Giám Định và Dịch Vụ 

Thương Mại AON

Tổ 7, khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          20          64.190.420                 47.500.000               8.549.232              3.800.000            950.000               3.391.188               Phường Phước Tân 

748  3603814815 TA7663A
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại 

Minh Khôi

Tổ 7A, Khu Phố Tân Cang, Phường Phước 

Tân, TP , Tỉnh Đồng Nai
4          3            14.021.229                 11.050.329               1.908.000              848.000               212.000               2.900                      Phường Phước Tân 

749  3603815431 TA7185A Công Ty TNHH Golden Home Furniture
Số 468, tổ 6, khu phố Miễu, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai.
52        3            187.535.465               158.204.100             13.411.350            5.748.200            1.437.050            8.734.765               Phường Phước Tân 

750  3603820382  TA0812Z 
CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG 

GROUP

Số 750, tổ 21B, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
6          3            32.137.971                 25.050.000               4.509.000              2.004.000            501.000               73.971                    Phường Phước Tân 

751  3603829240 TA8717A Công ty TNHH Thịnh Phát TST

Số 132, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 46, khu 

phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai

1          6            8.526.492                   6.902.285                 675.000                 300.000               75.000                 574.207                  Phường Phước Tân 

752  3603854945 TA7403A Công ty TNHH Vận Tải DDG
Tổ 25, khu phố Hương Phước, Phường 

Phước Tân, TP , Tỉnh Đồng Nai
3          5            21.873.749                 17.000.000               3.060.000              1.360.000            340.000               113.749                  Phường Phước Tân 

753  3603855120  Q61355A Công Ty TNHH Vận Tải Tuấn Hưng Vina
Số 702A1, tổ 21, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            8.288.752                   7.000.000                 1.260.000              -                      -                      28.752                    Phường Phước Tân 

754  3603855995  TA0745Z 
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG 

ANH PHÁT

Số 87, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 9, KP. 

Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng 

Nai

1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Phường Phước Tân 

755  3603863795 TA8952A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Việt 

Hàn 24/7

Số 1966B, khu phố Vườn Dừa, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
4          10          62.984.516                 50.885.806               7.015.500              3.118.000            779.500               1.185.710               Phường Phước Tân 

 KQ0158A 
CÔNG TY TNHH ĐÌNH THỦY 

NGUYỄN

Số 230A, tổ 1, KP Miễu, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.298.515                   5.310.000                 955.800                 -                      -                      32.715                    Phường Phước Tân 

 TA0594Z 
CÔNG TY TNHH ĐÌNH THỦY 

NGUYỄN

Số 230A, tổ 1, KP Miễu, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
2          4            10.230.480                 7.965.000                 1.433.700              637.200               159.300               35.280                    Phường Phước Tân 

757  3603889698 TA8426A
Công Ty TNHH TM - KT PCCC Hoàng 

Trang

1273/91/9 khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          26          78.554.172                 55.000.000               10.350.000            4.400.000            1.100.000            7.704.172               Phường Phước Tân 

758  3603892443 TA8501A Công Ty TNHH Lưu Hà An

Số 236, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 21B, 

khu phố Hương Phước, Phường Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai

1          5            8.355.699                   6.375.000                 1.147.500              510.000               127.500               195.699                  Phường Phước Tân 

759  3603904459 TA8459A Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Bảy Ngọc
Số 7 tổ 3B, Kp Hương Phước, P. Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
3          5            24.247.723                 18.787.500               3.381.750              1.503.000            375.750               199.723                  Phường Phước Tân 

760  3603911216 TA9287A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Huy Vân

Số 228, tổ 20, khu phố Hương Phước, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
3          16          89.245.743                 66.300.000               12.168.000            5.304.000            1.326.000            4.147.743               Phường Phước Tân 

761  3603912731 TA8939A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô 

Tô Trần Khiêm

Số 1129, tổ 14, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
9          4            42.909.645                 33.022.148               5.943.600              2.641.600            660.400               641.897                  Phường Phước Tân 

762  3603914351 TA9596A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Xây Dựng Tâm Thịnh Phát

1332A, khu phố Vườn Dừa, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
6          4            48.047.660                 37.125.000               6.930.000              2.970.000            742.500               280.160                  Phường Phước Tân 

763  3603914552 TA9365A
Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất 

Thương Mại Long Phát TC

Số 68, tổ 19, KP Vườn Dừa, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
7          11          165.044.096               124.785.000             22.700.250            9.982.800            2.495.700            5.080.346               Phường Phước Tân 

764  3603915845 TA8410A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Trung 

Thủy Tiên

Số 66, tổ 3, khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          22          82.691.841                 60.500.000               10.890.000            4.840.000            1.210.000            5.251.841               Phường Phước Tân 

765  3603921743 TA8418A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Tổng Hợp Thanh Tùng

Tổ 23, khu phố Vườn Dừa, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
3          5            32.707.328                 24.882.600               4.950.516              1.990.608            497.652               385.952                  Phường Phước Tân 

766  3603923525  Q61452A Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Nam Cường
Hẻm 1066, tổ 3, khu phố Đồng, Phường 

Phước Tân, Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Phường Phước Tân 

767  3603929100  TA0347Z 
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH 

MẠNH TUẤN

Số 101, tổ 21B, KP. Hương Phước, Phường 

Phước Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

1          3            5.106.667                   3.980.400                 716.472                 318.432               79.608                 11.755                    Phường Phước Tân 

768  3603929816 TA8671A
Công Ty TNHH Thương Mại - Xuất Nhập 

Khẩu Bảo Hân Phát

đường Thành Thái, tổ 1, khu phố Tân Lập, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          14          23.732.446                 17.850.000               3.213.000              1.428.000            357.000               884.446                  Phường Phước Tân 

769  3603936637 TA9822A Công Ty TNHH Du Lịch Chiến Sỹ
1815, tổ 5, khu phố Vườn Dừa , Phường 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
2          4            10.237.634                 8.674.022                 955.548                 424.688               106.172               77.204                    Phường Phước Tân 

 3603880991 756

28



BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 

 Trụ sở công ty 

đóng tại địa chỉ 
 STT 

 Mã số 

Thuế 

 Mã đơn 

vị 
 Tên đơn vị  Địa chỉ 

 Số

 lao 

động 

 Số 

tháng

 nợ 

 Tổng số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN, 

BHTNLĐ-BNN 

Trong đó

770  3603939758 TA8955A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Anh Khoa AK

Số 536, tổ 9A, khu phố Miễu, Phường 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
6          4            44.987.461                 39.913.462               2.943.000              1.308.000            327.000               495.999                  Phường Phước Tân 

771  3603943151 TA9051A Công Ty TNHH Huy Hoàng Boiler
Số 69, tổ 22, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân,  , Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.697.718                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               17.718                    Phường Phước Tân 

 Q60665A 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ ĐINH BẢO NGỌC

415 đường Đinh Quang Ân, tổ 3, khu phố 

Tân Cang, Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng 

Nai

1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Phường Phước Tân 

TA9947A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU 

TƯ ĐINH BẢO NGỌC

415 đường Đinh Quang Ân, tổ 3, khu phố 

Tân Cang, Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng 

Nai

4          5            35.565.425                 27.500.000               4.950.000              2.200.000            550.000               365.425                  Phường Phước Tân 

773  3603954160 TA9354A Công Ty TNHH TM DV XD Đức Tài Phát

Đường Võ Nguyên Giáp, hẻm 6, tổ 12, khu 

phố Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Tỉnh 

Đồng Nai

1          5            9.693.017                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               93.017                    Phường Phước Tân 

774  3603956383 TA9322A Công Ty TNHH Gas Hoàng Sơn
Tổ 6, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, 

tỉnh Đồng Nai
9          3            28.881.940                 22.901.470               3.821.184              1.698.304            424.576               36.406                    Phường Phước Tân 

775  3603960661  Q61122A 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TUẤN DƯƠNG LIGHTING

Tổ 13, khu phố Tân Cang, Phường Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.960.269                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      10.269                    Phường Phước Tân 

 Q61111A 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH 

PHƯỚC THÁI

tổ 14B, khu phố Hương Phước, Phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Phước Tân 

 TA0224Z 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ANH 

PHƯỚC THÁI

tổ 14B, khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          6            18.860.008                 14.594.800               2.627.064              1.167.584            291.896               178.664                  Phường Phước Tân 

777  3603999316 TA9945A
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC 

THẢO HÂN

Số 54, hẻm 1333, Quốc lộ 51, tổ 4, Khu 

phố Hương Phước, Phường Phước Tân, 

Tỉnh Đồng Nai

2          5            19.310.875                 15.011.000               2.700.000              1.200.000            300.000               99.875                    Phường Phước Tân 

778  3604006151  TA0265Z CÔNG TY TNHH MTVN PLASTIC
Số 61A, Tổ 6, Khu phố Đồng, P. Phước 

Tân, Tỉnh Đồng Nai
19        5            74.734.538                 58.050.000               10.449.000            4.644.000            1.161.000            430.538                  Phường Phước Tân 

779  3604013367  Q61219A CÔNG TY TNHH THỊNH TIÊN NHI
Tổ 19A, Khu phố Hương Phước, Phường 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.435.269                   3.750.000                 675.000                 -                      -                      10.269                    Phường Phước Tân 

 Q60672A 
Số 1579, tổ 20, khu phố Vườn Dừa, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Phước Tân 

 TA0823Z 
Số 1579, tổ 20, khu phố Vườn Dừa, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
2          3            12.844.294                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               44.294                    Phường Phước Tân 

781  3604016304  KQ0045A CÔNG TY TNHH TUYẾT NGỌC ANH
số nhà 98, tổ 21, khu phố Hương Phước, 

Phường Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.322.322                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      12.322                    Phường Phước Tân 

 Q60375A 
570, tổ 14, KP Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          3            1.390.212                   1.275.300                 105.300                 -                      -                      9.612                      Phường Phước Tân 

 TA0427Z 
570, tổ 14, KP Hương Phước, phường 

Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
2          3            6.466.441                   5.706.047                 450.000                 200.000               50.000                 60.394                    Phường Phước Tân 

783  3604035226  TA0959Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CƠ KHÍ VƯƠNG GIA PHÁT

Số 940, tổ 42, khu phố Vườn Dừa, Phường 

Phước Tân, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.106.667                   3.980.400                 716.472                 318.432               79.608                 11.755                    Phường Phước Tân 

784  8080187771  CA0155A Hộ Kinh Doanh Lê Nhật Thành
1421 Tổ 22, KP Vườn Dừa, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai
1          19          30.242.819                 22.646.381               3.825.000              1.700.000            425.000               1.646.438               Phường Phước Tân 

785  8364072157  NA0282A 
Nhóm trẻ mầm non ngoài công lập Hoàn 

Long

284/15 đường Đinh Quang Ân, tổ 22 khu 

phố Hương Phước, phường Phước Tân, tỉnh 

Đồng Nai

7          3            22.662.844                 20.053.930               1.593.900              708.400               177.100               129.514                  Phường Phước Tân 

786  3603823136 Q60127B Công ty TNHH Trần Tuyết Mai
15/8 Đường 31, Phường Suối Tre, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Suối Tre 

787  3603967699 TB0697B
Công ty TNHH Dịch vụ môi trường 

Hoàng Minh Phát

Đường số 30, tổ 14, KP Suối Tre, phường 

Suối Tre, tỉnh Đồng Nai
2          3            8.348.842                   6.507.861                 1.170.000              520.000               130.000               20.981                    Phường Suối Tre 

788  00000000  KX0034A 

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

ĐÓNG BHXH - VĂN PHÒNG HỘI 

ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN 

NHÂN DÂN PHƯỜNG TAM HIỆP

đường Trần Quốc Toản, khu phố 3, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          4            16.835.324                 16.754.400               -                         -                      -                      80.924                    Phường Tam Hiệp 

789  0000000000  CA0046A Nhà Nghỉ Thiên Phương
42/10B, Quốc Lộ 1, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          10          48.794.990                 37.500.000               6.378.366              3.000.000            750.000               1.166.624               Phường Tam Hiệp 

790
 0107631488-

002 
TA4659A

Công Ty Cổ Phần VACXIN Việt Nam – 

Chi Nhánh Đồng Nai

22 Đoàn Văn Cự, KP 9, P. Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
378      3            1.519.025.829            1.338.119.648          106.492.500          47.330.000          11.832.500          15.251.181             Phường Tam Hiệp 

 3603982464 776

780  3604015822 

 3603943842 772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ YẾN LAN HẢI

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 

CHÍNH TRẦN

 3604021103 782
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791
 0302840460-

004 
 TA0603A 

Nhà Sách Nguyễn Văn Cừ-DNTN Sách 

Thành Nghĩa

2A=2B Nguyễn ái Quốc, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          25          82.573.469                 59.725.000               10.750.500            4.778.000            1.194.500            6.125.469               Phường Tam Hiệp 

792
 0309966656-

001 
 TA2939A 

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Nông 

Nghiệp Trung Sơn

A26, Tổ 7, Kp5, Đường Đoàn Văn Cự, 

Phường Tam Hiệp, Đồng Nai
1          4            11.579.797                 9.000.000                 1.620.000              720.000               180.000               59.797                    Phường Tam Hiệp 

793  0313173579 TA5517A Công Ty TNHH Xây Dựng Xu Hướng Việt
số 421/9, Đồng Khởi, KP 6, Tam Hiệp, 

Đồng Nai
2          29          95.415.529                 68.747.500               12.374.550            5.499.800            1.374.950            7.418.729               Phường Tam Hiệp 

794
 1435/qđ-

ubnd 
 NA0527A Lớp mầm non độc lập Tiên Quang Minh

số nhà 24, 25 Đồng Khởi, Kp 4, Tam Hiệp, 

Đồng Nai
4          3            11.321.809                 9.815.118                 900.000                 400.000               100.000               106.691                  Phường Tam Hiệp 

795  3001648913  TA2277A Công ty Cổ Phần Sơn An Hương Sơn
P2-02 Tòa nhà Sơn An Plaza, đường Đồng 

Khởi, KP 3, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai
5          3            26.433.425                 23.578.622               1.608.345              714.820               178.705               352.933                  Phường Tam Hiệp 

796  3600257877  TA0078A Công ty TNHH Đỉnh Cao
21/2, Kp 8, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          6            8.176.748                   6.341.398                 1.136.250              505.000               126.250               67.850                    Phường Tam Hiệp 

797  3600277672 TA4147A Công Ty TNHH Tuấn Tài
Số 141/3, Phạm Văn Thuận, Phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
32        3            117.680.298               105.850.298             7.605.000              3.380.000            845.000               -                          Phường Tam Hiệp 

798  3600345971  TA2584A Công ty TNHH Hoa Vương Đại Phát
B8, CX TT Nhi tỉnh Đồng Nai, Tổ 9, Kp 5, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
4          10          65.201.018                 49.700.000               8.946.000              3.976.000            994.000               1.585.018               Phường Tam Hiệp 

799
 3600360810-

002 
 HZ0185Z Trung tâm Công nghệ thông tin

Đường Đồng Khởi, Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
35        3            196.854.566               156.463.673             25.754.274            11.446.344          2.861.586            328.689                  Phường Tam Hiệp 

800  3600454628  TA0064A 
Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ thuật XD 

Đồng Nai
109/1S, Tổ 12, KP1, Tam Hiệp, Đồng Nai 29        7            286.197.115               256.488.879             15.714.144            6.984.064            1.746.016            5.264.012               Phường Tam Hiệp 

801  3600495938  TA3938A Công Ty TNHH Khang Tiến Đạt
H23, Kp4, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
2          3            6.616.695                   5.460.858                 450.900                 200.400               50.100                 454.437                  Phường Tam Hiệp 

802  3600503473 TA7130A Công Ty TNHH Sáu RADO
77/1, Phạm Văn Thuận, KP 1, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
5          3            33.677.515                 26.250.000               4.725.000              2.100.000            525.000               77.515                    Phường Tam Hiệp 

803  3600513376  TA2408A 
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Duy Cương
Số 8/1, Kp 1, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 1          21          105.012.524               72.712.500               15.793.650            5.817.000            1.454.250            9.235.124               Phường Tam Hiệp 

804  3600520736  TA3085A Công ty TNHH Thiên Ngọc Phát
Số 343, Quốc lộ 15, Phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai
4          5            27.517.225                 21.265.688               3.823.200              1.699.200            424.800               304.337                  Phường Tam Hiệp 

805  3600629211  TA0308A Liên Hiệp Khsx Địa Chất & Cn Khoáng 3B Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, BHĐN 1          73          159.251.954               93.924.600               16.642.262            6.977.256            1.610.136            40.097.700             Phường Tam Hiệp 

806  3600631080  TA3802A Công ty TNHH In Trần Kim 120/92, Kp6, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 8          3            30.855.840                 27.201.863               2.162.052              960.912               240.228               290.785                  Phường Tam Hiệp 

807  3600674528  TA3811A Công Ty TNHH Hoàng Nhật Anh
77/8 KP2, QL 15, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
4          4            30.285.520                 23.550.000               4.239.000              1.884.000            471.000               141.520                  Phường Tam Hiệp 

808  3600691717  TA3203A 
Công Ty TNHH TM và Dịch Vụ Thiên 

Hòa
Số 140/2, Kp4, P.Tam Hiệp, Đồng Nai 2          28          130.183.476               103.200.000             6.183.000              6.811.649            2.064.000            11.924.827             Phường Tam Hiệp 

809  3600702013 TA6760A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Dân Sinh B.A

Số 1H/1, KP1, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          6            32.118.313                 24.750.000               4.455.000              1.980.000            495.000               438.313                  Phường Tam Hiệp 

810  3600712300  TA0745A CTy TNHH Trung Thuận F14A/1 Kp 5, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 3          5            33.358.612                 26.247.775               3.834.000              1.704.000            426.000               1.146.837               Phường Tam Hiệp 

811  3600731825  TA3205A DNTN Thương Mại Nam Thảo
233/13, đường Phạm Văn Thuận, Kp2, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          4            19.489.833                 15.515.200               2.299.563              1.241.216            310.304               123.550                  Phường Tam Hiệp 

812  3600738556 TA4558A Công Ty TNHH Sản Xuất Hoa Kỳ
Lô 30D, Tổ 14, Kp5, Phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai
4          5            27.028.029                 21.000.000               3.780.000              1.680.000            420.000               148.029                  Phường Tam Hiệp 

813  3600802466  EA0009A Hợp Tác Xã Thanh Niên KP1, Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 4          3            15.167.818                 13.309.296               1.059.750              471.000               117.750               210.022                  Phường Tam Hiệp 

814  3600804551  TA2840A 
Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại 

Nghĩa Hiệp Thành

Số 148/36, Khu phố 7, Phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai
4          4            25.821.470                 20.000.000               3.600.000              1.600.000            400.000               221.470                  Phường Tam Hiệp 

815  3600843462  TA1650A Công Ty TNHH Thịnh Thành Lợi
Số 52B, Tổ 7 Kp 2, Nguyễn ái Quốc, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          9            43.380.519                 36.528.233               3.712.500              1.650.000            412.500               1.077.286               Phường Tam Hiệp 

816  3600864399  TA1335A 
Công Ty TNHH MTV TM - SX - XD Sơn 

Trà

Số 5/10, KP 1, đường đồng khởi, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          5            19.431.342                 15.123.205               2.704.104              1.201.824            300.456               101.753                  Phường Tam Hiệp 

817  3600881595  TA0947A Công Ty TNHH MTV XD Bình Trị
Số 744, Khu phố 2, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
8          5            55.587.016                 43.327.230               7.560.000              3.360.000            840.000               499.786                  Phường Tam Hiệp 

818  3600893093  Q61169A 
Công Ty TNHH Sản Xuất Hoàng Phú 

Thịnh
1/49 Kp 3, Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Tam Hiệp 
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819  3600908102  TA0702A Công ty TNHH Hoàng Hải Anh
17B KP2, Tam Hiệp, QL1K, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          5            13.400.721                 10.364.287               1.864.800              828.800               207.200               135.634                  Phường Tam Hiệp 

820  3600908335 TA4061A Công Ty TNHH Khánh Bình Việt
Số 36, Tổ 2, Kp 3, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          7            11.275.175                 8.680.000                 1.562.400              694.400               173.600               164.775                  Phường Tam Hiệp 

821  3600913582  TA1784A 
CTy TNHH Tư Vấn Và Hỗ Trợ Đầu Tư 

Kiến Đạt

Số 6, Đường Dương Tử Giang, Kp 2, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
5          5            35.155.098                 26.955.664               3.810.888              1.693.728            423.432               2.271.386               Phường Tam Hiệp 

822  3600917097  TA0723A Công ty TNHH Dung Đức Hòa
95 KP.1, Đường Phạm Văn Thuận, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          8            11.743.582                 9.362.828                 1.352.700              601.200               150.300               276.554                  Phường Tam Hiệp 

823  3600919785  TA3020A Công ty TNHH Hoa Việt Thăng
Số 38/21B/3, Đường Đồng Khỏi, KP4, 

phường Tam Hiệp, T. Đồng Nai
17        4            97.242.099                 80.660.944               8.968.500              3.986.000            996.500               2.630.155               Phường Tam Hiệp 

824  3600927842  TA0690A Công ty TNHH MTV DV BV Bảo An Phát
129/642B Kp 4, phường Tam Hiệp, Đồng 

Nai
36        19          825.908.967               679.188.439             34.639.816            16.238.720          4.059.680            91.782.312             Phường Tam Hiệp 

825  3600959379  TA0312A 
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Và Xây 

Dựng Thủy Nguyên II

O70 khu nhà ở đường Đồng Khởi, KP.3, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
4          3            20.716.482                 16.147.500               2.906.550              1.291.800            322.950               47.682                    Phường Tam Hiệp 

826  3600999251  TA2043A Cty TNHH Kim Nguyên 1/3D, kp7, phường tam hiệp, đồng nai 2          5            15.858.564                 12.410.897               2.160.000              960.000               240.000               87.667                    Phường Tam Hiệp 

827  3600999565  TA1398A Công Ty TNHH Sáng Nghiệp
247/5, Kp 7, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          19          35.937.806                 26.125.000               5.176.543              2.090.000            522.500               2.023.763               Phường Tam Hiệp 

828  3601010368  TA2132A Công ty TNHH Song Toàn 45/32, KP1, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 18        3            57.112.586                 44.023.115               8.694.000              3.516.000            879.000               471                         Phường Tam Hiệp 

829  3601010625 TA4967A Công Ty TNHH Hoàng Khánh
Tầng 1, Số 162/2, KP4, Phạm Văn Thuận, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Phường Tam Hiệp 

830  3601018039  TA2633A Công ty CP Tập đoàn Nguyễn Thiện
235/18C KP2 Dương Tử Giang, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          9            44.009.038                 33.506.424               6.031.152              2.680.506            670.122               1.120.834               Phường Tam Hiệp 

831  3601018818  TA0910A Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Vi D42, Tổ 16, KP5, Tam Hiệp, Đồng Nai 5          3            25.700.574                 21.896.349               2.385.000              1.060.000            265.000               94.225                    Phường Tam Hiệp 

832  3601023039  TA0817A 
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Trình & 

TM Phạm Minh

1/9A, Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
4          3            22.512.613                 17.555.000               3.159.900              1.404.400            351.100               42.213                    Phường Tam Hiệp 

833  3601035228 TA6787A Công Ty TNHH Toàn Trẻ
Y7B, KP 4, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng 

Nai
16        3            58.849.846                 51.497.485               4.235.175              1.771.300            442.825               903.061                  Phường Tam Hiệp 

834  3601038412  TA2421A 
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ 

An Hợp Phát
B11, KP2, P. Tam Hiệp, Đồng Nai 3          3            14.433.221                 11.250.000               2.025.000              900.000               225.000               33.221                    Phường Tam Hiệp 

835  3601200841  TA0841A 
Công Ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

Minh Giang

Số 424/16, Kp 5, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            12.227.030                 9.529.331                 1.714.500              762.000               190.500               30.699                    Phường Tam Hiệp 

836  3601295177 TA9170A Công Ty Cổ Phần Vietsafe
Số 95, khu dân cư Tân Thuận, khu phố 5, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
25        6            316.843.725               243.367.500             44.630.100            19.469.400          4.867.350            4.509.375               Phường Tam Hiệp 

837  3601433324 TA6241A Công Ty TNHH Âu Khải
Số 45/1A, tổ 7, KP 3, Phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
1          29          71.518.244                 50.464.659               9.342.000              3.672.000            918.000               7.121.585               Phường Tam Hiệp 

838  3601608447  TA0945A Công Ty TNHH Thái Bình An Phú Thịnh
Số B1, đường Đồng Khởi, tổ 2, khu phố 4, 

Tam Hiệp, Đồng Nai
1          4            8.363.186                   6.500.000                 1.170.000              520.000               130.000               43.186                    Phường Tam Hiệp 

839  3601661169 TA8458A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dũng 

Minh Tâm

Số 9/2, KP 1, đường Phạm Văn Thuận, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          5            24.457.448                 18.950.000               3.411.000              1.516.000            379.000               201.448                  Phường Tam Hiệp 

840  3602027290  TA0936A 
CôngTy TNHH Phòng Khám Đa Khoa 

Tam Đức

528/15 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, Tam Hiệp, 

Đồng Nai
16        3            53.477.278                 46.764.335               3.976.308              1.767.248            441.812               527.575                  Phường Tam Hiệp 

841  3602095614  TA3373A Công ty TNHH MTV Tuấn Thành Phát
30/8A, Kp6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          21          34.150.797                 24.904.466               4.287.798              1.899.466            476.422               2.582.645               Phường Tam Hiệp 

 Q60807A 
Số 29/20, tổ 9, KP 8, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Tam Hiệp 

 TA1067Z 
Số 29/20, tổ 9, KP 8, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.772.586                   3.720.000                 669.600                 297.600               74.400                 10.986                    Phường Tam Hiệp 

843  3602193153  TA3401A Công ty TNHH Điện Thành
Số 238/69, đường Phan Trung, KP 2, P. 

Tam Hiệp, T. Đồng Nai
1          37          269.696.510               176.026.500             33.972.120            14.082.120          3.520.530            42.095.240             Phường Tam Hiệp 

844  3602237139  NA0381A Văn Phòng Công Chứng Bình Đa
A3-4A/4 đường Trần Quốc Toản, KP3B, 

Phường Tam Hiệp, Đồng Nai
16        3            53.921.652                 42.272.168               7.486.128              3.327.168            831.792               4.396                      Phường Tam Hiệp 

845  3602304748 TA6526A Công Ty TNHH MTV Liên Việt
Số 27/17B, KP6, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            4.826.734                   4.065.213                 446.400                 198.400               49.600                 67.121                    Phường Tam Hiệp 

846  3602311022 TA8772A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôn 

Quốc Khánh

5/6B, KP1, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng 

Nai
2          4            13.357.796                 10.200.000               2.065.500              816.000               204.000               72.296                    Phường Tam Hiệp 

847  3602352967  TA1436A Công ty TNHH Tuấn Thủy 104/518 KP4 Tam Hiệp, đồng nai 15        3            71.606.105                 56.392.500               9.144.170              4.511.400            1.127.850            430.185                  Phường Tam Hiệp 

848  3602376372  TA1317A Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sơn An Phát
Phòng 1, 77/2, Đường Đồng Khởi, Kp 3, 

Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
14        3            74.337.632                 65.178.941               5.330.880              2.369.280            592.320               866.211                  Phường Tam Hiệp 

 3602178571 842
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HOÀNG HOÀNG LONG
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849  3602382295  Q60895A 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HẬU LỘC

Số 70/1, tổ 7, KP 5, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Tam Hiệp 

850  3602413264  TA1920A Cty TNHH Song Hồng Ngọc
35/4, KP 3B, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
5          6            32.230.252                 25.881.221               3.767.400              1.674.400            418.600               488.631                  Phường Tam Hiệp 

851  3602446118  TA3156A Công ty TNHH MTV Hoàng Phương Tú
58/4D, Tổ 6, Kp 1, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            13.315.351                 11.645.300               892.800                 396.800               99.200                 281.251                  Phường Tam Hiệp 

852  3602504546  Q61451A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Lê Hằng

3/94, KP 3, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng 

Nai
1          3            3.552.322                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      12.322                    Phường Tam Hiệp 

853  3602533642  TA3108A Công ty TNHH Nam Song Mã
Số 10/42 Lê Quý Đôn, Kp4, Phường Tam 

Hiệp, Đồng Nai
2          4            13.548.519                 10.500.000               1.882.937              840.000               210.000               115.582                  Phường Tam Hiệp 

854  3602541499  TA1592A Cty TNHH Ninh Phúc
136/20, KP4, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
5          5            34.264.020                 27.976.535               3.566.700              1.585.200            396.300               739.285                  Phường Tam Hiệp 

855  3602636119 TA4587A Công Ty TNHH MTV Máy Thái Dương
37E, Kp 5, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
2          9            22.240.720                 12.871.559               448.200                 199.200               49.800                 8.671.961               Phường Tam Hiệp 

856  3602654238 TA8467A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Minh Ngọc Phát
14/4A, KP 1, P. Tam hiệp, Tỉnh Đồng Nai. 3          5            19.821.761                 15.385.193               2.754.000              1.224.000            306.000               152.568                  Phường Tam Hiệp 

857  3602657849  TA3650A Công ty TNHH MTV Hoàng Huynh Đức
Số 2B/114, KP3, Phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          50          162.955.226               121.513.800             10.248.910            7.193.957            1.966.848            22.031.711             Phường Tam Hiệp 

858  3602663909  TA2020A CTy TNHH MTV May Thêu Quốc Hoàng
Số 104/1A4, Đường 518, Xa Lộ Hà Nội, 

Kp 3, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          3            15.395.435                 12.000.000               2.160.000              960.000               240.000               35.435                    Phường Tam Hiệp 

859  3602669403 TA5199A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trương 

Ngọc Gia Phát

175A/4, KP3, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            3.558.772                   2.842.375                 446.400                 198.400               49.600                 21.997                    Phường Tam Hiệp 

860  3602690370 TA8444A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Thế Giới Thành Công

Số 245/25, KP 2, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
2          3            6.455.539                   5.624.504                 459.000                 204.000               51.000                 117.035                  Phường Tam Hiệp 

861  3602765192 TA4661A
Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình 

Đại Dương

799, Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          23          38.849.626                 31.389.515               3.217.500              1.430.000            357.500               2.455.111               Phường Tam Hiệp 

862  3602786308 TA4373A
Công ty TNHH TMDV Cơ khí xây dựng 

Tâm Minh Quân
B24, Tổ 8, KP2, Tam Hiệp, Đồng Nai 9          4            63.970.909                 49.500.000               8.910.000              3.960.000            990.000               610.909                  Phường Tam Hiệp 

863  3602819521  TA2743A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Đại 

Phát Lộc

52/5B Kp6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
2          7            22.094.078                 17.025.903               3.050.328              1.355.700            338.928               323.219                  Phường Tam Hiệp 

864  3602839165 TA8732A Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyễn Ngọc
Số 750/12, tổ 17, khu phố 2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          15          75.793.715                 56.812.500               10.226.250            4.545.000            1.136.250            3.073.715               Phường Tam Hiệp 

865  3602847423 TA6643A
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng - Vận 

Tải Nguyễn Tấn Phước

172/35, KP2, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          18          30.119.652                 22.745.161               3.821.184              1.698.304            424.576               1.430.427               Phường Tam Hiệp 

866  3602886694 TA7426A Công Ty TNHH Viên Gia Bảo
E 23, KP 5, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng 

Nai
2          4            9.966.087                   7.760.000                 1.396.800              620.800               155.200               33.287                    Phường Tam Hiệp 

867  3602909849 TA4946A Công Ty TNHH Đức Thịnh Đạt
Số 85/29, Tổ 15, KP2, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
4          8            49.646.532                 38.199.730               6.276.060              2.789.360            697.340               1.684.042               Phường Tam Hiệp 

868  3602927132  TA2107A Công ty TNHH Bảo Hưng Khang
Số 33, đường Đồng Khởi, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          47          365.662.675               244.167.500             30.909.249            14.659.200          2.853.850            73.072.876             Phường Tam Hiệp 

869  3603051641 TA6551A Công Ty TNHH Nông Trại Tân Lâm
191-193 Trương Định, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
4          5            38.815.996                 30.366.306               1.309.500              582.000               145.500               6.412.690               Phường Tam Hiệp 

870  3603080138 TA4395A DNTN Tâm Nam Phương 13/84, Kp3, Tam Hiệp, Đồng Nai 1          4            6.187.457                   5.028.889                 729.000                 324.000               81.000                 24.568                    Phường Tam Hiệp 

871  3603090048  TA2339A Công ty CP Lê Nguyễn Hoàng Anh
Số 12/5, KP 6, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
2          4            14.720.071                 11.500.000               1.995.141              920.000               230.000               74.930                    Phường Tam Hiệp 

872  3603102582  Q60113A 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DIỆU ĐẠT NGUYÊN

10/7C1, KP 5, Phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.170.433                   4.620.000                 540.000                 -                      -                      10.433                    Phường Tam Hiệp 

873  3603104734 TA6842A Công Ty TNHH Cơ Khí Nguyễn Vũ
191 Trương Định, khu phố 2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
1          4            5.932.008                   4.756.692                 742.500                 330.000               82.500                 20.316                    Phường Tam Hiệp 

 Q61252A 
Số 20/61, xa lộ Hà Nội, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Tam Hiệp 

 TA3767A 
8B1, Trần Quốc Toản, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.132.874                   3.982.500                 716.850                 318.600               79.650                 35.274                    Phường Tam Hiệp 

875  3603207634 TA4119A
Công Ty TNHH Công nghệ Gỗ Hoàng 

Anh Phát

Lầu 2, Số 27, Trương Quyền, Kp 2, P.Tam 

Hiệp, T.Đồng Nai
37        3            128.023.591               113.622.538             8.692.920              3.863.520            965.880               878.733                  Phường Tam Hiệp 

876  3603209247  TA3109A Công ty TNHH Võ Thành Hưng
Số 101/3E, Kp1, Phường Tam Hiệp, Đồng 

Nai
1          4            7.004.569                   5.500.000                 907.498                 440.000               110.000               47.071                    Phường Tam Hiệp 

877  3603232246 TA6193A
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Môi Trường An Phước

Số 257/2, KP 4, Phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            13.656.675                 10.614.400               1.910.317              849.152               212.288               70.518                    Phường Tam Hiệp 

874  3603153474 Công ty TNHH MTV Kim Anh Thư
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878  3603294041  TA2610A 
Công ty TNHH Tư vấn và giáo dục Hoàng 

Đức
số F6C, tổ 4, KP4, Tam Hiệp, Đồng Nai 31        3            144.052.694               115.416.265             15.562.800            6.718.400            1.679.600            4.675.629               Phường Tam Hiệp 

879  3603299106 TA6788A
Công Ty TNHH Thương Mại Võ Thành 

Công

Số 50/D, tổ 16, KP 1, phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          10          17.710.540                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               430.540                  Phường Tam Hiệp 

880  3603309481 TA6176A
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ 

Thái Hoàng Long

Số F5, đường Đồng Khởi, KP 4, Phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
11        4            64.423.751                 53.973.252               6.930.360              2.570.272            642.568               307.299                  Phường Tam Hiệp 

881  3603311459 TA4686A
Công Ty TNHH MTV Trang Trí Nội Thất 

Thành Đại Phát

Số 762 Phạm Văn Thuận, KP 7, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          3            11.597.703                 9.000.000                 1.620.000              720.000               180.000               77.703                    Phường Tam Hiệp 

882  3603313022  HA0207A Trường Phổ Thông Thực Hành Sư Phạm
Đường Vũ Hồng Phô - KP 2 - phường Tam 

Hiệp - Đồng Nai.
136      3            907.210.898               816.017.722             52.743.429            22.997.529          5.860.389            9.591.829               Phường Tam Hiệp 

883  3603314562 TA4707A
Công Ty TNHH Vận Tải Cơ Giới Công 

Minh

Số 25/21, Tổ 17A, KP 2, Phường Tam 

Hiệp, Đồng Nai.
5          4            36.707.957                 28.530.000               5.135.400              2.282.400            570.600               189.557                  Phường Tam Hiệp 

884  3603360167 TA8057A Công Ty TNHH Gỗ Lê Phát
Số G12, KP 2, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            11.233.493                 8.203.179                 1.440.000              640.000               160.000               790.314                  Phường Tam Hiệp 

885  3603371313 TA9577A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn 

Phương Minh Nhật

Số 260B, đường Phan Trung, KP 2, Phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
2          3            12.508.791                 9.750.000                 1.755.000              780.000               195.000               28.791                    Phường Tam Hiệp 

886  3603373624 TA7242A CÔNG TY TNHH FIXED STAR
Số 60/4, Đường Lưu Văn Viết, Khu Phố 1, 

Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
2          28          98.045.297                 74.740.900               9.405.000              4.180.000            1.045.000            8.674.397               Phường Tam Hiệp 

887  3603410604 TA4320A Công Ty TNHH Ô Tô Thiên Phúc
Số 9 Đường Trương Định, KP2, Tam Hiệp, 

Đồng Nai
4          9            78.744.172                 66.592.918               6.727.500              2.990.000            747.500               1.686.254               Phường Tam Hiệp 

888  3603423120 TA5470A Công Ty TNHH Keo Trần Minh số 254, tổ 19, KP 1, Tam Hiệp, Đồng Nai 1          24          34.217.260                 29.014.014               450.684                 200.304               50.076                 4.502.182               Phường Tam Hiệp 

889  3603444113  Q60148A CÔNG TY TNHH BÀN CỜ GỖ
A1, Khu cư xá B5, KP 2, Phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Tam Hiệp 

890  3603451304 TA6533A
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH 

ĐỒNG NAI

Số B1, đường Vũ Hồng Phô, khu phố 3, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          20          34.227.021                 27.732.518               2.871.000              1.276.000            319.000               2.028.503               Phường Tam Hiệp 

891  3603459550 TA7680A
Công Ty TNHH MTV Thủ Công Mỹ 

Nghệ Thiên An Phát

Số 27B, tổ 15D3, KP 2, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
6          3            32.788.034                 26.500.000               3.572.332              2.120.000            530.000               65.702                    Phường Tam Hiệp 

892  3603462867  EA0039A Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Trường An
Số E23A, KP 5, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          66          473.272.548               309.301.663             37.741.500            13.740.000          2.657.000            109.832.385           Phường Tam Hiệp 

893  3603469326 TA9081A
Công Ty TNHH Xây Dựng Nhà Phố Xinh 

Ngọc Phát

58A/3, Khu Phố 4, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
3          11          56.462.482                 50.531.752               1.710.000              760.000               190.000               3.270.730               Phường Tam Hiệp 

894  3603478440 TA5457A Công Ty TNHH Thương Mại Trọng Quan
B7B khu phố 4, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          11          19.220.402                 14.602.500               2.628.450              1.168.200            292.050               529.202                  Phường Tam Hiệp 

895  3603482013 TA9622A Công Ty TNHH Gia Trí Việt
Số 208/17 Tổ 5, KP 9, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.772.586                   3.720.000                 669.600                 297.600               74.400                 10.986                    Phường Tam Hiệp 

896  3603490864 TA4280A
Công Ty TNHH Xây Dựng vận tải Duy 

Phát
D11, Tổ 3, Kp 3, Tam Hiệp, Đồng Nai 3          28          136.718.065               104.283.719             12.393.000            5.508.000            1.377.000            13.156.346             Phường Tam Hiệp 

897  3603509152 TA7459A
Công Ty TNHH TM - DV Công Nghệ 

Thái Khang

F14, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.515.798                   2.700.000                 486.000                 216.000               54.000                 59.798                    Phường Tam Hiệp 

898  3603522883 TA9414A Công Ty TNHH Dona Hùng Vương
Lầu 2, F14C, tổ 13, khu phố 5, Phường 

Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.422.147                   5.700.000                 450.000                 200.000               50.000                 22.147                    Phường Tam Hiệp 

899  3603530299 TA4604A
Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế 

Hiệp Hòa Phát

Số B302, Tổ 18, Kp 5, Phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai
1          34          71.011.737                 48.416.825               7.020.000              3.000.000            750.000               11.824.912             Phường Tam Hiệp 

900  3603531260 TA5301A
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Bảo 

An Khang

Số 104, Tổ 17A, Kp 2, Phường Tam Hiệp, 

Đồng Nai
2          17          233.768.149               169.895.000             31.563.900            13.591.600          3.397.900            15.319.749             Phường Tam Hiệp 

901  3603536815 TA6512A Công Ty TNHH Xây dựng Hoàng Khôi
Số 109/1S, Tổ 7, KP 1, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.090.531                   3.363.084                 459.000                 204.000               51.000                 13.447                    Phường Tam Hiệp 

902  3603566880 TA9483A
Công Ty TNHH Chăm Sóc Nhà Và Công 

Sở Toàn Cầu

C333, Tổ 16, KP 5, P.Tam Hiệp, T.Đồng 

Nai
2          5            12.584.136                 9.802.190                 1.755.000              780.000               195.000               51.946                    Phường Tam Hiệp 

903  3603570037 TA4962A
Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Kỹ 

Năng Thiên Ân

9/6 Đường Đồng Khởi, Kp 4, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
1          16          44.855.772                 32.000.000               7.065.000              2.560.000            640.000               2.590.772               Phường Tam Hiệp 

904  3603584791 TA4750A Công ty TNHH Kế Toán Thuế Việt Nam 1077/159 , KP2, Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. 1          3            5.835.048                   4.500.000                 799.578                 360.000               90.000                 85.470                    Phường Tam Hiệp 

905  3603585072 TA6437A Công Ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm Minh Phúc
Số 25, Tổ 17A, Khu Phố 2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          10          16.398.648                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               398.648                  Phường Tam Hiệp 

906  3603586742 TA7798A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ho 

La

Số 119/H5, tổ 13, khu phố 4, P. Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
3          5            36.298.986                 28.125.000               5.062.500              2.250.000            562.500               298.986                  Phường Tam Hiệp 

907  3603595264 TA4883A Công Ty TNHH Xây Dựng Vinci Vina B178,KP5, Tam Hiệp, Đồng Nai 11        4            66.387.138                 51.943.400               8.255.838              4.155.472            1.038.868            993.560                  Phường Tam Hiệp 

908  3603595507 TA5551A Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý TJC
số 525, Phạm Văn Thuận, KP2, P.Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          3            14.317.755                 11.160.000               2.008.800              892.800               223.200               32.955                    Phường Tam Hiệp 
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909  3603597952 TA5522A Công Ty TNHH In Ý Tưởng
số 3/9, KP 6, Đồng Khời, Tam Hiệp, Đồng 

Nai
2          38          148.930.103               104.108.515             17.820.000            7.920.000            1.980.000            17.101.588             Phường Tam Hiệp 

910  3603599854 TA5375A
Công ty TNHH Sản Xuất TM DV Xuất 

Nhập Khẩu Phúc Ân

Số 391/1D, KP2, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          11          39.793.783                 30.250.000               5.424.340              2.420.000            605.000               1.094.443               Phường Tam Hiệp 

911  3603624236 TA6894A Công Ty TNHH Lộc Phát Đồng Nai
Số 43B, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 2, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          10          17.415.362                 13.275.000               2.389.500              1.062.000            265.500               423.362                  Phường Tam Hiệp 

912  3603626184 TA5439A
Công Ty TNHH Thương Mại Lưới Thép 

Tuấn Tân Long

Lô M12, KP 6, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          10          16.267.459                 12.400.000               2.232.000              992.000               248.000               395.459                  Phường Tam Hiệp 

913  3603632050 TA5946A
Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hiếu 

Thành

Số 21, Tổ 21, KP phường Tam Hiệp, 

phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.368.790                   3.888.930                 292.500                 130.000               32.500                 24.860                    Phường Tam Hiệp 

914  3603633946 TA7161A
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Quảng Cáo Lê Gia

Số 38/40, Tổ 4, KP 4, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
2          44          314.002.930               223.906.597             32.085.000            14.150.000          3.537.500            40.323.833             Phường Tam Hiệp 

915  3603645807 TA8042A
Công Ty TNHH Xây Dựng Huy Phong 

Phát

468/2 đường Đồng Khởi, Khu phố 3, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          3            16.009.528                 12.450.000               2.241.000              996.000               249.000               73.528                    Phường Tam Hiệp 

916  3603655876 TA8534A
Công Ty TNHH Lắp Đặt Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Thuận Thiên Phát

Số 5/4A, KP 2, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
1          12          23.872.369                 18.000.000               3.240.000              1.440.000            360.000               832.369                  Phường Tam Hiệp 

917  3603658669 TA8699A
Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Kỹ 

Năng Sống

2/121, KP 3, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
8          3            28.084.043                 24.501.472               -                         -                      -                      3.582.571               Phường Tam Hiệp 

918  3603660273 TA6904A
Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại 

Ngọc Hương

230/23, KP 1, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          48          91.899.670                 66.778.682               7.044.750              3.131.000            782.750               14.162.488             Phường Tam Hiệp 

 Q60273A 
Công Ty TNHH MTV Cơ Nhiệt Lạnh 

Khải Hoàn
289/61, KP 6, P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai 1          3            6.512.591                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      22.591                    Phường Tam Hiệp 

TA9274A
Công Ty TNHH MTV Cơ Nhiệt Lạnh 

Khải Hoàn
289/61, KP 6, P.Tam Hiệp, T.Đồng Nai 4          4            26.063.010                 20.230.000               3.641.400              1.618.400            404.600               168.610                  Phường Tam Hiệp 

920  3603663027 TA5866A
CÔNG TY TNHH MEDIA BLUE SKY 

GROUP

Tầng 3, Toà Nhà Nguyễn Kim, 253 Phạm 

Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

3          8            53.247.734                 39.890.000               8.076.600              3.191.200            797.800               1.292.134               Phường Tam Hiệp 

921  3603692370 TA8797A
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh 

Thiên An

Số 812, Xa lộ Hà Nội, KP 2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
6          3            21.036.750                 16.824.997               2.700.000              1.200.000            300.000               11.753                    Phường Tam Hiệp 

922  3603704851  TA0325Z CÔNG TY TNHH TOÀN LÀNH
F18A, kp5, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng 

Nai
4          3            14.088.849                 11.055.000               1.949.400              866.400               216.600               1.449                      Phường Tam Hiệp 

923  3603714271 TA9379A
Công Ty Luật TNHH HI-LAW Và Cộng 

Sự

O12 Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
5          4            37.090.288                 30.850.775               3.420.000              1.520.000            380.000               919.513                  Phường Tam Hiệp 

924  3603719689 TA9613A
Công Ty TNHH Nhôm Đúc Mỹ Nghệ Vũ 

Chấn Khang

Y10B/1, Kp 4, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          4            17.146.581                 14.441.342               1.585.800              704.800               176.200               238.439                  Phường Tam Hiệp 

925  3603720807 TA6812A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Ngọc Thiên Long

Số 27/133, Khu phố 3, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
2          8            26.474.403                 20.445.000               3.622.500              1.610.000            402.500               394.403                  Phường Tam Hiệp 

926  3603723935 TA6196A
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp 

Hợp Thành

235/94B, đường Dương Tử Giang, KP 2, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          13          21.181.686                 16.120.000               2.686.280              1.289.600            322.400               763.406                  Phường Tam Hiệp 

927  3603727295 TA7260A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Hòa Thông

166/6 Nguyễn Bá Học, Khu Phố 2, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          37          123.499.152               86.422.500               15.556.050            6.913.800            1.728.450            12.878.352             Phường Tam Hiệp 

928  3603742039  Q61379A CÔNG TY TNHH NHỰA ÁNH SÁNG
Số 6/50, Khu phố 7, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Tam Hiệp 

929  3603750174 TA7607A Công Ty TNHH Cơ Khí Hồng Hà Bắc
Số 70/1, Tổ 8, KP.1A, Phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
2          5            13.601.822                 10.530.130               1.891.800              840.800               210.200               128.892                  Phường Tam Hiệp 

930  3603753400 TA8332A Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Tâm Phát
D74, tổ 16, khu phố 5, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
1          21          35.661.627                 30.864.186               1.350.000              600.000               150.000               2.697.441               Phường Tam Hiệp 

931  3603762814 TA6575A Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Venus
1039/46, Tổ 8, Khu phố 2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
4          5            16.860.981                 12.734.472               2.052.000              912.000               228.000               934.509                  Phường Tam Hiệp 

932  3603773654  NA0327A Nhóm trẻ Bo Bo
Số 11, Trương Định, KP2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          3            14.557.193                 11.267.100               2.028.078              901.368               225.342               135.305                  Phường Tam Hiệp 

933  3603777546 TA6837A Công Ty TNHH Hồng Ngọc Trâm
Số 102/3A, khu phố 6, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
4          8            58.963.888                 47.116.600               6.879.792              3.057.684            764.424               1.145.388               Phường Tam Hiệp 

934  3603780122  Q60055A Công Ty TNHH TM - DV - SX Đại Phát
E2 Tổ 23, khu phố 3, Phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            6.523.886                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      33.886                    Phường Tam Hiệp 

935  3603792110 TA8347A
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiểm Định Xây 

Dưng Tân Đông Nam

LK2-36, đường số 2, KP 6, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          3            17.319.865                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               39.865                    Phường Tam Hiệp 

936  3603795880 TA6928A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Tổng Hợp Hải Lê

738/149, K6, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
1          18          32.347.990                 23.797.500               4.493.000              1.903.800            475.950               1.677.740               Phường Tam Hiệp 

937  3603808811  TA0016Z 
CÔNG TY TNHH SX-TM-DV QUỐC 

THỊNH

D106, tổ 16, khu phố 5, phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            10.504.710                 7.965.000                 1.672.650              637.200               159.300               70.560                    Phường Tam Hiệp 

 3603662376 919
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938  3603811162 TA9668A
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vệ Sinh 

Công Nghiệp Thảo An

Số 77/2, đường Đồng Khởi, khu phố 3, P. 

Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
4          3            12.782.425                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               84.825                    Phường Tam Hiệp 

939  3603815791 TA7744A CÔNG TY TNHH AQUA SKY LINE
Y3C, tổ 9, khu phố 4, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
10        3            34.965.252                 30.811.350               2.695.770              1.081.100            270.275               106.757                  Phường Tam Hiệp 

940  3603821611 TA7087A Công Ty TNHH Phú Quốc Yến Đảo
A29/25, đường Vũ Hồng Phô, KP. 2, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
2          20          75.208.828                 66.825.000               1.800.000              930.274               1.300.000            4.353.554               Phường Tam Hiệp 

941  3603832162 TA7807A Công Ty Cổ Phần Đồng Khởi Food GST
Số B40 B, KP 3, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          6            39.679.795                 30.175.000               5.980.500              2.414.000            603.500               506.795                  Phường Tam Hiệp 

942  3603837731 TA8650A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Hoàng Đăng Quang

391 Phạm Văn Thuận, khu phố 3, P. Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.663.005                   5.129.919                 918.000                 408.000               102.000               105.086                  Phường Tam Hiệp 

943  3603849374  TA0432Z 
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

CÔNG NGHỆ HIMITECH

90/7 khu phố 3, Phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            21.649.831                 16.875.000               3.037.500              1.350.000            337.500               49.831                    Phường Tam Hiệp 

944  3603853807  NA0047A 
Trung tâm dạy nghề Sửa Xe Gắn Máy 

Đồng Nai

Số 1068 đường Phạm Văn Thuận, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          51          359.916.017               218.719.547             43.099.290            14.804.192          3.275.402            80.017.586             Phường Tam Hiệp 

945  3603857216 TA7943A Công Ty TNHH Thể Thao Đồng Nai
Số 11C/1 Phạm Văn Khoai, Tổ 6, KP 3, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          16          37.483.526                 28.000.000               5.040.000              2.240.000            560.000               1.643.526               Phường Tam Hiệp 

946  3603865591 TA7893A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Y 

Khoa ILAB

1215 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
4          3            21.582.475                 16.822.500               3.028.050              1.345.800            336.450               49.675                    Phường Tam Hiệp 

947  3603867140  TA0403Z 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ÁNH 

MINH PHÁT

số 26/116A, khu phố 3, P. Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
5          3            21.564.465                 19.106.400               1.508.400              670.400               167.600               111.665                  Phường Tam Hiệp 

948  3603869846 TA8354A
Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Minh 

Phát

LK2-36, đường số 2, KP6, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          3            9.655.194                   7.457.996                 1.339.200              595.200               148.800               113.998                  Phường Tam Hiệp 

949  3603875945 TA8198A Công Ty TNHH Nguyễn Vũ Khang
E23a khu phố 5, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          27          201.228.454               136.750.000             27.270.000            10.940.000          2.735.000            23.533.454             Phường Tam Hiệp 

950  3603878784 TA8708A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Ẩm Thực Dê Vàng

92A Nguyễn Bảo Đức, khu phố 6A, 

Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
2          5            16.824.264                 13.000.000               2.340.000              1.040.000            260.000               184.264                  Phường Tam Hiệp 

951  3603880487 TA9759A
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Phú 

37

86/22 Tổ 4, KP 6, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          11          38.440.807                 29.205.000               5.256.900              2.336.400            584.100               1.058.407               Phường Tam Hiệp 

952  3603890816 TA8041A Công Ty TNHH X-Men Security
Số 120/70, khu phố 6, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
1          11          18.125.816                 13.770.900               2.478.762              1.101.672            275.418               499.064                  Phường Tam Hiệp 

953  3603896737 TA9237A Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Havico
Số A7, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai
2          6            16.119.288                 12.838.926               2.025.000              900.000               225.000               130.362                  Phường Tam Hiệp 

954  3603897674 TA8322A Công Ty TNHH Diamond Group
Số 133 Phan Trung, KP 2, phường Tam 

Hiệp tỉnh Đồng Nai,
3          3            18.282.079                 14.250.000               2.565.000              1.140.000            285.000               42.079                    Phường Tam Hiệp 

955  3603900687 TA8081A
Công Ty TNHH Công Nghệ Máy Tính 

Thành Công

719 đường Phạm Văn Thuận, tổ 1, khu phố 

2 ,phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
4          4            22.499.662                 17.500.000               3.150.000              1.400.000            350.000               99.662                    Phường Tam Hiệp 

956  3603902652 TA8228A Công Ty TNHH Minh Thắng Khang

406/6A, Hẻm 1463 đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 5, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai

2          10          42.636.480                 32.500.000               5.850.000              2.600.000            650.000               1.036.480               Phường Tam Hiệp 

957  3603904480 TA8237A
CÔNG TY TNHH TM DV CUNG ỨNG 

LAO ĐỘNG HẢI DƯƠNG XANH HR

Số 305, tổ 18, khu phố 5, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
9          29          493.466.235               350.346.200             63.062.316            28.027.696          7.006.924            45.023.099             Phường Tam Hiệp 

958  3603904498 TA8220A
Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Lam 

Anh

40/2B đường 2, KP2, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            22.804.625                 17.926.410               3.060.000              1.360.000            340.000               118.215                  Phường Tam Hiệp 

959  3603905491 TA8457A
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Sản 

Xuất Kim Group

8A/19, KP3, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng 

Nai
2          8            26.689.048                 20.052.118               3.832.650              1.603.200            400.800               800.280                  Phường Tam Hiệp 

960  3603910854 TA9248A Công Ty TNHH MTV Ô Tô Minh Quyền
244A/14 tổ 13, KP.2, P. Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Phường Tam Hiệp 

961  3603912153 TA8412A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Anh Dũng Phát

18/15A, Kp6, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
2          5            16.132.882                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               132.882                  Phường Tam Hiệp 

962  3603918902  TA0601Z 
CÔNG TY TNHH PHẠM NGUYÊN 

SCREEN

Số C11A, tổ 14B2, khu phố 2, Phường Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
2          5            20.591.217                 15.921.600               2.865.888              1.273.728            318.432               211.569                  Phường Tam Hiệp 

963  3603920147 TA9029A
Công Ty TNHH Giao Nhận Và Dịch Vụ 

Vận Tải Đăng Khôi

Số 1219/5/20/2B, Khu phố 6, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
8          6            57.778.525                 44.640.000               8.035.200              3.571.200            892.800               639.325                  Phường Tam Hiệp 

964  3603932618 TA9222A Công Ty TNHH Chuyển Phát Nhanh TDN
184/6, tổ 37, khu phố 4, phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai
3          7            34.703.728                 30.398.500               2.016.000              896.000               224.000               1.169.228               Phường Tam Hiệp 

965  3603934439 TA8827A
Công Ty TNHH Gia Công Steel Miền 

Nam

14/22A tổ 4, khu phố 6, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.941.181                   3.825.000                 688.500                 306.000               76.500                 45.181                    Phường Tam Hiệp 

 IC8852A 
H14A/1, khu phố 5, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
2          3            16.800.087                 14.000.086               2.520.000              -                      280.000               1                             Phường Tam Hiệp 

TA8852A
A9, KDC Quang Vinh, KP 3, Phường Trấn 

Biên Tỉnh Đồng Nai
2          3            6.851.517                   5.001.507                 1.350.000              400.000               100.000               10                           Phường Trấn Biên 

Công Ty TNHH Hoa Đà DONA 3603937373 966

35



BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 

 Trụ sở công ty 

đóng tại địa chỉ 
 STT 

 Mã số 

Thuế 

 Mã đơn 

vị 
 Tên đơn vị  Địa chỉ 

 Số

 lao 

động 

 Số 

tháng

 nợ 

 Tổng số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN, 

BHTNLĐ-BNN 

Trong đó

967  3603942359 TA9688A
Công Ty TNHH Thương Mại Nhà Hàng 

Khế Việt Biên Hòa

Số 09 đường Phạm Văn Khoai, KP 3, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          3            15.695.514                 12.150.000               2.187.000              972.000               243.000               143.514                  Phường Tam Hiệp 

968  3603943306 TA8931A
Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Giải 

Trí YBA PRO

111/4 Trương Định, khu phố 2, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          6            24.105.364                 18.575.200               3.343.536              1.486.016            371.504               329.108                  Phường Tam Hiệp 

969  3603943881 TA8910A Công Ty TNHH Cửa Đẹp Sơn Phú Thịnh
1381 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 6, P. Tam 

Hiệp, Tỉnh Đồng Nai
3          3            16.161.372                 12.702.000               2.187.000              972.000               243.000               57.372                    Phường Tam Hiệp 

970  3603950913  Q61420A 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Phúc Khang Anh

Số 136/141, tổ 15, khu phố 5, Phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
1          3            6.287.610                   5.310.000                 955.800                 -                      -                      21.810                    Phường Tam Hiệp 

971  3603957429 TA9215A Công Ty TNHH OMD Group
E20, Khu phố 5, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          5            9.679.729                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               79.729                    Phường Tam Hiệp 

972  3603961168 TA9443A
Công Ty TNHH Cung Cấp Thực Phẩm 

Do Green

Số 2/16, khu phố 1, phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
8          15          191.038.516               142.716.600             26.365.014            11.417.328          2.854.332            7.685.242               Phường Tam Hiệp 

973  3603963133 TA9499A Công Ty TNHH Xây Dựng Thảo Linh Phát
Số 703/65/27, tổ 10, kp2, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          13          62.162.027                 46.500.000               8.640.000              3.720.000            930.000               2.372.027               Phường Tam Hiệp 

974  3603994117  TA0433Z 
CÔNG TY TNHH OEM TEM NHÃN 

XANH

K5A, Tổ 15D, Khu phố 2, Phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          4            12.866.441                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               66.441                    Phường Tam Hiệp 

975  3604008247  KQ0481A HỘ KINH DOANH HIẾU TẤN PHÁT 665/4, KP 3, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Tam Hiệp 

976  3604021431  TA0498Z 
CÔNG TY TNHH HÓA SINH MIỀN 

ĐÔNG

5/25A, khu phố 7, Phường Tam Hiệp, Đồng 

Nai
2          3            15.413.153                 12.000.000               2.160.000              960.000               240.000               53.153                    Phường Tam Hiệp 

977  3604023358  TA0750Z 
CÔNG TY TNHH TM - DV KIM NGỌC 

LAN

C8, khu phố 4, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.447.592                   3.430.000                 900.000                 40.000                 10.000                 67.592                    Phường Tam Hiệp 

 Q60713A 
H14A/1, khu phố 5, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            8.303.128                   7.000.000                 1.260.000              -                      -                      43.128                    Phường Tam Hiệp 

 TA0845Z 
H14A/1, khu phố 5, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
4          3            20.398.952                 15.900.000               2.862.000              1.272.000            318.000               46.952                    Phường Tam Hiệp 

979  3604038403  HZ0215Z 
Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán Xét 

nghiệm thú y

Số 11, đường Đồng Khởi, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai
194      3            2.116.433.993            1.645.388.790          299.047.084          131.631.095        32.907.776          7.459.248               Phường Tam Hiệp 

980
 3901259003-

002 
TA9908A

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNH GROUP - 

CHI NHÁNH BIÊN HÒA

Số 383 Đường Đồng Khởi, Khu Phố 1, 

phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
3          3            17.335.019                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               55.019                    Phường Tam Hiệp 

981  CA0194A Hộ Kinh Doanh Linh Ngố
G10, Khu Phố 4, Phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai
9          3            28.801.584                 22.444.000               4.240.800              1.686.400            421.600               8.784                      Phường Tam Hiệp 

982  HZ0210Z HỘI ĐÔNG Y TỈNH ĐỒNG NAI
Số 1749, đường Nguyễn Ái Quốc, phường 

Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
2          3            15.328.667                 14.414.868               540.189                 240.084               60.021                 73.505                    Phường Tam Hiệp 

983  NA0397A Nhóm Trẻ Anh Đào
Số 42/9, Đường Đặng Đức Thuật , KP6, 

P.Tam Hiệp, Đồng Nai
8          4            47.933.265                 37.090.000               6.899.069              2.967.200            741.800               235.196                  Phường Tam Hiệp 

984  3600984865 TA4371A Công ty TNHH TM DV Đại Phát Nguyễn
159/29E KP2 phường Tam Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
3          10          48.802.361                 37.200.000               6.695.991              2.976.000            744.000               1.186.370               Phường Tam Hòa 

985  3603791283 TA7584A
CÔNG TY TNHH MTV CHỢ XE BIÊN 

HOÀ

Số 20/61, xa lộ Hà Nội, phường Tam Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
2          5            12.869.829                 10.578.477               1.339.200              595.200               148.800               208.152                  Phường Tam Hòa 

986  3603874451 TA7926A Công Ty TNHH Giáo Dục Meta
T2, chung cư Sơn An, 72/2, KP 3, phường 

Tam Hòa, tỉnh Đồng Nai
1          3            3.283.316                   2.853.024                 225.000                 100.000               25.000                 80.292                    Phường Tam Hòa 

987  3700560524  TA0621A Công ty TNHH Triệu Phước 39/1 KP1 phường Tam Hòa, tỉnh Đồng Nai 2          7            21.276.327                 16.460.533               2.914.200              1.295.200            323.800               282.594                  Phường Tam Hòa 

988  0102113725 TA5448A
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất 

Nano

Cụm CN dốc 47, phường Tam phước, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            21.053.183                 16.227.500               2.920.950              1.298.200            324.550               281.983                  Phường Tam phước 

989  0314480029 TA4458A
Chi Nhánh -Công Ty TNHH  DF 

FURNITURE

Số 25, Đường Dương Liên Nghệ, ấp Long 

Khánh 2, phường Tam phước, tỉnh Đồng 

Nai

16        7            170.840.797               159.265.578             3.982.500              1.770.000            442.500               5.380.219               Phường Tam phước 

990  0315911937 TA9917A CÔNG TY TNHH S.N.P CHEMICAL

459A, đường Dương Diên Nghệ, khu phố 

Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

2          5            15.349.156                 11.920.000               2.145.600              953.600               238.400               91.556                    Phường Tam Phước 

991  3600514066  TA1072A CTy TNHH Du Lịch Phú Lạc
14B, ấp long đức 2, phường Tam phước, 

tỉnh Đồng Nai
1          38          270.400.638               184.711.552             31.500.000            14.000.000          3.500.000            36.689.086             Phường Tam phước 

992  3600709322  TA1281A Công Ty Cổ Phần Long Thuận Lộc
303 ấp Long Khánh 2, Quốc Lộ 51, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
4          5            25.735.750                 20.874.157               2.678.400              1.190.400            297.600               695.193                  Phường Tam phước 

993  3600793525  TA2655A Công Ty TNHH Ninh Giang
301, khu chợ, ấp Long Khánh 2, Quốc Lộ 

51, phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
1          10          16.267.459                 12.400.000               2.232.000              992.000               248.000               395.459                  Phường Tam phước 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HOÀNG KIỆT
978  3604024062 

36



BHXH BHYT BHTN BHTNLĐ LÃI 

 Trụ sở công ty 

đóng tại địa chỉ 
 STT 

 Mã số 

Thuế 

 Mã đơn 

vị 
 Tên đơn vị  Địa chỉ 

 Số

 lao 

động 

 Số 

tháng

 nợ 

 Tổng số tiền nợ 

BHXH, BHYT, 

BHTN, 

BHTNLĐ-BNN 

Trong đó

994  3602427901  TA3377A 
Công ty TNHH Đo Đạc - Xây Dựng -

Thương Mại Hà Nam Thành

310, tổ 5, ấp Long Đức 3, phường Tam 

phước, tỉnh Đồng Nai
7          3            26.860.582                 22.842.777               1.995.354              780.680               195.170               1.046.601               Phường Tam phước 

995  3602456525 TA4281A
Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại 

Hồng Long Phát

Tổ 3, khu phố Long Khánh 3, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
9          4            58.709.364                 45.465.000               8.422.200              3.637.200            909.300               275.664                  Phường Tam Phước 

996  3603042157  TA3973A Bệnh Xá Trường Sĩ Quan Lục Quân 2
Khu 80, Ấp Long Đức 1, Tam Phước, Đồng 

Nai
3          4            16.846.286                 13.507.994               2.108.970              937.320               234.330               57.672                    Phường Tam Phước 

997  3603169562  TA2657A 
Công ty TNHH TM đo đạc xây dựng Thái 

Dương

Tổ 9, ấp Long Đức 3, P. Tam Phước, Đồng 

Nai
1          4            10.734.176                 9.662.094                 585.000                 260.000               65.000                 162.082                  Phường Tam Phước 

998  3603264872  TA3463A 
Công Ty TNHH TM & DV Cơ Khí Thanh 

Phúc

235, Tổ 8, ấp Long Khánh 1, phường Tam 

phước, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.860.466                   3.720.000                 669.600                 297.600               74.400                 98.866                    Phường Tam phước 

999  3603297691 TA6835A
Công Ty TNHH MTV In Ấn Hoàng Anh 

Tiến

382/1, Dương Diên Nghệ, KP Long Khánh 

2, Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
2          4            14.201.808                 11.000.000               1.980.000              880.000               220.000               121.808                  Phường Tam Phước 

1000  3603306931 TA4871A Công Ty TNHH Thép Hòa Thuận Phát
Số 017, KP Long Khánh 3, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai.
3          3            15.060.177                 11.775.000               2.073.361              942.000               235.500               34.316                    Phường Tam Phước 

1001  3603417896 TA9336A
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Lắp Hạ 

Tầng Trường Thịnh

Số 14B/K92, KP Long Đức 1, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.109.360                   3.982.500                 716.850                 318.600               79.650                 11.760                    Phường Tam Phước 

1002  3603531479 TA4248A Công Ty TNHH Bất Động Sản Sóng Hồng
Số 169, Tổ 3, ấp Long Đức 3, phường Tam 

phước, tỉnh Đồng Nai
1          6            9.633.050                   7.440.000                 1.339.200              595.200               148.800               109.850                  Phường Tam phước 

1003  3603548899  Q60389A Công Ty TNHH Bright Champion
Số 181/35B, Tổ 10, Ấp Long Đức 1, Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai
1          3            7.095.198                   6.360.000                 720.000                 -                      -                      15.198                    Phường Tam Phước 

1004  3603625737  Q60754A Công Ty TNHH In Gia Công Rainbow
1847 KP thiên Bình, QL 51, Tam Phước, 

đồng nai
1          4            17.792.417                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      92.417                    Phường Tam Phước 

1005  3603630085 TA6622A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Vận Tải Vũ Hà

Số 212, tổ 12, K Long Khánh 1, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
1          10          19.678.375                 15.000.000               2.700.000              1.200.000            300.000               478.375                  Phường Tam phước 

1006  3603683626 TA8734A
Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại 

Dịch Vụ Cường Thịnh Phát JR

Số 379, tổ 12, KP Long Khánh 1, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
6          10          74.884.663                 70.335.068               1.350.000              600.000               150.000               2.449.595               Phường Tam phước 

1007  3603705319 TA5848A DNTN Vàng Bạc Đá Quý Kim Ngân Tuấn
Khu chợ Tín Nghĩa, tổ 9, KP Long Đức 3, 

Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
1          4            4.783.629                   3.723.000                 669.600                 297.600               74.400                 19.029                    Phường Tam Phước 

1008  3603741395 TA6334A Công Ty TNHH TMDV Trang Anh Phú
68, Tổ 1, Khu phố Long Đức 2, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
4          4            21.325.618                 17.916.869               1.982.052              880.912               220.228               325.557                  Phường Tam phước 

1009  3603802270 TA7583A Công Ty TNHH Goldwin Leather Goods
Cụm CN dốc 47, KP Long Khánh 1, 

phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
7          7            100.284.634               75.530.750               14.100.255            6.042.460            3.072.140            1.539.029               Phường Tam phước 

1010  3603808924 TA6987A
Công Ty Cổ Phần Phòng Khám Đa Khoa 

Hoàng Gia Tam Phước

Số 48 Nguyễn Hoàng, KP Long Đức 1, 

phường Tam phước, tỉnh Đồng Nai
18        5            131.663.049               109.890.148             9.110.250              3.836.600            959.150               7.866.901               Phường Tam phước 

1011  3603817485  Q61320A Công Ty TNHH Vĩnh Toàn Hưng
Số 324, KP Long Khánh 1, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Tam Phước 

1012  3603876177 TA7810A
Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo 

Hoàng Sơn Nguyễn

Số 8, Đ. Nguyễn Khắc Hiếu, KP Long Đức 

1,  phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai
4          3            25.017.582                 19.500.000               3.510.000              1.560.000            390.000               57.582                    Phường Tam Phước 

1013  3603904635 TA9296A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ ADL

Tầng 2, Số 22/56, Quốc lộ 51, tổ 3, khu phố 

Thiên Bình, Phường Tam Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

3          5            32.219.840                 24.750.000               4.702.500              1.980.000            495.000               292.340                  Phường Tam Phước 

 Q60339A 
Tổ 11A, khu phố Long Đức 3, P. Tam 

Phước, tỉnh Đồng Nai
1          4            2.787.479                   2.350.000                 423.000                 -                      -                      14.479                    Phường Tam Phước 

TA9126A
Tổ 11A, khu phố Long Đức 3, P. Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Phường Tam Phước 

1015  3603912812 TA8288A Công Ty TNHH Family - H&A
Số 9, tổ 7B, khu phố Long Đức 3, phường 

Tam phước, tỉnh Đồng Nai
8          9            290.808.150               263.917.059             10.755.000            4.780.000            1.195.000            10.161.091             Phường Tam phước 

1016  3603919769 TA8810A Công Ty TNHH I-ON Hsatech
67, tổ 6, khu 97, KP Long Đức 1, Phường 

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.755.582                   3.756.000                 613.508                 300.480               75.120                 10.474                    Phường Tam Phước 

1017  3603920669 TA9411A Công Ty TNHH Kim Loại Khải Minh
số 390 Lô P, KDC Địa Ốc, tổ 5, khu phố 

Thiên Bình, P. Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
2          3            10.401.540                 8.107.500                 1.459.350              648.600               162.150               23.940                    Phường Tam Phước 

1018  3603930970 TA9472A
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ 

Cơ Khí Xây Dựng Bảo Khánh

Số 368, tổ 5, khu phố Thiên Bình, Phường 

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.268.460                   2.896.398                 225.000                 100.000               25.000                 22.062                    Phường Tam Phước 

1019  3603933139 TA9346A
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại 

Đồ Gỗ Lâm Hưng

Số 119/19, hẻm 83, tổ 7, KP Long Đức 1, 

Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
2          3            10.844.160                 8.452.500                 1.521.450              676.200               169.050               24.960                    Phường Tam Phước 

1020  3603935150 TA9902A
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG ANH KHÔI

Tổ 11, khu phố Long Đức 3, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.852.898                 16.207.200               2.917.296              1.296.576            324.144               107.682                  Phường Tam Phước 

 3603905727 Công Ty TNHH TM DV XD Đại Việt1014
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1021  3603941683 TA8927A
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm 

Phương Nga

69/446, đường số 20, tổ 7B, khu phố Long 

Đức 3, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
2          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Phường Tam Phước 

1022  3603947893  TA0374Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐIỆN LẠNH NHƯ Ý

Số 8, đường Hàm Nghi, tổ 1, KP. Thiên 

Bình, Phường Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
5          3            29.828.656                 23.250.000               4.185.000              1.860.000            465.000               68.656                    Phường Tam Phước 

1023  3603963662  TA0084Z 
CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC XDTM VÀ 

DỊCH VỤ NHẤT LONG

Số 263, tổ 5, khu phố Long Đức 3, Phường 

Tam Phước, Đồng Nai
3          3            9.848.475                   8.013.168                 1.147.500              510.000               127.500               50.307                    Phường Tam Phước 

1024  3603979461 TA9700A
Công Ty TNHH Vật Liệu Tiêu Chuẩn 

VIETNAM

Số 213, Đường Nguyễn Khắc Hiếu, Tổ 3, 

KP. Long Đức 2, Phường Tam Phước, 

Đồng Nai

1          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Phường Tam Phước 

1025  3603986356  TA0509Z 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN 

HƯƠNG PHÁT

Số 348, tổ 6, khu phố Long Đức 3, Phường 

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Phường Tam Phước 

1026  3603990088  Q61173A 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HƯNG PHƯỚC TÀI RICE

200B, tổ 9, khu phố Long Đức 3, Phường 

Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.860.698                   3.545.384                 292.500                 -                      -                      22.814                    Phường Tam Phước 

1027 #REF!  NA0301A Trung Tâm Ngoại Ngữ Bình Phương
36 Tổ 2 Kp Long Đức 3, Phường Tam 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
2          4            13.664.160                 10.620.000               1.911.600              849.600               212.400               70.560                    Phường Tam Phước 

1028  3600738404  TA0860A 
Công Ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất 

Gỗ Đại Thành Phát
Số 400, Kp 1, Phường Tân Hòa, Đồng Nai 3          3            9.966.099                   8.601.026                 669.600                 297.600               74.400                 323.473                  Phường Tân Hòa 

1029  3600984745 TA4390A Công ty TNHH Kim Cương Phú 21C7, KP11, Phường Tân Phong, Đồng Nai 2          4            14.150.166                 10.960.000               1.972.800              876.800               219.200               121.366                  Phường Tân Phong 

1030  3601865123  TA3104A Công ty TNHH Xây Dựng Xuân Thịnh 6C5, Kp11, P.Tân Phong, Đồng Nai 1          4            6.817.396                   5.007.600                 1.216.368              400.608               100.152               92.668                    Phường Tân Phong 

1031  3602700075 TA4196A Công Ty TNHH MTV Yến Đại Phát Số 95 Tổ 36 KP9, Tân Phong, Đồng Nai 4          4            25.261.359                 19.375.000               3.757.500              1.550.000            387.500               191.359                  Phường Tân Phong 

1032  3603442356 TA4497A
Công ty TNHH  SX - TM - DV Phúc Anh 

Phát

Số 143, tổ 42, kp9, phường Tân Phong, 

Đồng Nai
5          4            32.586.638                 24.980.000               4.942.800              1.998.400            499.600               165.838                  Phường Tân Phong 

1033  3603491917 TB0371B
Công ty TNHH sản xuất thương mại Mộc 

Nguyễn Gia

Số 71/1/3, tổ 10, khu phố Tân Phong, 

phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai
1          4            7.707.000                   5.990.000                 1.078.200              479.200               119.800               39.800                    Phường Tân Phong 

TA9061A
Số A164, Nguyễn Văn Hoài, KP 7, Phường 

Tân Phong, Tỉnh Đồng Nai
12        3            47.750.454                 41.848.585               3.442.095              1.529.820            382.455               547.499                  Phường Tân Phong 

 Q60796A 
Số A164, Nguyễn Văn Hoài, KP 7, Phường 

Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.790.090                   4.050.000                 729.000                 -                      -                      11.090                    Phường Tân Triều 

1035  3603807127 TA7400A Công Ty TNHH Phòng Khám Thiên Tâm
Số 1344, KP 7, Phường Tân Phong, Tỉnh 

Đồng Nai
1          4            6.438.226                   5.000.000                 894.748                 400.000               100.000               43.478                    Phường Tân Phong 

1036  3603997397  TA0373Z 
CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH NGUỒN 

SÁNG

Số 6/1C, Đường Đồng Khởi, Khu Phố 8, 

Phường Tân Phong, Tỉnh Đồng Nai
8          4            44.182.713                 34.375.000               6.187.500              2.750.000            687.500               182.713                  Phường Tân Phong 

1037  0123456789 KE0001D Dân quân thường trực_Phường Tân Triều ĐT768, Ấp 2, xã Tân Triều, tỉnh Đồng Nai 31        4            135.251.911               131.788.800             -                         -                      2.995.200            467.911                  Phường Tân Triều 

1038  3600525607  TA0203A Cty Tnhh Mạnh Hà
97 đường Hồ Hòa, KP 1, Phường Tân 

Triều, Đồng Nai
1          3            4.820.695                   3.757.500                 676.350                 300.600               75.150                 11.095                    Phường Tân Triều 

1039  3600843159  Q60016A 
Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại 

Huỳnh Nam

Nhà Máy Tôn 75, đường Đồng Khởi, KP11, 

phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          4            5.930.806                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      30.806                    Phường Tân Triều 

1040  3600914339  TA1012A C.Ty TNHH MTV TM DV XNK Trí Tín 53/56, Kp 2, phường Tân Triều, Đồng Nai 18        3            76.964.920                 55.647.110               9.126.000              4.056.000            1.014.000            7.121.810               Phường Tân Triều 

1041  3601053386  Q60363A 
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Tân Long

Số 2, Lô C1, Kp 11, Phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            9.489.289                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      49.289                    Phường Tân Triều 

1042  3602147848 TA8720A Công Ty TNHH Phát Như Long

Số 2/19, KP 2, Đường Lương Văn Nho, 

Phường Tân Triều,  Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

10        3            34.824.667                 27.282.000               4.847.400              2.154.400            538.600               2.267                      Phường Tân Triều 

1043  3602227067  TA1174A 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Tấn Phúc Phát

Số 4, Lô A10, Khu gia đình cán bộ Quân 

Đoàn 4, Kp 11, P.Tân triều, Đồng Nai
8          4            47.107.480                 39.857.464               4.320.000              1.920.000            480.000               530.016                  Phường Tân Triều 

1044  3602453316 TD0647D CÔNG TY TNHH AN CHIẾN THẮNG
Số 100/19, Tổ 35C, Khu Phố 11, Phường 

Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4          3            21.816.474                 17.000.000               3.060.000              1.360.000            340.000               56.474                    Phường Tân Triều 

1045  3602564834 TA4983A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Thương Mại Trường Lực

Số 100A, Tổ 35C, KP11, Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai.
20        5            165.447.145               127.480.000             22.946.400            10.198.400          2.549.600            2.272.745               Phường Tân Triều 

1046  3602917014 TA4996A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Điện Lạnh Q.T.C

49A4 Khu phố 11A, Phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
5          3            17.014.406                 15.047.954               1.192.500              530.000               132.500               111.452                  Phường Tân Triều 

1047  3603054642 TA5825A Công Ty TNHH MTV Đức Tín Nghĩa
Số 170/20/2, Tổ 35C, KP 9, phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
1          3            5.660.203                   4.500.000                 698.019                 360.000               90.000                 12.184                    Phường Tân Triều 

 3603640693 1034
Công Ty TNHH Xây Lắp Kết Cấu Thép 

BMT
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1048  3603068613  TA0329Z 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BẢO HUY

Số 12B6, khu phố 11, P. Tân Triều, Tỉnh 

Đồng Nai
4          4            25.707.149                 19.980.000               3.596.400              1.598.400            399.600               132.749                  Phường Tân Triều 

1049  3603312036  TA3043A 
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giám Sát Xây 

Dựng Tiến Phát

Số 4/79, Tổ 3, Kp 10, Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            16.211.716                 12.600.000               2.268.000              1.008.000            252.000               83.716                    Phường Tân Triều 

1050  3603365038 TA6924A Công Ty TNHH Alpha Poly Pottery
Số 95A/60, KP 8, Phường Tân Triều, Tỉnh 

Đồng Nai
14        3            51.011.708                 45.260.744               3.656.268              1.518.864            379.716               196.116                  Phường Tân Triều 

1051  3603383037 TA6445A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Rita Việt Nam

"Số A26, Cư Xá A42, khu phố 4, Phường 

Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai
202      3            1.171.171.325            918.475.000             158.449.900          73.478.000          18.369.500          2.398.925               Phường Tân Triều 

1052  3603388973  TA0368Z 
Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp 

NIC

Số 75C8, KP 11, Phường Tân Triều,  Tỉnh 

Đồng Na
4          3            15.612.239                 13.856.700               1.093.950              486.200               121.550               53.839                    Phường Tân Triều 

1053  3603393229 TA9090A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Thiên Quyền

59B2, KP.11, phường Tân Triều, Tỉnh 

Đồng Nai
1          5            8.066.442                   6.250.000                 1.125.000              500.000               125.000               66.442                    Phường Tân Triều 

1054  3603400356  TA3969A Công Ty TNHH Ngân Lộc Phúc
Số 45H, khu phố 9, phường Tân Triều, 

Đồng Nai, Việt Nam
6          5            42.621.233                 32.761.444               5.832.000              2.592.000            648.000               787.789                  Phường Tân Triều 

1055  3603400726  TA3408A 
Công ty TNHH Xây Dựng TM DV Minh 

Hà

74C4, KP11, P. phường Tân Triều, Đồng 

Nai
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Phường Tân Triều 

1056  3603447851  Q60246A 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

ĐẬU HŨ TIẾN PHÁT

Số 40/1/19N, tổ 40, khu phố 9, phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
1          3            3.552.322                   3.270.000                 270.000                 -                      -                      12.322                    Phường Tân Triều 

1057  3603624941 TA7382A Công Ty TNHH Giáo Dục Huy Hùng Phát
Số 2/107, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 7, P. 

Tân triều, TP , Đồng Nai
4          3            16.727.000                 14.615.192               1.166.400              518.400               129.600               297.408                  Phường Tân Triều 

1058  3603648325  Q60434A 
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Giáo Dục 

Trường Lộc

1/92A, KP 5, Phường Tân Triều,  Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            1.390.212                   1.275.300                 105.300                 -                      -                      9.612                      Phường Tân Triều 

1059  3603652314  Q60553A 
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LÊ 

HƯƠNG

Số 55, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 2, 

Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.523.886                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      33.886                    Phường Tân Triều 

1060  3603688776  KQ0436A Mầm non Chip Chip 42/3/1A kp9, phường Tân Triều, Đồng Nai 1          4            17.792.417                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      92.417                    Phường Tân Triều 

1061  3603710171 TD0412D CÔNG TY TNHH D2T
Số 279, Trục đường 16, Tổ 9, Ấp 1, Phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
4          4            20.500.059                 18.587.561               990.000                 440.000               110.000               372.498                  Phường Tân Triều 

1062  3603710340 TA8632A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ ASIA 

Khánh Linh

4/74B, Tổ 29, KP. 6, Phường Tân Triều,  

Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.639.198                   3.755.250                 488.681                 300.420               75.105                 19.742                    Phường Tân Triều 

1063  3603757606 TD0363D
CÔNG TY TNHH HK FARM TÂN 

TRIỀU

Số nhà 1194, Tỉnh Lộ 768, Tổ 14, Ấp 1, 

phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.076.542                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               36.542                    Phường Tân Triều 

1064  3603806148 TD0357D
CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ ĐIỆN 

CÔNG NGHIỆP DŨNG TIẾN PHÁT

số 7, Tổ 8, Ấp 5, phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
1          15          23.805.368                 18.178.095               2.925.000              1.300.000            325.000               1.077.273               Phường Tân Triều 

1065  3603814156 TA8681A Công Ty TNHH Cơ Khí Đại Thành Phát
Số 11/2/27, Tổ 48 khu phố 11, phường Tân 

Triều, Tỉnh Đồng Nai
3          5            37.281.476                 28.750.000               5.175.000              2.300.000            575.000               481.476                  Phường Tân Triều 

1066  3603848564 TD0627D
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

Số 18, lô A3, KP 11, Phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
4          3            15.466.306                 13.680.000               1.080.000              480.000               120.000               106.306                  Phường Tân Triều 

1067  3603883329 TD0456D
CÔNG TY TNHH TM DV NGÔ GIA 

GROUP

Tổ 8, ấp 5, phường Tân Triều, tỉnh Đồng 

Nai
36        4            192.784.856               160.028.679             19.872.000            8.630.000            2.157.500            2.096.677               Phường Tân Triều 

1068  3603903529  Q60549A 
Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng 

Phương Giang

Số 93/81/19B, Tổ 41, khu phố 8, phường 

Tân Triều, tỉnh Đồng Nai
1          4            3.558.483                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      18.483                    Phường Tân Triều 

1069  3603942341 TA9432A
Công Ty TNHH Nhiệt Lạnh Lộc Thiên 

Phát

Số 193, tổ 39A, KP 11A, Phường Tân 

Triều,  Tỉnh Đồng Nai
10        3            60.101.876                 46.875.000               8.437.500              3.750.000            937.500               101.876                  Phường Tân Triều 

1070  3603942782 TA9331A
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện An Phú 

Gia

H12/20, tổ 34, KP7, Phường Tân Triều, tỉnh 

Đồng Nai
7          3            25.014.525                 22.121.969               1.843.200              719.200               179.800               150.356                  Phường Tân Triều 

1071  3604022611  Q60239A 
CÔNG TY TNHH NPP TÀI THỊNH 

PHÁT

45B, tổ 39B, khu phố 11A, Phường Tân 

Triều, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.080.512                   1.965.600                 105.300                 -                      -                      9.612                      Phường Tân Triều 

1072 #REF!  NA0323A Nhóm trẻ An Tâm 2
258 Đồng Khởi, KP11, Phường  Tân Triều, 

Đồng Nai
1          3            3.178.828                   2.484.400                 446.400                 198.400               49.600                 28                           Phường Tân Triều 

1073  00000000  KX0006A 

CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH 

ĐÓNG BHXH - VĂN PHÒNG ĐẢNG 

ỦY PHƯỜNG BIÊN HÒA

số 277, đường Nguyễn Tri Phương, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
5          4            29.062.095                 28.922.400               -                         -                      -                      139.695                  Phường Trấn Biên 

1074  0308066405  TA1996A 
Cty TNHH SX & KD Phân Bón Cường 

Phát

15/4C, Kp2, Đường Huỳnh Văn Nghệ, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          10          16.398.648                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               398.648                  Phường Trấn Biên 

1075  0613926460 TF0177F
Công ty TNHH Một Thành Viên Hải 

Thành Đạt

Trung Tâm, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          11          20.456.880                 15.541.900               2.797.542              1.243.352            310.838               563.248                  Phường Trấn Biên 

1076  3502343662 TA4242A Công Ty TNHH Sản Xuất Sơn Toàn Cầu
394/2A, KP1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            7.261.808                   5.625.000                 1.012.500              450.000               112.500               61.808                    Phường Trấn Biên 
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1077  3600301244  QZ0013Z 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải 

Vĩnh Phú

135, Đường Lê Văn Duyệt, KP8, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
85        4            468.937.215               386.495.359             44.393.760            19.421.360          5.016.340            13.610.396             Phường Trấn Biên 

1078  3600319234  Q61241A 
Công ty TNHH MTV Thương mại Bá 

Toàn
I9 KP6, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 1          3            6.512.591                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      22.591                    Phường Trấn Biên 

1079  3600355722  TA1367A Công Ty TNHH Đông An
D30, Khu Phố 1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai.
2          10          33.453.238                 25.500.000               4.590.000              2.040.000            510.000               813.238                  Phường Trấn Biên 

1080  3600367710  TA0219A 
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Du 

Lịch Tùng Lâm

C3/1 Nguyễn ái Quốc, Kp6, P. phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
2          12          46.446.286                 35.620.000               6.098.400              2.710.400            677.600               1.339.886               Phường Trấn Biên 

1081  3600372894  TA4003A Công ty Luật TNHH MTV An Nam A SIA
Số 20 đường Nguyễn Du, KP4, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
8          45          666.820.449               401.504.900             73.185.732            29.549.900          7.721.334            154.858.583           Phường Trấn Biên 

1082  3600451578  TA3153A 
Công ty TNHH TM Sản Xuất Cơ Khí 

Hương Lan

Lô D16, Kp2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          10          31.894.010                 30.607.012               227.250                 101.000               25.250                 933.498                  Phường Trấn Biên 

1083  3600526858  TA0383A Cty TNHH Tân Bửu Long
Số 10, Kp2, Tỉnh Lộ 24, P. phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
9          3            32.071.150                 28.244.933               2.227.500              990.000               247.500               361.217                  Phường Trấn Biên 

1084  3600576055  TA1930A Công ty TNHH MTV Thu Minh
285A, Đường Nguyễn ái Quốc, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          7            11.335.477                 8.680.000                 1.562.400              694.400               173.600               225.077                  Phường Trấn Biên 

1085  3600636177 TA8871A
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng 

Biên

E147-148 kp7, D11, phường Trấn Biên 

Biên Hoà
2          23          155.523.117               116.109.363             16.065.000            6.920.000            1.730.000            14.698.754             Phường Trấn Biên 

1086  3600647242 TA9629A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Lưu 

Trung Thành

Số 62/13C, đường Cách Mạng Tháng 8 - 

phường Trấn Biên - - Đồng Nai
10        18          238.561.914               215.500.000             6.885.000              3.060.000            2.649.526            10.467.388             Phường Trấn Biên 

1087  3600662473  QW0023Z Công Ty Cổ Phần An Bình
Khu phố 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            4.540.850                   3.500.000                 630.000                 280.000               70.000                 60.850                    Phường Trấn Biên 

1088  3600665033  TA2842A 
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

A.C.C.H

Số 47/9A, Đường Huỳnh Văn Lũy, Kp3, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          18          38.614.050                 31.813.609               2.925.000              1.200.000            300.000               2.375.441               Phường Trấn Biên 

1089  3600689316  TA0432A 
Cty Cổ phần Xây dụng thương mại Chính 

Bắc
9C, Kp1, Trấn Biên, Đồng Nai 7          4            51.894.693                 40.010.000               7.426.800              3.200.800            800.200               456.893                  Phường Trấn Biên 

1090  3600712942  EA0012A Hợp Tác Xã DV SXNN Gò Me

sỐ 259A,ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU,KHU 

PHỐ 2, PHƯỜNG TRẤN BIÊN,TỈNH 

ĐỒNG NAI,VIỆT NAM

9          3            29.687.130                 26.241.546               2.101.500              934.000               233.500               176.584                  Phường Trấn Biên 

1091  3600772765  TA0525A Công ty TNHH Châu Linh Rado
20-21-22B Phan Chu Trinh, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
7          10          142.545.576               108.375.000             19.755.000            8.670.000            2.167.500            3.578.076               Phường Trấn Biên 

1092  3600785806  TA0785A 
Công Ty TNHH TM & DV Dũng Thành 

Doanh
C121, KP5, P.phường Trấn Biên, Đồng Nai 5          5            32.236.486                 25.032.107               4.503.600              2.001.600            500.400               198.779                  Phường Trấn Biên 

1093  3600816772  TA0845A Công Ty TNHH Đạt Đức Thịnh
Số 32, N2-KDC Đường Võ Thị Sáu, KP7, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
6          12          100.377.356               83.831.353               2.790.900              1.240.400            310.100               12.204.603             Phường Trấn Biên 

1094  3600873724  TA0530A 
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Hoàng Trường

Số 12A6, KDC Trấn Biên, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
29        3            145.243.486               125.497.242             10.025.595            4.455.820            1.113.955            4.150.874               Phường Trấn Biên 

1095  3600892300 TA6839A Công Ty TNHH Máy Tính Chuyên Nghiệp
F112, đường Võ Thị Sáu, KP 7 - phường 

Trấn Biên - Đồng Nai
1          5            6.457.182                   5.010.000                 901.800                 400.800               100.200               44.382                    Phường Trấn Biên 

1096  3600896383 TA8525A Công Ty TNHH Bạch Gia
51 Trần Quốc Toản, khu phố 2, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          10          30.242.218                 22.500.000               4.500.000              1.800.000            450.000               992.218                  Phường Trấn Biên 

1097  3600978815  TA3321A Công Ty TNHH Xuân Quý
số 23/2/8, KP4, đường Hưng Đạo Vương, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
2          16          73.688.801                 54.818.624               10.001.250            4.350.000            1.087.500            3.431.427               Phường Trấn Biên 

1098  3600992094  TA0865A 
Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Sông Bồ

Lầu 2, B19, Đường Phan Chu Trinh, KP1, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
3          4            16.524.877                 11.941.228               1.468.980              652.880               163.220               2.298.569               Phường Trấn Biên 

 Q60198A 
068G, tổ 11, KP 12, Phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            5.321.399                   4.770.000                 540.000                 -                      -                      11.399                    Phường Trấn Biên 

TA7388A
068G,Tổ 11, KP 12, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
5          4            30.142.580                 25.542.391               2.772.000              1.232.000            308.000               288.189                  Phường Trấn Biên 

1100  3601031840  TA0709A Công ty TNHH Trọng Hiếu

Số 174/19/14, đường Nguyễn Ái Quốc, Tổ 

8, KP 3, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 

(Chung cư A5 đường Nguyễn ái quốc, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai)

22        6            208.644.132               168.780.778             23.227.322            10.223.048          2.555.776            3.857.208               Phường Trấn Biên 

1101  3601040034  TA3325A 
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Bảo 

Hưng Phát

89/6, Đường Số 4, Kp3, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
5          10          78.600.368                 62.042.880               9.552.960              4.245.760            1.061.440            1.697.328               Phường Trấn Biên 

1102  3601295427  TA1976A 
Cty TNHH Thương Mại Cơ Khí Xây 

Dựng Oai Phong
20/4, kp3, phường Trấn Biên, đồng nai 2          4            10.389.837                 8.790.774                 972.000                 432.000               108.000               87.063                    Phường Trấn Biên 

1103  3601533657  IC2166A Công Ty TNHH TMDV Xây Dựng Phú Di
Lầu 1 số 46, đường N1, KP1, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
2          6            22.030.869                 18.849.217               2.610.000              -                      290.000               281.652                  Phường Trấn Biên 

1104  3601569325  H60001Z 
Cơ yếu - Văn Phòng Tỉnh Uỷ Tỉnh Đồng 

Nai

90, Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
4          4            43.642.379                 42.580.980               -                         -                      851.620               209.779                  Phường Trấn Biên 

 3601018617 Công ty TNHH Hồng Trường1099
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1105  3601661384 TA5953A Công Ty TNHH MTV Thịnh Đức Gia Hân
Số 22/186, Phan Đình Phùng, KP 3, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
1          3            4.907.295                   3.825.000                 688.500                 306.000               76.500                 11.295                    Phường Trấn Biên 

1106  3601671600  TA1045A 
Công ty TNHH một thành viên Hùng 

Thanh Hưng

F255 Võ Thị Sáu, Kp 7, Phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
9          5            68.094.688                 53.539.932               9.098.550              3.745.600            936.400               774.206                  Phường Trấn Biên 

1107  3602001052  TA1368A Công Ty TNHH MTV Minh Lợi
Số 02A6, Đường Lê Thị Vân, KP1, phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
2          21          126.752.622               100.618.868             8.763.573              3.591.290            897.820               12.881.071             Phường Trấn Biên 

1108  3602037877 TA7123A
Công Ty TNHH Vận Tải Nguyễn Tuấn 

Thanh

214/16, KP 1, đường Hà Huy Giáp, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
2          8            19.903.568                 15.770.592               450.000                 200.000               50.000                 3.432.976               Phường Trấn Biên 

1109  3602178765  TA2607A 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY 

DỰNG ÁNH NHẬT

18A11 Khu dân cư Trấn Biên, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
5          4            25.825.161                 19.928.555               3.584.250              1.593.000            398.250               321.106                  Phường Trấn Biên 

1110  3602196267  TA1184A Công Ty TNHH Lê Phan Gia
122, Tổ 8, Kp 3, phường Trấn Biên, Đồng 

Nai
1          42          444.642.477               290.784.823             46.284.813            15.608.072          4.033.760            87.931.009             Phường Trấn Biên 

1111  3602199388 TA7318A
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Xây 

Dựng Nam Hưng Thịnh

Lô E2, Kp 2, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai
6          13          163.984.310               142.925.039             9.855.000              4.380.000            1.095.000            5.729.271               Phường Trấn Biên 

1112  3602205264  TA1429A Công ty TNHH Thịnh Quang F2, Kp10, phường Trấn Biên, Đồng Nai 1          43          1.973.116.948            1.512.799.286          2.970.000              1.320.000            330.000               455.697.662           Phường Trấn Biên 

1113  3602208106  TA1133A Công Ty TNHH Khang Thuận Phát 413/3A, Kp 4, phường Trấn Biên Đồng Nai 25        3            84.759.360                 74.010.249               5.940.000              2.640.000            660.000               1.509.111               Phường Trấn Biên 

1114  3602215985  TA1939A Cty TNHH MTV Đoàn Hiền
21f, Cư xá thực phẩm, Kp 10, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
4          20          113.692.738               93.382.615               900.000                 400.000               799.793               18.210.330             Phường Trấn Biên 

1115  3602218111 TA7766A Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Đại Phát
19/5A, tổ 19, KP 3, phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
37        8            437.208.343               401.791.480             11.632.500            5.015.600            1.253.900            17.514.863             Phường Trấn Biên 

1116  3602248878  TA1020A 
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đông 

Nam Bộ

Lô CN1-LK2, Đường N1 KP7, P.Trấn 

Biên, Đồng Nai
1          48          1.940.264.098            1.246.782.848          100.957.500          35.812.000          7.563.500            549.148.250           Phường Trấn Biên 

1117  3602263001  TA3049A 
Công ty TNHH Xây Dựng Đỉnh Thịnh 

Phát

Lầu 1, Số E74-75, Kp1, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
20        5            124.068.978               95.160.500               17.354.232            7.612.840            1.903.210            2.038.196               Phường Trấn Biên 

1118  3602263192 TA4308A Công Ty Cổ Phần Thuận Hiệp Phát
Số 79, đường Nguyễn Văn Trỗi, Kp 4, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
2          11          57.509.453                 44.185.000               7.206.612              3.534.800            883.700               1.699.341               Phường Trấn Biên 

 Q60774A D4/14, Kp 6, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                    Phường Trấn Biên 

 TA1973A D4/14, Kp 6, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 3          4            15.609.934                 12.064.460               2.160.000              960.000               240.000               185.474                  Phường Trấn Biên 

1120  3602317673 TA8862A Công Ty TNHH Phùng Đại Lộc
3E2, KP 1, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai
8          10          147.138.798               114.080.000             17.580.742            9.126.400            2.281.600            4.070.056               Phường Trấn Biên 

1121  3602382506  TA3281A 
Công Ty TNHH Kỹ thuật Đông Hưng 

Thịnh

Số 25, Lô A8, KDC Trấn Biên, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          17          26.894.069                 20.353.227               3.380.130              1.502.280            375.570               1.282.862               Phường Trấn Biên 

1122  3602389484  TA1497A 
Công ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Đa 

Điểm

Số 41A11, KDC phường Trấn Biên, KP1, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
11        7            113.963.317               98.241.692               7.776.000              3.456.000            864.000               3.625.625               Phường Trấn Biên 

1123  3602393628 TA9863A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Kha Việt

Số 58/16, đường Võ Thị Sáu, khu phố 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
4          3            19.657.313                 15.150.000               2.727.000              1.212.000            303.000               265.313                  Phường Trấn Biên 

1124  3602427891  Q61369A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh 

My

Số 46/4B, đường Hà Huy Giáp, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trấn Biên 

1125  3602428091 TA4647A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Phát Khang Hưng

Số 50, Nguyễn Thành Phương, phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
3          3            15.398.641                 11.947.500               2.150.550              955.800               238.950               105.841                  Phường Trấn Biên 

1126  3602465600  TA1970A 
Cty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Trung 

Nhật Việt

số 1c kp10 phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          8            10.598.500                 6.847.621                 892.800                 396.800               99.200                 2.362.079               Phường Trấn Biên 

1127  3602470015  Q61170A Công Ty TNHH MTV Quốc Tế Đông Lam
Số F30, Khu tái định cư, KP 1, phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.523.886                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      33.886                    Phường Trấn Biên 

1128  3602512709  TA2786A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Huy Thành Giang
13D, Kp6, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 2          5            12.822.811                 9.960.000                 1.792.800              796.800               199.200               74.011                    Phường Trấn Biên 

1129  3602548504  TA1700A Cty TNHH TM&DV Ô Tô Đồng Nai
số 210/1 Kp 11, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
8          3            30.364.822                 26.302.726               2.121.750              943.000               235.750               761.596                  Phường Trấn Biên 

1130  3602576702  TA1531A 
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vi Na Đại 

Việt

Số 292, đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, 

phường Trấn Biên tỉnh Đồng Nai
19        17          1.411.183.631            1.181.696.948          78.450.282            52.957.441          13.564.509          84.514.451             Phường Trấn Biên 

1131  3602627805  TA3324A 
Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng 

Trường Thành Phát

D23, đường N2, KDC phường Trấn Biên, 

KP 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
6          5            30.231.010                 27.244.853               1.485.000              660.000               165.000               676.157                  Phường Trấn Biên 

1132  3602655520  TA1869A CTy TNHH TMDV Cường Hưng Phát 21 đường N1, KP7, P. Trấn Biên, Đồng Nai 1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Phường Trấn Biên 

1133  3602748246  TA3192A Công Ty TNHH Bảo Pha 51/2C, Kp2, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 1          4            5.799.882                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 39.882                    Phường Trấn Biên 

1119  3602314030 Cty TNHH MTV Đức Nghĩa
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1134  3602830892 TA5136A
Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Hưng 

Phát Thuận

Số 158/48/94, Khu phố 3, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
2          4            12.936.556                 10.020.000               1.803.600              801.600               200.400               110.956                  Phường Trấn Biên 

1135  3602869184  TA1917A Cty TNHH MTV Việt Xương Thái
Số 39, Lô S1, Khu dân cư An Hòa 2, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
5          4            44.332.058                 34.275.180               6.169.532              2.742.014            685.504               459.828                  Phường Trấn Biên 

1136  3602909782 TA4214A Công ty Luật TNHH Tri Ân Số C35, Kp 1, phường Trấn Biên, Đồng Nai 15        6            134.521.167               119.270.502             8.650.296              3.565.376            891.344               2.143.649               Phường Trấn Biên 

1137  3603010500  TA2203A 
Công ty CP đầu tư và phát triển Song 

Phương

Số C36, Đường D2, KDC Trấn Biên, Kp 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          9            13.415.952                 6.783.325                 990.000                 440.000               110.000               5.092.627               Phường Trấn Biên 

1138  3603027085  TA2821A Công Ty TNHH MTV Việt Nhất Lâm
Số L05, Tổ 11, Kp2, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
2          6            19.332.009                 14.880.000               2.678.400              1.190.400            297.600               285.609                  Phường Trấn Biên 

1139  3603042319 TA6791A
Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Du Lịch 

Đại Lượng

Số 380, đường Huỳnh Văn Lũy, KP3, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          9            14.704.024                 11.250.000               2.019.356              900.000               225.000               309.668                  Phường Trấn Biên 

1140  3603051144 TA4241A Công ty TNHH MTV Nhựt Minh Long
Số 71/19, KP1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          11          18.745.569                 10.773.613               270.000                 120.000               30.000                 7.551.956               Phường Trấn Biên 

1141  3603071221  TA2868A Công Ty TNHH Bánh Ngọt Hạnh Phúc
1377, đường Phạm Văn Thuận, Kp2, 

Phường Trấn Biên, Đồng Nai
1          4            6.375.327                   4.990.398                 729.000                 324.000               81.000                 250.929                  Phường Trấn Biên 

1142  3603082833 TA5010A Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Hoa Sen
223/106 Phan Đình Phùng, KP2, Trấn Biên, 

Đồng Nai
1          4            8.314.105                   6.500.000                 1.121.868              520.000               130.000               42.237                    Phường Trấn Biên 

1143  3603093698  TA2197A Công ty TNHH MTV Đệ Nhất Hưng Phát
1235, Đường Phạm Văn Thuận, Kp 2, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
1          41          194.680.870               138.843.537             10.899.945            5.169.914            1.984.076            37.783.398             Phường Trấn Biên 

1144  3603131897 TA6908A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử 

Nguyễn Tiến Dũng

Số 244 (số cũ 59), đường 30, 4, Phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          20          32.040.087                 21.750.399               1.352.160              600.960               150.240               8.186.328               Phường Trấn Biên 

1145  3603145226 TA4283A
Công ty TNHH Một Thành Viên Bình 

Phương Phát

86 Phan Đình Phùng, P. Trấn Biên, Đồng 

Nai
2          4            12.910.735                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               110.735                  Phường Trấn Biên 

1146  3603149460 TA6276A
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng 

Như Phúc

A 28, Võ Thị Sáu, KP 7, Phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
2          4            16.812.746                 13.000.000               2.340.000              1.040.000            260.000               172.746                  Phường Trấn Biên 

1147  3603149492 TA9703A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng 

Tín Minh Châu

126 Đường D9, KDC Đường Võ Thị Sáu, 

Khu phố 7, P. Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.019.930                   5.456.000                 982.080                 436.480               109.120               36.250                    Phường Trấn Biên 

1148  3603154580 TA5831A
Công Ty TNHH MTV Du Lịch Vinh Đệ 

Lộc

Số F226, Võ Thị Sáu, KP 7, phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
6          12          115.260.012               79.149.017               7.323.750              3.255.000            813.750               24.718.495             Phường Trấn Biên 

1149  3603155425  TA2960A 
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 

Thiên Triều An

Số 94/3, Tổ 10, Kp1, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
1          39          330.170.500               219.671.008             36.265.320            10.277.580          2.569.395            61.387.197             Phường Trấn Biên 

1150  3603176545 TA9567A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Bích Phương

Số 24/34, KP 2, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
4          10          66.906.476                 51.000.000               9.180.000              4.080.000            1.020.000            1.626.476               Phường Trấn Biên 

1151  3603177235  TA2327A Công ty TNHH Vạn Hữu Thịnh F2, KP 10, phường Trấn Biên, đồng nai 209      3            765.494.736               646.694.309             54.366.525            23.841.800          5.960.450            34.631.652             Phường Trấn Biên 

1152  3603206704  TA3987A 
Công ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị 

Đại Nghĩa

104C1, Khu Dân Cư phường Trấn Biên, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
2          8            23.271.799                 21.816.517               495.000                 220.000               55.000                 685.282                  Phường Trấn Biên 

 IC2399A B5, Kp 10, phường Trấn Biên, Đồng Nai 3          8            109.349.751               97.069.556               9.180.000              -                      1.020.000            2.080.195               Phường Trấn Biên 

 TA2399A B5, Kp 10, phường Trấn Biên, Đồng Nai 25        8            459.563.729               401.609.932             32.742.774            12.096.720          3.024.180            10.090.123             Phường Trấn Biên 

1154  3603219372  TA2753A 
Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt 

Nga Việt

08/A1, KDC An Bình, Kp2, Phường Trấn 

Biên Đồng Nai
3          3            15.905.985                 12.150.000               2.502.000              972.000               243.000               38.985                    Phường Trấn Biên 

1155  3603222865 TA6098A Công Ty TNHH MTV Võ Trường Phát
Tầng 1, Số 19/17A, Đặng Văn Trơn, KP 

Nhất Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
3          3            16.695.224                 12.625.000               2.705.794              1.010.000            252.500               101.930                  Phường Trấn Biên 

1156  3603278603  TA2616A Công ty TNHH Chất Đốt Long Nguyên 2/6, KP8, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 10        15          242.615.903               188.622.062             28.597.104            12.709.824          3.177.456            9.509.457               Phường Trấn Biên 

1157  3603279276  TA3557A 
Công Ty TNHH MTV Tổ chức sự kiện 

Ngọc Quý Vina

Số 3/21A, KP5, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai.
1          4            5.352.224                   4.507.797                 495.000                 220.000               55.000                 74.427                    Phường Trấn Biên 

1158  3603291516  TA2643A Công ty TNHH Gỗ Vy Vy
Số 60/12, Đường Phan Chu Trinh, Kp 1, 

phường Trấn Biên, Đồng Nai
2          52          184.640.506               121.793.548             21.015.198            8.433.124            2.021.940            31.376.696             Phường Trấn Biên 

1159  3603294059  TA2653A Công ty CP Thẩm Định Giá Thuận Việt
Số 69, đường N6, KP1, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
2          6            25.674.017                 20.427.204               3.377.052              1.250.760            312.690               306.311                  Phường Trấn Biên 

1160  3603312332 TA6961A Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Gia
Số 2/9, đường 30/4, KP 3, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
4          5            28.786.346                 26.181.785               976.500                 434.000               108.500               1.085.561               Phường Trấn Biên 

1161  3603312357 TA4394A
Công ty TNHH Ngũ Kim Nam Phương 

Phát

A57, KP7, P phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          22          36.832.348                 26.965.000               4.853.700              2.157.200            539.300               2.317.148               Phường Trấn Biên 

1162  3603324232  TA3997A 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Giao 

Thông Đô Thị Đồng Nai

J7/Đ3, Khu phố 1, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
1          58          1.031.701.317            611.240.000             116.640.000          36.740.000          5.645.000            261.436.317           Phường Trấn Biên 

1163  3603326053  TA3026A 
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư 

ASADONA

R45 Đường D4, KP 7, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
6          4            48.364.360                 39.037.619               5.467.500              2.430.000            607.500               821.741                  Phường Trấn Biên 

 3603215096 Công Ty TNHH GU BANG1153
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1164  3603355128  TA3235A Công ty TNHH XNK Quốc Tế Sao Mai
66S2, Đường 14, KDC An Hòa 2, phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
45        11          878.119.464               762.365.683             53.336.700            22.992.640          5.748.160            33.676.281             Phường Trấn Biên 

1165  3603360720 TA7557A Công Ty TNHH Phân Bón Điền Gia
Số 308 D2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
3          9            33.920.773                 30.906.170               1.562.400              595.200               148.800               708.203                  Phường Trấn Biên 

1166  3603364651 TD0274D

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI TÍN TÂM 

PHÁT

98/3A, Đăng Văn Trơn, Phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
7          3            23.346.315                 18.638.436               3.018.762              1.341.672            335.418               12.027                    Phường Trấn Biên 

1167  3603371708  TA3716A Công ty TNHH Huấn Luyện Đỉnh Cao
D8, Tổ 32, KP5, Huỳnh Văn Nghệ, Phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
6          4            41.172.611                 32.000.000               5.760.000              2.560.000            640.000               212.611                  Phường Trấn Biên 

1168  3603377001 TH0046H
Công Ty TNHH MTV Cơ Giới Thế Toàn 

Phát

ấp 9, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai (gửi về 

địa chỉ: Số 01, Lô C, đường Phan Chu 

Trinh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai)

5          3            14.735.444                 14.559.728               -                         -                      -                      175.716                  Phường Trấn Biên 

1169  3603403967 TA6426A
Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật 

Nhật Phương

Số 105, CXD, KP 10, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
1          8            16.316.227                 12.375.000               2.310.455              990.000               247.500               393.272                  Phường Trấn Biên 

 IC3617A 
38/C2, Tổ 10, KP11, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            6.663.808                   5.875.416                 495.000                 -                      55.000                 238.392                  Phường Trấn Biên 

 TA3617A 
38/C2, Tổ 10, KP11, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
44        3            163.415.707               139.649.546             11.698.623            5.093.244            1.273.311            5.700.983               Phường Trấn Biên 

1171  3603451294 TA8507A Công Ty TNHH Hùng Xuân Phát
Lầu 1, số 49, Hồ Văn Đại, KP 3, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
3          7            46.358.171                 36.674.915               5.805.000              2.580.000            645.000               653.256                  Phường Trấn Biên 

1172  3603452594 TA4492A Công ty TNHH Gỗ Số Chín
314/22, KP2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
2          10          63.350.879                 47.460.000               9.216.000              3.796.800            949.200               1.928.879               Phường Trấn Biên 

1173  3603462105 TA7235A
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ 

KOKORO

Tầng 3, Số 124 Cách Mạng Tháng 8, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
9          3            38.700.624                 29.750.000               5.895.000              2.380.000            595.000               80.624                    Phường Trấn Biên 

1174  3603463469 TA5415A
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Đại 

Phát Tài

P98, Đường N12, Khu phố 7, phường Trấn 

Biên Đồng Nai
14        15          409.395.401               375.006.034             3.667.500              4.729.437            6.093.750            19.898.680             Phường Trấn Biên 

1175  3603466156 TA4321A Công ty TNHH Tài Chính Phương Nam
Số 20, Nguyễn Du, KP4, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
6          5            43.114.871                 35.434.254               2.865.888              1.273.728            318.432               3.222.569               Phường Trấn Biên 

1176  3603470089  EA0038A Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Tín Phát
Số 130, Đường N12, KP7, Phường Trấn 

Biên Đồng Nai
1          3            5.061.885                   3.980.400                 672.127                 318.432               79.608                 11.318                    Phường Trấn Biên 

1177  3603475055 TA4172A
Công Ty TNHH Vận Chuyển Bầu Trời 

Xanh

R47 Đường D4, KP 7, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
4          3            16.744.669                 14.739.500               1.170.000              520.000               130.000               185.169                  Phường Trấn Biên 

1178  3603498856 TA4122A Công ty TNHH Kim Ngân Đạt Số 05, Kp 12, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 2          4            14.018.897                 10.700.000               2.151.000              856.000               214.000               97.897                    Phường Trấn Biên 

1179  3603499426 TA8070A Công Ty TNHH Hoàng Quý Thiên Anh
85 đường Hưng Đạo Vương, KP 1, Phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
2          3            17.982.012                 14.000.000               2.520.000              1.120.000            280.000               62.012                    Phường Trấn Biên 

1180  3603501749 TA4833A
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

HINOVA

25/33/15/9 đường Lê Văn Duyệt, khu phố 

9, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
14        10          202.898.094               176.817.696             10.845.288            4.621.728            1.155.432            9.457.950               Phường Trấn Biên 

1181  3603522636 TA4760A
Công Ty TNHH Chế Tạo Công Nghiệp 

Sài Gòn

số 51/4A, KP7, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Phường Trấn Biên 

1182  3603534487 TA5356A Công Ty TNHH Thương Mại Thiện Bình
41, A5, KDC An Bình, P. Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
2          4            12.120.356                 9.966.441                 1.350.000              600.000               150.000               53.915                    Phường Trấn Biên 

1183  3603545739 TA4617A
Công Ty TNHH Xây Dựng Dân dụng 

Công Nghiệp Hùng Tiến

B13 KDC Quang Vinh KP4, phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          5            7.088.785                   5.503.325                 990.000                 440.000               110.000               45.460                    Phường Trấn Biên 

1184  3603550545 TA6425A
Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị 

Máy Khang Hưng

D14, KP5, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai
7          4            48.690.862                 37.843.300               6.811.796              3.027.464            756.868               251.434                  Phường Trấn Biên 

1185  3603551556  TA0436Z 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DU LỊCH PHƯƠNG VY TOUR

Số 159B/1,Đỗ Văn Thi,khu phố Nhất Hòa, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
2          3            6.803.280                   5.317.200                 955.296                 424.576               106.144               64                           Phường Trấn Biên 

1186  3603557371 TA4488A Công Ty TNHH Đá Granite Duy Hoàng
Số 52/2P Tổ 14 KP2, P. Trấn Biên, Đồng 

Nai
1          4            6.465.178                   5.007.600                 901.368                 400.608               100.152               55.450                    Phường Trấn Biên 

1187  3603571979 TA4800A Công Ty TNHH Một Bảy Chín Việt Nam
21H/B, tổ 13, KP 2, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
27        4            149.440.379               126.373.197             14.202.432            6.092.192            1.523.048            1.249.510               Phường Trấn Biên 

1188  3603576021 TA5043A Công Ty TNHH An Phúc Nhật Khang
Số 14/4 KP1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
3          7            38.920.548                 33.961.800               2.781.000              1.236.000            309.000               632.748                  Phường Trấn Biên 

1189  3603576462  Q60969A 
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lục 

Cường Phát

287A, KP4, Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trấn Biên 

1190  3603578251 TA7504A
Công Ty TNHH Bao Bì Giấy Tiến Đại 

Phát

Số 21, Tổ 6, KP 5, Phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
4          4            30.236.137                 23.500.000               4.230.000              1.880.000            470.000               156.137                  Phường Trấn Biên 

1170  3603439346 Công ty TNHH Ngân Hà Hải Dương
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1191  3603581494 Q60595K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHÁNH 

HÀ (TK0595K)

Số 47, Tổ 2, Ấp Thống Nhất, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.917.444                   3.622.800                 270.000                 -                      -                      24.644                    Phường Trấn Biên 

1192  3603586238 TA8266A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Du 

Lịch Ba Chín

Số Lô 7, Khu Dân Cư D2D, Khu Phố 7, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          10          21.306.586                 16.250.000               2.914.196              1.300.000            325.000               517.390                  Phường Trấn Biên 

1193  3603587866 TA6372A Công Ty TNHH Mạnh Phú Quý
A4, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          14          27.453.970                 20.355.000               3.889.350              1.628.400            407.100               1.174.120               Phường Trấn Biên 

1194  3603595659 TA6488A Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đồng Nai
R47 Đường D4, KP 7, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
1          8            13.837.492                 10.972.997               1.687.500              750.000               187.500               239.495                  Phường Trấn Biên 

1195  3603597367 TA8674A Công Ty TNHH Nam Mộc Phát
202/36/2, KP 5, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
3          10          52.919.618                 40.284.000               7.251.120              3.222.720            805.680               1.356.098               Phường Trấn Biên 

1196  3603598385  Q60338A Công Ty TNHH Nguyễn Hùng (Việt Nam)
Số 293/43, CMT8, KP5, Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai.
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Trấn Biên 

1197  3603603557 TA5417A Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Thành Nhân
số 27A6, KDC phường Trấn Biên, KP 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          13          25.517.139                 19.500.000               3.240.000              1.460.732            390.000               926.407                  Phường Trấn Biên 

1198  3603621884 TA6063A
Công Ty TNHH Thương Mại Kim Hằng 

Phát

Số 159, Hà Huy Giáp, KP 3, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
1          22          37.662.374                 27.555.000               4.959.900              2.204.400            551.100               2.391.974               Phường Trấn Biên 

1199  3603626240 TA8178A
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ An 

Nhiên Phát

18/1, Đỗ Văn Thi, khu phố Nhất Hòa, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          3            5.183.395                   4.012.500                 722.250                 321.000               80.250                 47.395                    Phường Trấn Biên 

1200  3603627540 TA5486A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây 

Dựng Beteam

Tầng 2, số 66, đường N16, KDC Võ Thị 

Sáu, Kp 7, Trấn Biên, Đồng Nai
2          5            18.475.997                 14.375.000               2.512.890              1.150.000            287.500               150.607                  Phường Trấn Biên 

1201  3603631321 TA5206A Công ty TNHH TM Ông Phúc
Số 22D, Khu Tái định cư, KP1, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          8            17.698.293                 13.969.316               2.205.000              980.000               245.000               298.977                  Phường Trấn Biên 

1202  3603640277 TA7356A Công Ty TNHH Cơ Khí Minh Nam Phát
Số 150A3, Tổ 10, KP 12, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.088.722                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               48.722                    Phường Trấn Biên 

1203  3603640823 TA8634A Công Ty TNHH Thiên Vương Phát
36 Nguyễn Du, KP 4, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
1          3            3.177.496                   2.480.000                 446.400                 198.400               49.600                 3.096                      Phường Trấn Biên 

1204  3603657143 TA5434A Công Ty TNHH Khoáng Sản Hà Đô B14A, KP1, phường Trấn Biên, Đồng Nai 2          41          212.845.336               144.250.000             25.965.000            10.860.000          2.800.000            28.970.336             Phường Trấn Biên 

1205  3603680738 TA6602A
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và 

Thương Mại Dịch Vụ Tâm Thịnh Phát

Số B19, đường Phan Chu Trinh, KP 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
1          12          19.848.662                 15.030.000               2.705.400              1.202.400            300.600               610.262                  Phường Trấn Biên 

1206  3603708341 TA9692A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tường 

Phát

119/8 Hà Huy Giáp, Khu phố 12, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.854.754                   5.310.000                 955.800                 424.800               106.200               57.954                    Phường Trấn Biên 

1207  3603709930 TA7048A Công Ty TNHH Lê Dao
K36, Khu phố 2, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
1          4            10.328.588                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               88.588                    Phường Trấn Biên 

1208  3603714190 TA6083A Công Ty TNHH Bảo Long Ty
157 Hà Huy Giáp, khu phố 3, Phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
1          3            3.215.730                   2.846.150                 225.342                 100.152               25.038                 19.048                    Phường Trấn Biên 

1209  3603715130 TA6219A Công Ty TNHH Nước Đá Út Sang
Số 377/77, Khu phố 3, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
1          43          76.267.559                 52.240.000               9.403.200              3.891.200            972.800               9.760.359               Phường Trấn Biên 

1210  3603721342 TA6726A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Sản Xuất Xây Dựng Lucky Star

Dãy LK11, Căn 6 và 7, Đường E3-F6, Khu 

Bửu Long 3, P. Trấn Biên, Đồng Nai
1          4            12.932.882                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               132.882                  Phường Trấn Biên 

1211  3603725890  Q60850A 
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Đài Long Phát

Số 349, KP 3, Phường  Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.322.322                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      12.322                    Phường Trấn Biên 

1212  3603727538 TA6286A Công Ty TNHH Trang Trường Phát
Số 183, đường Phan Đình Phùng, K 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          6            9.743.957                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               143.957                  Phường Trấn Biên 

1213  3603727880 TA7738A
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Đại Thành Thịnh

Số 122/10, Tổ 10D, Khu Phố 12, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.106.667                   3.980.400                 716.472                 318.432               79.608                 11.755                    Phường Trấn Biên 

 Q60457A 
Số 200/9, đường Hà Huy Giáp, Phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Trấn Biên 

 TA0120Z 
Số 200/9, đường Hà Huy Giáp, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
3          4            46.319.187                 36.000.000               6.480.000              2.880.000            720.000               239.187                  Phường Trấn Biên 

1215  3603735899  Q60272A 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO 

TẠO TUỆ ĐĂNG

Số 224/1, KP 5, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Trấn Biên 

1216  3603743392 TA8727A
Công Ty TNHH Dịch Vụ An Ninh Vạn 

Tín

Số 129/15, KP 2, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
38        3            135.827.864               134.876.898             -                         -                      -                      950.966                  Phường Trấn Biên 

1217  3603744290 TA6777A Công Ty TNHH Hân Tuấn Hào
Tầng 2, Số 170, đường Hà Huy Giáp, KP 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
2          10          32.766.316                 25.038.000               4.431.922              2.003.040            500.760               792.594                  Phường Trấn Biên 

1218  3603746770 TA6280A
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Kế 

Nguyên Thành

Số 5/9, tổ 24, KP 4, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
4          10          65.694.289                 50.076.000               9.013.680              4.006.080            1.001.520            1.597.009               Phường Trấn Biên 

1214  3603730107 
CÔNG TY TNHH KAP FURNITURE 

VIETNAM
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1219  3603747157 TA8893A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Công Nghệ Lạc Hồng

Số 912/5, đường Trần Quốc Toản, tổ 2, KP 

12, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Phường Trấn Biên 

1220  3603748792 TA7332A Công Ty TNHH TMDV Vận Tải Cát Lái

Lầu 2, số 11A18, KP1, Khu dân cư phường 

Trấn Biên, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai.

6          4            34.709.317                 28.791.662               3.600.000              1.400.000            350.000               567.655                  Phường Trấn Biên 

1221  3603761553 TA7654A
Công Ty TNHH TMDV Cơ Khí Xây 

Dựng Vĩnh Phát

Số 24, KP 3, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai
1          4            7.076.542                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               36.542                    Phường Trấn Biên 

1222  3603773485 TA7167A Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Nhật Đức
số 308 Phạm Văn Thuận, Kp 2, phường 

Trấn Biên Tỉnh Đồng Nai
2          31          150.185.196               118.824.993             8.644.500              5.928.000            2.129.115            14.658.588             Phường Trấn Biên 

1223  3603790882 TA7598A
Công ty TNHH Dịch Vụ Thú Y Thành 

Tâm

92/1, đường Đặng Văn Trơn, khu phố Tam 

Hoà, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
3          10          52.344.479                 39.900.000               7.182.000              3.192.000            798.000               1.272.479               Phường Trấn Biên 

1224  3603795288 TA7866A Công Ty TNHH ATEKCO
Số 59, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          7            9.533.958                   7.310.733                 892.800                 396.800               99.200                 834.425                  Phường Trấn Biên 

1225  3603802087 TA7115A
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Bạch 

Dương

Số 9/13, KP 3, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          6            10.681.807                 8.250.000                 1.485.000              660.000               165.000               121.807                  Phường Trấn Biên 

1226  3603812423 TA7526A Công Ty TNHH NCB Land
Số 241/1, Đường Bùi Văn Hoà, Tổ 5, 

Kp11, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          41          85.139.614                 57.587.400               10.365.732            4.606.992            1.126.710            11.452.780             Phường Trấn Biên 

1227  3603814519 TA7297A Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kha Kmex
Lầu 1, CL3 LK15, đường N1, KP 7, 

phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
2          24          118.436.636               89.645.000               11.866.114            6.900.000            1.725.000            8.300.522               Phường Trấn Biên 

1228  3603820713 TA8523A Công Ty TNHH Kira Sunshine
R22 D4 Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            8.328.137                   7.134.750                 675.000                 300.000               75.000                 143.387                  Phường Trấn Biên 

1229  3603821040  IC7160A 
Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Phát 

Vượng

30F3, D4, KP1, phường Trấn Biên, Đồng 

Nai
1          4            9.101.248                   8.514.277                 450.000                 -                      50.000                 86.971                    Phường Trấn Biên 

1230  3603826419 TA8608A
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập 

Khẩu Daddy Mart

F226 Võ Thị Sáu, kp7, Phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
4          5            34.712.489                 26.550.000               4.779.000              2.124.000            531.000               728.489                  Phường Trấn Biên 

1231  3603827405 TA7181A Công Ty TNHH Nội Thất M.H
34/34 Phan Chu Trinh, KP 1, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
2          3            13.536.604                 10.387.500               1.869.750              831.000               207.750               240.604                  Phường Trấn Biên 

1232  3603836262  TA0064Z 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI 

CÔNG NỘI THẤT XẤY DỰNG TUỆ 

THIÊN PHÁT

Số 36B, Khu Phố 1, phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
3          5            22.163.078                 18.404.000               2.322.000              1.032.000            258.000               147.078                  Phường Trấn Biên 

1233  3603839263 TA9036A Công Ty TNHH Đầu Tư Minh Anh Phát
127, KP 7, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai
1          10          17.408.803                 13.270.000               2.388.600              1.061.600            265.400               423.203                  Phường Trấn Biên 

1234  3603846207 TA8370A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Quốc Tế Kim Thiên Phát

28/08/14 đường Phan Đình Phùng, KP 2, 

Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

1          10          33.142.959                 25.000.000               4.729.500              2.000.000            500.000               913.459                  Phường Trấn Biên 

1235  3603848613 TA8415A Công Ty TNHH Hải Việt Tường
J33, Khu phố 1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          5            7.005.762                   5.758.449                 729.000                 324.000               81.000                 113.313                  Phường Trấn Biên 

1236  3603855152 TA9024A Công Ty TNHH Xây Dựng Trấn Biên
Số 6/8A, tổ 24, KP 4, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            11.397.938                 8.885.340                 1.597.500              710.000               177.500               27.598                    Phường Trấn Biên 

1237  3603856170 TA9528A Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác BIDO
124/1 khu phố 1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            24.166.103                 18.750.000               3.375.000              1.500.000            375.000               166.103                  Phường Trấn Biên 

1238  3603857255  TA0395Z 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÔNG ĐẠT PHÁT

19/5A, tổ 20, Khu Phố 3, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
3          3            13.453.288                 10.500.000               1.890.000              840.000               210.000               13.288                    Phường Trấn Biên 

1239  3603860681 TA7609A Công Ty TNHH Nông Sản Xanh Lá
Số 3, KP Nhất Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
12        4            59.388.827                 50.410.733               5.544.000              2.464.000            616.000               354.094                  Phường Trấn Biên 

1240  3603862569  Q60190A 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

VIETFLUID

P94, Đường N12, Tổ 5, KP7, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.399.787                   3.720.000                 669.600                 -                      -                      10.187                    Phường Trấn Biên 

1241  3603863058 TA9161A
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sông 

Hương

Số 38E2, Khu phố 1, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.076.542                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               36.542                    Phường Trấn Biên 

1242  3603869620 TA7709A
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản 

Xuất BHT

Tầng 18 - khối nhà A, TTC Plaza Đồng 

Nai, 53-55 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai

1          32          63.474.309                 44.800.000               8.064.000              3.584.000            896.000               6.130.309               Phường Trấn Biên 

1243  3603870658 TA9713A Công Ty TNHH Biên Hòa Express

LK6/19, đường E4, KDC cao cấp Trấn 

Biên, khu phố 1, Phường Trấn Biên,  tỉnh 

Đồng Nai

25        4            107.961.443               98.145.772               5.793.300              2.574.800            643.700               803.871                  Phường Trấn Biên 

1244  3603872359 TA7625A
Công Ty TNHH TM-DV Công Nghệ 

Hoàng Ngân Phát

D19, KDC phường Trấn Biên, khu phố 1, 

Phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          6            11.652.882                 9.000.000                 1.620.000              720.000               180.000               132.882                  Phường Trấn Biên 

1245  3603873257 TA7953A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thanh 

Danh Phát

Số 64/1/2, KP 10, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
3          4            14.755.892                 11.484.253               2.065.500              918.000               229.500               58.639                    Phường Trấn Biên 
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1246  3603873264 TA9487A
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển 

MINGROUP

151 Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
8          8            114.302.435               103.352.785             5.647.500              2.510.000            627.500               2.164.650               Phường Trấn Biên 

 3603878199  Q60973A 
Số 157 Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trấn Biên 

TA7975A
Số 157 Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
20        8            264.679.561               201.859.600             37.990.872            16.148.768          4.037.192            4.643.129               Phường Trấn Biên 

1248  3603886584 TA8986A Công Ty TNHH Lợi Phát Đồng Nai
B16, KP 2, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai
1          4            6.844.351                   5.266.932                 945.000                 420.000               105.000               107.419                  Phường Trấn Biên 

1249  3603895980 TA8235A
Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Và Xây 

Dựng Nam Bình

Số 26/2, đường Cách mạng Tháng Tám, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
2          3            9.666.441                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               66.441                    Phường Trấn Biên 

1250  3603896254 TA9266A
Công Ty TNHH Thiết Bị Đầu Tư Y Tế 

T&T- Phòng Khám Minh Trí

Lô BN2 – LK24, đường N1, KDC D2D, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
3          3            14.515.484                 11.160.000               2.008.800              892.800               223.200               230.684                  Phường Trấn Biên 

1251  3603901384 TA9892A Công Ty TNHH Hoàng Tiên Sơn
87/46/8 Đường Lê Văn Duyệt, Khu phố 8, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
2          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Phường Trấn Biên 

1252  3603901391 TA8369A
Công Ty TNHH Du Lịch Ngôi Sao Biên 

Hòa

số 112, đường N10, KDC Võ Thị Sáu, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
1          25          44.022.684                 31.875.000               5.737.500              2.550.000            637.500               3.222.684               Phường Trấn Biên 

1253  3603912763 TA9292A
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và 

Môi Trường Nam Miền Trung

Số 250/44, khu phố 2, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            14.755.772                 11.475.000               2.065.500              918.000               229.500               67.772                    Phường Trấn Biên 

1254  3603914168 TA9534A Công Ty TNHH Chuyện Biên Hòa
Số 90/14B, khu phố 3, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.485.510                   5.706.047                 450.000                 200.000               50.000                 79.463                    Phường Trấn Biên 

 TA0085Z 
Số 7/2A, tổ 1, khu phố 4, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.363.969                 15.800.000               2.844.000              1.264.000            316.000               139.969                  Phường Trấn Biên 

 TA0085Z 
Số 7/2A, tổ 1, khu phố 4, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.363.969                 15.800.000               2.844.000              1.264.000            316.000               139.969                  Phường Trấn Biên 

1256  3603924328 TA9177A Công Ty TNHH Thiên Hào Phú

Trong khuôn viên Công ty CP Long Bình, 

đường Mạc Đỉnh Chi, kp10, phường Trấn 

Biên, đồng nai

27        12          466.160.228               434.483.859             6.171.300              2.742.800            685.700               22.076.569             Phường Trấn Biên 

1257  3603927738 TA8911A Công Ty Cổ Phần Kansha Việt Nam
Số 01 Mạc Đĩnh Chi, phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Na
4          12          76.359.552                 65.824.718               5.350.500              2.272.000            568.000               2.344.334               Phường Trấn Biên 

1258  3603929319 TA8889A
Công Ty TNHH Vât Liệu Xây Dựng Hải 

Liên Phát

63/33/2, khu phố 1, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          7            12.969.590                 12.028.522               315.000                 140.000               35.000                 451.068                  Phường Trấn Biên 

1259  3603930064 TA9268A
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Chế Tạo Hoàng Vũ

24/17 Hà Huy Giáp, khu phố 2, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
2          4            9.703.391                   7.517.456                 1.352.052              600.912               150.228               82.743                    Phường Trấn Biên 

1260  3603930716 TA9062A
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Và Xây 

Dựng Biên Hòa 39

J56, khu phố 1, phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
9          19          245.675.282               179.429.800             33.675.264            14.354.384          3.588.596            14.627.238             Phường Trấn Biên 

1261  3603946226 TA9708A Công Ty TNHH TM- XNK Thế Hệ Mới
8D1, tổ 5D, khu phố 1, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
1          11          27.147.465                 20.625.000               3.712.500              1.650.000            412.500               747.465                  Phường Trấn Biên 

1262  3603948336 TA9164A Công Ty TNHH Hlee Design
Số 11/3A Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, P. Trấn 

Biên , Đồng Nai.
2          4            18.013.018                 14.000.000               2.520.000              1.120.000            280.000               93.018                    Phường Trấn Biên 

1263  3603949562 TA9345A
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An 

Ninh Chuyên Nghiệp Miền Nam

Số 1C, tổ 10, khu phố 02, đường Hà Huy 

Giáp, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
12        10          196.179.418               152.630.001             25.464.150            11.097.200          2.774.300            4.213.767               Phường Trấn Biên 

1264  3603952438 TA9821A
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch 

Vụ Xây Dựng Đăng Khôi

94D, Trần Thị Hoa, khu phố 12, Phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
2          4            12.866.441                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               66.441                    Phường Trấn Biên 

1265  3603953142 TA9310A Công TyTNHH Cát Bảo Quang
Số 338, đường Bùi Văn Hòa, khu phố 11, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
2          5            17.423.513                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               143.513                  Phường Trấn Biên 

1266  3603953375  TA0339Z 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO HOÀNG 

PHÁT

Số 147 Huỳnh Văn Nghệ, KP 2, phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.811.074                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 11.074                    Phường Trấn Biên 

1267  3603954548 TA9977A
CÔNG TY TNHH EXPORT IMPORT T- 

H

R166, đường N2, KP 7, phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai
2          7            27.960.612                 21.525.000               3.874.500              1.722.000            430.500               408.612                  Phường Trấn Biên 

1268  3603958542 TA9584A Công Ty TNHH Kinh Doanh Huy Phúc
82/5, Khu phố 3, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            6.860.633                   5.949.504                 472.500                 210.000               52.500                 176.129                  Phường Trấn Biên 

1269  3603962757  Q61227A Công Ty TNHH TM DV VT Ngọc Điệp
D12, khu phố 1, Phường Trấn Biên, Đồng 

Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trấn Biên 

1270  3603974960 TA9451A
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế 

Tiếp Vận Xanh

25A4 KDC phường Trấn Biên, KP 1, 

phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
22        3            97.999.294                 85.538.686               7.352.415              3.020.580            755.145               1.332.468               Phường Trấn Biên 

1271  3603981809 TA9834A Công Ty TNHH May Mặc Anh Minh Vina
Số D2, tổ 8C, khu phố 5, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
7          4            37.578.294                 30.489.985               4.500.000              1.800.000            450.000               338.309                  Phường Trấn Biên 

1272  3603987310 TA9971A
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG HỢP 

NHẤT

Số 47/2, KP 3, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          8            16.942.306                 13.000.000               2.340.000              1.040.000            260.000               302.306                  Phường Trấn Biên 

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo 

An Hòa
1247

 3603916221 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG DƯƠNG GIA
1255
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1273  3603991821 TA9994A
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

DONAMED

B14, đường N4, khu phố 2, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
3          8            35.500.074                 27.307.200               4.915.296              2.184.576            546.144               546.858                  Phường Trấn Biên 

1274  3603992293 TA9786A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Đầu Tư Ô Tô Bình Minh

158/48/6, khu phố 3, P. Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai
3          5            21.035.808                 16.200.000               2.916.000              1.296.000            324.000               299.808                  Phường Trấn Biên 

1275  3603994861 TA9906A
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV MINH 

AN VN

26 đường N14, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai
1          8            26.065.087                 20.000.000               3.600.000              1.600.000            400.000               465.087                  Phường Trấn Biên 

1276  3604010599  TA0748Z 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG NAM TIẾN PHÁT

Số 8 Lô A18, Khu Dân Cư An Bình, 

Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai
4          4            53.356.973                 41.500.000               7.470.000              3.320.000            830.000               236.973                  Phường Trấn Biên 

1277  3604016960  TA0275Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NHÀ HÀNG GHITA

H58, đường D12, KP 7, Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai
6          3            23.667.512                 17.901.607               3.712.500              1.430.000            357.500               265.905                  Phường Trấn Biên 

1278  8342518663  KQ0251A HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HIỆP
BN1-LK31, Đường N1, KP7, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trấn Biên 

1279  8610355054  CA0148A HỘ KINH DOANH SAKURA
257 đường 30/4, Khu phố 4, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai
5          4            25.770.262                 21.803.110               2.389.500              1.062.000            265.500               250.152                  Phường Trấn Biên 

1280 #REF!  NA0160A Mầm Non Thiên Thần Nhỏ
12A12, KDC Trấn Biên, Kp 1, Phường 

Trấn Biên, Đồng Nai
1          5            6.436.856                   4.968.999                 892.800                 396.800               99.200                 79.057                    Phường Trấn Biên 

1281 #REF!  NA0338A Mầm Non Khai Tâm
Số nhà 27, Kp 6, phường Trấn Biên Đồng 

Nai
1          36          88.456.554                 56.578.500               14.580.918            4.526.280            1.131.570            11.639.286             Phường Trấn Biên 

1282 #REF!  NA0515A 
Nhóm Trẻ - Lớp Mẫu Giáo Độc Lập Tư 

Thục An Tâm

L3, Đường N1, KP 1, phường Trấn Biên, 

Đồng Nai
3          3            9.633.221                   8.550.000                 675.000                 300.000               75.000                 33.221                    Phường Trấn Biên 

1283

 

03609202300

1 

 KQ0486A HỘ KINH DOANH VŨ VĂN ĐÀM
16/4, hẻm 4, tổ 36, KP 4C, Phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

1284  0613987758 TF0189F
Cty TNHH Công Trình Sơn Kính 3D Han 

Chi
số 168, tổ 30, KP3, Trảng Dài, Đồng Nai 3          3            11.274.641                 9.957.408                 787.500                 350.000               87.500                 92.233                    Phường Trảng Dài 

1285  3600259352 TZ0081Z
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Vật 

Liệu Đồng Nai

138 Nguyễn ái Quốc, KP1, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
54        4            488.910.803               410.661.706             48.681.000            20.256.000          6.167.000            3.145.097               Phường Trảng Dài 

1286  3600639160  Q61226A 
Công ty TNHH MTV SX-TM Hương 

Thuận Phát
6/1B tổ 4, KP1, Trảng Dài, Đồng Nai 1          3            9.472.859                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      32.859                    Phường Trảng Dài 

1287  3600709516  TA2934A Công Ty TNHH Đất Thành Đồng
Số 6A/3, Tổ 3, Kp3, Phường Trảng Dài, 

Đồng Nai
8          4            48.105.436                 38.480.000               5.562.400              3.078.400            769.600               215.036                  Phường Trảng Dài 

1288  3600863726  TA0635A Công ty TNHH Ngân Hồng Phúc
Tổ 9, Kp 4, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
14        4            84.566.961                 71.914.000               7.893.000              3.508.000            877.000               374.961                  Phường Trảng Dài 

 Q60292A Tổ 37, Kp 5, Phường Trảng Dài,  Đồng Nai 1          3            7.983.483                   6.750.000                 1.215.000              -                      -                      18.483                    Phường Trảng Dài 

 TA1041A Tổ 37, Kp 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 2          4            11.490.508                 9.896.400                 990.900                 440.400               110.100               52.708                    Phường Trảng Dài 

1290  3600985996 TA4109A Công Ty TNHH MTV Hoàng Nhật Vân
51A, Tổ 22, Kp 2, Phường Trảng Dài, 

Đồng Nai
1          8            9.687.584                   8.910.000                 540.000                 120.000               30.000                 87.584                    Phường Trảng Dài 

1291  3601010826  TA0721A Công ty TNHH Cơ Khí Phúc Minh Tâm
Văn phòng Luật gia- Hẻm 97, Số 68, Tổ 27, 

Kp 3A, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          4            14.165.951                 11.010.000               1.981.800              880.800               220.200               73.151                    Phường Trảng Dài 

1292  3601024709  TA0798A 
Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương 

Mại Hưng Phúc

1/30, Tổ 25, Kp5, Phường Trảng Dài, Đồng 

Nai
5          4            24.315.703                 18.959.681               3.379.725              1.502.100            375.525               98.672                    Phường Trảng Dài 

1293
 3601244172-

001 
 KQ0132A 

HỘ KINH DOANH PHẠM TRƯỜNG 

SƠN

170, tổ 27, KP 4 Phường Trảng Dài , Đồng 

Nai
1          4            11.850.756                 10.065.000               1.755.000              -                      -                      30.756                    Phường Trảng Dài 

1294  3601514559  TA1701A Cty TNHH tư vấn xây dựng Hùng Huy Vũ
Số 868/36A, Tổ 28, Kp 2, Phường Trảng 

Dài, Đồng Nai
1          4            10.979.733                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               739.733                  Phường Trảng Dài 

1295  3601564045 TA4385A Công Ty TNHH Gia Khánh Tổ 25 KP5 Trảng Dài, Đồng Nai 2          4            15.439.729                 12.000.000               2.160.000              960.000               240.000               79.729                    Phường Trảng Dài 

1296  3602077044 TA5021A Công Ty TNHH SX - TM - DV Hằng Hải
Số 20A, Tổ 22, KP2, Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai.
1          3            5.109.360                   3.982.500                 716.850                 318.600               79.650                 11.760                    Phường Trảng Dài 

1297  3602376848  TA1570A Công ty CP Thương Mại Vina 64, tổ 25, KP2, Trảng Dài, Đồng Nai 1          5            7.429.381                   5.977.278                 900.000                 400.000               100.000               52.103                    Phường Trảng Dài 

1298  3602468288  Q61341A 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI THỊNH ĐẠI PHÚC

Số 38, tổ 15, KP 3, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.382.142                   2.022.000                 360.000                 -                      -                      142                         Phường Trảng Dài 

1299  3602494827  Q61391A 
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV TÂN 

VẠN PHÁT

Số nhà 128/40 Nguyễn Khuyến, khu phố 5, 

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.552.322                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      12.322                    Phường Trảng Dài 

1300  3602571905 TD0271D
CÔNG TY TNHH BAO BÌ THUẬN LỢI 

PHÁT

Tổ 1, Khu phố 3, Phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
22        3            84.631.046                 65.670.000               11.820.600            5.253.600            1.313.400            573.446                  Phường Trảng Dài 

 3600911401 
Công Ty TNHH một thành viên Đại Vỹ 

Long
1289
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 Q60610A 
Số 88, đường 768B, tổ 15, khu phố 4B, 

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          4            2.965.403                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      15.403                    Phường Trảng Dài 

 TA0711Z 

Số 88, đường 768B, tổ 15, khu phố 4B, 

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

3          3            15.328.080                 11.947.500               2.150.550              955.800               238.950               35.280                    Phường Trảng Dài 

1302  3602726972 TA4430A
Công ty TNHH TMDV Xây Dựng Long 

Nhất
Tổ 16, KP2, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 2          4            12.861.765                 10.000.000               1.795.414              800.000               200.000               66.351                    Phường Trảng Dài 

1303  3602791481 TA4218A
Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Cường 

Thịnh
Tổ 15, KP5, P.Trảng Dài, Đồng Nai 15        3            52.953.823                 46.736.633               3.685.824              1.638.144            409.536               483.686                  Phường Trảng Dài 

1304  3602834907  TA2328A 
Công ty TNHH Xây dựng Nam Thuận 

Thành
Tổ 5, Kp 3, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 4          3            16.458.946                 13.199.664               2.070.000              920.000               230.000               39.282                    Phường Trảng Dài 

1305  3602923025  TA3553A Công Ty TNHH Toàn Liên Thịnh
79/26, tổ 26B, KP5, Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai.
4          5            43.586.920                 32.375.000               7.245.000              2.590.000            647.500               729.420                  Phường Trảng Dài 

1306  3602949175  Q60492A 
Công ty TNHH MTV TMDV Vạn Lợi 

Phát
số 10, tổ 9, kp 4, trảng dài, đồng nai 1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Phường Trảng Dài 

1307  3603041890  TA2908A Công Ty TNHH Hoàng Đông VI NA 26/8 Kp5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 10        3            30.631.907                 26.757.454               2.250.000              1.000.000            250.000               374.453                  Phường Trảng Dài 

1308  3603066327 TA5241A Công ty TNHH MTV Thảo Kiên Phát lầu 1, tổ 31, kp5, Trảng Dài, TP , Đồng Nai 1          4            6.965.589                   5.400.000                 966.156                 432.000               108.000               59.433                    Phường Trảng Dài 

1309  3603151251  TA2420A Công ty TNHH Sản Xuất Minh Tấn Phát Tổ 32, KP5, Trảng Dài, Đồng Nai 15        4            80.801.494                 64.947.969               9.900.000              4.400.000            1.100.000            453.525                  Phường Trảng Dài 

1310  3603192547  TA3618A 
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT THUẬN 

NAM

Tổ 26, KP2, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
2          5            14.403.039                 11.062.915               1.910.880              849.280               212.320               367.644                  Phường Trảng Dài 

1311  3603233183 TA4350A
Công ty TNHH XNK Hóa Chất Và Phân 

Bón Thiên Kim

7/68, Đường số 05, Tổ 20A, Trảng Dài, 

Đồng Nai
10        5            96.656.364                 74.250.000               13.815.000            5.940.000            1.485.000            1.166.364               Phường Trảng Dài 

1312  3603277222 TA8362A Công Ty TNHH Động Lực Thịnh Phát
Số 39, tổ 25D, KP 4, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
6          3            19.720.778                 15.261.400               2.747.052              1.220.912            305.228               186.186                  Phường Trảng Dài 

1313  3603360382  KQ0188A Lớp Mầm Non Độc Lập Hoàng Long
Tổ 31, khu phố 3A, Phường Trảng Dài,  

Đồng Nai
1          3            4.144.376                   3.815.000                 315.000                 -                      -                      14.376                    Phường Trảng Dài 

 Q60123A 
1/39, tổ 22, khu phố 5A, P. Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            23.682.148                 20.000.000               3.600.000              -                      -                      82.148                    Phường Trảng Dài 

TA6471A
1/39, tổ 22, khu phố 5A, P. Trảng Dài, TP , 

Tỉnh Đồng Nai
1          5            15.664.606                 11.941.200               2.388.240              955.296               238.824               141.046                  Phường Trảng Dài 

1315  3603365158  TA3690A 
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Trần Đại 

Thắng

Số 159, tổ 3, KP4, Phường Trảng Dài, 

Đồng Nai
2          4            13.278.166                 10.320.000               1.857.600              825.600               206.400               68.566                    Phường Trảng Dài 

1316  3603413330  TA1016Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHÚC THÁI LONG

Số 36, tổ 19, KP 5, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Phường Trảng Dài 

1317  3603421363  Q60681A 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY 

DỰNG KHANG MINH HY

Số 68 hẻm 5, đường 768, KP 4, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Phường Trảng Dài 

1318  3603437765  TA3945A 
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hai 

Mười Sáu

Số 126A, Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
10        3            71.476.550                 55.500.000               10.260.000            4.440.000            1.110.000            166.550                  Phường Trảng Dài 

1319  3603471519 TA4151A
Công Ty TNHH Thiết bị Giáo dục Văn 

phòng phẩm Đồng Nai

265/5 Tổ 2, Kp 5, Phường Trảng Dài, Đồng 

Nai
1          4            6.381.756                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 32.956                    Phường Trảng Dài 

1320  3603484282 TA6748A
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nhật 

Phát

L4-17, Khu Dân Cư Phú Gia 2, Khu phố 5, 

phường trảng dài, tỉnh đồng nai
8          3            25.922.356                 22.779.490               1.803.600              801.600               200.400               337.266                  Phường Trảng Dài 

1321  3603490060 TA8407A
Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Tuấn 

Kiệt Phát

Số 119B, Tổ 30, KP3, Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
2          4            14.194.219                 11.000.000               1.979.504              880.000               220.000               114.715                  Phường Trảng Dài 

1322  3603495950 TA9855A
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đại 

Việt Đồng Nai

Số 79, tổ 5, KP 3, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
2          5            16.201.763                 12.519.000               2.253.420              1.001.520            250.380               177.443                  Phường Trảng Dài 

1323  3603502051 TA5443A
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm 

Hoàng Ngân
số 18/158, tổ 2, Kp 4, Trảng Dài, Đồng Nai 1          4            9.757.147                   7.700.803                 1.377.000              512.000               128.000               39.344                    Phường Trảng Dài 

 Q61191A 
Số 2, tổ 29, khu phố 5, Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

TA7478A
Số 2, tổ 29, khu phố 5, Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.965.589                   5.400.000                 966.156                 432.000               108.000               59.433                    Phường Trảng Dài 

1325  3603542590 TA5401A Công Ty TNHH Nhôm Đúc Anh Nhật Phát
H2, Đường Thân Nhân Trung, KP 4, Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
5          5            72.630.235                 56.275.000               10.129.500            4.502.000            1.125.500            598.235                  Phường Trảng Dài 

1326  3603550873 TD0317D
CÔNG TYTNHH TM-DV NĂNG 

LƯỢNG MỚI ĐỒNG NAI

Cụm công nghiệp Thạnh Phú, ấp ông 

Hường, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
26        3            87.369.943                 67.664.250               12.418.380            5.413.140            1.353.285            520.888                  Phường Trảng Dài 

1327  3603551450 TA7014A
Công Ty TNHH Vận Tải Cơ Giới Đàm 

Trường

Số 15A/11, Tổ 45, KP 4C, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
5          4            32.166.103                 25.000.000               4.500.000              2.000.000            500.000               166.103                  Phường Trảng Dài 

 3602621384 1301
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN NHẬT QUANG

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và 

Dịch Vụ Kỹ Thuật Lean
 3603361749 1314

Công Ty TNHH MTV Kiên Cường Phát 3603542505 1324
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1328  3603559435  Q60443A 
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Bát Việt Phúc

Số 97/22/3, Tổ 38, Kp 3A, P. Trảng Dài, 

Đồng Nai
1          3            2.128.929                   1.800.000                 324.000                 -                      -                      4.929                      Phường Trảng Dài 

1329  3603571908 TA9046A Công Ty TNHH Phúc Song Hân

Văn phòng Luật Thái Nguyên, hẻm 97, số 

68, tổ 27, kp3a, P. Trảng Dài, Tỉnh Đồng 

Nai

6          3            30.509.608                 23.895.000               4.134.290              1.911.600            477.900               90.818                    Phường Trảng Dài 

1330  3603582265  TA0241Z CÔNG TY TNHH ĐĂNG ĐẠI DƯƠNG
Đường N6 tổ 40, khu phố 3a, khu dân cư 

Phú Gia, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
1          5            8.873.084                   6.875.000                 1.237.500              550.000               137.500               73.084                    Phường Trảng Dài 

1331  3603626603 TA4992A
Công ty TNHH Xây dựng Giang Thành 

Nam

Số 259/16/18, Bùi Trọng Nghĩa, Kp3, 

Trảng Dài, Đồng Nai
2          4            13.949.893                 11.110.000               1.867.500              730.000               182.500               59.893                    Phường Trảng Dài 

1332  3603630007 TA5944A
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Trường Minh Phú

Số 598/24 Tổ 1, khu phố 5, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
2          4            19.589.156                 15.225.000               2.740.500              1.218.000            304.500               101.156                  Phường Trảng Dài 

1333  3603640252 TA5570A
Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Kiến 

Tạo
số 4, tổ 21, KP 5, Trảng Dài, Đồng Nai 6          5            40.336.084                 31.458.632               5.568.300              2.474.800            618.700               215.652                  Phường Trảng Dài 

1334  3603653910 TA6312A
Công Ty TNHH Thực Phẩm Tây Nguyên 

Xanh

Số 3, tổ 12, KP 5, phường Trảng Dài, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            11.534.576                 8.970.000                 1.614.600              717.600               179.400               52.976                    Phường Trảng Dài 

1335  3603661196  Q60220A 
Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Dựng 

Global QHC

tổ 2, kp.4C, Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai
1          4            2.846.787                   2.400.000                 432.000                 -                      -                      14.787                    Phường Trảng Dài 

1336  3603714793 TA7020A Công Ty TNHH TM-DV Tùng Anh Phát
26B, hẻm 1, tổ 11, KP 4C, Phường Trảng 

Dài,Tỉnh Đồng Nai
3          4            15.451.186                 11.934.560               2.076.300              922.800               230.700               286.826                  Phường Trảng Dài 

1337  3603727337 TA7456A
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng 

Tùng Đại Phát

3/16B, tổ 6, KP 4B, Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
3          3            14.346.436                 11.190.000               2.004.489              895.200               223.800               32.947                    Phường Trảng Dài 

1338  3603727344 TA7016A Công Ty TNHH Phụ Tùng Vạn Phát
Số 166/80/22, tổ 17, KP 5A, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
4          3            18.114.327                 14.125.000               2.542.500              1.130.000            282.500               34.327                    Phường Trảng Dài 

1339  3603730509  Q61182A Công Ty TNHH Ice Quốc Tế Anh
L2/6, khu dân cư Phú Gia 2, KP 5, Trảng 

Dài,tỉnh Đồng Nai
1          3            41.562.170                 35.100.000               6.318.000              -                      -                      144.170                  Phường Trảng Dài 

1340  3603747943 TA6696A Công Ty TNHH Grefor
81/18 Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
7          3            34.237.620                 26.509.200               4.996.998              2.120.736            530.184               80.502                    Phường Trảng Dài 

1341  3603756521  Q61105A 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG TRÍ QUÂN

Số 55, Tổ 5, Khu Phố 4B, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.157.358                   5.200.000                 936.000                 -                      -                      21.358                    Phường Trảng Dài 

1342  3603785321  TA0431Z 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI HẢI THÀNH

38, đường Đồng khởi, khu phố 3, P. Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
8          4            49.184.600                 40.000.000               5.400.000              2.760.000            800.000               224.600                  Phường Trảng Dài 

1343  3603789291 TA7413A
Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Mai 

Hùng Phát

Số 79, hẻm 71, tổ 6, Khu phố 4B, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Phường Trảng Dài 

1344  3603794615 TD0422D
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

TẤN GIA LỘC

Số 44A, đường Xóm Gò, ấp Vàm, phường 

Trảng Dài,  Tỉnh Đồng Nai
7          4            39.514.076                 33.424.204               3.769.416              1.675.296            418.824               226.336                  Phường Trảng Dài 

1345  3603796387 TA7955A
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu 

Tư Xây Dựng CCONS

Số 68, tổ 4, KP 2, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
6          3            32.115.498                 24.975.000               4.495.500              1.998.000            499.500               147.498                  Phường Trảng Dài 

1346  3603802827  Q60158A 
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Thế Giang

Số 344/51, tổ 28, KP 4, Phường Trảng Dài, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

1347  3603805338  Q60352A 
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Quốc tế Trường Hiền

Số 232 Bùi Trọng Nghĩa, KP 2, Phường 

Trảng Dài,  Tỉnh Đồng Nai
1          3            21.313.933                 18.000.000               3.240.000              -                      -                      73.933                    Phường Trảng Dài 

1348  3603816876 TA9276A Công Ty TNHH Vận Tải Kim Ngân Hà
6/23 Tổ 61, Khu Phố 4B, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
7          5            30.622.547                 23.806.376               4.275.000              1.900.000            475.000               166.171                  Phường Trảng Dài 

1349  3603825091 TA8846A Công Ty TNHH Trí Bảo Thy
Số 798, tổ 22B, khu phố 2, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
3          4            18.639.729                 14.500.000               2.610.000              1.160.000            290.000               79.729                    Phường Trảng Dài 

1350  3603833134 TA7357A Công Ty TNHH MTV Thiên Phúc Anh
79, tổ 33, Khu Phố 3, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            51.414.299                 39.960.000               7.192.800              3.196.800            799.200               265.499                  Phường Trảng Dài 

1351  3603840653  TA0827Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGHĨA LONG PHÁT

Số 12, tổ 26, khu phố 3A, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
11        3            40.517.676                 35.872.000               2.934.450              1.198.000            299.500               213.726                  Phường Trảng Dài 

1352  3603851951 IC0017D

Người nước ngoài_CÔNG TY TNHH 

TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ AUSTGROW 

VIỆT NAM

Cụm CN Thạnh Phú - Thiện Tân, ấp Ông 

Hường, phường Trảng Dài,  Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

2          4            17.623.482                 15.505.692               1.845.000              -                      205.000               67.790                    Phường Trảng Dài 

1353  3603851951 YN0012D
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC 

TẾ AUSTGROW VIỆT NAM

Cụm CN Thạnh Phú - Thiện Tân, ấp Ông 

Hường, phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

328      3            1.533.274.617            1.292.286.532          120.792.825          49.570.700          12.392.675          58.231.885             Phường Trảng Dài 

1354  3603861290 TA7303A
Công Ty TNHH TM Xăng Dầu Nguyễn 

Thái Học

Số 34,Đường Nguyễn Thái 

Học,Kp4,P.Trảng Dài, Đồng Nai
2          3            10.007.033                 7.800.000                 1.404.000              624.000               156.000               23.033                    Phường Trảng Dài 

1355  3603861741 TA7304A
Công Ty TNHH TM Xăng Dầu Nguyễn 

Khuyến

Số 190, đường Nguyễn Khuyến, KP 5, P. 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
6          3            33.485.072                 26.100.000               4.698.000              2.088.000            522.000               77.072                    Phường Trảng Dài 
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1356  3603863026 TA7928A
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và 

Thương Mại Trí Kiến Nguyên

Số 86, tổ 17A, khu phố 2A, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          5            7.423.047                   5.789.977                 990.000                 440.000               110.000               93.070                    Phường Trảng Dài 

1357  3603865721 TD0452D

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 

GỖ SƠN HÀ PHÁT

Tổ 9, ấp 6+7, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
4          6            59.205.575                 45.276.600               8.375.130              3.622.128            905.532               1.026.185               Phường Trảng Dài 

1358  3603869483 TA9083A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát 

Triển Phúc An Khang

Số 7, đường Nguyễn Khuyến, tổ 4, KP 4A, 

Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.
10        5            103.891.196               79.107.500               15.912.000            6.328.600            1.582.150            960.946                  Phường Trảng Dài 

1359  3603886898  Q60518A CÔNG TY TNHH ANH NGỮ G&K
Số 55, đường N3, KDC Phú Gia, tổ 40, KP 

3A, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

1360  3603900486  TA0338Z CÔNG TY TNHH NGỌC ĐỨC NINH
Số L5-31, khu dân cư Phú Gia 2, tổ 13, khu 

phố 5, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
3          3            9.655.103                   8.519.071                 675.000                 300.000               75.000                 86.032                    Phường Trảng Dài 

1361  3603909062 TA9386A
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xây Dựng Toàn Tuấn Phát

số 5, tổ 32, khu phố 4B, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            12.759.702                 9.900.000                 1.782.000              792.000               198.000               87.702                    Phường Trảng Dài 

1362  3603911777 TA9589A
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 

Tân Hoàng Phú

Số 111/42 Nguyễn Phúc Chu, tổ 17, khu 

phố 5, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
3          3            14.433.221                 11.250.000               2.025.000              900.000               225.000               33.221                    Phường Trảng Dài 

1363  3603916983 TA9882A Công Ty TNHH Vận Tải Đại Hùng Long
Số 39, đường 768B, tổ 2, khu phố 4C, 

Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
3          5            84.200.216                 65.117.917               11.700.000            5.200.000            1.300.000            882.299                  Phường Trảng Dài 

1364  3603917345 TA8553A Công Ty TNHH PCCC Thành Khoa
Số 17/1, tổ 1, Khu phố 3A, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
5          4            43.497.363                 33.795.000               6.083.100              2.703.600            675.900               239.763                  Phường Trảng Dài 

1365  3603927255 Q60040D
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH JOONG 

ANG A/S VINA

Số nhà 1301, Đường 768, Tổ 5, Ấp 6-7, 

phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

1366  3603927569  Q60570A Công Ty TNHH 1Car Garage
Số 160, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, 

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          4            11.861.611                 10.000.000               1.800.000              -                      -                      61.611                    Phường Trảng Dài 

1367  3603938507 TA9204A Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Itaxco
Số 186/16/9, tổ 23, khu phố 5, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
2          4            13.638.425                 10.600.000               1.907.998              848.000               212.000               70.427                    Phường Trảng Dài 

1368  3603942849 TA8946A Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Minh Phát
Số 259/16/5, tổ 39, khu phố 3, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.903.245                   3.000.000                 540.000                 240.000               60.000                 63.245                    Phường Trảng Dài 

1369  3603957517 TA9384A
Công Ty TNHH SX TM DV Thép Minh 

Thiện

128/3, Đường Nguyễn Khuyến, Kp5A, 

Trảng Dài, Đồng Nai
6          5            66.597.700                 51.500.000               9.270.000              4.120.000            1.030.000            677.700                  Phường Trảng Dài 

1370  3603963013  TA1043Z CÔNG TY TNHH TM GIA BẢO PHÁT
Số 4E, Tổ 28, khu phố 4B, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.531.334                   3.135.000                 247.500                 110.000               27.500                 11.334                    Phường Trảng Dài 

 Q60271A 
Số 5/1, Tổ 6, Khu Phố 4A, Phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Phường Trảng Dài 

TA9695A
Số 5/1, Tổ 6, Khu Phố 4A, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.772.586                   3.720.000                 669.600                 297.600               74.400                 10.986                    Phường Trảng Dài 

1372  3603969720  TA0973Z 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

PHƯƠNG NAM

208/55/4, tổ 14, Khu phố 4A, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
2          3            9.666.441                   8.757.596                 540.000                 240.000               60.000                 68.845                    Phường Trảng Dài 

1373  3603987462  TA0305Z 
CÔNG TY TNHH TM DV LAM HỒNG 

PHÁT

Số 68, tổ 27, khu phố 5, phường Trảng Dài, 

tỉnh Đồng Nai
5          4            38.985.316                 30.300.000               5.454.000              2.424.000            606.000               201.316                  Phường Trảng Dài 

 Q60819A 
Tổ 15, ấp Vàm, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.955.887                   4.534.273                 374.085                 -                      -                      47.529                    Phường Trảng Dài 

 TA0837Z 
Tổ 15, ấp Vàm, Phường Trảng Dài, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            4.370.270                   3.878.850                 306.225                 136.100               34.025                 15.070                    Phường Trảng Dài 

1375  3603993427  TA0790Z 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ LƯU LIÊN

68, Đường 768B, KP 4B, Phường Trảng 

Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.003.516                   3.900.000                 702.000                 312.000               78.000                 11.516                    Phường Trảng Dài 

1376  3604002541  TA0824Z 
CÔNG TY TNHH SX -TM - DV NGỌC 

KIỆT

29B, hẽm 1, tổ 11, khu phố 4C, Phường 

Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
2          3            6.349.608                   4.960.800                 892.800                 396.800               99.200                 8                             Phường Trảng Dài 

1377  3604016047  Q61387A CÔNG TY TNHH DƯƠNG AN PHÁT
Số nhà 42C, tổ 9, khu phố 5, phường Trảng 

Dài, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.735.198                   4.360.000                 360.000                 -                      -                      15.198                    Phường Trảng Dài 

1378  3604021209  Q60376A 
CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG 

NGUYỄN

44/13 Nguyễn Phúc Chu, khu phố 5, 

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.284.295                   5.307.200                 955.296                 -                      -                      21.799                    Phường Trảng Dài 

1379  3604029021  TA0719Z 
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP LỘC DUYÊN

1014 Nguyễn Ái Quốc, tổ 2, khu phố 1, 

Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
2          3            13.633.447                 10.614.400               1.910.592              849.152               212.288               47.015                    Phường Trảng Dài 

1380  3603796669 TB0689B
Công ty Cổ phần sản xuất và nhân giống 

nấm HVT
Tôt 2, ấp 3, Xuân An,, tỉnh Đồng Nai 2          4            15.439.729                 12.000.000               2.160.000              960.000               240.000               79.729                    Phường Xuân An 

Công Ty TNHH Đầu Tư Best Miền Nam 3603966800 1371

1374  3603988787 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN 

DU XANH
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1381  0314045354 Q60085B
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN GIA 

DỤNG VINH QUANG

Y6 Đường Hùng Vương, KP3 phường 

Xuân Bình, tỉnh Đồng Nai
1          3            2.070.812                   1.955.900                 105.300                 -                      -                      9.612                      Phường Xuân Bình 

1382  3602644751 TB0083B Cty TNHH Bách Hữu Phát Số 724 đường 21/4 P Xuân Bình - Đồng Nai 7          3            25.990.022                 22.946.058               1.900.800              844.800               211.200               87.164                    Phường Xuân Bình 

1383  0000000 KX0052B
Người hoạt động KCT ở cấp xã tại TTDV 

Tổng hợp phường Xuân Lập

Đường số 8, khu phố Trung Tâm, phường 

Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai
8          3            25.284.912                 25.151.606               -                         -                      -                      133.306                  Phường Xuân Lập 

1384  3603871281 TB0640B Công ty TNHH TM Hải Nhật
Số 2 Lý Tự Trọng, Khu phố 4, Phường 

Xuân Thanh, Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.350.143                   4.500.000                 1.318.500              360.000               90.000                 81.643                    Phường Xuân Thanh 

1385  3602681217 Q60067B Công ty TNHH MTV Quy Ngàn
Số 27, Nguyễn Hữu Cảnh, KP2, Xuân 

Trung, Đồng Nai
1          3            4.444.139                   3.757.500                 676.350                 -                      -                      10.289                    Phường Xuân Trung 

1386  3603388268 Q60128B Công ty TNHH Lee Yeon VLF
25/4 Nguyễn Trung Trực, hẻm 25, KP2, 

Xuân Trung, tỉnh Đồng Nai
1          3            8.891.074                   8.400.000                 450.000                 -                      -                      41.074                    Phường Xuân Trung 

1421  0313443169 Q60134I
Công ty TNHH TM DV PHÚ QUỐC 

DRAGON

Số 86- Tổ 2- Ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            8.288.752                   7.000.000                 1.260.000              -                      -                      28.752                    Xã An Phước 

IC0262I
Số nhà 231, Hẻm 224, Đường Nguyễn Hải, 

Khu Bàu Cá, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
1          5            22.927.663                 21.215.108               900.000                 -                      100.000               712.555                  xã An Phước 

YN0262I
Số nhà 231, Hẻm 224, Đường Nguyễn Hải, 

Khu Bàu Cá, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
4          4            41.895.685                 37.814.472               1.925.229              855.657               265.914               1.034.413               xã An Phước 

1423
 0800301140-

001 
TI1068I

CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - CÔNG TY 

CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÚ GIA

Số nhà 57, ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
1          7            9.745.136                   8.619.321                 676.350                 300.600               75.150                 73.715                    Xã An Phước 

1424  3600451835 TI0976I Công ty TNHH Huy Thành Ấp 1 xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 3          19          109.815.774               81.266.250               14.627.925            6.501.300            1.625.325            5.794.974               xã An Phước 

1425  3600892759 TI0252I
Công ty TNHH MTV  Vĩnh Cường Long 

Thành
133, ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 2          24          65.014.151                 64.300.151               459.000                 204.000               51.000                 -                          xã An Phước 

1426  3600995218 TI0658I
công ty tnhh sản xuất vật liệu xây dựng 

Bạch Mai

Số 08- Khu 1- Ấp 7, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
6          4            40.040.364                 31.120.000               5.601.600              2.489.600            622.400               206.764                  Xã An Phước 

1427  3601031600 TI1678I Công Ty TNHH Đức Việt Thành
88/1 quốc lộ 51, khu 1 ấp 7, xã An Phước, 

tỉnh Đồng Nai
9          3            57.799.323                 45.000.000               8.100.000              3.600.000            900.000               199.323                  xã An Phước 

1428  3602715353 QI0022I
Công ty Cổ phần Máy và Thiết Bị Công 

nghiệp Hoá chất Việt Nam

Cụm CN Tam An, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
1          9            26.091.836                 20.055.942               3.486.098              1.604.475            401.121               544.200                  xã An Phước 

1429  3602890108 TI0318I
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch Vụ Cơ Khí Đông Bắc

Tổ 14, khu 3 ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
9          5            75.953.609                 58.850.000               10.593.000            4.708.000            1.177.000            625.609                  Xã An Phước 

1430  3603083555 TI0887I
Công ty TNHH MTV cơ khí xây dựng 

Phúc An Thái
Tỏ 14 - áp 5 - xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          3            5.428.000                   4.221.150                 759.807                 337.692               84.423                 24.928                    Xã An Phước 

1431  3603146212 TI1013I
CÔNG TY TNHH MTV NAM THÀNH 

AN

số 36/1, khu Bàu Cá, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            6.467.017                   5.066.588                 900.000                 400.000               100.000               429                         xã An Phước 

1432  3603167269 TI1159I
Công ty TNHH MTV Môi Trường Đại 

Hoàng Phát
tôt 38, ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 3          4            19.514.834                 15.115.200               2.720.736              1.209.216            302.304               167.378                  Xã An Phước 

1433  3603184137 TI1053I
CÔNG TY TNHH TM VINH LONG 

THÀNH

190, Lê Duẩn, khu bàu cá, xã An Phước, 

tỉnh Đồng Nai
1          7            14.279.264                 8.170.562                 369.000                 164.000               41.000                 5.534.702               xã An Phước 

1434  3603207673 TI0667I Công Ty TNHH MTV ĐẶNG KHẢ TÚ
114- Lê Duẩn- Khu Bàu Cá, xã An Phước, 

tỉnh Đồng Nai
4          5            32.607.552                 25.050.000               4.509.000              2.004.000            501.000               543.552                  Xã An Phước 

1435  3603269292 TI0497I
Công ty TNHH MTV Cung cấp suất ăn 

Công nghiệpTuấn Phát
Ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 9          3            64.462.294                 50.875.000               7.782.500              4.070.000            1.017.500            717.294                  xã An Phước 

1436  3603278498 TI0693I Công ty TNHH MTV Hải Đạt Thành
Tổ 11, Khu 4, Ấp 8, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
1          7            9.613.213                   7.705.535                 1.116.000              496.000               124.000               171.678                  xã An Phước 

1437  3603313343 TI1598I CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN THỊNH
84/9 hẻm 84, đường Lê Duẩn, Khu Bàu Cá, 

xã An Phước, tỉnh Đồng Nai
9          6            87.396.616                 67.500.000               12.150.000            5.400.000            1.350.000            996.616                  xã An Phước 

1438  3603373310 TI1684I
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Heli Vina

số 29, khu 2, ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
4          4            24.110.736                 18.750.000               3.375.000              1.500.000            375.000               110.736                  Xã An Phước 

1439  3603407030 TI0864I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KHANG KHANG PHÁT

Tổ 1, khu 1, ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
1          7            13.698.117                 10.533.250               1.895.985              842.660               210.665               215.557                  xã An Phước 

1440  3603457994 TI0807I
Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy 

TRUNG THỊNH

Số 22/17, Ấp 1, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
4          6            48.310.194                 37.289.100               6.712.038              2.983.128            745.782               580.146                  xã An Phước 

1441  3603484243 TI0558I
Công ty TNHH MTV Xây dựng Phi Long 

Phát

Số 07, Tổ 11, Khu 4, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
4          9            44.188.196                 41.388.930               892.800                 396.800               99.200                 1.410.466               xã An Phước 

1442  3603489001 TI1251I
Công Ty TNHH Xây Dựng Nông Nghiệp 

Thái Thành Tài

Hẻm 84, tổ 1, Ấp 2, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
1          15          21.573.678                 17.582.377               1.803.600              801.600               200.400               1.185.701               xã An Phước 

 0315161071 1422 Công ty TNHH KNITSTORY
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1443  3603514071 IC0569I
Công ty TNHH Công nghệ NA NO Thế 

Hệ Mới
tổ 8, ấp 6, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 2          27          126.484.669               106.031.259             9.360.000              -                      1.040.000            10.053.410             xã An Phước 

1444  3603528518 TI0526I Công ty TNHH Sơn HTC Việt Nam
Số 119, Khu 3, Ấp 7, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
1          32          56.082.604                 39.686.011               6.840.000              2.911.600            727.900               5.917.093               xã An Phước 

1445  3603538516 TI0786I Công ty TNHH MTV VIN - TECH Tổ 60- Ấp 5xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          4            6.381.756                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 32.956                    Xã An Phước 

1446  3603591333 TI0829I Công ty TNHH GIANG NGỌC PHÁT
Số 32- Khu 3- Ấp 7, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          39          137.294.205               94.880.000               17.078.400            7.398.400            1.897.600            16.039.805             xã An Phước 

1447  3603594983 TI1317I
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 

Điện Minh Tâm Phát
tổ 15, ấp 3, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          22          48.244.268                 34.150.000               7.065.000              2.732.000            683.000               3.614.268               xã An Phước 

1448  3603621355 TI0830I
Công ty TNHH TM DV NAM NHẬT 

PHÁT

Số 165/15- Tổ 5- Ấp 3, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
5          4            52.301.387                 40.510.000               7.291.800              3.240.800            810.200               448.587                  Xã An Phước 

1449  3603672737 TI1030I CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUTO
Tổ 21, khu 1, ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng 

Nai
5          3            36.392.534                 27.601.000               5.191.380              2.208.080            552.020               840.054                  xã An Phước 

1450  3603742060 TI1071I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM 

KHANG LONG
tổ 5, ấp 3, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          4            10.405.665                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               165.665                  Xã An Phước 

1451  3603781743 TI1323I
Công ty TNHH Bảo hộ lao động Đăng 

Phát

hẻm 17, tổ 11, ấp 3, xã An Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          13          39.220.814                 36.845.919               628.200                 279.200               69.800                 1.397.695               xã An Phước 

1452  3603789076 TI1041I CÔNG TY TNHH NAM ĐỒNG AN Khu 14, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 2          5            25.240.264                 19.250.000               3.780.000              1.540.000            385.000               285.264                  Xã An Phước 

1453  3603798225 TI1253I
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tự 

Trọng
Tổ 15, ấp 7, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          18          36.395.495                 27.000.000               4.860.000              2.160.000            540.000               1.835.495               xã An Phước 

1454  3603806821 TI1696I Công Ty TNHH Xăng Dầu Linh Đan khu 5, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          5            10.163.716                 7.875.000                 1.417.500              630.000               157.500               83.716                    Xã An Phước 

1455  3603928555 TI1388I
Công ty TNHH sản xuất chế biến gỗ Lê 

Giang
Khu 4, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 15        4            86.069.638                 72.399.439               8.208.000              3.548.000            887.000               1.027.199               xã An Phước 

1456  3603937704 Q60260I Công ty TNHH công nghệ PURO
Khu 3 Ấp 7, xã An Phước tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
1          3            13.025.181                 11.000.000               1.980.000              -                      -                      45.181                    Xã An Phước 

1457  3603987180 Q60155I Công ty TNHH cơ khí Phước Tuấn Tổ 57 A, ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã An Phước 

1458  3604044132 HI0205I
Trung Tâm Dịch Vụ Tổng Hợp Xã An 

Phước
xã an phước, tỉnh đồng nai 3          4            36.640.794                 28.477.800               5.126.004              2.278.224            569.556               189.210                  Xã An Phước 

1459 #REF! NI0058I
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC ÂU 

VIỆT
khu 5, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 41        3            142.063.305               124.480.255             10.586.250            4.596.000            1.149.000            1.251.800               Xã An Phước 

1460 #REF! NI0063I Trường Tiểu học Âu Việt khu 5, ấp 8, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai 7          3            27.112.030                 21.060.154               3.879.000              1.615.000            403.750               154.126                  Xã An Phước 

1461
 

02513520136 
TF0722F Công ty TNHH Anh Đức Thanh tổ 5, ấp 2, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 6          4            28.384.802                 25.281.649               1.503.000              668.000               167.000               765.153                  Xã An Viễn 

1462
 

02516508080 
TF0539F Công ty TNHH SX-TM-XNK Thiên Phát Tổ 12, ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 1          7            12.527.074                 9.625.000                 1.732.500              770.000               192.500               207.074                  Xã An Viễn 

1463  0902592079 TF1560F
HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MÔI TRƯỜNG NAM ĐĂNG

Số nhà 50, Đường Khu B Tân Lâm, Tổ 5, 

Ấp Tân Hưng, Xã An Viễn, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

1          3            7.064.362                   5.500.000                 990.000                 440.000               110.000               24.362                    Xã An Viễn 

1464  0903000000 KX0166F
Cán bộ không chuyên trách tham gia 

BHXH - UBND Xã An Viễn
Xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 1          4            5.502.047                   5.475.600                 -                         -                      -                      26.447                    Xã An Viễn 

1465  0911121779 TF1279F Công ty TNHH Xây Dựng DNC Tổ 9, ấp 4, xã An Viễn, Đồng Nai 2          4            14.153.085                 11.000.000               1.980.000              880.000               220.000               73.085                    Xã An Viễn 

1466  0919812789 KX0145F
Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH - Phòng Kinh tế xã An Viễn
ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 1          4            4.297.415                   4.270.968                 -                         -                      -                      26.447                    Xã An Viễn 

1467  0932143655 TF0890F
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại 

Dịch Vụ Hoàng Duy Phát
Tổ 3, ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 2          31          108.872.247               85.464.475               6.426.000              2.856.000            714.000               13.411.772             Xã An Viễn 

1468  0933143456 TF1362F
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Quốc Đại Phát
Số 627, ấp 4, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai. 3          4            21.922.332                 17.050.000               3.069.000              1.364.000            341.000               98.332                    Xã An Viễn 

1469  0933790400 KX0162F

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH - PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 

XÃ AN VIỄN

ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 3          4            7.053.906                   7.020.000                 -                         -                      -                      33.906                    Xã An Viễn 

1470  0965508889 TF0625F Công ty TNHH Hiến Huy Khang Tổ 8, ấp 3, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai 6          6            77.863.022                 60.000.000               10.800.000            4.800.000            1.200.000            1.063.022               Xã An Viễn 

1471  0939325379 TF0583F
Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế An Sinh

số 63/13, đường tỉnh 762, ấp Tân Lập 1, xã 

Bào Hàm, tỉnh Đồng Nai
15        7            162.659.274               136.347.189             15.147.000            6.408.000            1.602.000            3.155.085               Xã Bào Hàm 

1472  0379954419 TF1357F
Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tiến 

Dũng Phát

Số 11, tổ 8, ấp Suối Tiên, xã Bàu Hàm, tỉnh 

Đồng Nai.
1          4            7.217.773                   5.500.000                 1.128.500              440.000               110.000               39.273                    Xã Bàu Hàm 

1473  0868844168 TF0965F
Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh 

Hưng
130/5 Tân Thành, xã Bàu Hàm, Đồng Nai 8          4            53.035.469                 41.220.000               7.419.600              3.297.600            824.400               273.869                  Xã Bàu Hàm 
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1474  0906230238 TF0316F
Công ty TNHH Một Thành Viên Lư Gia 

Trang
53/3, Tân Lập, xã Bàu Hàm, Đồng Nai 1          4            4.455.368                   4.059.071                 225.000                 100.000               25.000                 46.297                    Xã Bàu Hàm 

1475  0937034045 IC0136F

Chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại 

Xuất Nhập Khẩu Giang Nam (Người nước 

ngoài tham gia BHXH+BHYT)

số 5, tổ 1, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, Đồng 

Nai
1          3            4.510.430                   3.750.000                 675.000                 -                      75.000                 10.430                    Xã Bàu Hàm 

1476  0942268279 TF0241F Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Trâm 9/1 Thuận Trường, xã Bàu Hàm, Đồng Nai 17        4            132.813.730               102.500.000             19.122.509            8.200.000            2.050.000            941.221                  Xã Bàu Hàm 

1477  0973321687 TF0762F Công ty Cổ Phần Xây Dựng NEWVIET
Tổ 3, ấp Cây Điệp, Xã Bàu Hàm, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Xã Bàu Hàm 

1478  0973521805 TF1337F
Công Ty TNHH Sản Xuất TMDV Wang 

Chen

Tổ 11, ấp Cây Điệp, xã Bàu Hàm, tỉnh 

Đồng Nai.
5          4            24.015.504                 20.148.000               2.574.000              936.000               234.000               123.504                  Xã Bàu Hàm 

1479  3603391285 TB0343B
Công ty TNHH dược phẩm dược liệu Bình 

Hòa

Số 37/2C, đường số 9, ấp Bàu Trâm, Bàu 

Trâm, Đồng Nai
2          3            6.816.941                   5.307.416                 955.296                 424.576               106.144               23.509                    Xã Bàu Trâm 

1480  3603683231 TB0554B
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim 

Hoàng Ngoãn

487 đường Hồ Thị Hương, tổ 10, ấp Bàu 

Trâm, xã Bàu Trâm, tỉnh Đồng Nai
3          3            10.918.572                 8.500.433                 1.530.000              680.000               170.000               38.139                    Xã Bàu Trâm 

1481  3502284311 TI1124I Cty TNHH TMDV Xây Dựng Hoàng Minh khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 11        4            78.141.190                 60.225.000               11.290.500            4.818.000            1.204.500            603.190                  Xã Bình An 

1482  3600663276 TI0351I Công ty TNHH Hồng Ngọc Trân Khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 2          39          156.244.534               119.499.113             12.790.395            5.684.620            1.421.155            16.849.251             Xã Bình An 

1483  3601582799 TI0182I Công ty CP Tư Vấn xây dựng Đăng Việt Tổ 7, Khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 33        4            197.476.891               181.014.864             9.176.351              3.964.801            991.209               2.329.666               Xã Bình An 

1484  3602695971 TI0426I Công ty TNHH Cơ Khí Trí Minh Khu 15, Tổ 6, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 4          7            51.188.342                 40.823.882               6.059.250              2.583.000            645.750               1.076.460               Xã Bình An 

1485  3602819553 TI0249I Công ty TNHH Đạt Mạnh Hùng
299, Tổ 4, Khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai
9          7            90.183.610                 75.686.568               8.272.800              3.577.600            894.400               1.752.242               Xã Bình An 

1486  3602844743 TI0344I
Công ty TNHH Một Thành Viên  TM-DV 

Nam Phong
Khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai 43        4            293.657.177               266.328.989             13.104.000            5.694.000            1.423.500            7.106.688               Xã Bình An 

1487  3603178084 Q60095I
Công ty TNHH MTV  VT & DL  Nguyễn 

Anh Huy

Số 76, tổ 4, khu 14, xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Bình An 

1488  3603337489 TI0717I
Công ty Cổ Phần Xây lắp và Thương Mại 

KỸ THUẬT LONG THÀNH

Hẻm 27- Đường Lê Quang Định- Tổ 15- 

Khu 12, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai
3          4            20.052.349                 15.585.000               2.805.300              1.246.800            311.700               103.549                  Xã Bình An 

1489  3603446103 Q60022I
CÔNG TY TNHH AN THÁI HÙNG 

VƯƠNG

Số 27/3, tổ 15, khu 12, Xã Bình An, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Bình An 

KQ0095I
Quốc lộ 51, Tổ 15, khu 13, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            7.696.698                   6.500.000                 1.170.000              -                      -                      26.698                    Xã Bình An 

TI1743I
Quốc lộ 51, Tổ 15, khu 13, xã Bình An, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            10.873.026                 8.475.000                 1.525.500              678.000               169.500               25.026                    Xã Bình An 

1491  3603938320 TI1499I Công ty TNHH DV-TM-SX D.A Group
Số 19, tổ 1, khu 13, xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai
11        3            35.820.321                 31.530.405               2.502.072              1.112.032            278.008               397.804                  Xã Bình An 

1492  3603940175 TI1417I
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vật tư 

Tân Ngọc Minh

số 39, tổ 14,, khu 12, xã Bình An, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.670.776                   2.973.200                 446.400                 198.400               49.600                 3.176                      Xã Bình An 

1493
 

02513673024 
TF0407F Công ty TNHH MTV Bình Xuyên Phát

243L, ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
1          36          197.036.265               132.598.136             23.994.000            10.159.000          2.539.750            27.745.379             Xã Bình Minh 

1494
 

02513869114 
TF0546F

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Phùng Thịnh Phú

Số 12, Phú Lâm, xã Bình Minh, tỉnh Đồng 

Nai
1          11          16.289.691                 12.403.995               2.232.000              992.000               248.000               413.696                  Xã Bình Minh 

1495
 

03264190096 
IC0127F

Công ty TNHH SX-TM-DV Lương Dũng 

Phát (Người nước ngoài tham gia BHXH, 

BHYT)

Tổ 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Đồng Nai 2          3            9.020.859                   7.500.000                 1.350.000              -                      150.000               20.859                    Xã Bình Minh 

1496
 

03264190096 
TF1039F

Công ty TNHH SX-TM-DV Lương Dũng 

Phát
Tổ 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, Đồng Nai 1          3            4.811.074                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 11.074                    Xã Bình Minh 

1497  0333671312 TF1425F
CÔNG TY TNHH MTV TAXI TRẢNG 

BOM GIÁ RẺ

Số 763, ấp An Chu, xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Xã Bình Minh 

1498  0338456153 TF1495F CÔNG TY TNHH ĐÌNH GIA PHÁT
Tổ 18, ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
2          3            13.640.640                 10.620.000               1.911.600              849.600               212.400               47.040                    Xã Bình Minh 

1499  0395118869 TF1521F
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGŨ KIM HÒA PHÁT

38B đường 9, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, Xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Xã Bình Minh 

1500  0593939696 TF1490F
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

LOGISTICS THUẬN HÒA

Số 180, tổ 1, ấp An Chu, Xã Bình Minh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          4            15.779.169                 11.651.900               2.984.850              876.600               219.150               46.669                    Xã Bình Minh 

1501  0783535545 TF1405F CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HQT
Đường An Chu 6, tổ 32, ấp An Chu, xã 

Bình Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          4            10.422.154                 8.864.200                 972.900                 432.400               108.100               44.554                    Xã Bình Minh 

 3603623296 
Công ty TNHH Một thành viên cơ khí xây 

dựng Minh Thuận
1490
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1502  0792925748 TF0824F Công ty TNHH Ghế Sao Kim Đồng Nai
số 7, đường 58, Tân Bắc, xã Bình Minh, 

Đồng Nai
3          4            25.950.787                 20.100.000               3.618.000              1.608.000            402.000               222.787                  Xã Bình Minh 

1503  0902222521 TF1499F CÔNG TY TNHH Bình Thuận An Hòa
Tổ 4, Ấp An Chu , Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            5.244.070                   4.087.500                 735.750                 327.000               81.750                 12.070                    Xã Bình Minh 

1504  0902777192 TF1555F CÔNG TY TNHH HUY THỊNH MOLD
79, tổ 5, ấp An Chu, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            4.906.510                   4.182.000                 459.000                 204.000               51.000                 10.510                    Xã Bình Minh 

1505  0902839082 TF1455F CÔNG TY TNHH TÂM GIA HƯNG
Số 204 thôn Nam Hòa, ấp Bùi Chu, xã Bình 

Minh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          3            9.718.368                   7.575.000                 1.363.500              606.000               151.500               22.368                    Xã Bình Minh 

1506  0902890319 TF1504F Công ty TNHH MTV Nhân Thông Phát
Số 780, đường số 34, ấp tân bình, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai
4          3            21.168.723                 16.500.000               2.970.000              1.320.000            330.000               48.723                    Xã Bình Minh 

1507  0907875388 TF1173F
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu May 

Mặc Trung Đại Phát

52/2 ấp Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
2          14          61.745.349                 48.586.568               6.804.000              3.024.000            756.000               2.574.781               Xã Bình Minh 

1508  0915746568 TF0002F Cty  TNHH Chế Biến LS Thống Nhất 536 Bùi Chu , xã Bình Minh- Đồng Nai 9          4            45.656.137                 41.169.608               2.237.850              994.600               248.650               1.005.429               Xã Bình Minh 

1509  0919242966 TF0904F Công ty TNHH Nguyên-Eco
tổ 17, ấp Tân Thành, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
1          5            6.218.489                   5.370.978                 450.000                 200.000               50.000                 147.511                  Xã Bình Minh 

1510  0932124143 TF1068F
Công ty TNHH TMDV ô Tô Trường 

Thiên Phát

67 đường Võ Nguyên Giáp, ấp Tân Bình, 

xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
1          5            6.446.290                   5.010.200                 901.800                 400.800               100.200               33.290                    Xã Bình Minh 

1511  0937449788 IC0131F

Công ty TNHH Thú Nhồi Bông A Plus 

Vina (Người nước ngoài tham gia BHXH, 

BHYT)

Đường 767, Tây Lạc, An Chu, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai
3          3            39.245.770                 35.144.988               2.925.000              -                      325.000               850.782                  Xã Bình Minh 

1512  0937449788 YN0126F
Công ty TNHH Thú Nhồi Bông A Plus 

Vina

Đường 767, Tây Lạc, An Chu, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai
331      3            1.394.889.879            1.212.656.414          99.178.380            43.398.362          10.849.626          28.807.097             Xã Bình Minh 

1513  0939073096 TF0721F
Công ty TNHH Quản lý chuỗi Hưng Nhất 

Phương

1F1 đường số 1, An Chu, xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai
1          10          23.251.400                 17.500.000               3.311.016              1.400.000            350.000               690.384                  Xã Bình Minh 

1514  0946979896 TF0969F
Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất 

Cơ Khí Phú Cường Thịnh

số 346, quốc lộ 1A, Bắc Hòa, xã Bình 

Minh, Đồng Nai
5          4            24.632.300                 18.803.750               3.839.178              1.504.300            376.078               108.994                  Xã Bình Minh 

1515  0964523239 Q61217F

Công ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng 

Chiến Tiến Phát (chủ DN không hưởng 

lương)

Đường Phú sơn 1, tổ 24, ấp Phú Sơn, xã 

Bình Minh, Đồng Nai
1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                    Xã Bình Minh 

1516  0965958609 Q61287F
Công ty TNHH Huynh Đệ Thượng Hải 

(chủ DN không hưởng lương)
414, tổ 5, An Chu, xã Bình Minh, Đồng Nai 1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Xã Bình Minh 

1517  0967209168 TF1297F
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng PCCC 

Cường Thịnh Phát

153/21/6 Đường Bắc Sơn - Long Thành, ấp 

Phú Sơn, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai.
1          4            5.151.129                   4.006.852                 716.850                 318.600               79.650                 29.177                    Xã Bình Minh 

1518  0967261731 TF0711F
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Xuất Khẩu Hồng Thành Đạt

Số 55, tổ 9, ấp Phú Sơn, Xã Bình Minh, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
9          5            61.553.233                 47.437.428               8.523.720              3.788.320            947.080               856.685                  Xã Bình Minh 

1519  0972817378 TF1136F Công ty TNHH Gỗ Phát Phát Lộc
78 Võ Nguyên Giáp, Tổ 30, ấp Tân Bình, 

xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai
6          3            26.131.995                 20.072.564               3.600.000              1.600.000            400.000               459.431                  Xã Bình Minh 

1520  0977984575 TF0874F Công ty TNHH Garage Thiên Khang
Số 95, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
1          34          113.052.729               80.121.600               9.872.572              6.409.728            1.602.432            15.046.397             Xã Bình Minh 

1521  0979279285 TF0532F
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ Tâm Hiệp Thịnh

542/79, Thôn Tây Lạc, An Chu, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai
1          43          120.230.322               82.800.000               11.290.292            5.902.000            1.400.000            18.838.030             Xã Bình Minh 

1522  0984654233 Q61581F
CÔNG TY TNHH GỖ QUỐC VIỆT (Chủ 

DN không hưởng lương)

Số 1720, ấp Tân Bắc, Xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                    Xã Bình Minh 

1523  0986751760 TF0832F
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Nghệ Thiên Phúc

23/7, đường số 25, Tân Bình, xã Bình 

Minh, tỉnh Đồng Nai
3          29          136.826.004               102.693.340             12.737.650            7.883.400            1.970.850            11.540.764             Xã Bình Minh 

1524  0987529038 TF0720F
Công ty TNHH Cơ Giới và Xây Dựng 

Phúc Vinh

Bắc Hợp, An Chu, xã Bình Minh, tỉnh 

Đồng Nai
1          38          96.113.164                 66.500.000               11.969.787            5.250.000            1.330.000            11.063.377             Xã Bình Minh 

1525 #REF! TF1387F CÔNG TY TNHH NHÃ NGUYỄN
Tổ 6, ấp Bắc Hoà, xã Bình Minh, Tỉnh 

Đồng Nai
4          3            13.861.684                 10.879.400               1.915.200              851.200               212.800               3.084                      Xã Bình Minh 

1526  3603948054 TI1454I
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

THỊNH NAM DƯƠNG

Số 689, Tổ 7, Ấp Cẩm Đường, Xã Cẩm 

Đường, Tỉnh Đồng Nai
2          3            11.460.047                 9.000.000                 1.534.315              720.000               180.000               25.732                    Xã Cẩm Đường 

1527  3600630665 TH0010H
Công ty TNHH Thương Mại-Môi Trường 

Thiên Phước
Xuân Mỹ, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 8          50          584.196.442               185.205.899             4.092.654              1.705.382            426.348               392.766.159           Xã Cẩm Mỹ 

1528  3602476955 HH0028H
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Chi 

Nhánh Cẩm Mỹ
Long Giao, xã Cẩm Mỹ - Đồng Nai 7          4            60.780.025                 49.608.000               6.697.080              2.976.480            974.925               523.540                  Xã Cẩm Mỹ 

1529  3603176344 TH0034H Công Ty TNHH MTV Hoàng Linh Linh xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng nai 4          5            28.614.736                 22.050.000               3.969.000              1.764.000            441.000               390.736                  Xã Cẩm Mỹ 

1530  3603218121 TH0051H Công Ty TNHH Gỗ Nhân Nghĩa Phát
ấp 4, Nhân Nghĩa, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
5          22          257.857.302               187.325.000             34.114.500            14.986.000          3.746.500            17.685.302             Xã Cẩm Mỹ 

1531  3603848317 TH0101H
Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng 

Lâm Gia Hưng

08/12, tổ 21, khu phố Suối Râm, xã Cẩm 

Mỹ,  tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Xã Cẩm Mỹ 
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1532  3603922874 TH0157H
CÔNG TY TNHH MTV TMDV THANH 

NHI

DT 764, tổ 18, ấp Láng Lớn, xã Cẩm Mỹ,  

tỉnh Đồng Nai
2          4            15.466.305                 14.249.675               720.000                 320.000               80.000                 96.630                    Xã Cẩm Mỹ 

1533  3604038121 KC0118H
Người hoạt động không chuyên trách Văn 

phòng Đảng ủy xã Cẩm Mỹ
xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 15        3            53.895.078                 53.813.443               -                         -                      -                      81.635                    Xã Cẩm Mỹ 

1534  3602874748 TK0315K CTY TNHH MTV Tiến Vân Phát
ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, tỉnh Đồng 

Nai
1          4            4.815.077                   4.076.199                 446.400                 198.400               49.600                 44.478                    Xã Đại Phước 

1535  3603230249 TK0570K Công ty TNHH Vàng Bạc Thụy Hằng
Chợ mới, tổ 47, Ấp Phước Lý, Xã Đại 

Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          4            6.419.688                   5.000.000                 886.729                 400.000               100.000               32.959                    Xã Đại Phước 

1536  3603239731 TK1153K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KIM SƠN 

ASIA

Tổ 6, đường Võ Thị Sáu, ấp Bến Đình, 

Xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai
1          4            6.947.879                   5.400.000                 972.000                 432.000               108.000               35.879                    Xã Đại Phước 

1537  3603667550 TK0616K
CÔNG TY TNHH TM DV XÂY 

DỰNG WIN WIN

Số 1774, ấp 2, Xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          4            6.549.181                   5.118.930                 877.500                 390.000               97.500                 65.251                    Xã Đại Phước 

1538  3603686225 TK0659K
Công ty TNHH SX TM DV Kỹ Thuật 

Đức Thạnh

2859 ấp Cầu Kê, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.211.093                   2.503.024                 450.000                 200.000               50.000                 8.069                      Xã Đại Phước 

1539  3603701226 Q61215K
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM 

BĐS EAST CITY  (TK1215K)

Đường Trần Văn Trà, tổ 18, ấp Bến 

Đình, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

1          3            2.217.634                   1.875.000                 337.500                 -                      -                      5.134                      Xã Đại Phước 

1540  3603701226 TK1215K
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM 

BĐS EAST CITY

Đường Trần Văn Trà, tổ 18, ấp Bến 

Đình, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

1          3            4.811.074                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 11.074                    Xã Đại Phước 

1541  3603861935 TK0936K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG 

MẠI SÁU AN

Tổ 6, Ấp Thị Cầu, Xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          16          44.486.620                 41.017.530               472.500                 210.000               52.500                 2.734.090               Xã Đại Phước 

1542  0933009543 TF1061F
Công ty TNHH MTV Thuận Hòa Phát 

Phát
ấp Tân Hoa, xã Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai 6          6            51.858.132                 48.730.615               1.620.000              720.000               180.000               607.517                  Xã Dầu Dây 

1543  3603239227 TJ0176J
Công ty TNHH MTV XNK  Quyền 

Long Phát
ấp 5 - xã Dầu Dây - Đồng Nai 1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Xã Dầu Dây 

1544
 

02518966666 
TF0087F Công Ty Cổ Phần Đầu Tư LDG

104/4 Hòa Bình, xã Giang Điền, tỉnh Đồng 

Nai
56        22          5.828.924.400            4.540.626.444          30.505.725            13.809.320          3.452.330            1.240.530.581        Xã Giang Điền 

1545  0968028412 TF1107F
Công ty Phát Triển Dịch Vụ Vận Tải Đặng 

Gia

41/2 ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, tỉnh Đồng 

Nai
2          5            14.652.451                 13.095.309               495.000                 220.000               55.000                 787.142                  Xã Giang Điền 

1546
 

02518768392 
TF0320F

Công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng 

Thịnh Đại

50A, Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai
4          12          89.596.754                 81.726.619               892.800                 396.800               99.200                 6.481.335               Xã Hưng Thịnh 

1547  0778829945 TF1218F Công ty TNHH MTV XDPT Long Thuận
Số 166/3, ấp Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, 

Đồng Nai
2          3            9.567.124                   7.440.000                 1.339.200              595.200               148.800               43.924                    Xã Hưng Thịnh 

1548  0888752888 TF0730F
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Lam Tiến

Khu 5, tổ 31, Lộc Hòa, xã Hưng Thịnh, tỉnh 

Đồng Nai
1          55          122.963.812               78.957.500               14.850.819            5.607.190            1.153.504            22.394.799             Xã Hưng Thịnh 

1549  0902927618 KQ0006F
HỘ KINH DOANH TPHOME (Chủ hộ 

kinh doanh)

số 42, QL1A, khu 6, ấp Bàu Cá, xã Hưng 

Thịnh, Đồng Nai
1          3            3.182.400                   2.340.000                 842.400                 -                      -                      -                          Xã Hưng Thịnh 

1550  0908051035 TF0677F
Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Lộc 

Anh

Số 342 Quốc Lộ 1A, Quảng Đà, xã Hưng 

Thịnh, Đồng Nai
1          8            14.485.952                 9.750.000                 1.755.000              780.000               195.000               2.005.952               xã Hưng Thịnh 

1551  0908577859 TF0171F
Công ty TNHH Một thành viên Ngọc 

Khanh Tâm
43 chợ 12, xã Hưng Thịnh, Đồng Nai 2          3            9.699.124                   7.560.000                 1.360.800              604.800               151.200               22.324                    Xã Hưng Thịnh 

1552  0918620768 TF0222F
Công ty TNHH Một Thành Viên Mẫu 

Giáo Hoa Sữa

Khu 2, Bàu Cá, xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng 

Nai
4          4            21.988.129                 19.591.114               1.170.684              520.304               130.076               575.951                  Xã Hưng Thịnh 

1553  0968440767 TF0601F Công ty TNHH Xe Máy Nam Phát Huy Tổ 9, Nhân Hòa, xã Hưng Thịnh, Đồng Nai 3          3            9.633.221                   8.550.000                 675.000                 300.000               75.000                 33.221                    Xã Hưng Thịnh 

Q60097I Tổ 9, ấp 8, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 1          3            17.761.611                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      61.611                    Xã Long An 

TI0998I Tổ 9, ấp 8, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 12        10          143.372.266               131.571.069             3.366.000              1.496.000            374.000               6.565.197               Xã Long Phước 

1555  3603891880 Q60110I
Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Quang 

Linh
TỔ 4,  Ấp 1 , xã Long An, Tỉnh Đồng Nai 1          3            9.472.859                   8.000.000                 1.440.000              -                      -                      32.859                    Xã Long An 

1556  3601056524 TI0941I
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vận 

tải Thịnh Minh Phát
Ấp 1, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 1          3            4.921.809                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 121.809                  Xã Long Phước 

 3603760944 1554 Công ty TNHH BTR LCD SERVICE
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1557  3601229921 TI0319I Công ty  TNHH Đức Hồng 16/8, ấp 4, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Xã Long Phước 

1558  3602248719 TI0359I Cty TNHH Triền Thành
Tổ 7, ấp Đất Mới, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
1          8            16.942.306                 13.000.000               2.340.000              1.040.000            260.000               302.306                  Xã Long Phước 

1559  3602418671 TI0441I công ty TNHH Hùng Anh Tuấn 67
Quốc lộ 51, Ấp Tập Phước,xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
53        4            366.596.742               284.307.500             51.940.350            22.744.600          5.686.150            1.918.142               Xã Long Phước 

1560  3603152689 TI0388I
Công ty TNHH Một Thành  Viên Nắng á 

Đông

Tổ 12, ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          5            17.423.513                 13.500.000               2.430.000              1.080.000            270.000               143.513                  Xã Long Phước 

1561  3603267150 TI0984I
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thắng 

Vũ
Tổ 18, ấp 5, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 2          3            10.202.833                 8.697.960                 776.000                 524.000               131.000               73.873                    Xã Long Phước 

1562  3603406100 TI0435I Công ty TNHH Phương Phúc Vinh
Tổ 7, ấp Đất Mới, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          6            32.433.855                 25.050.000               4.509.000              2.004.000            501.000               369.855                  Xã Long Phước 

1563  3603559587 TI1074I
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CƠ KHÍ 

NAM HẢI

Số 01, ấp tập phước, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
4          4            26.046.204                 20.030.400               3.830.814              1.602.432            400.608               181.950                  Xã Long Phước 

1564  3603580500 TI0712I
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu HOÀNG MINH LONG

1356- QL51- Ấp Tập Phước, xã Long 

Phước, tỉnh Đồng Nai
1          5            16.132.882                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               132.882                  Xã Long Phước 

1565  3603595987 TI0646I
Công Ty TNHH Cơ Khí và Xây dựng- 

Thành Phát

Tổ 9- Ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
2          28          79.906.806                 63.629.964               3.307.500              1.470.000            367.500               11.131.842             Xã Long Phước 

1566  3603597293 TI1369I Công ty TNHH Việt Hoa Ly Pro
tổ 11, ấp Tập Phước, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
9          8            112.191.711               98.993.822               6.706.800              2.980.800            745.200               2.765.089               Xã Long Phước 

1567  3603711640 TI1274I Công Ty TNHH Khuôn Mẫu Đức Long
số 1323/53, tổ 19, ấp Đất Mới, xã Long 

Phước, tỉnh Đồng Nai
5          3            20.642.264                 18.358.847               1.125.000              500.000               125.000               533.417                  Xã Long Phước 

1568  3603716399 TI1646I
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng và 

Sản Xuất Nội Thất New Age
tổ 6, ấp 6, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 1          7            13.325.106                 9.275.000                 2.862.000              742.000               185.500               260.606                  Xã Long Phước 

1569  3603720998 TI0898I Công ty TNHH MTV Dầu khí Ngọc An
Tổ 10 aaso Xóm Gò Bà Ký xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            6.549.335                   5.124.178                 900.000                 400.000               100.000               25.157                    Xã Long Phước 

1570  3603748584 TI1220I
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại 

Dịch Vụ Sản Xuất Long Minh Hân
Tổ 1, ấp 4, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 3          12          54.136.618                 41.732.171               6.696.000              2.976.000            744.000               1.988.447               Xã Long Phước 

1571  3603752848 TI1104I Công Ty TNHH NEW WEAR VIỆT NAM Tổ 13, ấp 5, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 1          30          52.307.139                 37.557.000               7.024.860              3.004.560            751.140               3.969.579               Xã Long Phước 

1572  3603763504 TI1080I
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI GIA HUY

Tổ 11, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
7          12          102.638.290               84.071.225               8.147.340              3.621.040            905.260               5.893.425               Xã Long Phước 

1573  3603775690 TI1675I
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mai - 

Dịch Vụ Gỗ Pallet Tân Tâm Phát

tổ 28, ấp Phước Hòa, xã Long Phước, tỉnh 

Đồng Nai
15        4            88.394.216                 68.750.000               12.375.000            5.500.000            1.375.000            394.216                  Xã Long Phước 

1574  3603789911 TI1102I
Công Ty TNHH DV Tổng Hợp Và Vận 

Tải Hồng Ân

tổ 2, ấp xóm gò Bà Ký, xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
1          28          79.802.450                 58.782.437               9.315.000              4.140.000            1.035.000            6.530.013               Xã Long Phước 

1575  3603803443 TI1221I
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nông 

Nghiệp Công Nghệ Cao DONASA
Tổ 1, ấp 4, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 3          10          35.870.364                 27.320.000               4.917.600              2.185.600            546.400               900.764                  Xã Long Phước 

1576  3603887789 TI1300I
Công ty TNHH Đông Trùng Hạ Thảo- 

Sức khỏe vàng

tổ 15, ấp Xóm Gò Bà Ký, xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
4          4            34.764.589                 27.039.000               4.867.020              2.163.120            540.780               154.669                  Xã Long Phước 

Q60175I
Tổ 11, ấp Xóm Gò-Bà Ký, xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            8.288.752                   7.000.000                 1.260.000              -                      -                      28.752                    Xã Long Phước 

TI1504I
Tổ 11, ấp Xóm Gò, Bà Ký, xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
4          6            42.684.413                 33.840.000               5.400.000              2.400.000            600.000               444.413                  Xã Long Phước 

1578  3603960189 TI1550I
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mai 

INTEGRATE VISION SYNERGY

Số 1104, tổ 6, ấp Đất Mới, xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
2          14          136.603.798               106.400.000             15.048.000            7.206.418            3.143.000            4.806.380               Xã Long Phước 

1579  3603985419 TI1570I Công Ty TNHH SX-TM THẢO QUANG
Tổ 19, khu 4, ấp Tập Phước, xã Long 

Phước, tỉnh Đồng Nai
5          4            34.803.723                 27.050.000               4.869.000              2.164.000            541.000               179.723                  Xã Long Phước 

1580
 5701378166-

001 
TI0822I

Công ty CP Dịch vụ Thương mại HOÀNG 

YẾN- CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
Tổ 4- Ấp 5,xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 6          3            31.560.642                 24.600.000               4.428.000              1.968.000            492.000               72.642                    Xã Long Phước 

1581  8852539276 NI0072I Trường Mầm non Độc lập BI BI
Tổ 1 Xóm Ấp Gò Bà Ký , xã Long Phước, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            11.762.990                 8.989.000                 1.841.220              719.120               179.780               33.870                    Xã Long Phước 

1582 NI0062I Trường Mầm non Ươm Mầm Trẻ Thơ ấp 4, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 7          4            33.853.025                 26.240.336               4.719.600              2.097.600            524.400               271.089                  Xã Long Phước 

1583  0318952201 Q60226I Công Ty TNHH OAKFURNI
Số 18-20, tổ 12, ấp Bình Lâm, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          3            11.841.074                 10.000.000               1.800.000              -                      -                      41.074                    Xã Long Thành 

1584

 

09418901038

6 

KQ0052I Hộ kinh doanh Trần Thị Phương Dung
Tổ 3, khu Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.761.200                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      -                          Xã Long Thành 

 3603928040 1577
Công ty TNHH TM DV Xây lắp Lan Anh 

A16
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1585  3600681638 TI1029I
CÔNG TY TNHH MTV TM DV VẬN 

TẢI TRIỆU VY
ấp 1, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 8          17          188.088.999               156.891.823             3.799.800              1.688.800            422.200               25.286.376             Xã Long Thành 

1586  3600852033 TI1098I Công Ty TNHH Hoàng Hân
tổ 10, khu kim sơn, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          20          73.297.430                 54.000.000               9.720.000              4.320.000            1.080.000            4.177.430               Xã Long Thành 

1587  3600994447 TI0123I
Cty TNHH MTV Phòng khám đa  Khoa  

Lê Thành

76/7 Khu Phước Thuận, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
44        3            173.690.143               149.752.212             12.701.781            5.414.884            1.436.041            4.385.225               Xã Long Thành 

1588  3601043282 TI0749I
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương 

mại Dịch vụ NHỰT TRƯỜNG ĐẠT
Tổ 3, Ấp 1, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 2          10          36.886.664                 28.050.000               5.049.000              2.244.000            561.000               982.664                  Xã Long Thành 

1589  3602224997 TI0345I
Công ty TNHH Một thành Viên Âu Gia 

Việt

Tổ 3 khu Văn Hải, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          9            14.666.830                 12.330.787               270.000                 120.000               30.000                 1.916.043               Xã Long Thành 

1590  3602283167 TI1520I Công ty TNHH Nam Đông
Tổ 16, khu Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            15.173.500                 13.392.926               1.165.500              416.000               104.000               95.074                    Xã Long Thành 

1591  3602434320 TI1028I
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KIM HIỀN VINH
260, thôn 4, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 3          21          106.640.725               77.589.916               1.567.800              696.800               174.200               26.612.009             Xã Long Thành 

1592  3602499617 TI0690I Công ty TNHH MTV Quốc Tiến Thành Ấp xóm Gốc-xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 1          31          72.074.431                 56.079.270               3.784.023              1.681.788            420.447               10.108.903             Xã Long Thành 

1593  3602559753 TI0629I Công ty TNHH Công Nghệ Thái Trung
Tổ 17 Khu Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
8          3            31.458.565                 27.542.110               2.205.000              980.000               245.000               486.455                  Xã Long Thành 

1594  3602810536 EI0014I
Hợp tác xã  Thương Mại Dịch Vụ Tổng 

Hợp Lộc An

Số 166, Đường 769, ấp Bình Lâm, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
5          28          431.650.006               318.095.221             49.072.329            21.318.536          5.329.634            37.834.286             Xã Long Thành 

1595  3602874628 Q60020I
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG NGỌC TÍN PHÁT

Tổ 27, Khu Kim Sơn, Xã Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            6.512.591                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      22.591                    Xã Long Thành 

1596  3602920560 TI0897I Công ty TNHH MTV Phương Hải Dương
Tổ 4 ấp Bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.690.842                   2.885.445                 477.648                 212.288               53.072                 62.389                    Xã Long Thành 

1597  3603027166 TI0290I Công ty TNHH MTV Bích  Tuyền  Phát
Tổ 25, Khu Kim Sơn, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            6.430.159                   5.592.338                 448.200                 199.200               49.800                 140.621                  Xã Long Thành 

1598  3603042478 TI1190I
Công Ty TNHH Một Thành Viên C.K 

Phước Thành

23/2 ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
6          11          106.242.929               80.795.700               14.543.226            6.463.656            1.615.914            2.824.433               Xã Long Thành 

1599  3603048818 TI0258I Công ty TNHH Kỹ Thuật Nguyễn Thành ấp xóm gốc, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 6          5            43.613.660                 36.226.703               4.500.000              1.900.000            475.000               511.957                  Xã Long Thành 

1600  3603071140 TI0411I Công ty TNHH An Vượng Phúc
Tổ 4, ấp Trấn Biên, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          22          112.761.605               82.500.000               14.850.000            6.600.000            1.650.000            7.161.605               Xã Long Thành 

1601  3603075875 TI1007I Công ty TNHH Hùng Ngân Phát
Số 05 ấp Xóm Góc xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
5          12          117.146.404               103.732.488             1.696.500              754.000               188.500               10.774.916             Xã Long Thành 

1602  3603132770 TI1355I
công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng 

An Toàn Phát

số 22, tổ 22, Khu Phước Hải, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          22          65.091.010                 46.867.500               8.887.050              3.749.400            937.350               4.649.710               Xã Long Thành 

1603  3603192716 TI0992I
Công ty TNHH TMDV -XD BAYA 

HOME

Tổ 9 ấp Bình Lâm xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
4          10          92.009.127                 69.905.000               12.828.600            5.592.400            1.398.100            2.285.027               Xã Long Thành 

1604  3603267048 TI0488I
Công ty TNHH Một Thành Viên Thương 

Mại Dịch vụ Vận tải Duy Ngân

168 đường 769, ấp Bình Lâm, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
6          3            20.700.089                 16.088.528               2.857.500              1.270.000            317.500               166.561                  Xã Long Thành 

1605  3603268235 TI0491I
Công ty TNHH Một Thành Viên  Thảo 

Vân Xanh
Tổ 1, Ấp 6 xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 5          4            41.986.099                 34.505.000               4.299.750              2.253.293            690.100               237.956                  Xã Long Thành 

1606  3603296634 TI1350I Công ty TNHH Ngọc Song Anh
số 68, quốc lộ 51, ấp 1, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
5          8            71.678.992                 55.000.000               9.900.000              4.400.000            1.100.000            1.278.992               Xã Long Thành 

1607  3603302380 TI1045I
CÔNG TY TNHH MTV PHÁT QUANG 

HUY

78/1, TỔ 25, khu Văn Hải, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
4          4            29.113.096                 25.519.667               1.309.500              582.000               145.500               1.556.429               Xã Long Thành 

1608  3603303708 TI0609I Công ty CP Tiếp vận Hàng hải Sao Mai
Số 160A, 162A, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai
2          7            20.944.119                 16.669.293               2.455.200              1.091.200            272.800               455.626                  Xã Long Thành 

1609  3603304532 TI0424I Công ty Cổ phần  vận tải Taxi Long Thành
SN 98 - Tổ 17 - Khu Cầu Xéo - xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          30          63.250.903                 45.000.000               8.100.000              3.600.000            900.000               5.650.903               Xã Long Thành 

1610  3603358947 Q60098I Công Ty TNHH Ngọc Nam Đông số 62, ấp 2, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Long Thành 

IC1210I
Số 25, tổ 2, ấp 3, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai
2          4            36.224.426                 32.965.433               1.800.000              -                      200.000               1.258.993               Xã Long Thành 

TI1210I
Số 25, tổ 2, ấp 3, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai
9          3            36.990.198                 31.771.205               2.584.800              1.148.800            287.200               1.198.193               Xã Long Thành 

1612  3603390997 TI0436I
Công ty TNHH Thương Mại Hệ Thống  

Bảo Hộ An Toàn Đông Dương

Đường N9, KDC An Thuận, Ấp Xóm Gốc, 

xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai
6          3            25.688.588                 22.800.000               1.800.000              800.000               200.000               88.588                    Xã Long Thành 

 3603366507 Công ty TNHH KALMIA VINA1611
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1613  3603395378 TI0776I
Công ty TNHH TM DV Vận tải THIÊN 

BẢO MINH

Số 09- Ấp Bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          26          77.661.793                 60.637.451               4.950.000              2.200.000            550.000               9.324.342               Xã Long Thành 

1614  3603423064 TI0680I
Công ty TNHH TM DV Tổng hợp MAI 

ĐẾN

Số 96, Tổ 8, Khu Cầu Xéo, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            6.568.922                   4.882.573                 495.000                 220.000               55.000                 916.349                  Xã Long Thành 

1615  3603446110 TI0818I
Công ty TNHH INOX PHÚC THÀNH 

ĐẠT

Số 979, tổ 1- Ấp 1, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            14.103.438                 10.980.400               1.976.400              878.400               219.600               48.638                    Xã Long Thành 

1616  3603457514 TI0456I
Công ty TNHH Một Thành Viên Cảnh 

Quang Hoàng Mai

Tổ 1, Ấp Hàng Gòn, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          15          29.659.447                 24.141.259               2.541.195              1.129.420            282.355               1.565.218               Xã Long Thành 

1617  3603492452 Q60004I

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG KIẾN THIỆN NHÂN 

HAPPY HOUSE

Số 943 Quốc lộ 51, ấp 2, Xã Long Thành, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Long Thành 

1618  3603504147 TI0845I Công ty TNHH Điện Lạnh Ngọc Phát

số 1B - Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 29, 

Khu Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

2          56          205.553.372               135.680.000             24.422.400            9.702.400            2.137.600            33.610.972             Xã Long Thành 

1619  3603506553 Q60159I Công ty TNHH Thương mại Vạn Phát Duy

Số 93, quốc lộ 51B, đường Trường Chinh, 

ấp Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

1          3            6.334.975                   5.350.000                 963.000                 -                      -                      21.975                    Xã Long Thành 

1620  3603507814 TI0518I
Công ty TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

HOÀNG HUY

Lô L9- 52, đường N7, xã An Thuận, Ấp 

Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
8          4            40.232.269                 34.009.837               4.115.700              1.459.200            364.800               282.732                  Xã Long Thành 

1621  3603518421 TI1606I
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TMDV 

QUẾ ANH PHÁT

Tổ 35, khu Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
8          5            65.277.365                 50.983.044               8.820.000              3.920.000            980.000               574.321                  Xã Long Thành 

1622  3603522717 TI1050I
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG 

MINH ANH

số 78, hà huy giáp, khu văn hải, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          5            8.001.911                   6.200.000                 1.116.000              496.000               124.000               65.911                    Xã Long Thành 

1623  3603536893 TI0579I
Công ty TNHH Thép không gỉ NHẬT 

KIM QUANG

Số 26- Lý Thái Tông- Khu Cầu xéo- xã 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
1          70          126.737.527               79.195.000               11.685.100            6.200.600            1.448.900            28.207.927             Xã Long Thành 

1624  3603571312 TI1048I CÔNG TY TNHH TM KT THIÊN ĐĂNG
157/7, Tổ 7, khu Phước Long, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
16        4            99.164.378                 75.895.100               14.360.755            6.071.608            1.517.919            1.318.996               Xã Long Thành 

1625  3603571785 TI0791I Công ty TNHH VLXD TÍN PHONG
108 Ấp Bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
5          8            64.849.938                 49.760.000               8.956.800              3.980.800            995.200               1.157.138               Xã Long Thành 

1626  3603581871 TI0804I Phòng Khám đa khoa THANH SANG
Số 193- Tôn Đức Thắng, xã Bình An, tỉnh 

Đồng Nai
9          3            36.469.889                 32.337.000               2.659.500              1.074.000            268.500               130.889                  Xã Long Thành 

1627  3603583477 TI1265I
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế 

Chí Đạt

Số 35, đường Nguyễn Đình Chiểu, khu 

Phước Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4          5            29.734.074                 25.910.397               2.070.000              920.000               230.000               603.677                  Xã Long Thành 

1628  3603600595 TI1182I Công Ty TNHH Dragon Lord
số 152/9/23, tổ 12, khu kim sơn, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          15          110.664.643               87.137.652               7.892.892              5.299.654            1.324.912            9.009.533               Xã Long Thành 

1629  3603623666 TI0958I
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Sài Gòn 

Thiên Bảo
Tổ 4 ấp 8 xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 4          22          153.501.675               111.419.100             20.956.806            8.913.528            2.228.382            9.983.859               Xã Long Thành 

1630  3603635573 TI1580I CÔNG TY TNHH CHÂU THẢO VÂN 27/326 ấp 6, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 3          6            21.859.376                 16.965.000               3.053.700              1.357.200            339.300               144.176                  Xã Long Thành 

1631  3603641030 TI0895I Công ty TNHH Vận tải Khánh Đan
tổ 7, ấp suối trầu, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
18        14          287.257.898               238.309.434             26.136.000            11.412.000          4.081.564            7.318.900               Xã Long Thành 

1632  3603660481 TI1185I
Công Ty TNHH TMDV Sản Xuất Công 

Nghệ Nam Việt Đức

tổ 19, đường Phạm Văn Đồng, khu Cầu 

Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2          3            15.876.542                 12.375.000               2.227.500              990.000               247.500               36.542                    Xã Long Thành 

1633  3603671187 TI1031I
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG 

HIẾU CHIẾN

tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
4          10          71.704.276                 55.125.000               9.697.500              4.036.163            1.102.500            1.743.113               Xã Long Thành 

1634  3603698407 TI1213I
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại  và 

Dịch Vụ Nhật Quân

246/10, thôn 10, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai
2          34          205.994.040               144.500.000             26.010.000            11.560.000          2.890.000            21.034.040             Xã Long Thành 

1635  3603714916 TI1027I CÔNG TY TNHH VẬN TẢI K.H.A
Tổ 25, đường Lê Quang Định, khu Phước 

Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3          4            19.248.197                 14.960.000               2.692.800              1.196.800            299.200               99.397                    Xã Long Thành 

1636  3603788682 TI1563I

Công Ty TNHH SẢN XUẤT BÁNH 

RĂNG HỘP SỐ MÁY NÔNG NGHIỆP 

AVP VIỆT NAM

Tổ 4, ấp Trấn Biên, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          13          43.063.948                 32.500.000               5.850.000              2.600.000            650.000               1.463.948               Xã Long Thành 

1637  3603796919 TI1379I Công ty TNHH Vận tải Trần Phú Gia
Hẻm 82, tổ 10, ấp Hàng Gòn, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
1          19          96.239.095                 70.587.500               12.916.764            5.647.000            1.411.750            5.676.081               Xã Long Thành 

1638  3603818055 TI1481I Công ty TNHH Thành Cát Đạt
Tổ 4, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
2          10          40.190.795                 30.532.500               5.734.800              2.442.600            610.650               870.245                  Xã Long Thành 

1639  3603825581 TI1101I
Công Ty TNHH Xây Dựng Phúc Duy 

Thịnh

2NV-5-lô 10 tái định cư Lộc An, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
2          38          208.906.104               143.670.000             26.055.000            11.480.000          2.870.000            24.831.104             Xã Long Thành 
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1640  3603842001 TI1291I
Công Ty TNHH Thương Mại Phát Khang 

Gia

Tổ 36, khu Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          14          23.267.105                 17.500.000               3.150.000              1.400.000            350.000               867.105                  Xã Long Thành 

1641  3603851038 TI1248I
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 

Sung Jin Vina

130/14, Hà Huy Giáp, tổ 25, khu Kim Sơn, 

Xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4          11          95.971.538                 85.215.737               3.794.400              1.352.400            338.100               5.270.901               Xã Long Thành 

1642  3603901779 TI1277I
Công Ty TNHH TMDV Cơ Khí Xây 

Dựng Vương Tiến Mạnh

Tổ 11, ấp bình Lâm, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.402.102                   2.860.463                 225.450                 100.200               25.050                 190.939                  Xã Long Thành 

1643  3603903060 TI1283I
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ 

Phát Tiến

Đường 25B, tổ 1, ấp Xóm Gốc, xã Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai
18        5            137.011.637               119.519.732             9.963.000              4.428.000            1.107.000            1.993.905               Xã Long Thành 

1644  3603916768 TI1324I Công ty TNHH EXKO Tổ 2, ấp 6, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai 3          4            28.462.478                 22.000.000               3.960.000              1.760.000            595.556               146.922                  Xã Long Thành 

1645  3603919543 TI1527I
Công ty TNHH XNK SX TMDV Trà 

Đông Chi

Số 47, tổ 2, ấp Trấn Biên, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
5          7            65.471.140                 49.845.000               9.648.000              3.987.600            996.900               993.640                  Xã Long Thành 

1646  3603922232 TI1592I
CÔNG TY TNHH PAP CLEANING 

SERVICES

312/19 Lê Duẩn, tổ 19, khu Văn Hải, xã 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2          11          56.942.518                 43.225.000               7.780.500              3.458.000            864.500               1.614.518               Xã Long Thành 

1647  3603923483 Q60196I
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ 

THIẾT KẾ ABS

Tổ 11, Ấp Long Phú, Xã Phước Thái, 

Huyện Long Thành, Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Long Thành 

1648  3603934541 TI1404I Công ty TNHH MTV Bao bì TLT VINA

đường D44, khu dân tộc Lộc An, Bình Sơn, 

ấp Trấn Biên, xã Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai

1          18          32.755.767                 24.225.000               4.360.500              1.938.000            484.500               1.747.767               Xã Long Thành 

1649  3603939691 TI1652I
Công Ty TNHH Nghệ Thuật Sao Khuê 

Long Thành

308/35 tổ 23, khu Văn Hải, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
3          7            40.917.969                 31.500.000               5.670.000              2.520.000            630.000               597.969                  Xã Long Thành 

1650  3604008871 TI1663I Công Ty TNHH Nhu Anh Processing
56/1001, tổ 2, ấp xóm gốc, xã Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
4          3            23.670.481                 18.450.000               3.321.000              1.476.000            369.000               54.481                    Xã Long Thành 

1651  3604019129 TI1820I Công ty TNHH Trần Lê Foods Tổ 4, ấp 5, xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai 2          3            17.745.357                 13.595.000               2.694.600              1.087.600            271.900               96.257                    Xã Long Thành 

1652  3600628190 TH0070H Công Ty TNHH Thương Mại ong Vàng
Khu 1, Quốc lộ 56, xã Nhân Nghĩa, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.629.315                   2.304.720                 198.450                 88.200                 22.050                 15.895                    Xã Nhân Nghĩa 

1653

 

03008701603

6 

KQ0107K HỘ KINH DOANH MINH HẢI
Tổ 28, ấp Bến Sắn, xã NHơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Xã Nhơn Trạch 

1654  0316463149 TK0931K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ NAM HUỲNH

1226 Đường Lý Thái Tổ, Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai
3          4            30.879.459                 24.000.000               4.320.000              1.920.000            480.000               159.459                  Xã Nhơn Trạch 

1655

 

07517901353

4 

KQ0112K HỘ KINH DOANH NGÂN SHOP
Tổ 2, ấp Trầu, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Xã Nhơn Trạch 

1656

 

08708201991

0 

KQ0306K
HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA 

TỔNG HỢP SƠN LINH

Khu phố Mỹ Khoan, Xã Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            1.389.851                   1.276.338                 105.300                 -                      -                      8.213                      Xã Nhơn Trạch 

1657  0947/hkd KQ0257K VÕ VĂN HƯỚNG
Ấp Vĩnh Tuy, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                          Xã Nhơn Trạch 

1658  3600483026 CK0004K

CƠ SỞ GIA CÔNG TRANG SỨC ĐÁ 

MỸ NGHỆ THUẬN PHÁT ( 

TRƯƠNG NGỌC HẠNH)

ẤP 1, Hiệp Phước, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
7          5            45.471.999                 35.457.552               6.249.600              2.777.600            694.400               292.847                  Xã Nhơn Trạch 

1659  3600713262 TK0572K Doanh nghiệp tư nhân Trúc Mai
704 Lý Thái Tổ, ấp Phú Mỹ 2, Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          4            13.656.955                 10.614.400               1.910.592              849.152               212.288               70.523                    Xã Nhơn Trạch 

1660  3600767229 TK0100K
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết 

Kế- Xây Dựng Ngọc Hải Nam

Ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
5          4            28.910.255                 22.469.670               3.945.888              1.753.728            438.432               302.537                  Xã Nhơn Trạch 

1661  3601649725 Q60137K
Công ty TNHH MTV Hân Nhạc 

(TK0137K)
ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 1          3            8.051.930                   6.800.000                 1.224.000              -                      -                      27.930                    Xã Nhơn Trạch 

1662  3602113334 TK0296K Công Ty TNHH MTV Cẩm Xuyên
ấp Trầu, Xã, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai
2          3            9.361.071                   7.797.456                 972.900                 432.400               108.100               50.215                    Xã Nhơn Trạch 
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1663  3602594331 TK0146K
CÔNG TY TNHH MAY NEW 

WEAR VIỆT NAM

Tổ 11, KP Phước Lai, Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
28        7            411.278.626               388.088.381             9.262.350              3.114.000            778.500               10.035.395             Xã Nhơn Trạch 

1664  3602705242 TK0159K
Cty TNHH MTV SX Thương Mại 

Nhất Vân
Phú Hữu, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 6          42          307.377.491               204.314.491             11.229.750            2.984.000            746.000               88.103.250             Xã Nhơn Trạch 

1665  3602980665 TK0259K Công ty CP Cơ Khí  Kim Sa
238/21, ấp 3, Xã Nhơn Trạch, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          52          469.816.792               331.094.487             31.342.500            11.850.000          2.962.500            92.567.305             Xã Nhơn Trạch 

1666  3603049113 TK0533K
CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG 

LÂM PHÁT

Ấp Xóm Hố, Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
13        5            75.605.664                 69.168.833               3.057.750              1.359.000            339.750               1.680.331               Xã Nhơn Trạch 

1667  3603065997 TK0239K
Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Bảo 

Hoàng Phát

Số 77, Tổ 2, thành Công, Vĩnh Thanh, 

xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
18        6            128.651.794               99.827.500               17.968.950            7.986.200            1.996.550            872.594                  Xã Nhơn Trạch 

1668  3603067440 TK0203K
Công ty CP Xây Dựng và Thương Mại 

Đại Phát Thành Vinh

số 670 ấp 2, Phước Khánh, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          33          83.209.579                 70.572.050               306.000                 136.000               1.411.441            10.784.088             Xã Nhơn Trạch 

1669  3603082590 TK0607K
CÔNG TY TNHH MTV TM HANH 

THỊNH PHÁT

Số 11 Tổ 14, Khu phố Phước Kiểng, Xã 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
6          3            21.675.089                 19.220.267               1.458.000              648.000               162.000               186.822                  Xã Nhơn Trạch 

1670  3603151043 TI0588I
Công ty TNHH VINA HOÀNG LONG 

VŨ

279 Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
29        3            124.078.149               109.657.000             9.004.500              4.002.000            1.000.500            414.149                  Xã Nhơn Trạch 

1671  3603195410 TK0561K
Công ty TNHH MTV Trang Trí Nội 

Thất Nguyên Minh

Số 3, tổ 12, khu phố Mỹ Khoan, Xã 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          4            12.866.441                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               66.441                    Xã Nhơn Trạch 

1672  3603267908 TK0370K
Công ty TNHH Một Thành Viên cơ 

khí Quang Đại Phát

Tổ 10, Ấp 01, Xã Nhơn Trạch, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
2          58          228.301.080               161.466.400             9.333.952              11.650.430          2.599.328            43.250.970             Xã Nhơn Trạch 

1673  3603396452 Q60414K
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH 

VỤ VÕ GIA TK0414K

TỔ 13, ẤP 1, XÃ NHƠN TRẠCH, 

TỈNH ĐỒNG NAI
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Nhơn Trạch 

1674  3603428746 Q60394K

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT HOÀNG PHÁT 

KIM (TK0394K)

Tổ 23, ấp Bình Phú, Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            6.523.886                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      33.886                    Xã Nhơn Trạch 

1675  3603446456 TK0588K
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XANH 

VI NA

Số 15, Đường Hùng Vương, Khu Phố 

Mỹ Khoan, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

5          4            23.667.315                 18.437.340               3.318.720              1.474.988            368.748               67.519                    Xã Nhơn Trạch 

1676  3603482239 TK0568K Công ty TNHH Đầu Tư XNK Tiến An
Tổ 16, KP Mỹ Khoan, Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
3          12          73.247.082                 55.750.000               9.530.171              4.460.000            1.115.000            2.391.911               Xã Nhơn Trạch 

1677  3603525066 TK0939K CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THẾ TÀI
Số 651/2, Ấp Phú Mỹ 2, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
2          10          54.380.397                 41.250.000               7.650.000              3.300.000            825.000               1.355.397               Xã Nhơn Trạch 

1678  3603594398 TK0874K
Công ty TNHH MTV Kim Dương 

Thành

Căn D11, khu dân cư Thăng Long, Xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Xã Nhơn Trạch 

1679  3603636496 TK0515K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY 

DỰNG ĐIỆN ĐẠI MINH

SỐ 465, TỔ 14, BẾN CAM, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          19          47.149.773                 31.275.000               9.114.300              2.502.000            625.500               3.632.973               Xã Nhơn Trạch 

1680  3603653879 TK0907K
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNT

79, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, Xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
8          4            57.764.451                 44.700.000               8.280.000              3.576.000            894.000               314.451                  Xã Nhơn Trạch 

1681  3603657136 TK0539K
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỐNG ĂN 

MÒN THIÊN LONG

Đường kênh Bà Ký, tổ 2, KP Phước 

Mỹ, Xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

3          11          69.532.967                 59.753.824               1.057.500              470.000               117.500               8.134.143               Xã Nhơn Trạch 

1682  3603658274 TK0720K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHUNG THỊNH PHÁT

Số 11 tổ 14, KP Phước Kiểng, TT Hiệp 

Phước, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Xã Nhơn Trạch 

1683  3603667864 TK1019K
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 

CHẾ TẠO NHÂN NGHĨA PHÁT

228/31 Lý Thái Tổ, Ấp Trầu, Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
3          4            19.685.655                 15.300.000               2.754.000              1.224.000            306.000               101.655                  Xã Nhơn Trạch 

1684  3603688818 TK0638K
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng 

Thăng Phát

Tổ 8, ấp Bến Cam, Xã Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
5          3            21.462.669                 17.520.000               2.520.000              1.120.000            280.000               22.669                    Xã Nhơn Trạch 
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1685  3603696061 Q60932K
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH ĐỨC 

AN KHANG (TK0932K)

Số 68, Ấp Bến Cam, Xã Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai
1          3            6.512.591                   5.500.000                 990.000                 -                      -                      22.591                    Xã Nhơn Trạch 

1686  3603696223 TK0621K
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI NGOTICO

Tổ 7, Ấp Trầu, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          4            10.293.153                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               53.153                    Xã Nhơn Trạch 

1687  3603699288 TK0860K Công Ty TNHH VTOOL
Tổ 10, ấp Phú Mỹ 1, Xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            4.907.295                   3.825.000                 688.500                 306.000               76.500                 11.295                    Xã Nhơn Trạch 

1688  3603714144 TK0981K
Công ty TNHH Kỹ Thuật xây dựng 

E&C

Tổ 28, Ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai
1          10          18.000.000                 17.070.417               315.000                 140.000               35.000                 439.583                  Xã Nhơn Trạch 

1689  3603762892 Q60685K
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LMC 

(TK0685k)

186 Tôn Đức Thắng, KP. Phước Kiểng, 

xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          4            17.792.417                 15.000.000               2.700.000              -                      -                      92.417                    Xã Nhơn Trạch 

1690  3603810835 Q60923K

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI ĐỖ XUÂN SƠN 

(TK0923K)

Số 35/17, Khu Phố Mỹ Khoan, Xã 

Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Nhơn Trạch 

1691  3603810835 TK0923K
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI ĐỖ XUÂN SƠN

Số 35/17, Khu Phố Mỹ Khoan, Xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1          21          66.735.139                 54.950.816               454.500                 4.103.000            1.025.750            6.201.073               Xã Nhơn Trạch 

1692  3603817083 TK0816K
Công Ty TNHH Dịch Vụ Phương 

Thúy Phát

Tổ 14, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu 

phố Mỹ Khoan, xã Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

1          4            6.381.756                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 32.956                    Xã Nhơn Trạch 

1693  3603871612 TK1066K
Công ty TNHH Hỗ Trợ Cộng Đồng 

Hưng Vũ

70 Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
2          3            10.391.919                 8.100.000                 1.458.000              648.000               162.000               23.919                    Xã Nhơn Trạch 

1694  3603889592 TK0909K
CÔNG TY TNHH PHI HỔ ĐỒNG 

NAI 1

Số 95, Đường Trần Phú, Ấp Bến Cam, 

xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2          3            8.339.502                   6.307.620                 1.381.500              504.000               126.000               20.382                    Xã Nhơn Trạch 

1695  3603938169 TK1116K
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NÔNG SẢN ANH KIỆT

Số nhà 68, hẻm số 7, Phạm Văn Xô, ấp 

Bến Sắn, Phước Thiền, xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

2          5            29.671.620                 22.750.000               4.387.500              1.820.000            455.000               259.120                  Xã Nhơn Trạch 

1696  3603945688 TK1062K
CÔNG TY TNHH TMDV QUANG 

MINH THỊNH

Tổ 15, ấp bến cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
4          4            49.535.798                 38.500.000               6.930.000              3.080.000            770.000               255.798                  Xã Nhơn Trạch 

1697  3603956224 TK1015K
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU CỦ QUẢ 

XUẤT KHẨU BINGO

Đường Liên ấp, tổ 22, ấp Bến Cam, Xã 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
8          9            142.590.594               135.368.836             2.039.094              906.264               226.566               4.049.834               Xã Nhơn Trạch 

1698  3603963327 TK1104K CÔNG TY TNHH PHẠM BẢO GIA
Tổ 16, KP Phước Kiểng, xã Nhơn 

Trạch,  Đồng Naii
6          4            36.243.707                 31.040.000               3.240.000              1.440.000            360.000               163.707                  Xã Nhơn Trạch 

1699  3603977489 TK1060K
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI BẢO ÂN

Tổ 9, Khu phố Mỹ Khoan, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
2          4            11.791.322                 9.150.000                 1.647.000              732.000               183.000               79.322                    Xã Nhơn Trạch 

1700
 3700367753-

002 
TK0354K

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG - SẢN 

XUẤT HOÀNG HÀ

Cụm KCN huyện, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
58        4            351.894.080               293.704.967             33.303.672            14.099.296          3.524.824            7.261.321               Xã Nhơn Trạch 

1701
 3700948003-

001 
TK0355K

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cơ 

Khí Núi Thành

Cụm công nghiệp huyện, xã Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
58        3            207.925.353               183.352.486             14.412.555            6.405.580            1.601.395            2.153.337               Xã Nhơn Trạch 

1702
 8034618060-

001 
KQ0305K

HỘ KINH DOANH DÊ KIM 

HOÀNG 1

Tổ 23, Khu phố Phước Kiểng, Xã Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Xã Nhơn Trạch 

1703
 8357643258-

001 
KQ0103K HỘ KINH DOANH THUY SHAN

Tổ 16, Mỹ Khoan, xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Xã Nhơn Trạch 

1704 NK0011K Mẫu giáo tư thục Thiên thần 3gt
Phước Lý, Đại Phước, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai
1          4            12.860.676                 10.697.347               1.350.000              600.000               150.000               63.329                    Xã Nhơn Trạch 

1705  3600473613 NC0001C
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Lê Quý Đôn-Tân Phú

133 QL20 Phương Lâm, xã Phú Lâm, tỉnh 

Đồng Nai
4          158        3.410.014.088            1.616.659.107          26.379.619            42.292.606          9.817.779            1.714.864.977        Xã Phú Lâm 

1706  3603116539 TB0118B Công ty TNHH JY COLLECTION
Số 79-210, đường 21/4, KP1, xã Phú Lâm, 

tỉnh Đồng Nai
49        3            167.673.161               138.651.417             12.148.515            4.978.732            1.244.683            10.649.814             Xã Phú Lâm 
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1707  3603441070 TC0069C HỘ KINH DOANH BÍCH LIÊN
SN 58/20, ấp Thanh Thọ, xã Phú lâm, tỉnh 

Đồng Nai
1          37          443.003.669               276.460.688             59.447.700            20.271.200          5.067.800            81.756.281             Xã Phú Lâm 

1708  3603855579 TC0198C
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO VIỆT HÒA

số 2346, tổ 1, ấp Phương Mai, Phú Lâm, 

Đồng Nai
1          4            5.674.100                   4.410.000                 793.800                 352.800               88.200                 29.300                    Xã Phú Lâm 

1709  3603869437 TC0177C
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VÀ XÂY DỰNG KNT

Số 3461, quốc lộ 20, Xã Phú Lâm, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            12.572.701                 10.647.482               1.170.000              520.000               130.000               105.219                  Xã Phú Lâm 

1710  3603401423 TC0123C
CÔNG TY TNHH DUY NGỌC TÂN 

PHÚ

Số 244 Ấp Bàu Mây, xã Phú Thanh, , tỉnh 

Đồng Nai
3          4            17.965.148                 13.897.374               2.497.500              1.110.000            277.500               182.774                  Xã Phú Thanh 

1711
 0314690611-

001 
TK0608K

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX 

TM NÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT

Số 1901, Đường Hùng Vương, Ấp Quới 

Thạnh, Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

16        3            78.681.264                 61.752.640               8.415.000              3.640.000            910.000               3.963.624               Xã Phước An 

1712  3602886655 TK0343K
Công ty TNHH TMDV PCCC Nam 

Thăng Long
ấp 1, Xã Phước An, tỉnh Đồng Nai 3          4            23.159.594                 18.000.000               3.240.000              1.440.000            360.000               119.594                  Xã Phước An 

1713  3603395321 Q60380K
Công ty TNHH SX TM Bắc Long Thọ 

(TK0380K)

Tổ 8, ấp 2, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai 

Đồng nai
1          4            2.775.617                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      14.417                    Xã Phước An 

1714  3603425230 TK1119K
CÔNG TY TNHH FRP TÂM NHẬT 

PHÚ - ZETSUMAX JAPAN

đường Nguyễn Thị Chơn, tổ 9, ấp vũng 

gấm, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
1          3            5.302.765                   4.133.250                 743.985                 330.660               82.665                 12.205                    Xã Phước An 

1715  3603464208 TK0688K
CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG 

CÁO HOÀNG TÂM

Số 65, đường Nguyễn Văn Ký, tổ 6, ấp 

1, xã Phước An, tỉnh đồng nai
2          3            9.622.147                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               22.147                    Xã Phước An 

1716  3603475168 TK0558K Công ty TNHH Tâm Đức Thuận
Tổ 12, ấp 1, Xã Phước An, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
1          3            4.811.074                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 11.074                    Xã Phước An 

1717  3603544069 Q60537K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG 

DUNG HÒA (TK0537K)

Số 1819, tổ 4, đường Hùng Vương, ấp 

Vũng Gấm, Xã Phước An, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Phước An 

1718  3603544069 TK0537K
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CƯỜNG 

DUNG HÒA

Số 1819, tổ 4, đường Hùng Vương, ấp 

Vũng Gấm, Xã Phước An, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

2          3            11.508.088                 8.970.000                 1.614.600              717.600               179.400               26.488                    Xã Phước An 

1719  3603750632 TK0853K
Công ty TNHH Thương Mại Hương 

Đồng Quê

Số 21, Tổ 4,Ấp Chính Nghĩa, Xã Phước 

An, tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Xã Phước An 

1720  3603819789 Q61097K

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SẮT THÉP ĐỨC 

HÙNG (TK1097K)

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Đoàn 

Kết, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai
1          4            5.930.806                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      30.806                    Xã Phước An 

1721  3603904949 TI1370I
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Nam Vũ Gia

Lô H, Đường số 6, xã Phước An, tỉnh Đồng 

Nai
2          5            12.888.391                 11.834.052               450.900                 200.400               50.100                 352.939                  Xã Phước An 

1722  3603929566 Q60955K
CÔNG TY TNHH MTV TMDV VẬN 

TẢI HOÀNG LÂM (TK0955K)

Số 186, Đường Hùng Vương, Ấp 1, Xã 

Phước An, Tỉnh Đồng Nai
1          3            5.920.537                   5.000.000                 900.000                 -                      -                      20.537                    Xã Phước An 

1723  3603929566 TK0955K
CÔNG TY TNHH MTV TMDV VẬN 

TẢI HOÀNG LÂM

Số 186, Đường Hùng Vương, Ấp 1, Xã 

Phước An, tỉnh Đồng Nai
3          10          48.859.532                 46.106.172               706.500                 314.000               78.500                 1.654.360               Xã Phước An 

1724  3604016015 Q61214K
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHƯỚC 

AN LOGISTICS  (TK1214K)

Khu dịch vụ Hậu cần Cảng Phước An, 

ấp Bà Trường, Xã Phước An, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

1          3            8.870.537                   7.500.000                 1.350.000              -                      -                      20.537                    Xã Phước An 

1725  3604042456 HK0120K
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phước 

An
Ấp 4, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai 10        4            72.782.226                 56.635.700               10.194.426            4.530.856            1.132.714            288.530                  Xã Phước An 

1726  4718000154 KQ0301K Hộ kinh doanh Duy Khiêm
2310 Hùng Dương, Tổ 9, Ấp Sơn Hà, 

xã Phước An, Đồng Nai
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Xã Phước An 

1727 #REF! NK0002K Trường Mầm non Thiên Ân
Số 3019, ấp Hòa Bình, Xã Phước An, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            12.762.631                 9.920.000                 1.784.739              793.600               198.400               65.892                    Xã Phước An 

1728  3600609494 TI0475I Công ty TNHH Tẻm
Quốc lộ 51, Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
9          10          158.316.649               124.191.532             16.877.700            7.501.200            1.875.300            7.870.917               Xã Phước Thái 

1729  3600617914 TI0600I
Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương 

Mại Mỹ Diệu Hiền

175 Tổ 6- Ấp 1A-xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai
1          64          236.679.588               155.054.529             12.411.801            5.132.208            1.286.163            62.794.887             Xã Phước Thái 
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1730  3600685664 TI0861I CÔNG TY TNHH LONG HÒA PHÁT
571 Tổ 9, ấp 1B, xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai
19        4            113.902.194               88.540.550               15.937.306            7.083.244            1.770.818            570.276                  Xã Phước Thái 

1731  3600765528 TI0820I
Công ty TNHH TM DV Vận tải MINH 

TÂN
330/17 Ấp 6, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 10        3            52.195.901                 40.500.000               7.524.000              3.240.000            810.000               121.901                  Xã Phước Thái 

1732  3600900664 TI0644I Công Ty TNHH Hà Thanh Bình
286QL51- Tổ 5- Ấp 1B-xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
32        7            227.222.843               209.290.135             7.425.000              3.200.000            800.000               6.507.708               Xã Phước Thái 

1733  3601015052 TI0943I Công ty TNHH Ngọc Hằng
Khu chợ mới ấp 1 C Quốc lộ 51 xã Phước 

Thái, tỉnh Đồng Nai
2          5            12.958.811                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               261.211                  Xã Phước Thái 

1734  3601025526 TI0755I Công Ty TNHH THẾ LỢI Tổ 1, Ấp 7, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          10          15.781.260                 12.268.712               2.025.000              900.000               225.000               362.548                  Xã Phước Thái 

1735  3602150537 TI0439I Công ty TNHH Thiên Phát Vinh E 61, Ấp 6, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 3          11          67.072.015                 51.721.808               8.550.000              3.800.000            950.000               2.050.207               Xã Phước Thái 

1736  3602562121 TI0335I Công ty TNHH MTV Đại Hào Phát Tổ 8, Ấp 3, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                    Xã Phước Thái 

1737  3602780507 TI0773I Công Ty TNHH Vân Thành Phúc
B18/KC, Ấp 6, xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai
8          3            49.898.961                 38.750.000               6.975.000              3.100.000            775.000               298.961                  Xã Phước Thái 

1738  3602832346 TI0231I
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Dịch vụ Quốc Hưng Vi Na

018. Tổ 1 ấp Long Phú,  xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                    Xã Phước Thái 

1739  3603065563 TI0708I
Công ty TNHH MTV Nhà hàng THANH 

LONG 3

QL51- Số 3- Ấp 3-xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
6          4            38.599.323                 30.000.000               5.400.000              2.400.000            600.000               199.323                  Xã Phước Thái 

Q60065I
203A Tổ 4, ấp Hiền Hòa,xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            3.246.006                   2.751.000                 495.000                 -                      -                      6                             Xã Phước Thái 

TI0305I
203ATổ 4, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
10        3            36.400.197                 31.669.862               2.475.000              1.100.000            275.000               880.335                  Xã Phước Thái 

1741  3603240310 Q60195I Công ty TNHH Song Long Phú
Số 58, Tổ 2, Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Phước Thái 

1742  3603288009 TI0702I Công ty TNHH MTV VÕ NHẬT KHÁNH
Số 015, Tổ 2, Ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
1          13          18.525.229                 15.556.385               238.950                 106.200               26.550                 2.597.144               Xã Phước Thái 

1743  3603303465 TI0725I Công ty TNHH MTV Gạch Thanh Phương
Số 27- Ấp Long Phú-xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
3          3            15.926.925                 12.400.000               2.232.000              992.000               248.000               54.925                    Xã Phước Thái 

1744  3603304356 TI0785I
Công ty TNHH MTV QUỐC THIÊN 

NHÂN
D18, Ấp 6, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          11          17.953.523                 13.640.000               2.455.200              1.091.200            272.800               494.323                  Xã Phước Thái 

1745  3603307283 TI0825I
Công ty TNHH MTV Vận Tải HOÀNG 

QUỐC ANH
Tổ 1, Ấp 2, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          33          53.108.111                 41.250.000               2.475.000              3.300.000            825.000               5.258.111               Xã Phước Thái 

1746  3603314393 TI1137I
Công Ty TNHH MTV TM XNK Tấn 

Trường Phát

lầu 1, số 1910, tổ 1, ấp 1C, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          5            7.784.279                   6.399.154                 810.000                 360.000               90.000                 125.125                  Xã Phước Thái 

1747  3603315735 TI0849I Công Ty TNHH Trang Khang Hân
512.tổ 4 , Ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          5            8.104.766                   6.262.500                 1.127.250              501.000               125.250               88.766                    Xã Phước Thái 

1748  3603462200 Q60183I
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

Thanh Linh Phát
336, Tổ 7, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Phước Thái 

1749  3603463067 TI1025I CÔNG TY TNHH HOÀNG ÂN HUY
Số 68, tổ 2, ấp 6, Phước Bình,xã Phước 

Thái, tỉnh Đồng Nai
3          3            14.317.755                 11.160.000               2.008.800              892.800               223.200               32.955                    Xã Phước Thái 

1750  3603471565 TI1464I
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thắng 

Thành Phát

Số 1932/30/4, Tổ 4, Ấp 1B, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
4          10          65.069.827                 49.600.000               8.928.000              3.968.000            992.000               1.581.827               Xã Phước Thái 

1751  3603487269 TI0669I
Công ty TNHH Nguyên Vật liệu BẮC 

NAM

Số 71, Tổ 6, Ấp 1, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
1          6            9.630.027                   8.538.414                 540.000                 240.000               60.000                 251.613                  Xã Phước Thái 

1752  3603488054 TI0814I
Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Xây dựng TE 

TE

Số 10 Tổ 18- Ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
1          5            9.760.685                   7.500.000                 1.350.000              600.000               150.000               160.685                  Xã Phước Thái 

1753  3603496344 TI0950I Công ty cổ phần hóa chất Gia Ngạn Tổ 12 ấp 1B xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 12        4            123.225.860               92.500.000               20.412.000            7.400.000            1.850.000            1.063.860               Xã Phước Thái 

1754  3603501523 TI0595I Công ty TNHH DẦU NHỚT LỘC PHÁT
Số 06/05/10 Tổ 5- Ấp Hiền Hòa-xã Phước 

Thái, tỉnh Đồng Nai
1          27          87.491.130                 61.250.000               11.025.000            4.900.000            1.225.000            9.091.130               Xã Phước Thái 

1755  3603586076 TI0841I Công ty TNHH Thái Ngân Quỳnh
số 126, Tổ 1, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          5            6.800.857                   5.046.005                 900.000                 400.000               100.000               354.852                  Xã Phước Thái 

1756  3603597293 NI0032I Mầm Non Tư Thục Hoa Hướng Dương
110 tổ 3, Ấp  Hiền Hoà,xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            12.763.509                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               65.909                    Xã Phước Thái 

1757  3603628897 TI1676I Công Ty TNHH Fatech Global
số 131, tổ 11, ấp 1b, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
5          5            43.945.970                 34.050.000               6.129.000              2.724.000            681.000               361.970                  Xã Phước Thái 

1758  3603632251 TI0751I
Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng KIỀU 

LẬP

Số 426, Tổ 9, Ấp Long Phú, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
1          18          38.463.961                 30.518.327               540.000                 240.000               60.000                 7.105.634               Xã Phước Thái 

1759  3603649826 KQ0044I
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU AN DI

Số 1770/50, tổ 11, ấp Long Phú, Xã Phước 

Thái, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          3            4.434.499                   3.975.000                 450.000                 -                      -                      9.499                      Xã Phước Thái 

 3603155640 Công ty TNHH MTV Trang Hậu Phương1740
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1760  3603651617 TI1224I
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tâm 

Khánh
Tổ 8, ấp 7, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 7          11          150.859.454               123.673.702             13.851.000            6.156.000            1.539.000            5.639.752               Xã Phước Thái 

1761  3603662390 TI0888I Công ty TNHH Beegreen Nusery
124 Tổ 4, Ấp 3, xã Phước Thái, tỉnh Đồng 

Nai
1          20          33.934.001                 25.000.000               4.500.000              2.000.000            500.000               1.934.001               Xã Phước Thái 

1762  3603696618 TI0884I Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ PMC Tổ 4 ấp 1A xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 16        7            137.159.297               125.893.951             3.960.000              1.760.000            440.000               5.105.346               Xã Phước Thái 

1763  3603708535 TI1175I
Công Ty TNHH Thương Mai Ngọc Ánh 

Linh
tổ 5, ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 2          14          46.937.698                 35.700.000               5.967.000              2.843.117            714.000               1.713.581               Xã Phước Thái 

1764  3603757645 TI1630I
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM 

NGUYỄN SƠN PHÁT
Tổ 2, ấp 2, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 2          7            24.341.676                 17.850.000               4.293.000              1.428.000            357.000               413.676                  Xã Phước Thái 

1765  3603772530 TI0975I
Văn phòng công chứng Trương Thị Mỹ 

Linh
QL 51 ấp 1B xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 4          3            19.270.089                 15.026.526               2.702.052              1.200.912            300.228               40.371                    Xã Phước Thái 

1766  3603811701 TI1170I
Công Ty TNHH Đầu Tư TMDV Vận Tải 

Lê Hoàng
tổ 5, ấp 3, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 5          3            28.096.669                 21.900.000               3.942.000              1.752.000            438.000               64.669                    Xã Phước Thái 

1767  3603814903 TI1422I
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phát 

Thịnh Cường
tổ 13, ấp 1c, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 4          22          146.723.838               107.440.000             19.339.200            8.595.200            2.148.800            9.200.638               Xã Phước Thái 

Q60124I
Tổ 10, ấp Long Phú , xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            7.104.644                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      24.644                    Xã Phước Thái 

TI1278I
Tổ 10, ấp Long Phú , xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            16.965.706                 13.400.000               2.142.000              1.072.000            268.000               83.706                    Xã Phước Thái 

1769  3603855603 TI1247I Công Ty TNHH TM SX DV An Nhiên Tổ 3, Ấp 3, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          8            15.200.384                 13.179.927               630.000                 280.000               70.000                 1.040.457               Xã Phước Thái 

1770  3603884234 TI1414I Công ty TNHH TM-DV-VT Tiến Dũng tổ 2, ấp 2, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 5          4            33.703.365                 26.040.000               4.687.200              2.083.200            520.800               372.165                  Xã Phước Thái 

1771  3603908037 TI1327I
Công ty TNHH Kiểm định Kỹ thuật An 

toàn II
386/158 ấp 5, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 2          3            10.258.942                 8.943.461                 778.500                 346.000               86.500                 104.481                  Xã Phước Thái 

IC1432I Tổ 3, ấp 1B, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 1          15          42.240.242                 33.750.000               6.075.000              -                      675.000               1.740.242               Xã Phước Thái 

TI1432I Tổ 3, ấp 1B, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 2          6            27.628.764                 21.300.000               3.834.000              1.704.000            426.000               364.764                  Xã Phước Thái 

1773  3603923483 TI1353I Công ty tư vấn dịch vụ thiết kế ABS
Tổ 11, ấp Long Phú , xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
6          4            38.465.359                 35.503.704               1.656.000              736.000               184.000               385.655                  Xã Phước Thái 

1774  3603940312 TI1411I
Công ty TNHH TM SX Trí Dũng 

WINDOW

tổ 10, ấp Long Phú, xã Phước Thái, tỉnh 

Đồng Nai
2          4            14.079.134                 10.800.000               1.944.000              864.000               216.000               255.134                  Xã Phước Thái 

1775  3603948047 TI1471I Công ty TNHH Nam Phước Thành
Số 1910A, Tổ 1, Ấp 1C, xã Phước Thái, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            10.391.717                 8.100.000                 1.457.800              648.000               162.000               23.917                    Xã Phước Thái 

1776  3603951924 EI0024I
Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Hùng 

Dũng
tổ 3, ấp 5, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 2          3            10.969.247                 8.550.000                 1.539.000              684.000               171.000               25.247                    Xã Phước Thái 

1777  3603972674 KQ0021I CÔNG TY TNHH ELITE TILES
tổ 7, ấp Long Phú, Xã Phước Thái, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            3.246.006                   2.751.000                 495.000                 -                      -                      6                             Xã Phước Thái 

1778  3603984768 TI1575I CÔNG TY TNHH ĐT E&S Tổ 3, Ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai 50        3            270.319.824               220.875.710             30.375.000            13.500.000          3.375.000            2.194.114               Xã Phước Thái 

1779  0909516659 TF0552F
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ-An 

Ninh Đồng Nai

1546 Quảng Biên, xã Quảng Tiến, tỉnh 

Đồng Nai
2          8            21.169.876                 19.160.493               495.000                 220.000               55.000                 1.239.383               Xã Quảng Tiến 

1780  3600263849 TH0001H
Cty TNHH MTV Du Lịch Thương Mại 

Xăng Dầu Châu Loan
Xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai 18        3            94.557.197                 73.341.750               13.431.510            5.867.340            1.466.835            449.762                  Xã Sông Ray 

1781  3603946233 TH0129H
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ sữa 

chữa ô tô Minh Tâm
tổ 14, ấp 5, xã Sông Ray, tỉnh Đồng Nai 2          4            10.655.797                 9.026.652                 990.000                 440.000               110.000               89.145                    Xã Sông Ray 

1782  3603938803 TC0183C
CÔNG TY TNHH NHẬT GIA KHANG 

TÂN PHÚ
Số 39, tổ 1, ấp 3, Xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai 2          5            15.229.442                 11.800.000               2.124.000              944.000               236.000               125.442                  Xã Tà Lài 

1783  3602376012 KX0018D
KCT-PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI_Xã 

Tân An
Xã Tân An, Đồng Nai 5          4            24.218.412                 24.102.000               -                         -                      -                      116.412                  Xã Tân An 

1784  3602376012 KX0022D KCT-TT. PHỤC VỤ HCC_Xã Tân An Xã Tân An, Đồng Nai 2          4            11.004.094                 10.951.200               -                         -                      -                      52.894                    Xã Tân An 

1785  3603230263 TD0116D Công ty TNHH Giấy Minh Lộc Phát Tổ 4, ấp Bình Trung, Tân An, Đồng Nai 2          3            12.953.755                 9.920.000                 2.008.800              793.600               198.400               32.955                    Xã Tân An 

1786  3603483930 TD0399D

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH 

VƯƠNG

Tổ 6, ấp 1, Xã Tân An,  Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
2          4            19.299.662                 15.000.000               2.700.000              1.200.000            300.000               99.662                    Xã Tân An 

1787  3603634026 HD0102D Ban quản lý chợ Vĩnh An KP5, Tân An, Đồng Nai 5          4            33.210.343                 25.811.600               4.646.088              2.064.928            516.232               171.495                  Xã Tân An 

1788  3603968251 TD0586D
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ 

ETAX ĐỒNG NAI

Số 139, tổ 6, ấp 1, Xã Tân An,  Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
1          4            8.554.800                   6.637.500                 1.194.750              531.000               132.750               58.800                    Xã Tân An 

1789  3603991726 TD0568D CÔNG TY TNHH AN BÌNH GPRFC
Số 444, tổ 10, ấp 3, Xã Tân An, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
1          3            4.794.556                   3.720.000                 669.600                 297.600               74.400                 32.956                    Xã Tân An 

 3603817622 
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Cơ Khí Duy An Phát
1768

 3603918998 1772
Công ty TNHH quản lý chuỗi cung ứng 

HOYODO
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1790  3603998256 TD0552D
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI THIÊN BÔI TỬU

Tổ 7 ấp 1, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
1          7            15.912.545                 12.250.000               2.205.000              980.000               245.000               232.545                  Xã Tân An 

1791  3604025242 TD0625D
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY 

THÁI AN

Tổ 4, ấp Thái An, Xã Tân An, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
2          4            10.739.447                 9.133.942                 1.002.600              445.600               111.400               45.905                    Xã Tân An 

1792

 

07508100358

3 

KQ0013C HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC HÙNG ấp Thọ Lâm 2, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Xã Tân Phú 

1793  3600945418 TC0179C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT MỚI Ấp 2, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 2          4            10.763.188                 8.375.000                 1.507.500              670.000               167.500               43.188                    Xã Tân Phú 

1794  3603583854 TC0136C CÔNG TY TNHH NÚI TƯỢNG CITY
Số 40, tổ 4, ấp 4, xã Núi Tượng, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai
1          3            4.811.074                   3.750.000                 675.000                 300.000               75.000                 11.074                    Xã Tân Phú 

1795  3603613298 Q60010C

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HỘI 

NGHỊ TIỆC CƯỚI NGỌC HUYỀN ( 

GIÁM ĐỐC)

Số 279, Tổ 9, ấp Thọ Lâm, xã Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            6.049.422                   5.100.000                 918.000                 -                      -                      31.422                    Xã Tân Phú 

1796  3603671638 TC0139C
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƯỜNG 

PHAN
Tổ 4, Khu 4, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 5          4            27.305.137                 21.234.150               3.822.156              1.698.732            424.692               125.407                  Xã Tân Phú 

1797  3604018439 TC0216C
CÔNG TY TNHH SMILE LIFE 

DENTAL LAB
71 Trà Cổ, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 5          3            36.989.672                 28.807.500               5.185.350              2.304.600            576.150               116.072                  Xã Tân Phú 

1798
 

02513921620 
TF0140F

CN Cty TNHH SX Và XK Nông Sản Đa 

Kao Tại Đồng Nai
149/2 Lộc Hòa, xã Tây Hòa, tỉnh Đồng Nai 14        5            101.501.518               93.886.517               3.459.600              1.437.200            359.300               2.358.901               Xã Tây Hòa 

1799
 

02513866386 
TF0460F Công ty TNHH Thanh Thuận Phát

5D, Đường 4, KDC Trảng Bom, KP3, xã 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
1          7            25.182.841                 19.250.000               3.465.000              1.540.000            560.000               367.841                  Xã Trảng Bom 

1800
 

02513866868 
TF1411F

CÔNG TY TNHH VIỆN THẨM MỸ 

QUỐC TẾ Y ĐÌNH

Số 253B, tổ 6, ấp 2, xã Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
1          3            3.237.418                   2.856.650                 225.342                 100.152               25.038                 30.236                    Xã Trảng Bom 

1801  0335643653 TF0773F
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 

Tân Phát Đạt Plastic

tổ 10, Quảng Hòa, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
3          4            18.759.417                 11.053.655               442.800                 196.800               49.200                 7.016.962               Xã Trảng Bom 

1802  0359908320 KQ0164F
Công ty TNHH Gỗ Nguyên Tường (chủ 

DN không hưởng lương)
Tổ 7, ấp 5, xã Trảng Bom, Đồng Nai 1          3            6.209.376                   5.250.000                 945.000                 -                      -                      14.376                    Xã Trảng Bom 

1803  0366170229 Q61157F

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng 

Đức Đông Dương (chủ DN không hưởng 

lương)

số 9, đường Quảng Tiến 1, Quảng Phát, xã 

Trảng Bom, Đồng Nai
1          3            5.322.322                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      12.322                    Xã Trảng Bom 

1804  0613866988 TF0264F Công ty Cổ phần Đầu Tư DVG Tổ 3A, Kp5, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 4          32          347.792.640               302.764.198             2.816.100              1.251.600            312.900               40.647.842             Xã Trảng Bom 

1805  0834554668 Q61503F
CÔNG TY TNHH GẠCH LÁT XUÂN 

NAM (chủ DN không hưởng lương)

Số 2136, ấp Quảng Lộc, Xã Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          3            5.321.399                   4.770.000                 540.000                 -                      -                      11.399                    Xã Trảng Bom 

1806
 

08589998789 
TF0750F Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Hảo

số 581 Quảng Phát, xã Trảng Bom, Đồng 

Nai
2          4            12.763.509                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               65.909                    Xã Trảng Bom 

1807  0901233399 TF0724F Công ty TNHH Profor
số 29D, tổ 8, khu phố 1,  xã Trảng Bom, 

Đồng Nai
7          4            63.614.509                 49.276.000               8.869.680              3.942.080            985.520               541.229                  Xã Trảng Bom 

1808  0901391920 TF1290F
Công ty TNHH Thương Mại và Phát triển 

Xây Dựng Đăng Nguyễn

Tổ 6, ấp 3, xã Trảng Bom, Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
4          6            46.611.528                 36.000.000               6.480.000              2.880.000            720.000               531.528                  Xã Trảng Bom 

1809  0902075138 TF1310F Công ty Cổ Phần Việt Nguyễn
Đường xã Trảng Bom 6, tổ 1, ấp 2, xã xã 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
3          3            9.576.675                   8.447.402                 669.600                 297.600               74.400                 87.673                    Xã Trảng Bom 

1810  0916499661 TF0855F
Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Vạn 

Tường An

đường Quảng Tiến số 28, tổ 8, Quảng Lộc, 

xã Trảng Bom, Đồng Nai
1          4            6.381.123                   4.960.000                 892.180                 396.800               99.200                 32.943                    Xã Trảng Bom 

1811  0916706001 KX0137F

Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH - PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 

XÃ TRẢNG BOM

Xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 4          3            17.781.138                 17.743.050               -                         -                      -                      38.088                    Xã Trảng Bom 

1812  0918004466 TF1440F
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TÂN 

MINH KHÔI

Số 1, đường Trịnh Hoài Đức, tổ 8B, khu 

phố 3, xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

4          4            33.915.865                 27.720.000               3.780.000              1.680.000            420.000               315.865                  Xã Trảng Bom 

1813  0932545415 TF0363F Công ty Cổ Phần Công Nghệ Trứng Vàng
168 Tổ 6, ấp 1, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai
3          5            40.974.297                 32.263.608               5.400.000              2.400.000            600.000               310.689                  Xã Trảng Bom 

1814  0944560277 KQ0003F
HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ QUYÊN 

DAK (Chủ hộ kinh doanh)

D2, TỔ 6, KHU PHỐ 3, XÃ TRẢNG 

BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
1          3            1.591.200                   1.380.600                 210.600                 -                      -                      -                          Xã Trảng Bom 

1815  0945731579 TF1295F
Công ty TNHH Bất Động Sản và Xây 

Dựng 38

Tổ 10, ấp 4, xã xã Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai
2          9            32.362.128                 24.750.000               4.455.000              1.980.000            495.000               682.128                  Xã Trảng Bom 

1816  0964710538 TF0741F
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng  Đức 

Lộc Phát

số B11, tổ 5A3, Khu phố 5, xã Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai
3          48          318.071.231               225.636.651             29.925.000            13.300.000          3.325.000            45.884.580             Xã Trảng Bom 
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1817  0965140191 TF1190F
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tâm 

Luật MP

số 10, đường Đinh Tiên Hoàng,  xã Trảng 

Bom, Đồng Nai
1          3            4.509.761                   3.529.571                 630.000                 280.000               70.000                 190                         Xã Trảng Bom 

1818  0965666236 TF1503F
CÔNG TY TNHH GẠCH LÁT XUÂN 

NAM

Số 2136, ấp Quảng Lộc, Xã Trảng Bom, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
2          4            10.635.172                 9.090.000                 954.000                 424.000               106.000               61.172                    Xã Trảng Bom 

1819  0983789279 TF1392F
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ANH 

HUY PHÁT

Số 252, ấp 4, xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
1          4            10.293.153                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               53.153                    Xã Trảng Bom 

1820  0984225288 TF0987F Công ty TNHH TMDV Lê Nga số 231B, tổ 6, ấp 4, xã Trảng Bom, Đồng 3          3            15.876.542                 12.375.000               2.227.500              990.000               247.500               36.542                    Xã Trảng Bom 

1821  0986267017 KX0018F
Cán bộ không chuyên trách chỉ tham gia 

BHXH - Đảng Ủy xã Trảng Bom
Ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 4          3            17.622.849                 17.585.100               -                         -                      -                      37.749                    Xã Trảng Bom 

1822  0989540059 TF0057F Cty TNHH Thịnh Tiến Đạt
Lô 261-tổ 2, KP1,xã Trảng Bom-tỉnh Đồng 

Nai
62        3            474.925.055               418.831.429             34.839.727            15.484.323          3.871.082            1.898.494               Xã Trảng Bom 

1823 #REF! HF0115F
Trung tâm Phát triển Quỹ Đất chi nhánh 

Trảng Bom
Ấp 3, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 33        3            153.857.815               136.349.706             10.905.885            4.847.060            1.211.765            543.399                  Xã Trảng Bom 

1824 #REF! TF0248F Công ty TNHH Nội Thất Cẩm Phú Số 13, Tổ 9, Ấp 3, xã Trảng Bom, Đồng Nai 4          3            13.225.300                 11.640.596               918.900                 408.400               102.100               155.304                  Xã Trảng Bom 

1825 #REF! TF1384F
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH KHANG 

CƯỜNG PHÁT

Số 186, ấp Quảng Hà, xã Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
2          4            12.974.894                 10.485.000               1.552.500              690.000               172.500               74.894                    Xã Trảng Bom 

1826  0312252690 TD0229D
Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Việt 

Thành

Số 17, Tổ 12A, KP 6, xã Trị An, tỉnh Đồng 

Nai
14        3            53.953.348                 44.099.774               5.895.000              2.620.000            655.000               683.574                  Xã Trị An 

1827

 

03706816822

0 

KQ0042D BÁN XE MÁY CŨ, XE ĐẠP ĐIỆN KP6, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai 1          3            2.075.346                   1.860.300                 210.600                 -                      -                      4.446                      Xã Trị An 

1828  3602385271 KX0005D

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chỉ tham gia 

BHXH-xã Trị An

Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai 2          4            14.096.788                 13.963.950               -                         -                      -                      132.838                  Xã Trị An 

1829  3602385271 KX0009D KCT-UBMTTQVN_Xã Trị An Xã Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 4          4            28.280.786                 28.091.700               -                         -                      -                      189.086                  Xã Trị An 

1830  3602385271 KX0013D KCT-VP Đảng ủy_Xã Trị An Xã Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai 2          4            18.786.532                 18.614.700               -                         -                      -                      171.832                  Xã Trị An 

1831  3602385271 KX0017D
KCT-PHÒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI_Xã 

Trị An
Xã Trị An, Đồng Nai 2          3            10.684.917                 10.635.300               -                         -                      -                      49.617                    Xã Trị An 

1832  3603811797 TD0450D CÔNG TY TNHH VAN ROBO
Tổ 11, khu phố 5, Thị Trấn Trị An,  Tỉnh 

Đồng Nai
6          3            25.151.999                 21.892.570               1.928.925              857.300               214.325               258.879                  Xã Trị An 

1833  3603934037 Q60053D
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH 

DOANH THỊNH VƯỢNG

Tổ 11, Ấp 1, Xã Trị An, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
1          3            5.334.644                   5.040.000                 270.000                 -                      -                      24.644                    Xã Trị An 

1834  3600525780 TD0011D Công ty TNHH TM & DV Đức Vũ
Khu II, Bình Thạch, Bình Hòa, xã Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
2          4            11.801.204                 9.198.000                 1.655.640              735.840               183.960               27.764                    Xã Vĩnh Cửu 

1835  0316270235 TJ0482J
Công ty TNHH Nông nghiệp công 

nghệ tái tạo Bách Phúc

Tổ 11, ấp 2B, Xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            5.580.845                   4.350.000                 783.000                 348.000               87.000                 12.845                    Xã Xuân Bắc 

1836  3602794644 TJ0525J Công ty TNHH Toàn Tâm Uyên
Tổ 9, ấp 2A, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            3.911.144                   3.411.415                 270.000                 120.000               30.000                 79.729                    Xã Xuân Bắc 

1837  3603777909 TJ0595J
Công Ty TNHH TM-DV Phạm Duy 

Anh
tổ 1, ấp 3 Xã  Xuân Bắc,  tỉnh Đồng Nai 1          4            6.444.295                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               44.295                    Xã Xuân Bắc 

1838  3603924857 TJ0638J

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH 

VỤ THƯƠNG MẠI KHANG THỊNH 

PHÁT

Số 64, tổ 6, ấp 2B, Xã Xuân Bắc, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            5.099.739                   3.975.000                 715.500                 318.000               79.500                 11.739                    Xã Xuân Bắc 

TJ0515J
Tổ 16, ấp 6, Xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            4.720.366                   3.750.000                 585.178                 300.000               75.000                 10.188                    Xã Xuân Bắc 

Q60018J
Tổ 16, ấp 6, Xuân Bắc, Xuân Lộc, 

Đồng Nai
1          3            6.275.769                   5.300.000                 954.000                 -                      -                      21.769                    Xã Xuân Lộc 

1840  3603962524 Q60060J

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ  VÀ CÔNG NGHỆ HỆ AN 

SINH

763 tổ 7, ấp 1, Xuân Bắc, Đồng Nai 1          3            5.322.322                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      12.322                    Xã Xuân Bắc 

1841  3604020237 KE0002J Dân quân thường trực Xã Xuân Bắc Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 18        4            76.182.191                 74.131.200               -                         -                      1.684.800            366.191                  Xã Xuân Bắc 

1842  3604020237 KX0102J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Văn phòng HĐND và UBND 

Xã Xuân Bắc

Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 6          4            32.142.301                 31.987.800               -                         -                      -                      154.501                  Xã Xuân Bắc 

1839  3603934301 
Công ty TNHH TMDV Du Lịch 

Ephata
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1843  3604020237 KX0112J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 

Xuân Bắc

Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 4          4            20.879.564                 20.779.200               -                         -                      -                      100.364                  Xã Xuân Bắc 

1844  3604020237 KX0122J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại TTPVHCC Xã Xuân Bắc
Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 1          4            5.502.047                   5.475.600                 -                         -                      -                      26.447                    Xã Xuân Bắc 

1845  3604020237 KX0132J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Kinh tế Xã Xuân Bắc
Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 4          4            19.750.938                 19.656.000               -                         -                      -                      94.938                    Xã Xuân Bắc 

1846  3604020237 KX0152J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Xã Xuân Bắc

Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 9          4            46.038.497                 45.817.200               -                         -                      -                      221.297                  Xã Xuân Bắc 

1847  3604020237 KX0162J
Cán bộ thôn, tổ dân phố KCT chỉ tham 

gia BHXH xã Xuân Bắc
Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 35        4            140.466.794               139.791.600             -                         -                      -                      675.194                  Xã Xuân Bắc 

1848  3604020237 KX0172J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp 

Xã Xuân Bắc

Ấp 2b, xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai 1          4            6.277.977                   6.247.800                 -                         -                      -                      30.177                    Xã Xuân Bắc 

1849  3603445237 TH0048H Công Ty TNHH Long Châu Thắng
Số 197, ấp Tân Mỹ, xã Xuân Định, tỉnh 

Đồng Nai
1          8            16.563.404                 13.864.602               1.485.000              660.000               165.000               388.802                  Xã Xuân Định 

1850  3603646007 TH0111H
Công Ty TNHH Thu Mua Nông Sản Phát 

Thịnh

Tập đoàn 15, ấp Tân Hạnh, xã Xuân Định, 

tỉnh Đồng Nai
2          12          72.004.103                 54.000.000               9.720.000              4.320.000            1.080.000            2.884.103               Xã Xuân Định 

1851  3603657351 TH0083H
Công Ty TNHH Xây Dựng Cầu Đường 

Tường Vi
ấp Tân Mỹ, xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai 2          5            19.639.835                 15.000.000               2.925.000              1.200.000            300.000               214.835                  Xã Xuân Định 

1852  3600264200 TJ0028J
Công ty TNHH trạm xăng dầu Hoàng 

Vy
Xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 2          5            14.400.041                 11.172.777               1.980.000              880.000               220.000               147.264                  Xã Xuân Đông 

1853  3600360190 TH0060H
Công Ty TNHH Trạm Xăng Dầu Chính 

Thái
Xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 1          19          67.883.800                 47.500.000               8.547.151              3.800.000            950.000               7.086.649               Xã Xuân Đông 

1854  3602061686 HH0052H Trường tiểu học Lê Hồng Phong xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 28        4            286.533.375               263.905.824             14.235.543            6.326.904            1.581.731            483.373                  Xã Xuân Đông 

1855  3603640372 EH0010H HTX Vĩnh Cường Cẩm Mỹ
ấp Cọ Dầu 1, Xã Xuân Đông, huyện Cẩm 

Mỹ
1          33          91.386.760                 77.143.834               1.620.000              720.000               180.000               11.722.926             Xã Xuân Đông 

1856  3603686867 TH0148H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG 

LƯỢNG MINH THUẬN

tổ 15, ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, tỉnh 

Đồng Nai
1          5            6.521.031                   6.456.309                 -                         -                      -                      64.722                    Xã Xuân Đông 

1857  3603686955 TH0151H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG 

LƯỢNG THUẬN MINH

tổ 15, ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông,tỉnh 

Đồng Nai (gửi về: 92B, Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh, TP.HCM)

1          5            6.521.031                   6.456.309                 -                         -                      -                      64.722                    Xã Xuân Đông 

1858  3603869532 TH0118H Công ty TNHH Tôn Thép Tuấn Xuân DT765, ấp 2, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai 4          4            7.763.784                   6.386.000                 873.000                 388.000               97.000                 19.784                    Xã Xuân Đông 

1859  3603974230 TH0152H
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY 

DỰNG ĐỨC LỘC

tổ 2, ấp Suối Lức, xã Xuân Đông, tỉnh 

Đồng Nai
4          7            53.148.384                 41.017.500               7.383.150              3.281.400            820.350               645.984                  Xã Xuân Đông 

1860  000000000 KC0102H
Người hoạt động không chuyên trách VP 

HĐND và UBND xã Xuân Đường
xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai 7          4            17.134.533                 16.965.000               -                         -                      -                      169.533                  Xã Xuân Đường 

1861  000000000 KC0110H
Người hoạt động không chuyên trách 

Phòng Kinh tế xã Xuân Đường
xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai 2          4            10.430.590                 10.389.600               -                         -                      -                      40.990                    Xã Xuân Đường 

1862  000000000 KX0102H

Người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ấp chỉ tham gia BHXH xã Xuân 

Đường

xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai 14        3            55.255.602                 54.990.000               -                         -                      -                      265.602                  Xã Xuân Đường 

1863  3603409743 TH0091H
Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương 

Mại Châu Anh Tuấn

Số 36/3, ấp 1, xã Xuân Đường, tỉnh Đồng 

Nai
2          19          52.228.170                 42.955.872               1.130.400              502.400               125.600               7.513.898               Xã Xuân Đường 

1864  3603467590 TI0728I
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Phát triển Đô 

Thị CỬU LONG

Số 181- Ấp 2- xã Xuân Đường- Long 

Thành-, tỉnh Đồng Nai
2          37          186.524.348               129.500.000             23.279.441            10.360.000          2.590.000            20.794.907             Xã Xuân Đường 

1865  3603486346 TH0043H
Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp 

Trang Việt

xã Trảng Bom ứng dụng CN sinh học ĐN, 

xã Xuân Đường, tỉnh Đồng Nai
85        3            292.415.719               250.855.313             20.898.000            8.988.000            2.314.500            9.359.906               Xã Xuân Đường 

1866  3603907386 Q60017H
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 

Hoàng An Khang

tổ 7, ấp Cẩm Đường, xã Xuân Đường, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Xã Xuân Đường 

1867  0000000000 HJ0224J
Trung tâm phục vụ hành chính công Xã 

Xuân Hòa

Tổ 1, ấp 3, Quốc lộ 1A, xã Xuân Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
11        3            55.611.883                 46.399.626               8.289.006              -                      921.000               2.251                      Xã Xuân Hòa 

1868  3600967274 EJ0009J HTX tiểu thủ công nghiệp Đại Nam ấp 3, Xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai 2          84          298.837.339               171.293.539             25.081.200            10.083.400          2.264.800            90.114.400             Xã Xuân Hòa 

1869  3602263139 TJ0405J Công ty TNHH MTV A.S.C Mai Anh
Tổ 18, Khu D, Ấp 1, xã Xuân Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
31        5            204.813.218               174.852.214             15.548.085            6.803.520            1.700.880            5.908.519               Xã Xuân Hòa 
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1870  3603171378 TJ0265J Công ty TNHH Vạn Minh Đạt
số nhà 12/34, tổ 7, ấp 7, Xã Xuân Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
1          5            7.863.178                   6.341.541                 810.000                 360.000               90.000                 261.637                  Xã Xuân Hòa 

1871  3603316457 TJ0329J
Công ty Cổ phần văn hóa ẩm thực 

Regina

Số 28, ấp 1A, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
4          5            32.081.726                 23.855.000               4.293.900              1.908.400            477.100               1.547.326               Xã Xuân Hòa 

1872  3603541893 TJ0475J DNTN vật liệu Xuân Hòa Tổ 3, ấp 1, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai 3          9            34.100.969                 30.222.038               2.008.800              892.800               223.200               754.131                  Xã Xuân Hòa 

1873  3600258253 EJ0010J HTX Dịch vụ hỗ trợ vận tải Xuân Lộc xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 1          5            6.414.751                   4.960.000                 892.800                 396.800               99.200                 65.951                    Xã Xuân Lộc 

1874  3600266053 TJ0011J
CÔNG TY TNHH TINH BỘT 

KHOAI MÌ PHONG PHÚ

Số 75, Đường Ngô Quyền, khu 4, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
16        13          273.097.481               227.554.323             14.716.650            16.795.400          4.198.850            9.832.258               Xã Xuân Lộc 

1875  3600656293 TJ0251J DNTN Tiệm Vàng Ngọc Thoại ấp Thọ chánh, xã Xuân Lộc, Đồng Nai 1          3            3.079.224                   2.714.536                 223.200                 99.200                 24.800                 17.488                    Xã Xuân Lộc 

1876  3600742256 TJ0047J Công ty TNHH Thuận Việt
, Xã Định Quán, Xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
1          19          27.627.214                 23.020.919               781.800                 1.680.800            420.200               1.723.495               Xã Xuân Lộc 

1877  3600916777 TJ0084J DNTN XD-VT Dung Uyên KP6- Xã Xuân Lộc- Đồng Nai 2          4            12.800.000                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               -                          Xã Xuân Lộc 

1878  3601624657 TJ0332J
Công ty TNHH MTV TM&DV Phan 

Tấn Phong

Số 30, đường Trần Phú, KP7, xã Xuân 

Lộc, Đồng Nai
2          3            9.545.170                   7.440.000                 1.339.200              595.200               148.800               21.970                    Xã Xuân Lộc 

1879  3602288937 TJ0188J Cty TNHH Thuận Lê TT Gia Ray - Xuân Lộc - Đồng Nai 3          3            12.932.882                 11.412.094               900.000                 400.000               100.000               120.788                  Xã Xuân Lộc 

1880  3602520509 TJ0285J
Công ty TNHH MTV XDTMDV Hà 

My
Ấp 1, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai 1          3            3.255.636                   2.521.711                 450.900                 200.400               50.100                 32.525                    Xã Xuân Lộc 

1881  3603049794 TJ0135J
Công ty TNHH Dầu Điều Sông Đồng 

Nai

ấp Việt Kiều, Suối Cát, xã Xuân Lộc, 

Đồng Nai
6          3            38.069.038                 30.000.000               4.984.546              2.400.000            600.000               84.492                    Xã Xuân Lộc 

1882  3603134859 TJ0186J
Cty TNHH một thành viên thép Quốc 

Dũng
xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 1          3            3.229.325                   2.809.242                 223.200                 99.200                 24.800                 72.883                    Xã Xuân Lộc 

1883  3603138476 TJ0301J
Công ty TNHH MTV TM XNK Linh 

Ly

Số 760, khu 2, ấp Thọ Lộc, Xã Xuân 

Lộc, Đồng Nai
2          4            12.763.509                 9.920.000                 1.785.600              793.600               198.400               65.909                    Xã Xuân Lộc 

1884  3603324296 TJ0411J
Công ty TNHH MTV xây dựng An 

Ngọc Phát

Số 26/1C, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 

6, Khu 8, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
2          3            7.086.557                   4.057.155                 450.000                 200.000               50.000                 2.329.402               Xã Xuân Lộc 

1885  3603512363 TJ0523J
Công ty TNHH Vận Tải Gia Thuận 

Phát

Số 12A1, đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, KP 8, Xã Xuân Lộc, Xuân Lộc, 

Đồng Nai

2          4            16.726.373                 13.000.000               2.340.000              1.040.000            260.000               86.373                    Xã Xuân Lộc 

Q60070J
Số 2313, ấp Xuân Tâm 6, xã Xuân Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                      Xã Xuân Lộc 

TJ0272J
Số 2313, ấp 6, xã Xuân Tâm, tỉnh Đồng 

Nai
2          3            9.621.501                   7.500.000                 1.349.360              600.000               150.000               22.141                    Xã Xuân Tâm 

1887  3603588612 TJ0466J
Công ty TNHH kiến trúc xây dựng 

Nhật Minh

Số 2, đường Lê A, KP3, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
6          23          160.190.696               124.767.822             15.250.000            8.700.000            2.175.000            9.297.874               Xã Xuân Lộc 

1888  3603620658 TJ0376J Công ty TNHH Trần Ngô Minh Sơn
Số 172A, đường Ngô Quyền, KP 1, xã 

Xuân Lộc, Đồng Nai
6          4            38.606.771                 29.920.000               5.385.600              2.393.600            598.400               309.171                  Xã Xuân Lộc 

1889  3603636538 TJ0324J

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ SẢN XUẤT TOÀN 

THẮNG LỢI

Số 2717, Ngã ba Bảo Chánh, QL 1A, 

Xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
10        8            123.861.288               110.360.000             2.232.000              6.330.703            2.207.200            2.731.385               Xã Xuân Lộc 

1890  3603661485 TJ0350J Công ty TNHH Gas Hoàng Phú
Số 3, Tổ 5, ấp Việt Kiều, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
1          42          71.164.478                 49.890.461               8.220.600              3.603.200            913.400               8.536.817               Xã Xuân Lộc 

1891  3603805352 TJ0519J
địa điểm kinh doanh 2-Công ty TNHH 

Tuấn Linh ĐN

Tổ 7, Khu phố 8, Xã Xuân Lộc,  Đồng 

Nai
8          4            39.572.589                 30.713.500               5.724.000              2.438.000            609.500               87.589                    Xã Xuân Lộc 

1892  3603857784 TJ0547J
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NGỌC CHÂU

Số 79, ấp Trung Hiếu, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai
1          5            8.909.626                   6.875.000                 1.237.500              550.000               137.500               109.626                  Xã Xuân Lộc 

1893  3603910117 TJ0446J Công ty TNHH Firstimg
150 Trần Phú, Khu 3, xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
1          17          89.045.624                 71.028.340               5.182.866              2.303.496            575.874               9.955.048               Xã Xuân Lộc 

1894  3603923148 TJ0463J Công ty TNHH Phạm Thế Hiển
Tổ 2, Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
11        3            37.519.927                 33.391.847               2.524.500              1.122.000            280.500               201.080                  Xã Xuân Lộc 

 3603571023 1886
Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn 

Ngọc Diệu
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1895  3603925427 TJ0520J
Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Cơ 

điện lạnh Thanh Hải
160B KP8, xã Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 1          3            5.773.288                   4.500.000                 810.000                 360.000               90.000                 13.288                    Xã Xuân Lộc 

1896  3603929069 Q60074J
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO - 

NỘI THẤT MINH LỘC

Đường 17, Tổ 17, ấp Thọ Phước, Xã 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1          3            2.075.705                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      4.805                      Xã Xuân Lộc 

1897  3603934076 TJ0518J
Công ty TNHH Thương mại Xuất 

Nhập Khẩu DONG SUN

135 Hùng Vương, Tổ 2, Khu phố 4, Xã 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
1          11          23.527.798                 17.875.000               3.217.500              1.430.000            357.500               647.798                  Xã Xuân Lộc 

1898  3603937126 Q60019J
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Thành An B & B

Quốc lộ 1A, tổ 5, ấp 2, Xuân Hưng, 

Xuân Lộc, Đồng Nai
1          4            7.116.966                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      36.966                    Xã Xuân Lộc 

1899  3603951321 TJ0511J
Công ty TNHH Thương Mại Vật Liệu 

Xây Dựng Tấn Lực SAND

Đường Xã Xuân Lộc Lang Minh, tổ 17, 

ấp Tam Hiệp, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

3          6            27.917.795                 21.685.111               3.420.000              1.040.000            260.000               1.512.684               Xã Xuân Lộc 

1900  3603972949 TJ0558J
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT 

XUÂN LỘC

Số 25 Đường Trần Nhân Tông, tổ 5, 

Khu phố 8, Xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
2          3            10.570.484                 8.682.114                 720.000                 320.000               80.000                 768.370                  Xã Xuân Lộc 

1901  3603974914 TJ0570J

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XE 

GẮN MÁY VÀ XE ĐIỆN VĂN 

MƯỜI

Số 3130, ấp Việt Kiều, Suối Cát, xã 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.255.368                   2.847.997                 225.000                 100.000               25.000                 57.371                    Xã Xuân Lộc 

1902  3604007684 TJ0586J
CÔNG TY TNHH GỖ KHÔI GIA 

PHÁT

Số 25A, đường Song Hành, KP 6, xã 

Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
4          3            22.920.878                 17.500.000               3.600.000              1.400.000            350.000               70.878                    Xã Xuân Lộc 

1903  3604008550 HJ0121J
Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Xuân 

Lộc

267 Hùng Vương, khu 1, xã Xuân Lộc, 

Đồng Nai
1          4            10.903.658                 7.792.200                 2.865.213              -                      155.844               90.401                    Xã Xuân Lộc 

1904  3604020290 KE0001J Dân quân thường trực Xã Xuân Lộc
Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, 

xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
44        4            188.349.478               183.268.800             -                         -                      4.165.200            915.478                  Xã Xuân Lộc 

1905  3604020290 KX0111J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Văn hóa - Xã hội Xã 

Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, 

xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
3          4            16.153.446                 16.075.800               -                         -                      -                      77.646                    Xã Xuân Lộc 

1906  3604020290 KX0121J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại TTPVHCC Xã Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, 

xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
2          4            11.004.094                 10.951.200               -                         -                      -                      52.894                    Xã Xuân Lộc 

1907  3604020290 KX0131J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Kinh tế Xã Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 1, 

xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
3          4            18.725.973                 18.626.400               -                         -                      -                      99.573                    Xã Xuân Lộc 

1908  3604020290 KX0141J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Văn phòng Đảng ủy Xã 

Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 

1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
2          4            14.830.894                 14.753.700               -                         -                      -                      77.194                    Xã Xuân Lộc 

1909  3604020290 KX0151J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Xã Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 

1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
7          4            38.937.564                 38.750.400               -                         -                      -                      187.164                  Xã Xuân Lộc 

1910  3604020290 KX0161J
Cán bộ thôn, tổ dân phố KCT chỉ tham 

gia BHXH xã Xuân Lộc

Số 08, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 

1, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
51        4            203.857.901               202.878.000             -                         -                      -                      979.901                  Xã Xuân Lộc 

1911
 8870116604-

001 
CJ0010J Hộ kinh doanh Nhà hàng Nhật Bản UOZA

Số 215 Ngô Quyền, khu phố 4, TT. Gia 

Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
1          3            5.292.180                   4.125.000                 742.500                 330.000               82.500                 12.180                    Xã Xuân Lộc 

1912  3601005696 TJ0162J Trại Gà kim an
96 ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
1          12          32.750.047                 27.535.274               2.250.000              1.000.000            250.000               1.714.773               Xã Xuân Phú 

1913  3603176288 TJ0227J công ty tnhh mtv hoàn lê 674 ấp bình hòa, Xuân Phú,đồng nai 3          4            19.196.729                 14.920.000               2.685.600              1.193.600            298.400               99.129                    Xã Xuân Phú 

1914  3603976083 TJ0569J

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG 

THỊNH

Số 3942, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            3.255.368                   2.847.997                 225.000                 100.000               25.000                 57.371                    Xã Xuân Phú 

1915  3603986902 EJ0019J
HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN 

XUÂN LỘC

Tổ 12, ấp Bình Tân, Xã Xuân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
1          4            10.134.151                 8.376.282                 1.080.000              360.000               90.000                 227.869                  Xã Xuân Phú 

1916  3604020318 KX0155J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Xuân Phú

Quốc lộ 1A, ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            11.004.094                 10.951.200               -                         -                      -                      52.894                    Xã Xuân Phú 
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1917  000000000 KC0105H
Người hoạt động không chuyên trách 

Phòng Kinh tế xã Xuân Quế
xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai 2          4            10.993.998                 10.951.200               -                         -                      -                      42.798                    Xã Xuân Quế 

1918  000000000 KC0108H
Người hoạt động không chuyên trách Văn 

phòng Đảng ủy xã Xuân Quế
xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai 2          4            16.548.852                 16.461.900               -                         -                      -                      86.952                    Xã Xuân Quế 

1919  3603679852 TJ0381J
Công ty TNHH XNK Nhôm và Thép 

Tiến Phát

Tổ 1, Ấp 1, xã Xuân Tâm,  tỉnh Đồng 

Nai
14        4            65.863.946                 55.305.000               6.660.000              2.960.000            740.000               198.946                  Xã Xuân Tâm 

1920  3602051007 HJ0018J Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai ấp Chà Rang, xã Xuân Thành,tỉnh Đồng Nai 108      3            446.979.627               384.286.713             43.224.499            8.301.808            2.075.453            9.091.154               Xã Xuân Thành 

1921  3602413320 TB0105B Công ty TNHH Hải Anh Hưng
Số 298/9, tổ 6, KP 4, xã Xuân Thành, tỉnh 

Đồng Nai
20        3            66.972.586                 58.924.996               4.509.000              2.004.000            501.000               1.033.590               Xã Xuân Thành 

1922  3603639585 TB0432B Công ty TNHH kỹ thuật điện Nhật Nam
Số 14, Nguyễn Chí Thanh, KP3, xã Xuân 

Thành,tỉnh Đồng Nai
1          17          65.331.276                 46.625.000               9.888.750              3.730.000            932.500               4.155.026               Xã Xuân Thành 

1923  3603937197 TJ0513J
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM THN

Số 36A, tổ 9, đường Xuân Thành-Suối 

Cao-Xuân Bắc, ấp Tân Hợp, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai

2          3            12.989.899                 10.125.000               1.822.500              810.000               202.500               29.899                    Xã Xuân Thành 

1924  3604020251 KE0003J Dân quân thường trực xã Xuân Thành
Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, 

tỉnh Đồng Nai
22        4            87.717.723                 85.456.800               -                         -                      1.942.200            318.723                  Xã Xuân Thành 

1925  3604020251 KX0113J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Văn hóa - Xã hội xã 

Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            12.390.626                 12.320.100               -                         -                      -                      70.526                    Xã Xuân Thành 

1926  3604020251 KX0123J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại TTPVHCC xã Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            5.502.047                   5.475.600                 -                         -                      -                      26.447                    Xã Xuân Thành 

1927  3604020251 KX0133J
Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Phòng Kinh tế xã Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân Thành, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            5.502.047                   5.475.600                 -                         -                      -                      26.447                    Xã Xuân Thành 

1928  3604020251 KX0143J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Văn phòng Đảng ủy xã 

Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai
3          4            16.153.446                 16.075.800               -                         -                      -                      77.646                    Xã Xuân Thành 

1929  3604020251 KX0153J

Cán bộ xã phường KCT chỉ tham gia 

BHXH tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam xã Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai
8          4            40.936.171                 40.739.400               -                         -                      -                      196.771                  Xã Xuân Thành 

1930  3604020251 KX0163J
Cán bộ thôn, tổ dân phố KCT chỉ tham 

gia BHXH xã Xuân Thành

Tỉnh lộ 766, ấp Tân Hòa, xã Xuân 

Thành, tỉnh Đồng Nai
21        4            83.565.280                 83.163.600               -                         -                      -                      401.680                  Xã Xuân Thành 

1931  3603086362 TJ0339J
Công ty TNHH MTV TM XNK Ân 

Nga

Số 744, Khu 2, ấp Thọ Lộc, Xuân Thọ, 

Đồng Nai
12        3            60.811.969                 47.400.000               8.532.000              3.792.000            948.000               139.969                  Xã Xuân Thọ 

1932
 8744670280-

001 
 CJ0007J 

Hộ kinh doanh Nhóm trẻ, Lớp Mẫu 

giáo độc lập Ong Vàng

Khu phố 1, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
6          5            31.748.412                 24.300.000               4.374.000              1.944.000            486.000               644.412                 Phường Phước Bình

1933
 8742852542-

001 
 KQ0002J Hiệu sách Thiện Chí

TTTM, Khu phố 6, Phường Phước 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            1.385.405                   1.275.300                 105.300                 -                      -                      4.805                     Phường Phước Bình

1934  3801281439  Q60001J Công ty TNHH Hoàng Tiến Phát BP
Đường 3/2, Khu phố 8, Phường Phước 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          4            4.578.582                   3.860.000                 694.800                 -                      -                      23.782                   Phường Phước Bình

1935  3801316297  Q60009J 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tiến 

Lực

Đường Lê Trọng Tấn, KP Phước An, 

Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.548.215                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      8.215                     Phường Phước Bình

1936  3600869333  TJ0055J 
Công ty TNHH MTV SX TM Tuấn 

Thịnh

Khu phố 7, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          10          13.118.917                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               318.917                 Phường Phước Bình

1937
 3800573693-

002 
 TJ0071J 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo 

Nam Anh

Đường ĐT 741, Khu phố 6, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          22          82.794.380                 60.470.300               11.059.773            4.837.624            1.209.412            5.217.271              Phường Phước Bình

1938  3801121019  TJ0116J 
Văn phòng Công chứng Phạm Trung 

Dũng

Khu phố 5, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
11        24          303.927.501               246.811.130             21.017.700            9.341.200            2.335.300            24.422.171            Phường Phước Bình
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1939  3801200013  TJ0161J 
Công ty TNHH Đầu Tư TM XNK 

Thành Long

Đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố 5, 

Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          29          60.479.351                 44.214.570               7.705.415              3.424.626            856.163               4.278.577              Phường Phước Bình

1940  3800652909  TJ0167J Công ty TNHH Nhiên Lý
Khu phố 1, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
3          6            25.400.702                 19.290.000               3.472.200              1.543.200            385.800               709.502                 Phường Phước Bình

1941  3801193542 TJ0195J Văn phòng Thừa phát lại Phước long
Khu phố 5, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
3          20          88.342.162                 77.707.678               1.433.786              637.238               159.310               8.404.150              Phường Phước Bình

1942  3801127571 
TJ0196J Công ty TNHH Hưng Phát Bình Phước

KP Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
3          20          144.595.885               100.464.475             22.591.305            8.037.158            2.009.294            11.493.653            Phường Phước Bình

1943  3800401447 
TJ0215J

Công Ty TNHH Xây Dựng - Giao 

Thông - Thủy Lợi Hoàng Thành

Khu phố 3, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
2          4            12.910.735                 10.000.000               1.800.000              800.000               200.000               110.735                 Phường Phước Bình

1944  3801104976 
TJ0226J

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản 

Xuất Thương Mại Mai Thanh

Khu phố 2, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          6            7.894.544                   7.159.770                 225.000                 100.000               25.000                 384.774                 Phường Phước Bình

1945  3801118961 

TJ0233J

Công Ty TNHH Một Thành Viên 

Thương Mại Dịch Vụ Nguyên Ngọc

Khu phố 10, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai

14        4            72.463.795                 56.320.000               10.137.600            4.505.600            1.126.400            374.195                 Phường Phước Bình

1946  3801187926 
TJ0236J

Công ty TNHH Một Thành Viên  Xuất 

Nhập Khẩu Kỳ Duyên

KP Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
2          4            11.399.666                 8.860.000                 1.594.800              708.800               177.200               58.866                   Phường Phước Bình

1947  3801141706 

TJ0247J

Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Dịch Vụ Sản Xuất Phú An Khang

KP Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai

2          11          33.053.695                 25.822.600               1.080.000              480.000               120.000               5.551.095              Phường Phước Bình

1948  3801141960 

TJ0279J

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Phi Long

Đường Phêrô Tuần, KP Long Điền 1, 

Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai

4          8            30.720.660                 27.656.328               1.395.864              620.384               155.096               892.988                 Phường Phước Bình

1949  3800454858 
TJ0287J

Công ty TNHH Một Thành Viên 

Nguyễn Công

Khu phố 2, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
6          5            32.127.717                 27.592.675               2.160.000              960.000               240.000               1.175.042              Phường Phước Bình

1950  3801288113 
TJ0316J

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Kiều 

Loan

Tổ 4, Khu phố 7, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
8          5            68.195.882                 58.149.183               5.356.800              2.260.800            565.200               1.863.899              Phường Phước Bình

1951  3801274128 
TJ0324J

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dịch vụ Cơ khí Phước Bình

Khu phố 10, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
6          5            28.698.097                 23.604.934               3.087.000              1.372.000            343.000               291.163                 Phường Phước Bình

1952  3801103718 
TJ0325J

Công ty TNHH MTV Sản xuất Dịch 

vụ Ngọc Châu

Tổ 1, KP Phước Vĩnh, Phường Phước 

Bình, Tỉnh Đồng Nai
6          5            30.662.112                 26.183.578               2.084.400              926.400               231.600               1.236.134              Phường Phước Bình

1953  3801157576 
TJ0327J

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Dũng Tiến Phát

Khu phố 1, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
4          3            10.476.104                 8.126.700                 694.800                 308.800               77.200                 1.268.604              Phường Phước Bình

1954  3801160917 
TJ0340J

Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập 

khẩu Thúy Văn

Tổ 3, Khu phố 8, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
3          4            20.586.305                 16.000.000               2.880.000              1.280.000            320.000               106.305                 Phường Phước Bình

1955  3801289452 
TJ0343J Công ty TNHH MTV Nhiên Thiên

Số 230, Tổ 1, Khu phố 7, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          4            14.153.085                 11.000.000               1.980.000              880.000               220.000               73.085                   Phường Phước Bình

1956  3801294501 

TJ0347J

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Xuất nhập khẩu Cơ khí Gia Bảo

Tổ 1, Khu phố 10, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai

10        15          265.002.931               195.490.000             37.809.000            15.639.200          3.909.800            12.154.931            Phường Phước Bình

1957  3801275403 
TJ0350J

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Xanh Vina

Tổ 5, Khu phố 4, Phường Phước Bình, 

Tỉnh Đồng Nai
3          6            30.499.511                 23.536.250               4.236.525              1.882.900            470.725               373.111                 Phường Phước Bình

1958  3801127980 
TJ0358J

Công ty TNHH Một thành viên Như 

Minh

Khu phố 5, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
2          4            9.967.087                   7.720.000                 1.389.600              617.600               154.400               85.487                   Phường Phước Bình

1959  3801023702 
TJ0359J

Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại Huy Phát

Khu phố 7, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
7          5            34.825.280                 27.036.339               4.863.600              2.161.600            540.400               223.341                 Phường Phước Bình

1960  3801316240 
TJ0363J Công ty TNHH Xe đạp Xe điện 68

Đường ĐT 759, Khu phố 7, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          6            14.993.374                 11.580.000               2.084.400              926.400               231.600               170.974                 Phường Phước Bình

1961  3801312292 
TJ0370J

Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu 

Minh Khang Phát BP

Đường Hoài Thanh, Khu phố 5, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          4            6.433.221                   5.000.000                 900.000                 400.000               100.000               33.221                   Phường Phước Bình
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1962  3801300829 
TJ0372J

Công ty TNHH Xây dựng Cảnh quan 

Nam

211 Đường Thống Nhất, Khu phố 1, 

Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          4            5.315.127                   4.131.000                 743.580                 330.480               82.620                 27.447                   Phường Phước Bình

1963  3801283771 
TJ0375J

Công ty TNHH TMDV Xuất Nhập 

khẩu Tấn Tài Bình Phước

Số 79, Đường Lê Trọng Tấn, Phường 

Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.486.804                   2.202.434                 173.700                 77.200                 19.300                 14.170                   Phường Phước Bình

1964  3801301861 

TJ0377J

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Anh 

Thư Bình Phước

Số 803 Đường ĐT 741, KP Bình Giang 

1, Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai

2          3            4.957.897                   4.400.400                 347.400                 154.400               38.600                 17.097                   Phường Phước Bình

1965  3801318230 
TJ0382J

Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Uy 

Vũ Bình Phước

Khu phố 9, Phường Phước Bình, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.478.949                   2.200.200                 173.700                 77.200                 19.300                 8.549                     Phường Phước Bình

1966  3801212474 
IC0001K Công ty TNHH Việt Kiên Bình Phước

Thôn Bình Hiếu,  Phường phước Bình, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            8.470.295                   7.667.190                 405.000                 -                      45.000                 353.105                 Phường phước Bình

1967  3800820769 
TK0019K Công ty TNHH Tùng Duy Đức

Phú Thành,  Phường phước Bình -tỉnh 

Đồng Nai
3          17          158.222.735               100.168.393             28.800.000            3.600.000            900.000               24.754.342            Phường phước Bình

1968  0304915489 
TK0026K Trường Mầm Non Á Châu

Phú Hưng,  Phường phước Bình -tỉnh 

Đồng Nai
2          9            17.750.092                 14.938.586               1.042.200              463.200               115.800               1.190.306              Phường phước Bình

1969  3801069658 
TK0037K

Công ty TNHH MTV TMDV Anh 

Hằng

Thôn Tân Lực,  Phường phước Bình -

tỉnh Đồng Nai
4          11          84.235.399                 64.450.000               11.475.000            4.900.000            1.225.000            2.185.399              Phường phước Bình

1970  3801112617 
TK0087K Công ty TNHH MTV xây dựng T&B

thôn Phú Tân, Phường phước Bình, tỉnh 

tỉnh Đồng Nai
3          10          44.276.347                 33.750.000               6.075.000              2.700.000            675.000               1.076.347              Phường phước Bình

1971  3801209062 
TK0092K Công ty TNHH AUTO CNC

Thôn Tân Lực,  Phường phước Bình -

tỉnh Đồng Nai
2          3            7.136.650                   6.221.272                 490.050                 217.800               54.450                 153.078                 Phường phước Bình

1972  3801225385 
TK0095K

Công ty TNHH MTV Xăng Dầu 

Thanh Thái BP

số 170 thôn phú thịnh, Phường phước 

Bình, tỉnh tỉnh Đồng Nai
8          3            21.292.459                 16.242.522               2.903.400              1.290.400            322.600               533.537                 Phường phước Bình

1973  3801236813 
TK0109K

Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây 

Dựng Nhiệt Đới

Số 202 thôn Phú Nguyên, Phường 

phước Bình, tỉnh tỉnh Đồng Nai
1          22          37.587.205                 27.500.000               4.950.000              2.200.000            550.000               2.387.205              Phường phước Bình

1974  3801245582 
TK0110K

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 

GTS

Tổ 4, thôn Tân Hiệp, Phường phước 

Bình, tỉnh tỉnh Đồng Nai
3          22          88.735.695                 65.000.000               11.693.797            5.200.000            1.300.000            5.541.898              Phường phước Bình

1975  3801250157 
TK0136K

Công ty TNHH một thành viên xây 

dụng Như Khôi

DT757 Tân hiệp 2,  Phường phước 

Bình, tỉnh Đồng Nai
1          22          28.606.174                 20.945.150               3.770.130              1.675.612            418.906               1.796.376              Phường phước Bình

1976  3801133222 

TK0159K

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Ứng 

Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 

Nguyên Khang GARDEN

Thôn Bình Điền, phường Phước Bình 

,tỉnh Đồng Nai

2          4            10.807.810                 8.400.000                 1.512.000              672.000               168.000               55.810                   Phường Phước Bình

1977  3801285095  Q60008J 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sản xuất Thành Lộc (TJ0397J)

Số 26 Lê Hồng Phong, KP Long Thủy 

3, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai
1          3            4.435.269                   3.750.000                 675.000                 -                      -                      10.269                   Phường Phước Long

1978  3801320670  Q60013J 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sĩ 

Nguyên (TJ0404J)

Đường Lê Trọng Tấn, KP Bình Giang 

1, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.548.215                   3.000.000                 540.000                 -                      -                      8.215                     Phường Phước Long

1979    TJ0002J Công ty CP TM-DVDL-XNK Mỹ Lệ
Số 04, Đường Nguyễn Huệ, Phường 

Phước Long, Tỉnh Đồng Nai
6          25          277.241.781               211.525.458             28.213.974            12.291.732          3.072.933            22.137.684            Phường Phước Long

1980    TJ0036J Công Ty TNHH MTV Ngọc Trà

Số 39 Đường Nguyễn Văn Trỗi, KP 

Long Thủy 3, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai

1          4            7.824.457                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               144.457                 Phường Phước Long

1981    TJ0037J Công Ty TNHH XD CĐ Thành Tâm
Số 01, Đ.ĐT 741, KP03, phường Phước 

Long, tỉnh Đồng Nai
27        3            101.752.146               85.119.200               10.645.200            4.651.200            1.162.800            173.746                 Phường Phước Long

1982  3800814814  TJ0083J 
Công Ty TNHH Xây Dựng Cầu 

Đường Đại Phát

Số 746 Đường Nguyễn Tất Thành, KP 

Bình Giang 1, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai

3          4            15.079.468                 11.720.000               2.109.600              937.600               234.400               77.868                   Phường Phước Long

1983  3800665915  TJ0085J Công ty TNHH MTV Phước Long
KP Thác Mơ 1, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
5          3            14.769.742                 12.929.974               1.022.400              454.400               113.600               249.368                 Phường Phước Long
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1984  3801183953  TJ0136J 
Công ty TNHH MTV TM SX Khánh 

Chi

KP Thác Mơ 5, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
3          22          110.205.672               80.630.000               14.513.400            6.450.400            1.612.600            6.999.272              Phường Phước Long

1985  3800859244  TJ0168J Công ty TNHH MTV XD Khánh Thịnh
KP Long Thủy 3, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
4          15          96.025.969                 73.115.000               12.285.000            5.460.000            1.365.000            3.800.969              Phường Phước Long

1986  3800428230  TJ0172J Công ty TNHH Thủy Sinh
Đường ĐT 741, KP Bình Giang 1, 

Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai
3          6            17.837.156                 15.581.852               1.042.200              463.200               115.800               634.104                 Phường Phước Long

1987  3801205727 
TJ0214J

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tài 

Thịnh Phát

KP Long Thủy 2, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
2          17          48.299.035                 43.771.452               810.000                 360.000               90.000                 3.267.583              Phường Phước Long

1988  3801142890 
TJ0224J

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương 

Mại Dịch Vụ Mai Nho

KP Long Thủy 4, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
3          18          69.587.787                 60.351.880               1.144.800              508.800               127.200               7.455.107              Phường Phước Long

1989  3801098585 
TJ0248J

Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Phúc Hải

KP Long Thủy 4, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
2          4            11.579.797                 9.000.000                 1.620.000              720.000               180.000               59.797                   Phường Phước Long

1990  3801134201 
TJ0264J

Công ty TNHH MTV Xây dựng Cầu 

đường Gia Phước

KP Thác Mơ 2, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            5.146.577                   4.000.000                 720.000                 320.000               80.000                 26.577                   Phường Phước Long

1991  3801151052 
TJ0283J

Công ty TNHH MTV Trường Giang 

Bình Phước

KP Bình Giang 2, Phường Phước Long, 

Tỉnh Đồng Nai
1          4            5.403.905                   4.200.000                 756.000                 336.000               84.000                 27.905                   Phường Phước Long

1992  3800102278 

TJ0284J Doanh nghiệp tư nhân Kim Nguyệt

Số 23 Đường 6/1, KP Long Thủy 1, 

Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai

1          3            3.752.637                   2.925.000                 526.500                 234.000               58.500                 8.637                     Phường Phước Long

1993  3801272152 

TJ0294J

Công ty TNHH MTV Thương mại 

Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hạt Điều 

Toàn Phát

Số 29 Lê Văn Duyệt, KP Long Thủy 4, 

Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai

2          4            10.328.588                 8.000.000                 1.440.000              640.000               160.000               88.588                   Phường Phước Long

1994  0312460806 

TJ0296J

Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập 

khẩu Tuần Châu

Số 34, Đường Phan Bội Châu, KP Long 

Thủy 1, Phường Phước Long, Tỉnh 

Đồng Nai

2          3            26.802.066                 23.742.509               1.890.000              840.000               210.000               119.557                 Phường Phước Long

1995  3801320670 

TJ0404J

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sĩ 

Nguyên

Đường Lê Trọng Tấn, KP Bình Giang 

1, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai

4          3            15.395.435                 12.000.000               2.160.000              960.000               240.000               35.435                   Phường Phước Long

1996  3801175977  TE0059E 
Công ty TNHH MTV giống gia cầm 

Vietswan

230 Đại Lộ Bình Dương, PHÚ HÒA, 

TP HCM
263      7            2.669.800.275            1.163.115.895          88.488.453            36.995.282          9.248.820            1.371.951.825       Phú Hòa, HCM

1997  3800671676  TE0044E 
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng 

Thương Mại Khang Huy

ấp Thanh Sơn, Phường An Lộc, tỉnh 

Đồng Nai
1          11          34.539.300                 26.125.000               4.701.595              2.090.000            522.500               1.100.205              Phường An Lộc

1998  3801212474 
Q60006K

Chủ DN - Công ty TNHH Việt Kiên 

Bình Phước

Số 8, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.950.000                   2.725.000                 225.000                 -                      -                      -                         Xã Bình An

1999  3800101274 TK0001K Công ty Mỹ Lệ TNHH Xã Bình Tân - Đồng Nai 10        19          247.684.295               210.122.819             13.935.600            6.025.600            1.506.400            16.093.876            Xã Bình Tân

2000  3801299034  Q60231G 
Người quản lý doanh nghiệp - Công ty 

cổ phần thực phẩm Golden Health
Tổ 4, thôn 4, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai 1          4            5.337.725                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      27.725                   Xã Bom Bo

2001  0313313297  Q60167G 
Người quản lý doanh nghiệp - Công ty 

TNHH GREETEC

Thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            7.153.933                   6.545.324                 540.000                 -                      -                      68.609                   Xã Bù Đăng

2002  3801218412  TG0142G 
Công ty TNHH MTV Thạch Nghiệp 

Tuệ Minh Việt Nam

Thôn Hưng Đăng, xã Bù Đăng, tỉnh 

Đồng Nai
4          3            8.832.226                   6.900.225                 1.242.000              552.000               138.000               1                            Xã Bù Đăng

2003  3800313215  TG0143G 
Công ty TNHH MTV Tư vấn ĐTXD 

Thiên Phúc

Thôn Hưng Phát - xã Bù Đăng - tỉnh 

Đồng Nai
2          13          35.327.733                 31.637.792               450.000                 200.000               50.000                 2.989.941              Xã Bù Đăng

2004  0313313297  TG0167G Công ty TNHH GREETEC
Thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng, tỉnh 

Đồng Nai
2          3            32.347.773                 28.730.920               2.250.000              1.000.000            250.000               116.853                 Xã Bù Đăng

2005  3800286956  TG0111G 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trạm Xăng 

Dầu Đăng Long

Thôn Đăng Lang, Xã Đăk Nhau,tỉnh 

Đồng Nai
1          4            4.503.255                   3.500.000                 630.000                 280.000               70.000                 23.255                   Xã Đăk Nhau

2006  3801284976  TF0349F 
Công ty TNHH TM XNK và Chế biến 

nông sản Bình Phước

Xưởng 1, ấp 4, xã Đồng Phú, Bình 

Phước
1          5            8.555.100                   6.615.000                 1.190.700              529.200               132.300               87.900                   Xã Đồng Phú
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2007  3801298009  Q60008F 
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN 

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NGỌC HIỂN

số nhà 08, tổ 36, ấp 3,xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                     Xã Đồng Phú

2008  3801285465  Q60011F 
CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE 

VÀNG KSM MIỀN NAM

Số nhà 210, ấp 9, Xã Đồng Phú, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                     Xã Đồng Phú

2009  3801309035  Q60014F 
CÔNG TY TNHH TM SX GỖ 

TRƯỜNG AN

Số 72, đường liên ấp 1-4, ấp 1B, Xã 

Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                     Xã Đồng Phú

2010  3800211407  TF0001F 
Công Ty TNHH TM-SX-XNK Bình 

Phước
Xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai 45        6            360.730.707               303.497.930             29.823.750            12.971.800          3.242.950            11.194.277            Xã Đồng Phú

2011  3800321350  TF0018F Công ty Cổ phần Hà Mỵ Xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai 8          149        4.874.352.472            2.716.684.229          3.492.000              3.339.369            12.915.250          2.137.921.624       Xã Đồng Phú

2012  3800436633  TF0050F Công Ty TNHH Xây Dựng Hữu Nhu Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước 1          3            2.832.167                   2.513.700                 198.450                 88.200                 22.050                 9.767                     Xã Đồng Phú

2013  3801153074  TF0101F 
Công ty TNHH Một Thành Viên Xây 

Dựng Nội Thất Hùng Anh

KP Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai
3          5            17.461.526                 13.660.900               2.381.400              1.058.400            264.600               96.226                   Xã Đồng Phú

2014  3801178181  TF0128F 
Công ty TNHH MTV TM DV Ngôi 

sao mới

ĐT 741,Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
9          3            38.769.680                 30.205.000               5.436.900              2.416.400            604.100               107.280                 Xã Đồng Phú

2015  3800819523  TF0140F 
Công ty TNHH MTV Tư vấn điện 

Phước Tấn

Số 210, đường ĐT 741, Xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai
3          7            30.748.275                 23.625.000               4.252.500              1.890.000            472.500               508.275                 Xã Đồng Phú

2016  3801183897  TF0151F 
Công ty TNHH Một Thành Viên Môi 

trường Đồng Phú

Tổ 45, ấp Thái Dũng, xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.211.074                   2.850.000                 225.000                 100.000               25.000                 11.074                   Xã Đồng Phú

2017  3800627726  TF0170F 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình 

Phước
xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai 1          5            7.048.590                   5.512.500                 918.650                 441.000               110.250               66.190                   Xã Đồng Phú

2018  3801224952  TF0210F 
Công ty TNHH MTV Năng Lượng 

Sạch W D Tân Hưng

Đường ĐT 741, Xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai
11        15          196.517.117               167.830.916             4.365.900              1.940.400            485.100               21.894.801            Xã Đồng Phú

2019  3801078701  TF0282F Công ty TNHH MTV XNK Mỹ Ngọc
Đường D2, thôn Tân An, xã Đồng Phú, 

tỉnh Đồng Nai
1          4            5.674.100                   4.410.000                 793.800                 352.800               88.200                 29.300                   Xã Đồng Phú

2020  3801299387  TF0306F Công ty TNHH MTV Bốc xếp Gia Bảo
Tổ 24A, ấp 9, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng 

Nai
6          3            20.921.809                 18.538.606               1.462.500              650.000               162.500               108.203                 Xã Đồng Phú

2021  3801301357  Q60019F 
CÔNG TY TNHH TM SX ĐỨC 

PHÁT

Đường ĐT 753, Ấp Cầu Rạt, Xã Đồng 

Tâm, Tỉnh Đồng Nai
1          3            3.015.983                   2.550.000                 459.000                 -                      -                      6.983                     Xã Đồng Tâm

2022  3800426988  Q60026F 
Công TyTNHH MTV Cơ Khí Chính 

Đức

Đội 1, ấp Cầu Rạt, Xã Đồng Tâm, Tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.960.269                   2.500.000                 450.000                 -                      -                      10.269                   Xã Đồng Tâm

2023  3801165552  TF0138F 
Công ty TNHH MTV SX TM DV Trí 

Thành
Ấp 4, Xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai 3          4            21.383.443                 17.251.231               2.286.900              886.400               221.600               737.312                 Xã Đồng Tâm

2024  3801223437  TF0183F 
Công ty TNHH TM DV Ngọc Thuận 

BP

Đội 3, ấp 3, Xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai
5          5            29.669.771                 23.928.441               3.056.400              1.358.400            339.600               986.930                 Xã Đồng Tâm

2025  3801202148  TF0228F Công ty TNHH XDTM Tiến Phát
Đội 1, Ấp 1, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng 

Nai
2          5            11.155.475                 10.384.049               450.000                 200.000               50.000                 71.426                   Xã Đồng Tâm

 TF0309F 
QL14, Ấp 4, Xã Đồng Tâm, Tỉnh Đồng 

Nai
2          4            11.589.764                 9.000.000                 1.620.000              720.000               180.000               69.764                   Xã Đồng Tâm

 Q60009F 
QL14, Tổ 4, xã Đồng Tiến, tỉnh Đồng 

Nai
1          3            2.770.812                   2.340.000                 421.200                 -                      -                      9.612                     Xã Đồng Tiến

 Q60010F Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, tỉnh Đồng Nai 1          3            5.328.483                   4.500.000                 810.000                 -                      -                      18.483                   Xã Đồng Tiến

 TF0314F Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, tỉnh Đồng Nai 6          3            23.902.935                 18.615.000               3.350.700              1.489.200            372.300               75.735                   Xã Đồng Tiến

2028  3801289780  TF0315F 
Công ty TNHH MTV Xây dựng Khôi 

nguyên BP

Số 67, QL 14, ấp cầu 2, xã Đồng Tiến, 

tỉnh Đồng Nai
2          3            8.882.394                   6.907.500                 1.243.350              552.600               138.150               40.794                   Xã Đồng Tiến

2029  3801165954 
TK0069K

Công ty TNHH MTV TM XNK 

Quang Anh Phát Số 99, thôn 8, xã Long Hà, Đồng Nai
4          24          197.428.996               147.095.194             23.760.000            9.840.000            2.460.000            14.273.802            Xã Long Hà

2030  3801303523 TK0168K Công ty TNHH Tài Lộc Phát PLT Tổ 1, ấp 5A, Long Hà, Đồng Nai 4          5            28.404.988                 22.062.112               3.960.000              1.760.000            440.000               182.876                 Xã Long Hà

2026  3801289290 
Công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây 

dựng Vương Thụy

2027  3801194899 
Công ty TNHH MTV Xây dựng Hưng 

Lợi
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2031  3801165859  TC0144C Công ty TNHH MTV XD Thanh vân
số nhà 80, ấp 8- xã Lộc Hưng -tỉnh 

Đồng Nai
1          3            3.766.522                   3.000.000                 458.467                 240.000               60.000                 8.055                     Xã Lộc Hưng

2032  3801206752  TC0135C 
Công ty CP SX TM Hoàng  Châu 

PlyWood

ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thành, tỉnh 

Đồng Nai
33        19          853.547.950               728.639.038             6.569.100              2.919.600            729.900               114.690.312          Xã Lộc Thành

2033  3800733266  Q60046G 
Người quản lý doanh nghiệp - công Ty 

TNHH MTV Thế Vinh
xã Nghĩa trung, tỉnh Đồng Nai 1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                   Xã Nghĩa Trung

2034  3800982110  TG0070G 
Công Ty TNHH MTV Sản xuất 

thương mại Phú Sơn
Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai 5          3            28.506.727                 21.975.000               4.263.750              1.758.000            439.500               70.477                   Xã Nghĩa Trung

2035  8679037928 
KQ0002K

CHỦ HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

PHƯỢNG

Tổ 10, thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2036  44k8004911 
KQ0006K

CHỦ HỘ KINH DOANH GAS VĂN 

MINH

Thôn Tân Hiệp 2, xã Phú Riềng, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2037  44K8009679 
KQ0007K

CHỦ HỘ KINH DOANH QUEEN 

SPA

Tổ 10, thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, 

tỉnh Đồng Nai
1          3            4.425.000                   3.750.000                 675.000                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2038  3801080958 
KQ0009K

CHỦ HỘ KINH DOANH PHẠM 

QUANG VÍCH

Thôn Tân Hiệp 2, xã Phú Riềng, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2039

 

03607901096

0 KQ0010K

CHỦ HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRUNG HÀ

Số nhà 253, thôn Phú Cường, xã Phú 

Riềng, tỉnh Đồng Nai

1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2040  3801295600 
Q60004K

Chủ DN - Công ty TNHH Xây dựng 

Ánh Đan

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, tỉnh 

Đồng Nai
1          3            2.070.900                   1.755.000                 315.900                 -                      -                      -                         Xã Phú Riềng

2041  3801086702 
TK0016K Văn phòng công chứng Trịnh Bến Hải

Đường DT 741, thôn tân hiệp 2- xã Phú 

Riềng - tỉnh Đồng Nai
10        4            62.119.104                 48.281.200               8.700.586              3.862.496            965.624               309.198                 Xã Phú Riềng

2042  3801159460 
TK0034K

Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Miền 

Nam Bình Phước

Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, tỉnh 

Đồng Nai
5          4            26.570.518                 20.651.000               3.717.052              1.652.080            413.020               137.366                 Xã Phú Riềng

2043  3801179812 
TK0058K

Công ty TNHH MTV Thương Mại 

Dịch Vụ Khánh Ngọc

Tân Hiệp II - xã Phú Riềng - tỉnh Đồng 

Nai
2          4            9.932.892                   7.720.000                 1.389.600              617.600               154.400               51.292                   Xã Phú Riềng

2044  3801238793 
TK0102K Công ty TNHH Quyền Thuận Gia

Số nhà 01, thông Phú Vinh, xã Phú 

Riềng, tỉnh Đồng Nai
1          4            5.146.577                   4.000.000                 720.000                 320.000               80.000                 26.577                   Xã Phú Riềng

2045  3801208816 
TK0119K

Công ty TNHH sản xuất thương mại 

dịch vụ Minh Quyên

Tổ 4, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, 

tỉnh Đồng Nai
2          4            9.964.953                   8.000.000                 1.118.147              640.000               160.000               46.806                   Xã Phú Riềng

2046  3801276929 
TK0158K Công ty TNHH AGRIBIZ VN

Thôn Tân Hiệp 1, xã Phú Riềng, tỉnh 

Đồng Nai
2          5            12.546.362                 9.515.722                 1.980.000              760.000               190.000               100.640                 Xã Phú Riềng

2047  3801326489 
TK0203K

Công ty TNHH TM DV Anh Thư 

MILK

Đường DT 757. thôn Tân Hiệp 1, xã 

Phú Riềng, tình Đồng Nai
9          3            34.850.414                 27.300.000               4.914.000              2.016.000            546.000               74.414                   Xã Phú Riềng

2048  3801209827  TG0181G 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Hoàng Anh Phát
Thôn 7, xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai 4          3            13.471.006                 10.500.000               1.890.000              840.000               210.000               31.006                   Xã Phước Sơn

2049  3801229090  TG0192G Công ty TNHH MTV AE SOLAR Thôn 5 - xã Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai 1          3            3.841.671                   3.000.000                 532.882                 240.000               60.000                 8.789                     Xã Phước Sơn

2050  3801229220 
TJ0357J

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Xuất nhập khẩu Quốc Duy

Đường ĐT 759, KP Phước Sơn, 

Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai
2          4            10.683.077                 8.260.400                 1.486.872              660.832               165.208               109.765                 Xã Phước Sơn

2051  3801209023  TE0070E 
Công ty TNHH một thành viên Hùng 

Kiều Hoàng
Tổ 1, ấp 1, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai 1          10          16.398.648                 12.500.000               2.250.000              1.000.000            250.000               398.648                 Xã Tân Hưng

2052  3801207717  TE0079E 
Công ty TNHH MTV DV XNK Sơn 

Phát

Tổ 9, Ấp Trung Sơn,xã Tân Hưng, tỉnh 

Đồng Nai
2          22          57.340.245                 41.980.000               7.556.400              3.358.400            839.600               3.605.845              Xã Tân Hưng

2053  3801315751  TE0138E 
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 

và Dịch vụ Sông Bé 6688

Đường DT756, ấp Trà Thành-Lồ Ô xã 

Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai
9          3            36.079.729                 28.125.000               5.062.500              2.250.000            562.500               79.729                   Xã Tân Hưng

2054  3801312133  Q60001E 
Công ty TNHH Một thành viên đầu tư 

thiết kế xây dựng Hải Hoàng

Tổ 1, Thôn 5, xã Tân Khai, Tỉnh Đồng 

nai
1          4            4.569.795                   4.207.400                 347.400                 -                      -                      14.995                   Xã Tân Khai

 Q60013E xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai 1          3            7.096.430                   6.000.000                 1.080.000              -                      -                      16.430                   Xã Tân Khai

 TE0061E Xã Tân Khai - tỉnh Đồng Nai 25        5            163.309.619               133.180.323             18.810.000            6.920.000            1.730.000            2.669.296              Xã Tân Khai
2055  3801151817 Công ty cổ phần bệnh viện Tâm Anh
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2056  3801096411  TE0040E 
Văn Phòng Công Chứng Trần Quang 

Trung
ấp 1, Xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai 6          5            62.714.406                 47.875.000               9.041.657              3.830.000            957.500               1.010.249              Xã Tân Khai

2057  3801151817  TE0061E Công ty cổ phần bệnh viện Tâm Anh Xã Tân Khai - tỉnh Đồng Nai 25        5            163.309.619               133.180.323             18.810.000            6.920.000            1.730.000            2.669.296              Xã Tân Khai

2058  3801085931  TF0126F Công ty TNHH MTV Điều Bình Phước Suối Nhung, xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai 1          4            7.719.864                   6.000.000                 1.080.000              480.000               120.000               39.864                   Xã Tân Lợi

2059  3801296072  TF0299F Công ty TNHH Gốm Đồng Phú Ấp Quân Y, Xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai 1          19          305.690.094               260.600.000             11.668.500            8.063.319            5.212.000            20.146.275            Xã Tân Lợi

2060  3800526044  TE0031E DNTN Gạch Thành Công
Tổ 4, ấp 5, Tân Quan, xã Tân Quan, 

tỉnh Đồng Nai
5          3            18.705.454                 14.580.000               2.624.400              1.166.400            291.600               43.054                   Xã Tân Quan

2061  3801139383  IC0074F 
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật 

sinh vật HE QUAN (NNN)

Lô E4, đường N4 KCN Bắc Đồng Phú, 

xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai
3          4            35.287.731                 29.250.000               5.265.000              -                      585.000               187.731                 KCN Bắc Đồng Phú

2062  3801174758  TF0119F 
Công ty TNHH Một Thành Viên Vận 

Tải Nguyễn Xuân

Lô H10, KCN Bắc Đồng Phú, xã Đồng 

Phú, tỉnh Đồng Nai
2          3            5.677.665                   4.410.000                 793.800                 352.800               88.200                 32.865                   KCN Bắc Đồng Phú

2063  3801135011  TF0294F Công ty TNHH Toàn Phát Đồng Phú
Lô DV 5, KCN Nam Đồng Phú, xã 

Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai
2          3            7.739.648                   6.348.200                 888.660                 394.960               98.740                 9.088                     KCN Nam Đồng Phú

315.330.205.459    214.339.139.026  14.342.766.120  6.563.716.908  1.731.161.389  78.353.422.016  TỔNG CỘNG
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